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LỜI NÓI ĐẦU 

Tôi có phát nguyện từ lâu là phải sửa chữa quyền kinh 38 
Pháp An Lành đã ấn tống năm 1961 vì nhiều nguyên nhân. 

1. Trước kia là những bài thuyết Pháp của tôi về An Lành 
có 1n bằng ronéo, Đại đức Hộ Giác nhận thấy hữu ích cho 
người tu Phật, nên ngài hỏi ý kiến tôi để ấn tống; trong lúc 
ấy tôi chưa làm hoàn toàn những bài pháp An Lành sau cùng, 
từ 33 đến pháp 38, nên Đại đức Hộ Giác vui lòng soạn g1úp 
những pháp an lành còn bỏ dở ấy. 

Khi tôi có thời giờ nhàn rỗi xem lại, tôi thấy những bài 
pháp tôi đã soạn không được rõ ràng và thiếu sót rất nhiều, 
chăng hạn như không nói rõ quả báo của mỗi pháp an lành. 

2. Có nhiều ông bà có nhã ý muốn tôi làm sao viết lại 
thành một quyền kinh hơn là những thời pháp, và trình bày 
pháp an lành theo kệ ngôn của Đức Thế Tôn, vì trước kia tôi 
thuyết để hồi hướng cho một, hai vị thiện tín, nên tùy theo 
nhân duyên của mỗi vị. 

3. Hơn nữa tôi cũng có ý định tự chúng tôi ấn tông đề làm 
lễ pháp thí để hồi hướng đến các bậc hữu ân của chúng tôi, 
mà cũng là một nhân để ấn tống lại quyển “An Lành” và 
cũng là nhân giúp quí vị cần tham cứu Phật giáo trong muôn 
một. 

4. Và nhân tiện đây, tôi cũng đổi tên quyên 38 điều An 
Lành là 38 Pháp Hạnh Phúc vì tôi sửa chữa toàn bộ. 

5. Sở dĩ mà quyền 38 Pháp Hạnh Phúc được ấn tống và bố 
thí là do nơi một nhóm thiện nam, tín nữ phát bồ đề tâm muốn 
ấn tống một quyên kinh để bồ thí vào ngày Rằm tháng Bảy, 
Phật Lịch 2513 (1269). Quí ông này đến yêu cầu tôi xin cho 
ấn tông một quyên nào tùy tôi định. Tôi có hai bản, nhưng quí 
ông muốn được một quyên dày ít lắm cũng 300 trang, tôi 
không thê làm sao viết cho kịp chỉ vỏn vẹn thời gian một tuần. 
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Tôi thấy tắm lòng trong sạch của quí ông nên tôi phải có hết 
sức mình để sửa chữa cho xong quyền “38 Pháp Hạnh Phúc” 
này để quí ông được toại nguyện. 

6ó. Do nhờ phước báu của sự cố gắng sưu tầm quyên kinh 
này, tôi xin hôi hướng phước báu nảy thấu đáo đến các bậc 
hữu ân của chúng tôi, quí ông có tâm trong sạch xin ấn tống 
quyền kinh này và tất cả Chư thiên, Phạm thiên, chư thiện tín 
cùng chúng sanh trong thế giới này được đắc kỳ sở nguyện. 

7. Xin hồi hướng phước báu này đến Ông Giáo sư Thuần 
Phong vì ông không nài cực nhọc hy sinh ngày giờ quí báu 
của ông sửa chữa chính tả cũng như văn phạm. Tôi nguyện 
cầu cho ông được vạn sự như ý. 
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NGUYÊN NHÂN CÓ PHÁP HẠNH PHÚC 

Hai mươi sáu thế kỷ trước đây, nghĩa là trước khi Đức 
Thế Tôn thành đạo, có phong trào tìm hiểu chân lý chung 
quanh con người và kiếp sống của con người. Các nhà hiền 
triết ra sức giải đáp những câu hỏi sau đây: 

1. Người từ đâu sanh đến? 

2. Tại sao lại chết? 

3. Chết rồi sanh đi đâu? 

4. Tại sao người giàu sang, nghèo hèn khác nhau? 

5. Làm sao tìm được hạnh phúc? 

Do cách giải đáp những câu hỏi đó mà sanh ra nhiều Tôn 
giáo tùy theo kiến thức và quan điểm của các vị giáo chủ 
giảng giải hấp dẫn tín đô. 

Phong trào ấy phổ biến rất mau và rất sâu rộng trong 
Trung phần của Trung Ân Độ. Người ta thường tụ tập dưới 
cội cây to, nơi ngã ba đường, hay ngã tư đường, hay ở các 
cửa thành cùng các nhà công cộng dọc theo vệ đường, để bản 
cãi và giảng giải những vân đề kề trên. 

Vẫn để quan trọng nhất trong thời kỳ ấy là con người 
muốn hạnh phúc. Câu thường hỏi nêu ra là: “Cái gì đem sự 
hạnh phúc đến cho nhân loại?” 

Có vị giáo chủ đáp: “Tôi biết nguyên nhân đem hạnh phúc 
đến cho người. Phàm trong thân thê con người, mắt là quan 
trọng nhất, vì mắt đem lại ánh sáng cho con người, là nguôn 
tươi sáng của con người. Người mà không có mắt, thì không 
còn phân biệt vạn vật quanh mình”. Vì vậy giáo chủ ấy cho 
rằng: Mắt là nơi đem lại hạnh phúc đến cho con người. Mắt 
là nguồn hạnh phúc. 

Khi ấy có người hỏi: “Theo lời ngài chỉ giáo thì mắt là 
nhân đem lại sự hạnh phúc đến cho con người phải chăng?” 
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Người ấy đáp: “Như tôi đã nói, mắt là chủ nhân của thân 
này và cả đời sống của con người nữa. Mắt đem lại tật cả 
hạnh phúc đến cho con người. Vì vậy nên tôi công nhận rằng: 
“Mọi vật mà mắt trông thấy đều đem lại hạnh phúc cho con 
người”. 

Người nọ mới hỏi: “Ngài dạy thật đúng, tôi rẤt hoan 
nghênh. Nhưng tôi còn nghi ngờ răng: tất cả sự vật mà mắt 
trông thấy đều là tốt đẹp hết chăng? Nào những vật không 
hay, như những người bất hạnh cùi phong, nào những vật 
nhơ nhớp hay vật làm cho mình bất bình, nếu ngài cho rằng 
những vật mắt thấy toàn là hạnh phúc, vậy những vật ấy có 
hạnh phúc hay không?” 

Vì bị người chỉ trích như thế, không còn gì được nữa, ông 
giáo chủ hạnh phúc cụt hứng. Nhưng không vì vậy mà ông 
ta bỏ, ông vẫn tiếp tục truyền bá chủ trương hạnh phúc của 
ông và cũng còn có một nhóm người tin theo ông, nên lý 
thuyết ấy cũng còn tồn tại một thời gian, gọi là 
ditthamangala, tức là chủ nghĩa nói: Thấy là hạnh phúc. 

Lại có vị giáo chủ khác chủ trương nghe là hạnh phúc, Phạn 
ngữ gọi là sutamangala. Ông nói: “Nếu nói thấy là hạnh phúc 
thì thật là lầm, vì mắt không quan trọng như người ta nói, mà 
chính là tai mới quan trọng. Mắt là một giác quan lười biếng 
nhất trong thân này, nó còn phải nghỉ. Hơn nữa mắt chỉ thấy 
vật gì trước nó và có ánh sáng nó mới trông thấy được, nếu 
thiếu ánh sáng và không phải ở trước nó, nó không hè trông 
thấy được. Thế là mắt không quan trọng bằng tai, vì tai nghe 
không cần ban ngày hoặc ban đêm, ở phía nào đưa tới đều 
nghe cũng được. Vì vậy nên tôi công nhận rằng tai mới là vật 
đem hạnh phúc lại cho người”. 

Có người hỏi: “Thưa ngài, vậy những tiếng gì đã nghe do 
nơi tai đều là hạnh phúc và an lành hết chăng?” 
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Vị giáo chủ ấy đáp: “Chắc chắn vậy”. 

Người nọ hỏi: “Nếu vậy, khi nghe tiếng chửi bới nguyễn 
rủa có phải là hạnh phúc chăng?” 

VỊ giáo chủ chủ trương nghe là hạnh phúc không giải 
thích cho thông, nên lại bị đả đảo như giáo chủ chủ trương 
thấy là hạnh phúc. 

Khi ấy lại có vị giáo chủ chủ trương: Sự suy nghĩ là hạnh 
phúc, Phạn ngữ là cintamangala. Vị ấy nói rằng: “Sự thật 
trong thân người, bộ phận quan trọng nhất là tâm. Người nhờ 
có tâm mới biết được mọi việc, và có tâm mới biết hành động 
và phân biệt được mọi lẽ, người biết suy nghĩ cũng do nơi 
tâm, bởi vậy tâm mới là nhân đem hạnh phúc lại cho nhân 
loại. Vạn vật trên vũ trụ này đều do tâm tạo, nên tâm mới là 
nhân đem hạnh phúc lại cho ta”. 

Có người đứng lên hỏi: “Lời ngài dạy thật là chí lý, nhưng 
lũ cướp vừa bị xử trảm tại pháp trường đây, có phải là do sự 
suy nghĩ của họ đem sự tai hại lại cho họ hay không?” 

Thế là thêm một vị giáo chủ nữa bị loại trừ. Nhưng thiên 
hạ bấy giờ vẫn còn tìm biết nguyên nhân của hạnh phúc. 

Người ta thường đem ba lý thuyết trên kia ra tranh luận với 
nhau. Sự tranh biện như thế kéo dài đến 12 năm cũng chăng 
ngã ngũ vào đâu. Đến sau, Đức Thế Tôn đắc quả Vô thượng 
Chánh đắng Chánh giác, Ngài truyền bá chân lý sâu rộng trong 
cõi Diêm Phù, lúc ấy, Đức Đề Thích mới vào bạch hỏi Phật về 
hạnh phúc, Đức Phật mới dạy 38 Pháp Hạnh phúc. 

Ba mươi tám Pháp Hạnh phúc ấy, có thể chia ra làm hai 
loại là: 

1. Những sự hạnh phúc của các bậc học giả uyên thâm tự 
mỉnh tìm thấy, một nguyên do nào đem hạnh phúc lại cho 
mình, rồi tưởng nguyên do ấy cũng đem được hạnh phúc cho 
toàn thể nhân loại. Hạnh phúc ấy tựu trung không phải là 
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tuyệt đối, đó là thứ hạnh phúc của ba vị giáo chủ vừa đề cập 
trên đây. 

2. Sự Hạnh phúc của Đức Giác ngộ thuyết ra. Ngài không 
thuyết theo sự hiểu biết riêng của cá nhân Ngài, mà Ngài 
thuyết theo Chánh pháp Ngài đã đắc dưới cội Bồ Đề do nhờ 
công đức Ba La Mật của ngài. 

Phàm người muốn được hạnh phúc thì phải thật hành 38 
pháp, phân làm 3 giai cấp là: 

1. Từ pháp hạnh phúc thứ nhất tới pháp thứ 18, để tạo nên 
một đời sống hạnh phúc giữa xã hội. 

2. Từ pháp thứ 19 tới pháp thứ 30 để dạy tâm cho thanh 
tịnh không đề cho tâm bị tiền tài danh lợi lung lay. 

3. Từ pháp 31 tới pháp 38 để dứt phiền não, nhập Niết 
Bàn, là nơi an vui tuyệt đối. 

Các bậc tại gia cư sĩ và các hàng xuất gia hành trì các pháp 
hạnh phúc ấy tùy theo trình độ tính tấn của mỗi hạng, từ các 
bậc căn cơ thấp kém cho tới bậc phước duyên tròn đầy. Nói 
một thể khác thì 38 Pháp Hạnh phúc dạy phương pháp giải 
thoát hoàn toàn cho người Phật tử chân chính có lòng muốn 
tu giải thoát. 

38 Pháp Hạnh phúc được thuyết giảng trong mười câu kệ 
ngôn trình bày theo thứ tự sau đây. 
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KỆ NGÔN I 
HẠNH PHÚC 1 

Asevana ca bãlãnưu — Không thân cận với người ác 

Trên thế gian này có nhiều giống người, chỉ khác nhau ở 
màu da, phong tục, tiếng nói, nhưng chung qui có thê chia ra 
hai hạng người là: 1. Bala là ác; 2. Pandita là thiện trí thức. 

Phật dạy chúng sanh cần phải học để biết người ác đặng 
lánh xa, vì khi ta thân cận với người ác rồi, thì không thể nào 
chạy khỏi điều khổ sở trong ác đạo. 

Vì vậy người ta nên học để hiểu rõ thái độ và cách cư xử 
của người ác cho rõ ràng đề tránh xa. Trước hết ta phải học 
cho biết rõ thái độ người ác. Người ác cũng như chúng ta, 
nghĩa là không có gì khác chúng ta về thể chất. Người ác 
không phải chỉ là hạng người côn đồ cướp bóc, hay nghèo 
khó, thất học hoặc bịnh tật, mà có khi họ lại là người cao 
sang, quyền quí, học thức, thượng lưu trong các giai cầp xã 
hội đều có người ác. Muốn tìm biết một người ác là một 
chuyện không phải dễ vậy. 

Trong kinh Phật có dạy hai cách thức để nhận ra người ác, 
là: 

1. Cách thức của các bậc trí thức giàu kinh nghiệm ở đời, 

hiểu rõ tâm lý của người ác. 

2. Cách thức của đẳng Giác ngộ, ngài hiểu rõ tâm địa của 

kẻ ác bằng trí tuệ. 

Mặc dầu là của đẳng Giác ngộ hay của các bậc trí thức, 
hai cách thức ấy chung qui đều dạy tâm lý của người ác để 
chúng ta biết mà lánh xa, ví như khoa học dạy chúng ta biết 
chứng bịnh của người bịnh và cách tránh xa bịnh ấy. 

Vậy theo thiết tưởng chúng ta cũng nên học cho biết rõ 
hai cách thức để lánh xa người ác. 
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Trước hết xin giải về cách nhận thức kẻ ác theo lời giảng 
giải của các bậc trí thức. 

Đây tôi xin nhắc lại tích xưa về tiền thân của Đức Phật 
Thích Ca trong bộ Túc sanh truyênn đề quí vị dễ nhận thức. 

Lúc quá khứ có một vị trưởng giả ở thành (Ba La Nạn) tên 
là Akitta. Sau khi cha mẹ quá văng, ông nhận thấy đời là vô 
thường, khổ não, vô ngã và quan niệm được rằng sau khi dứt 
ba tắc hơi thì mọi vật ở đời mình đã có đều không đem theo 
được một vật nào, mà chính thân hình mình cũng không đem 
theo được. Vì vậy nên ngài mới bồ thí hết của cải của ngài, 
không biết số lượng bao nhiêu mà kể. Rồi ngài xuất gia làm 
đạo sĩ ở trong rừng Tuyết Lãnh. 

Ngài hành theo hạnh trị túc. Ngài chỉ ăn lá cây và trái cây 
rụng ở gần bên ngài thôi. Pháp hành cao thượng của ngài như 
thế làm cho nóng đến Đức Đề Thích. Khi ấy, Thiên vương Đề 
Thích mới hiện xuống và nói với ngài: “Bạch Đại đức, tôi lây 
làm trong sạch với hạnh tri túc của ngài. Vì vậy tôi mới đến 
đây và xin hứa với ngài rằng: ngài mong ước điều gì, tôi xin 
vui lòng giúp ngải đạt thành như ý”. 

Vị đạo sĩ ấy đáp rằng: ““Tâu Đại vương, lời hứa của ngài thật 
là quí giá, nhưng sự mong ước của bân đạo không có gì khó”. 

Thiên vương nói: “Trẫm biết rồi, chính Đại đức thọ thực 
lá và trái cây rụng gần bên ngài thôi”. 

Đạo sĩ nói: “Tâu Đại vương, hiện giờ lá và trái cây ấy vẫn 
còn. Nếu Đại vương có lòng từ bi ban bố hạnh phúc cho bần 
đạo, thì bần đạo có một điều rất mong muốn là...” 

Đức Đề Thích nói: “Đại đức cứ thật tình bảo cho tôi biết, 
tôi hết lòng giúp đỡ ngài, thuốc men hay là y phục chi chi, 
xin ngài cứ bảo”. 

Đạo sĩ nói: “âu Đại vương, bần đạo không cần những 
thứ ấy”. 
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Đức Đề Thích nóng lòng hỏi: “Vậy vật chi, bạch Đại đức”. 

Vị đạo sĩ nói: “Điều cần thiết nhất là xin cho tôi đừng gặp 
kẻ ác, không bao giờ làm công chuyện gì có kẻ ác nhúng tay 
vào”. 

Đức Đề Thích hỏi: “Đại đức ghét kẻ ác đến thế à?” 

Vị đạo sĩ nói: “Chẳng những thế, xin cho tâm của bần đạo 
không ưa thích và xu hướng theo kẻ ác”. 

Đức Đề Thích nói: “Vậy lời thỉnh cầu của ngài là không 
bao giờ muốn gặp, mặc dù là tin tức của kẻ ác ngài cũng xin 
đừng nghe đến”. 

VỊ đạo sĩ đáp: “Phải, đúng như vậy”. 

Đức Đề Thích hỏi: “Bạch ngài, ngài có thể cho tôi biết 
người ác đã từng làm gì đối với ngài?” 

Đạo sĩ nói: '““Tâu Đại vương, xin Đại vương đừng bắt buộc 
tôi nói chuyện đã qua của kẻ ác đã làm. Nhưng bần đạo xin 
nói sơ lược hành động của người ác là: 

-_ Kẻ ác hằng rủ người làm điều sai lầm; 

- Kóác làm những chuyện không phải phận sự của chúng. 

-_ Kẻ ác thường nhận thức sai lầm, cho quấy là phải. 

- Kẻ ác, mặc dầu chúng ta nói sự chân thật, lời hay lẽ 
phải, họ cũng không nhận thức, mà còn hờn giận chuốc 
oán, gây thù. 

- Kẻ ác không chịu hành theo lẽ phải, nghĩa là không 
theo luật lệ của chánh phủ. 

Người ác thường hay có những điều xấu xa như thế nên 

bân đạo nguyện lánh xa. 

Dưới đây tôi giải 5 loại hành động của người ác theo quan 
niệm của vị đạo sĩ Ấy. 

1. Anayam nayafi dunmunedho: Kẻ ác thích rủ rê xúi giục kẻ 
khác làm điều ác, tức là kẻ ác hằng rủ người làm điều sai lầm. 
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Khi muốn biết người thiện hay ác, chúng ta nên quan tâm coi 
người ấy rủ rê xúi giục ta làm những øì, thiện hay ác. 
Ta chớ nên quên rằng: người ác bao giờ cũng có ý định rất 
khác thường, là làm cho người khác đau khổ. Như ta đã biết, 
không phải người ác toàn là những hạng mà ta gọi là côn đồ 
du đãng, xong trái lại lắm khi người ác lại là người mà ta 
tưởng là hạng trí thức, giàu sang vinh dự, và cũng có khi 
chúng ta tin tưởng sùng kính như bậc tu hành, bên ngoài ta 
xem như vậy, đại đức xứng đáng với sự lễ bái cúng dường 
của chúng ta, hay là người nối chí từ bi của Đức Từ Phụ để 
tế độ chúng sanh. Vì vậy, chúng ta không nên tin cảng mà 
không suy xét, phân biệt cho kỹ, mà chúng ta phải dùng trí 
tuệ mà nhận định kẻo sai lầm như tích vua A Xà Thế dưới 
đây: ông Đề Bà Đạt Đa là một vị đệ tử của Phật, người đời 
bấy giờ lầm tưởng ông là đắng có giới đức trang nghiêm, 
nhưng thật sự ông là người rất là ác, ông xúi giục vua A Xà 
Thế giết cha để đoạt ngôi và xúi vua hại Phật để dành làm 
Phật. Sở dĩ đức vua A Xà Thế tin tưởng nơi ông, vì ông là 
một nhà sư mang lá cờ của Phật. Hơn nữa nhà vua vì nhiều 
đức tin, nhưng thiếu trí tuệ, nên dễ bị rủ rê xúi giục, mới 
phạm tội trọng như thế. 

2. .Adhurayam nyunjafi: Kẻ ác thường làm chuyện không 
phải phận sự của chúng. 
Kẻ ác thường can thiệp vào việc làm của người gần bên mình 
hay là của tất cả mọi người, để làm cho người ta bực mình hay 
đau khổ. Đề tránh nạn can thiệp nguy hại ấy, khi chúng ta làm 
việc gì đang trôi chảy, thoạt có kẻ khác chen vào, xúi điều này, 
8iục mưu nọ, chúng ta nên quan tâm suy nghĩ cho kỹ, không 
nên vội tin cho răng kẻ â ấy có thiện chí đối với ta, muôn giúp ta, 
nên suy nghĩ cho kỹ rồi mới tin theo, nên nhận định rằng kẻ ấy 
thành tâm thiện chí giúp đỡ ta. 
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Tiện đây tôi xin nhắc lại một chuyện ngụ ngôn để quí vị thấy 
và làm cho quí vị dễ nhớ. Có một vị trưởng giả ruộng đất cò 
bay thắng cánh mà bề làm ăn rất phát đạt dễ dàng, nhờ tá 
điền và người làm công đối với ông hết lòng thành thật. Ông 
trưởng giả ấy có nuôi một bây chó thật dữ đề giữ nhà. 
Nhưng về sau lợi tức của ông càng ngày càng sút kém đi. Ông 
ta lấy làm lạ vì số ruộng và người làm công đều như cũ mà 
cũng không ai thiếu lúa ruộng của ông. Ông hỏi lại người quản 
gia thì đâu đâu cũng không có gì sai sót. Ông điều tra mãi 
không ra duyên cớ. Ông mới hỏi người chăn bẩy trâu của ông, 
chừng ấy ông mới vỡ lẽ rằng: Bây chó dữ của ông không giữ 
nhà mà hằng ngày nó đi dí căn trâu bò làm cho đàn trâu bò 
không ăn uống gì được vì vậy chúng đau yếu, nên công việc 
cày ruộng và kéo xe của chúng sút kém, khiến lợi tức của ông 
bị kém đi là vậy. 

Ông trưởng giá nghe vậy, mới dạy đem bầy chó đi bỏ hết, từ ấy, 
công chuyện đồng áng của ông mới trở lại mức bình thường. 
Trong chuyện ngụ ngôn này, bầy chó đã không làm phận sự 
giữ nhà, mà đi làm chuyện ngoàải phận sự của mình, nên đem 
tai hại cho người chủ như thế. 

Xin nhắc thêm một tích nữa đề quí vị đễ nhớ hơn. Có một 
người làm vườn của Vua Bãrãnasi, y tính đi xem lễ bèn gọi 
những người phụ tá lại bảo rằng: “Ta định đi xem lễ trong 
vài ngày, vậy các người ở nhà lo chăm sóc vườn, lo tưới cây, 
đừng bỏ qua nghe.” 

Khi người làm vườn đi xong, người cầm đầu nhóm phụ tá ấy 
mới gọi những người phụ tá lại và bảo rằng: “Người làm 
vườn đối với ta thật là tốt, vậy chúng ta thay anh ấy tưới cây. 
Nhưng trước khi tưới chúng ta hãy nhồ hết cây ấy lên coi rễ 
nó ăn xuống bao sâu, đặng tưới cho vừa sức nó”. Tất cả 
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những người kia vâng lời người cầm đầu, làm y như lời dạy 
bảo. Những cây bị nhỏ lên, đều héo và chết hết. 
Đức Bồ tát, tiền thân của Đức Thích Ca, nghe thấy chuyện 
này, Ngài mới nói rằng: “Những kẻ ngu muội không thông 
hiểu việc làm của mình mà thày lay làm ngoài phận sự, nên 
đem tai hại đến cho mình và người khác.” 
Khi ấy ngài mới ngâm câu kệ rằng: 
Nave anaHthaklisalena 
Attha carita sukhavaha 
Hapeti aramiko dummedho 
Kapi aramiko tatha. 
Nghĩa là người ngu muội dầu cô làm điều lợi ích để tìm sự 
an vui cũng không kết quả được, trái lại bị hư hại cũng như 
những người làm vườn kia. 
3. Dunnado seyyaso hoíi: Kẻ ác thường nhận thức sai 
lầm, cho quấy là phải. 
Theo câu Päli này, ta nhận thấy sự nhận thức nảy có hai điều 
tương quan, là: 
Nhận thức sai lầm và hành động sai lầm, bắt nguồn ở nơi tâm 
là thích điểu quấy. 
Nguyên người ác thường thích điều hung ác, xấu xa, như 
hiếp đáp kẻ khác, cướp giựt, hành hung. Ai ai cũng thấy các 
điều đó thật là đáng ghê, đáng ghét. Nhưng trái lại những kẻ 
ác lại cho các điều đó là cử chỉ anh hùng, là hay giỏi nên có 
khi đem những hành vi quá ác ấy khoe khoang mà lấy làm 
tự đắc. 
Người ác thường có ba tư cách đề nhận thức được dễ dàng: 
- Người ác thích quấy. 
- Tự mình làm điều ác, mà không biết ăn năn, trái lại thỏa 
thích và đem khoe với người khác. 
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- Thấy kẻ khác làm ác như mình, thì rất thích và khi nghe 
người khác làm ác như mình, lại cảng thích. 

Những người ác ấy vốn thù ghét người lương thiện, coi 
người lương thiện như là đối thủ với họ, mặc dầu người 
lương thiện vẫn sợ họ và nhường nhịn họ trong mọi viỆc. 

4. Sammmävuffo pỉ kuppafi: Kẻ ác mặc dầu chúng ta nói 
chơn chất hay sự thật, chúng cũng giận. 

Tâm lý của người ác, theo câu này, khỏi phải giải nhiều cũng 
dễ hiểu: đã là người ác thì họ không bao giờ chịu nhận lẽ 
phải, hay là sự chân thành của người khác đối với họ, mặc 
dầu người nói lời chân thật â ây với tắm lòng từ bị, hay người 
nói là thầy tổ, cha mẹ, hoặc là quyến thuộc, hoặc vợ chồng 
họ cũng đều không bao giờ nghe theo. 

Họ không chịu nhận sự thật, không chịu phục thiện. 

5. Vinayam so na janafi: Kẻ ác không chịu hành động 
theo luật lệ. 

Kẻ ác không bao giờ chịu hành động theo luật lệ của chánh 
phủ hay của tôn giáo nào, mà chỉ biết làm theo bản tánh ác 
của họ thôi. 

Sự thật luật lệ của một quốc g1a bảo đảm phần nào hạnh phúc 
cho con người, vì luật lệ tối thiểu bảo vệ quyên lợi cá nhân, 
không cho người này làm hại kẻ khác. 

Kẻ ác thì không chịu câu thúc trong luật lệ ây lại cứ vượt 
khỏi vòng luật lệ để thỏa mãn ác tâm của mình và gây tôn 
hại cho người khác. 

Trên kia, kẻ ác đã được mô tả theo nhận định của bậc trí 
thức, còn dưới đây thì Đức Phật phân tích kẻ ác theo trí tuệ 
của Ngài. 

Trong Tam Tạng Kinh, Đức Thế Tôn có dạy trong đoạn 
kinh Uparipaññãsaka, bài kinh Bãlapanditasutta rằng: Tini 
bhikkhave baãlassa balalakkhanani balaninitäm: Này các 
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thầy Tỳ khưu, người ác có ba thái độ dễ thấy rõ, là: 
duccimacimi: suy nghĩ ác; dubhasifabhasi: nói lời ác; 
dukkhatamnakarr: làm điều ác. 

Nói một cách khác thì, theo lời Phật dạy, thái độ của người 
ác là nghĩ cũng ác, nói cũng ác, mà làm cũng ác, nghĩa là 
thân, khâu, ý đều ác. 

Thế nào gọi là suy nghĩ ác, nói ác, làm ác? Lời chú giải 
trong kinh có dạy rằng: suy nghĩ ác có ba điều lả: tham lam 
thái quá, mưu hại kẻ khác và oán thù, và tà kiến, là không tin 
nghiệp nhân quả và luân hồi. Nói ác là: Nói dối, nói đâm 
thọc, chửi rủa, măng nhiếc, nói biếm, nói lời vô ích. Làm ác 
là: Sát sanh, trộm cắp, tả dâm. Ba thái độ ấy có khi tác động 
ở trong tâm chúng sanh, có khi phát hiện ra ngoài mặt, nên 
trong bộ chú giải 38 điều hạnh phúc ba thái độ ấy chia ra làm 
hai hạng, là: 

a- Ác bên ngoài, ý nói người ác trong thế gian này chia ra 
làm hai loại là: 

- Andhabala: ác ôn, nghĩa là hạng người này hung đữ, 
khiến người ta kinh sợ như là bịnh ôn dịch, họ có thê giết 
người bằng mọi cách, hoặc bằng vũ lực, hoặc bằng mưu 
kế, miễn là hại được người mới vừa lòng. Hạng người 
này phạm đủ thập ác, không thể tránh một điều nảo. 

- Kalyanabala: kẻ ác, nhưng vẫn còn điểm thiện tâm, 
nghĩa là đôi khi cũng làm lành, hoặc giúp đỡ người 
nghèo khó bịnh tật v.v... Vì lòng nông nổi mà họ làm ác, 
nhưng lúc nào đó, họ lại ăn năn, mặc dầu không ai dạy 
bảo. Như vậy là hạng này có ngày 10 tu hành, không 
hoàn toàn theo thập ác. 

b. Ác bên trong, ý nói ác tính trong lòng của ta, cũng ngụ 

ý nói ác tính trong lòng của chúng sanh chưa dứt trừ hắn 
phiền não. Ác tính ấy là 27 điều ác của tâm, mà Phạn ngữ 
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gọi 14 điều là: akusala cetasika (ý ác), và 13 điều là annasa 
mang cefasika (tắc Ÿ có hành động khác nhau). 

Những ác tính kể trên có tính cách xấu xa khác nhau, làm 
cho thiện tâm lu mờ và yếu hăn đi, không đủ khả năng nhận 
định được lẽ phải quấy, nên tâm hằng phóng túng và dã đượi 
buồn ngủ. Mặc dầu tâm ấy không thật là ác ôn nhưng không 
thiện, không tham thiền, bố thí được. 

Ba thái độ ác trên đây sẽ đem lại cho chúng sanh tám điều 
tai hại trong kiếp này và vị lai: 

1. Làm mất lợi ích kiếp này và vị lai của mình và người 

thân của mình. 

2. Thân, khâu, ý của mình bị nhơ đục. 

3. Làm cho tên tuổi xấu xa, hay càng ngày cảng lu mờ đi, 
trong xã hội không ai nhắc tới. 

4. Đức trí thức và tất cả ai ai cũng ghê tởm như một món 
đồ bân thiểu. 

5. Ai ai cũng cố xa lánh không dám gần và kinh sợ như sợ 
một tai họa, nói theo ngôn ngữ chiến tranh bây giờ, thì 
sợ một quả bom nô chậm. 

6. Kẻ ác tâm không được sáng suốt để phán đoán điều phải 
lẽ quấy, tâm không có an lạc. 

7. Kẻ ác làm cho danh tiếng trong họ hàng bị lu mờ hay 
là bị người đời xóa bỏ đi. 

8. Kẻ ác sau khi chết, sanh vào bốn đường ác đạo. 

Vì vậy chúng ta không đến gần kẻ ác, mà phải hành theo 

những điều sau đây: 

I- Không đến gần kẻ ác. 

2- Không ngồi gần kẻ ác. 

3- Không nghe kẻ ác. 

4- Không chơi với kẻ ác. 

5- Cố càng xa kẻ ác càng hay. 
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6- Cố tâm trì giới, bố thí, tham thiên. 
Người không thân cận với kẻ ác sẽ được 12 quả báo lành, 
hà: 

1. Người không thân cận với kẻ ác là người được hạnh 
phúc tuyệt đối. 

2. Người không chơi với kẻ ác là người đi trên chánh đạo. 

3. Không chơi với kẻ ác là ta đã gieo trồng giới định huệ. 

4. Không chơi với kẻ ác là ta đã đi theo pháp học, pháp 
hành và pháp thành. 

5. Không chơi với kẻ ác là ta không cắt đứt điều lợi ích 
kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai, nghĩa là, khi thân thiện 
với người ác, thì tự mình làm tội lỗi, không làm lành, 
thì quả lành của mình làm trong kiếp trước không thể 
trả quả được, như vua A Xà Thế vì thân cận với Đề Bà 
Đạt Đa đề cho Đề Bà Đạt Đa xui ngài giết cha, hại Phật, 
nên phạm vào ngũ nghịch đại tội, không thể đắc đạo 
quả được, mặc dầu ngài có duyên lành để dành từ kiếp 
trước. 

6. Người không chơi với kẻ ác là người ở trong thiện pháp. 

7. Người không chơi với kẻ ác là người hằng được các bậc 
trí thức ngợi khen. 

8. Người không chơi với kẻ ác được bậc trí thức yêu mến. 

9. Người không chơi với kẻ ác hằng được thạnh lợi.. 

10. Người không chơi với kẻ ác thì không đi vào đường 
tội lỗi. 

11. Người không chơi với kẻ ác sẽ được sanh về cõi trời. 

12. Người không chơi với kẻ ác thì hạnh phúc đến với họ 
hằng ngày, không lo sợ tai họa gì do người ác gây nên. 

Theo đây tôi xin nhắc lại một vài tích xưa trong Túc sanh 

truyện đề mình học lời dạy của Đức Phật về sự thân cận với 
kẻ ác người thiện. 
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Chuyện két 

Khi xưa, trên một ngọn đồi gần rừng Tuyết Lãnh, trong 
một ô két có hai con két con. Ngày nọ bão tố, két bị lạc mỗi 
con một nơi. Một con rơi vào nơi cư ngụ của các đạo sĩ, một 
con lại rơi vào làng của kẻ cướp. Hai con chim đều được hai 
nơi nuôi dưỡng tử tế. 

Ngày nọ đức vua xứ Pañcala tên Pañcala ngự đi săn, vì bị 
lạc đường nên ngài mới nằm nghỉ trưa dưới một cội cây bên 
bờ suối gần làng bọn cướp. Két của bọn cướp trông thấy ‹ đức 
vua trang sức vàng ngọc, mới gọi bọn cướp và bảo rằng: 
“Chúng ta hãy đến giết người kia để cướp của”. Nhà vua 
nghe được kinh sợ, lật đật chạy trốn. Ngài lại đi h VàO nƠI 
cư ngụ của chư vị đạo sĩ. Két của đạo sĩ trông thấy đức vua 
mới nói: “Người ơi, từ xa người đến đây chắc là mệt nhọc 
lắm, xin mời người vào ngồi nghỉ, nơi đây là đất lành, không 
có gì kinh khủng đâu”. 

Đức vua lẫy làm trong sạch với két và nghĩ thầm rằng: 
“Cùng một loài két với nhau, mà con ở với bọn cướp thì hung 
ác, còn con ở với bậc chơn tu thì thiện lương”. 

Tích này cho chúng ta thấy rằng mặc dầu là loài điều thú 
nhưng chúng bị ảnh hưởng cái ác và thiện của người nuôi. Thế 
thì con người làm sao chạy khỏi ảnh hưởng của ác và thiện. 

Chuyện cây xoài 

Ngày xưa đức vua Dadhivahana ngự đi tắm dưới sông, 
trước khi ngài tắm các quân lính phải giăng lưới quanh nơi ây 
để phòng ngừa tai nạn. Trong khi ây có một trái chín trôi từ 
rừng Tuyết Lãnh mắc vào lưới, quân hầu vớt được mới đem 
dâng cho Vua. Ngài thấy trái lạ mới cho gọi tất cả thợ rừng để 
hỏi là trái chỉ. Những người ấy bảo rằng đó là trái xoài, một 
thứ trái có vị ngọt, mùi thơm. Nhà vua bèn thọ thực, nhìn nhận 
trái xoài ấy có mùi vị ngọt ngon, ngài mới truyền lẫy hột đem 
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trồng nơi thượng uyễn và dạy phải chăm nom kỹ lưỡng đặc 
biệt là phải tưới bằng sữa tươi. Ba năm sau cây xoài sanh được 
trái, mùi vị ngọt ngon thơm tho. Đức vua muốn khoe trái quí 
của xứ mình với lân bang trồng được giống quí ấy, nên trước 
khi đem biếu, ngài dạy phải lấy dùi nhọn đâm thủng mầm của 
trái xoài. Vì vậy các nhà vua lân quốc lấy hột cho đem trồng 
nhưng không mọc được. 

Một vị vua liền cho lây hột xoài lên để tìm xem duyên cớ, 
thì mới thấy cái mầm trong hột đã bị đâm hư rồi. Vị vua ấy 
hiểu được ác ý của vua Dadhivahana, liền nghĩ ra kế độc, 
bèn sai một người làm vườn tin cậy đến xin vô làm vườn cho 
đức vua Dadhivähana để tìm phương hủy diệt cây xoài ấy. 
Người làm vườn đến tâu cùng vua Dadhivähana rằng: “Tâu 
Hoàng thượng, hạ thần là người chuyên môn về nghề trông 
cây và hoa, đã từng làm nhiều nơi và phục dịch cho nhiều 
nhà vua rồi, các ngài rất hài lòng với hạ thần, nay hạ thần 
muốn đến hầu Hoàng thượng”. Đức vua lấy làm hài lòng 
thâu nhận người ấy vào làm. 

Khi được vào làm, người ấy mới đem dây thần thông 
trồng ở nơi gốc xoài và trồng cây sầu đâu gần đó. Dây thần 
thông bò trên thân cây xoài, còn cây sầu đâu lớn lên giao 
nhành với cây xoải, ảnh hưởng của hai loại đắng ấy làm cho 
xoài trở nên đắng. Thi hành xong phận sự phá hoại, người 
làm vườn trốn đi. 

Ngày nọ vua Dadhivähana ngự vào vườn thượng uyễn, 
truyền quan hầu bẻ xoài cho ngài dùng. Xoải ấy trở nên đắng 
và mùi không còn thơm như trước. Đức vua mới phán hỏi vị 
quốc sư ở gân bên răng: “Này hiền khanh, tại sao mùa này xoài 
trở nên đăng, hôi mà màu không đẹp như trước?”. 

VỊ quôc sư quan sát kỹ chung quanh cây xoài thấy mọi sự 
việc mới tâu răng: ““[âu Đại vương, cây xoài này trước kia 
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được vun trông chu đáo, tưới sữa tươi, hiện giờ bị dây thân 
thông và bị cây sầu đâu là loại đăng quân vào và g1ao nhành, 
nên làm mắt mùi vị của xoài”. Vị quốc sư mới ngâm câu kệ 


rằng: 

Vannagandhrasupeto Ambofte dadhivahanam 
Amdayam ahuva puri Mulatn mulenasanlattham 
Tameve pujam labhamano Sakhasakha1n niseVare 
Kehamb kutukapphalo Asatasan nivãsene 
Pucinanda parivaro Tenambo katukapphalo. 


Nghĩa là: “Cây xoài này trước có màu, mùi vị tốt ngon, trong 
khi được cúng dường (nhờ được săn sóc chu đáo), nhưng 
hiện giờ cây xoài này bị đăng bởi tại sao? Tâu Hoàng 
thượng! cây xoài của ngài bị cây sầu đâu và dây thần thông 
ở chung, rễ và rễ xen lẫn nhau, nhành với nhành giao nhau. 
Vì mọc chung chạ với dây thần thông và cây sầu đâu nên 
xoài của ngài mới không còn vị ngon ngọt, mà trở nên đắng 
như thế”. 

Tích này chỉ cho ta thấy rằng: Sự thân cận chung lộn có 
ảnh hưởng như thê. 

Nếu ở với người lành thì được an vui, ở với kẻ ác thì phải 
đau khổ, như câu tục ngữ Việt Nam ta dạy: “Gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng”, và câu “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. 

Cây xoài là vật vô tri vô giác mà còn bị ảnh hưởng như 
thế. Vậy chúng ta nên lấy đó làm gương và chúng ta biết 
thương mình thì chúng ta nên xa lánh kẻ ác, dầu người ấy là 
quyên thuộc của mình. Chúng ta thường sợ kẻ ác hơn thương 
mình, vì vậy thường hay xu hướng theo kẻ ác làm tội như 
rượu trà, cờ bạc, đàng điểm, vì lẻ kẻ khác xúi Đ1ỤC, nêu không 
theo họ thì sợ họ buôn, hoặc sợ người ta cười là không biết 
Xã glao V.V... 
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HẠNH PHÚC 2 
Panditanaica sevana — Thân cận với bậc thiện trí thức 

Thiện trí thức là người tương phản với người ác. 

Trí thức mà chúng ta thường hiểu có hai hạng khác nhau là: 

1. Hạng trí thức theo quan niệm thông thường của người 
đời, hạng này khác hơn hạng trí thức trong Phật giáo. 
Hạng trí thức ấy là những vị học cao hiểu rộng, có bằng 
cấp to lớn, được tước vị cao sang chắng hạn như bác sĩ 
hay kỹ sư. 

2. Hạng trí thức theo quan niệm Phật giáo, họ không luận 
là người khoa bảng, hay kẻ lục lục thường tài, mà họ là 
người hoàn toàn trong sạch không làm tội lỗi do thân, 
khẩu, ý. 

Theo Phật giáo, bậc trí thức là bậc có thiện tâm, không 
phạm vảo thập ác, mà có những thái độ như lời Phật dạy 
trong bộ Pháp Cú Kinh: 

Dithe dhamme ca yo aftho 

Yo attho samparayiko. 

Atthabhisamaya dhiro 

Panditofi pavuccaf. 
Nghĩa là: “Người hiểu lợi ích đời hiện tại, lợi ích đời vị lai 
và lợi ích cao quí nhất, đó là trí thức”. 

Hiểu lợi ích đời hiện tại là không hành theo tà pháp, không 
làm trái luật của chính phủ, không làm phiền người bên 
mình, tức là thọ trì giới luật của Phật. 

Hiểu lợi ích của vị lai là hiểu rằng đời không bên vững, 
của không đem theo được xuống mồ, nên không bỏn xẻn, ích 
ký, dám đem của tiền ra giúp đỡ người đời, bố thí cho nhân 
loại được nhờ. 
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Hiểu lợi ích cao quí nhất là lo tu hành theo Giới, Định, 
Huệ trong kiếp hiện tại này để mau giải thoát khỏi vòng sanh 
tử luân hồi. 

Lời Phật dạy đó có thê giải một cách thiết thực để chúng 
sanh tuân theo hành trì cho đúng bậc thiện trí thức. Bậc thiện 
trí thức theo Phật ngôn đó phải: 

- Phân biệt lẽ phải, lẽ trái. 

- Làm phước (bố thí). 

- Hiểu rõ nguyên nhân sanh lợi ích và nguyên nhân sanh 
tai hại. 

Hơn nữa bậc trí thức còn thực hành theo bốn điều lợi ích 
khác là: 

1. U/thanasampada: siêng năng làm phận sự của mình, 
một là siêng năng làm công việc cho có tiền phụng 
dưỡng mẹ cha, giúp đỡ vợ con vả quyến thuộc, việc 
làm không thuộc về tà mạng và tà nghiệp, hai là siêng 
năng trau đồi thân, khâu, ý cho trong sạch. 

2. Arakkhasarmpada: hết lòng gìn giữ của đã có, nghĩa là 
đừng dễ duôi đễ mắt và tiêu phí tiền của, như cờ bạc, rượu 
chè v.v.. và ráng lo trì giới hạnh của mình đã có, vì đây 
là của rất quí báu ta có thê đem về ngày vị lai, đây là của 
tinh thân. 

3. Kalyanamiffata: có bạn lành, nghĩa là nên thân cận với 
các bậc trí thức, bậc có giới đức trang nghiêm để học 
thêm pháp giải thoát. 

4. Samnajivifa: nuôi mạng chân chính, nghĩa là không 
làm việc gì phạm với luật đời và luật đạo. 

Ngoài ra bốn điều lợi ích kể trên, người gọi là Trí thức 

còn phải có hành theo những pháp sau đây: 

1. Saddha: có đức tin: tin nhân quả và nghiệp. 
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2. Sïla: Trì giới, người trí thức nếu là người tại gia thì ít 
nhất phải có ngũ giới trong sạch, trên nữa là Bát quan 
trai. 

3. Cãga: bỗ thí. 

4. Pañña: có trí tuệ để nhận định điều tà nẻo chánh và biết 
suy nghĩ thấy rõ ba tướng là vô thường, khổ não và vô 
ngã. 

Trong bộ Chú giải 38 sự Hạnh phúc còn có dạy rằng: 
phàm người trí thức phải có mười đặc ân để chúng sanh nhận 
thức được là: 

1. Dhiro: người có trí tuệ và trí nhớ. 

2. Pañña: người có trí tuệ nhận thức rõ rệt vô thường, khô 

não, vô ngã. 

3. Bahusuito: người học nhiều hiểu rộng về pháp học, 
pháp hành và pháp thành. 

4. Dhorayho: người hết lòng tinh tấn hành theo pháp hành 

là Chỉ quán và Minh sát tuệ. 
. 9i/ava: người có giới đức trong sạch. 

6. Vafavanio: bậc có đức hạnh thanh cao, nếu là bậc xuất 
gia thì là bậc hằng giữ hạnh đầu đà, nếu là cư sĩ thì hành 
hạnh tri túc. 

7. Ariyo: bậc xa kẻ thù, nghĩa là xa phiền não. 

8. Sưnedho: bậc có trí tuệ, nghĩa là người gắng lo bồi đắp 
thánh tuệ là tuệ giải thoát. 

9. Tadiso: người không rung động, nghĩa là người tin chắc 
nơi Tam Bảo không có gì làm nao động, mặc dầu là 
miếng mồi cao quí đến đâu. 

10. Sappuriso: bậc có thân, khẩu, ý trọn lành. 

Khi thân cận với các bậc trí thức, phải thực hành như thế 

này thì mới có kết quả: 

1. Đến ở gần bên người. 


Cn 
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. Ngồi bên người để nghe lời giảng giải của người. 

. Cô nghe lời giảng giải của người. 

. Nghe pháp của người. 

. Cố nhớ pháp của người đã dạy. 

. Cố suy nghĩ về pháp đã nghe. 

. Khi suy nghĩ thấy rõ và biết rõ đó là Chánh pháp thì 


nên hết lòng hành theo. 


. Hết lòng thực hành theo thiện pháp. 
. Cô hành cho 3 điêu thanh tịnh phát sanh, tức là: 


silavisuddhi: giới thanh tịnh, ci1fa-visuddhi : tầm thanh 
tịnh, paññavisuddhi: trí tuệ hoàn toàn trong sạch. 


10. Cố hành cho mau đắc đạo quả Niết Bàn. 
Sư thân cận với các bậc trí thức có những kêt quả sau đây: 


G2) ) 


9, 


. Được thông hiểu pháp học, pháp hành và pháp thành. 
. Được làm ba điêu lành là: bô thí, trì giới, tham thiên. 
. Được giác ngộ sáu điêu mà Đức Phật gọi là cao qui: 


dassanãnufiariya: thây cao quí, savanä-nuffariya: 
nghe cao quí, /2bhamwffarijyar được cao qui, 
sikkhanuftariya: học cao quí, paricariyanuf-tariyd: 
hầu hạ cao quí, anwsarananuftariya: nhớ cao qui. 


. Được hành theo các bậc thiện trí thức. 
. Không sợ có tai hại và oan trái. 
. Không biệt rõ đường sanh về nơi an lạc là cõi trời vả 


người biệt ác đạo mà lánh xa. 


. Tự mình được an vuI. 
. Được sự khen ngợi của quân chúng nhât là của bậc có 


đạo hạnh thanh cao. 
Có tên tuôi tôt đôn đãi đi mọi nơi. 


10. Không bị đọa vào ác đạo. l 
11. Được an vui trong kiêp này và về thiên đàng kiệp sau. 
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Sự thân cận với các bậc trí thức thật là hữu ích, mặc dầu 
chỉ gần các Ngài trong một giờ thôi. 

Các bậc trí thức ở nơi nào đều đem sự an lành đến nơi ẫy. 
Hơn nữa các bậc trí thức thường tùy thời cứu nguy cho mọi 
người. 

Hơn nữa các bậc trí thức thường tùy thời cứu nguy cho kẻ 
khác, như tích của bà hoàng hậu M⁄a//ka, vợ vua Ba Tư Nặc 
có giải trong bộ kinh Pháp Cú quyền ba như vầy: 

Đêm nọ, đức vua Ba Tư Nặc nghe bốn tiếng la thật to là: 
“Du, Sa, Na, So”, làm Ngài lấy làm kinh sợ. Sáng ngày lâm 
trào, Đức vua cho thỉnh các vị Bà La Môn chuyên về đoán 
điềm lành đữ vào triều kiến và phán hỏi nguyên do. 

Các thầy Bà La Môn ấy mới tâu rằng: “Tâu Đại Vương, 
đây là điềm bất tường, có hại đến ngai vàng và Hoàng 
Thượng nữa, nêu Ngài không tế Thần Lửa”. 

Cách thức tế Thần Lửa trong khi ấy thật là đã man. Trước 
hết phải tìm cho đủ một trăm giống thú đực và cái và trăm 
đồng nhI nam và đồng nhi nữ. Rồi đào một cái hầm thật to, 
đốt lửa cháy thật hực xong mới giết cả thú và người lây máu 
đồ vào lửa. 

Đức vua nghe lời bàn của chư vị Bà La Môn, lấy làm kinh 
sợ, mới truyền cho phải lập đản tràng đề tế Thần Lửa. Trong 
khi sắp làm lễ, thì đồng nhi nam, nữ kinh sợ, la khóc, những 
con thú bị nhốt cũng gầm thét. Những tiếng ấy làm rung 
chuyển cả Hoàng Cung, Bà Hoàng hậu lấy làm lạ, mới vào 
hầu vua và hỏi tự sự. Đức vua mới thuật chuyện ấy cho Bà 
nghe, Bà mới tâu răng: “Thật Hoàng Thượng không thông 
minh chút nào cả. Một khi gần bên ta đây có Đẳng Giác Ngộ 
là Thiên Nhân Sư, là vị Đại Trí Thức, mà không hỏi, lại đi 
hỏi và tin các thầy Bà La Môn ấy”. 
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Đức vua tỉnh ngộ mới vào hầu Phật và hỏi về bốn tiếng lạ 
ấy. Đức Thế Tôn dạy rằng: “Bốn tiếng Du, Sa, Na, So Ấy là 
của bọn ngạ quỷ, vôn quyên thuộc của Ngài, chịu đói từ mẫy 
kiếp Phật đến nay biết Ngài sanh làm vua, muốn kêu cầu cứu 
với Ngài, để Ngài làm phước hồi hướng phước cho chúng 
thôi”. Đức vua nghe qua, lấy làm trong sạch, khi vê đến 
Hoàng cung truyền thả hết người và thú sắp tế lễ. Tất cả ai ai 
cũng đều tán dương ân đức của hoàng hậu Mallikã. 

Nhắc tích này cho thấy răng các bậc trí thức hằng đem lợi 
ích cho tất cả mọi người, con người ác như các thầy Bà La 
Môn, hằng làm cho người kinh sợ, chúng ta nên nhớ rằng 
không phải là người học nhiều hiểu rộng hay là người khoác 
ngoài một bộ đồ tu mà là trí thức, chúng ta cân phải suy nghĩ 
và quan sát như những đoạn kinh dạy về thiện và ác để phân 
biệt ác và thiện. 


HẠNH PHÚC 3 
Phjãca phjanyñnan — Cúng dường đến bậc đáng cúng 
dường 


Những nhà nông chuyên nghiệp, lúa đã về đến sân nhà 
xong rồi, ấy cũng chưa phải là xong chuyện, còn phải làm 
thêm ba việc cần yêu nữa, là: 

- Phải đê (loại) bỏ lúa lép, 
- Cất lúa chắc vào bồ, 
- Lựa lẫy giống lúa tốt để làm mùa sau. 

Người đã tu theo Phật cũng chưa phải là trọn đủ như nhà 
nông sau mùa lúa, còn phải làm thêm ba điều nữa mới được 
Hạnh Phúc: 

- Phải xa kẻ ác, như nhà nông sàng bỏ lúa lép. 

- Thân cận với bậc trí thức, như nhà nông chọn lúa chắc 
cất vào bồ đề dành. 
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- Cúng đường đến các bậc đáng cúng dường, cũng như 
nhà nông lựa giống lúa tốt để làm mùa sau. 

Phần đông chúng ta hiểu rằng cúng dường là lo sắm nhang 
đèn bông hoa dâng trước tượng Phật, hay dâng đến chư Đại 
đức. Hiểu như vậy là chưa rốt ráo. Chúng ta phải hiểu rõ: ý 
nghĩa của cúng dường; nhân vật nào đáng cho ta cúng 
dường?; nguyên nhân cúng dường. 

Cúng dường đúng lời Phật dạy có một ý nghĩa cao sâu 
mâu nhiệm hơn. Người có tâm trong sạch đem lễ vật vào 
chùa cúng Phật hoặc Tăng, người ây chưa gọi là thông đạt 
được ráo rốt ý dạy của đẳng Hoàn toàn Giác ngộ. (Xin quí vị 
tha lỗi, tôi không có ác ý toan chỉ trích một vị nào, thâm tâm 
tôi muốn diễn đạt hết ý dạy của Đức Thế Tôn thôi) 

Ở đầu sách này, dưới mục “Nguyên nhân có pháp Hạnh 
Phúc”, chúng ta đã phân biệt 38 pháp Hạnh Phúc làm hai 
loại. Một loại của một người học giả quan niệm ra thế nào 
rồi tự tin như thế ẫy. Còn một loại của đẳng Giác ngộ, dựa 
vào quan niệm của Ngài, mà căn cứ vào kinh nghiệm hành 
trì của Ngài đã đắc ngộ dưới cội Bồ Đề, sau bao nhiêu a tăng 
kỳ kiếp. 

Tôi xin nhắc lại trong 3§ pháp Hạnh Phúc, có 38 cách thức 
hành trì khác nhau của đắng Giác ngộ đã thuyết. Sự cúng 
dường cũng là một chi trong 38 chi, hay là một hạnh trong 
38 hạnh, mà Phật tử phải hành theo. 

Trước hết nên hiểu rõ tiếng pữja (cúng dường) nghĩa là 
gì? Chúng ta lầm lẫn với tiếng đãna nghĩa là bố thí trong 
pháp Hạnh phúc thứ 15. Sự cúng dường không ngụ ý ở lễ bái 
một cách kính trọng hay là làm cho trở nên long trọng. Vì sự 
tôn kính hay kính trọng như thế gọi là garavo. Khi xưa có 
các đạo khô hạnh và người ta nói rắng hành đạo khổ hạnh 
như thế là cũng đường. Nói như thế cũng chăng phải. 
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Theo sách cứ giải, sự cúng dường có đủ ba tính chất mới 
đúng: pagaganha: ca tụng: sakkara: cũng dường, đây là đồ 
vật để cúng; samamana: sự kính trọng. 

Pagaganha: Ca tụng, nghĩa là ca tụng nhân vật mà ta cúng 
dường, như ta ca tụng ân đức Tam Bảo theo kinh 7an Bảo 
mà ta hằng tụng, hoặc như ta ca tụng rằng Phật là đắng Từ 
Bi hành ba la mật để tìm đường giải thoát tế độ chúng sanh, 
Pháp là con đường mà Đẳng Thế Tôn tìm thấy đề đi đến nơi 
vô sanh bắt diệt, Tăng là đắng đã lìa xa thế tục, bỏ cả vạn vật 
nơi vũ trụ, bỏ cả chính bản thân của mình, chỉ cần sự giải 
thoát thôi, là đẳng nhận thấy rõ rệt luân hồi, khổ não và cô 
ra khỏi luân hôi, là đắng đáng thay mặt cho đắng Giác Ngộ 
dắt dẫn chúng ta ra khỏi bề trầm luân. 

Sakkara: Vật cũng dường, đây là những vật dụng đem đi 
cúng dường cho nhân vật mà mình muôn cúng dường, thê 
hiện lòng sùng bái của ta đối với nhân vật ấy và cũng thê 
hiện hạnh bó thí của ta. 

Samamana: Kính trọng, là kính trọng một nhân vật nào 
mà ta đem lễ vật đến biếu dâng, nhưng ta không có tâm muốn 
được một tư lợi nào do người ây ban bố cho ta. 

Tóm lại, sự cúng dường phải có đủ ba tính chất là sự ca 
tụng, vật cúng dâng vả nhân vật thọ cúng. 

Sự cúng dường cũng như sự ăn. Ta chắng nên nghĩ rằng 
ăn gì cũng được miễn là no bụng thôi. Nghĩ vậy là sai lầm. 
Ta cân ăn, nhưng phải là món ăn bổ ích cho cơ thể ta, nếu 
không bổ ích cũng không hại đến sức khỏe ta. Sự cũng dường 
cũng vậy, ta phải biết chọn nhân vật để cúng đường. 

Đối tượng mà ta cúng dường là ai? Người; lời giảng dạy: 
và một số người 
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Người thọ cúng là một vị nảo, hay một đẳng thiêng liêng 
hoặc một vị Giáo Chủ nào, là bậc có công đức đối với ta, như 
cha mẹ và Đức Phật là hai bậc đáng cho ta cúng dường. 

Lời giảng dạy tức là Pháp bảo, tức là lời giảng dạy của 
Đức Phật mà cũng là con đường mà chư Phật tử phải noi theo 
để đi đến Niết Bàn. 

Còn một nhóm người tức thị Chư Tăng, là bậc có giới đức 
thanh cao, người thoát khỏi vòng của sắc, tài, danh lợi, là ngọn 
cờ của Phật giáo, là người có thể thay Phật để dạy tín đồ, là 
đẳng có chí hướng thanh cao, có đức từ, bi, hỷ, xả. 

Có hai hạng người xứng đáng thọ lãnh cúng dường, là: 

1. Người có công đức cao thượng như Đức Phật là đẳng 
có đủ đức hạnh và công đức đối với chúng sanh. Vì 
Ngài là đắng tìm ra đường giải thoát mà lại đem ra giáo 
hóa chúng sanh không nài cực nhọc. 

2. Người có công sanh dưỡng là cha mẹ, và người có công 
chỉ dạy con đường giải thoát cho ta, là chư Tăng và các 
bậc thây tô. 

Nói tóm lại, sự cúng dường và sự đền ơn có khác nhau. Ta 
có thể cúng dường Chư Phật, vì Chư Phật dạy đời không vì tư 
lợi hay danh vọng, cũng không mong được chúng sanh kính 
nể, mà chỉ dạy đời với tất cả tâm lòng từ bi thương hại chúng 
sanh phải luân hồi khổ não, chăng khác nào người mẹ hiền 
thương con dạy con với tấm lòng sông. biển. 

Còn cha mẹ nuôi con cũng chăng cầu sự đền đáp của con 
và cũng không bao giờ kê công với con. Cha mẹ là Đức Phật 
đối với con. Người không phụng thờ cha mẹ mà cúng dường 
đến Đức Phật, thật không bổ ích vào đâu cả, đúng với câu: 
“Phật trong nhà không thờ, đi thờ Thích Ca ngoài đường”. 
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Ngoài hai bậc đã kể trên giúp đỡ ta, ta nhớ ơn mà lo đền 
đáp lại bằng cách nọ không gọi là cúng đường mà gọi là đền 
ơn. 

Cúng dường có nhiều ý nghĩa như là: 

1. Cũng dường có nghĩa là đệ tử đem lễ vật đến dâng cho 
thầy đề tỏ lòng biết ơn của các Ngài dạy cho mình con 
đường giải thoát. 

2. Cúng dường có nghĩa là kính trọng các bậc có đặc ân 
cao thượng là giải thoát khỏi luân hồi. 

3. Cúng dường theo ý trong 38 điều Hạnh Phúc của Đức 
Phật đã dạy là: Khi mình đã hiểu ra nhân vật mà mình 
hiểu, hiểu rằng nhân vật ấy là bậc thánh nhân, còn nếu 
không phải là thánh nhân chăng nữa, cũng là bậc ráng 
hành để giải thoát. Hiểu như thế rồi ta hết lòng kính 
trọng, hành theo lời giảng giải của nhân vật ấy đề giải 
thoát khỏi luân hồi, cách cúng dường như thế Đức Thế 
Tôn mới ngợi khen, gọi là cúng dường bằng cách hành 
theo Thánh đạo để tự giải thoát cho mình, cách cúng 
dường như thế này mới gọi là cúng dường cao thượng, 
mà Chư Phật và Chư thánh nhân mới thường lấy làm 
hoan hỷ. 

4. Cúng đường cũng có nghĩa là lễ bái với tất cả tắm lòng 
cung kính đến đấng có đặc ân cao thượng là: 
Pañnaguna: Đặc ân là Trí tuệ; Karunaguna: Đặc ân là 
Từ áI; Visuddhiguna: Đặc ân là Trọn lành. 

Cúng dường có hai thê cách: 

- Amisapija: cũng đường băng vật dụng, như là cơm 

nước, y phục, nhà và thuốc. 

- Patipattipija: cũng đường bằng sự hành đạo để mau tới 

nơi giải thoát, như người tại gia cư sĩ, khi tin theo lời 
Phật dạy, thì quy y Tam Bảo, hành theo ngũ giới, hay 


36lÄMaha ThongKhamMedhiVvongs 


bát quan trai giới, thêm nữa có thê ráng tham thiền để 
mau đứt được phiền não. Đây gọi là cách cúng dường 
cao thượng đến chư Phật. 

Đây, để giải rộng về hai thể cách cúng dường ấy, tôi xin 
nhắc lại sự tích của một phụ nữ nghèo cúng dường đến Đại 
Đức Ca Diếp: 

Gần thành Gãjagaha có một hang tên Pipphali. Bên miệng 
hang ấy có nhiều cây đương. Trong hang ấy có Đại Đức Ca 
Diếp nhập đại định bảy ngày. Sau khi xả định Ngài muốn đi 
độ người nào có duyên với Ngài, Ngài dùng trí tuệ xem thấy 
có một cô gái rất nghèo giữ ruộng bắp có duyên với Ngài, 
Ngài liền mang bát đi đến nơi cô ấy. Khi cô trông thấy Đại 
Đức Ca Diếp, cô liền phát tâm kính thành và rất trong sạch, 
thầm nghĩ răng: “Nhiều khi ta có vật cúng dường lại không 
gặp ngài để cúng dường, cũng có khi ta không có vật gì lại 
gặp ngài.! Hôm nay ta có vật cúng dường, mà lại gặp ngài 
thì thật là quí hóa biết chừng nào”. Vật mà cô ta có ây là hột 
nỗ (bắp rang). Cô liền đem hột nỗ ấy dâng cúng cho ngải Ca 
Diếp và phát nguyện rằng: “Bạch ngài, duyên lành của đệ tử 
Ø1eO trông hôm nay, xin cho đệ tử đắc những pháp mà ngài 
đã đắc!” Ngài Ca Diếp cầu chúc: “Xin cho người được như 
ý nguyện”. Rồi ngài ra về. Cô giữ ruộng bắp được làm phước 
trong lòng vui thích vô cùng. Khi ây, vì vô ý, cô lại đạp nhằm 
một con rắn độc, cô bị răn căn chết liền tại chỗ. Vì trong khi 
tâm cô đang vui với phước, cô được sanh về cõi trời Đao 
Lợi, ví như người đang ngủ giựt mình tỉnh dậy. Cô thấy cô 
đang ở trong một tòa lầu bằng vàng. 

Tích này còn dài hơn nhưng chỉ nhắc sơ lược đề chúng ta 
dễ nhớ và thấy rằng, sự cúng đường đến các bậc đáng cúng 
dường có được nhiều hạnh phúc như vậy. Sự tích cô giữ bắp 
còn cho ta thấy răng sự bố thí hay cúng dường của ta không 
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trọng về vật nhiều hay quí mà quí ở tâm lòng trong sạch và 
thành kính của chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ răng giàu 
mới làm phước được, nghèo không làm phước được. Dù giảu 
hay nghèo, tùy theo của mình có và tâm lòng trong sạch của 
mình, sự bố thí của mình mới quí. 

Sự cúng dường bằng vật dụng đã cao quý như thế, nhưng 
sự cúng dường băng sự hành đạo giải thoát còn cao quý hơn 
vô tận vô cùng. 

Cúng dường đến Đức Phật băng cách cao thượng hơn hết 
là chỉ có sự hành đạo để giải thoát cho mình, như thọ trì giới 
hạnh trang nghiêm, hành thiền định cho tinh tấn, dùng trí tuệ 
hằng quán xét ba tướng. 

Khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt dưới cội song song thọ, 
Chư thiên, phạm thiên đem các kỳ hoa vị thảo lại cúng dường 
cho Đức Phật, đề gom lại cao như núi, và rải đầy cả mặt đất 
như vậy. Đức Thế Tôn trông thấy sự cúng dường rất nhiều 
như thế, Ngải mới gọi Đức Änanda đến mà dạy răng: 
“Sabbaphali phullakho ananda vamakRasala alakapuppehi 
tathagatassa sariram okiranti. “Này Änanda, hai cây sala trô 
bông sái mùa vả rụng trên mình Như Lai, đó là tỏ ý cúng 
dường Như Lai. Bông mandãrava (Tầu âm là mạn thú) từ 
trên không rơi xuống trên mình Như Lai cũng tỏ ý cúng 
dường Như Lai. Những tiếng đờn ca, kèn trống ở trên không, 
đều là những món cúng dường Như Lai cả. Này Änanda, 
Như Lai không cho rằng cúng dường trọng thể như vậy là 
kính mến Như Lai. Này Änanda, nếu có một tín đồ nào trong 
hàng tỳ khưu và tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ là người cô 
ráng hành đúng theo lời đạy bảo của Như Lai, người ấy mới 
gọi là người kính mến, yêu thương và cúng dường trọng thê 
đến Như Lai. Vậy các tín đồ trong giáo pháp của Như Lai 
nên học thuộc lòng rằng: “Chúng ta hành theo chánh pháp, 
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hết lòng hành theo không dám dể duôi, Änanda này, các 
người nên nhớ như vậy!”. 

Đức Thế Tôn có dạy thêm rằng: “Änanda này, Như Lai 
không phải là đắng để chúng sanh cúng dường bằng các vật 
cúng dường như vậy. Ananda này, những công đức mà Như 
Lai đào tạo và phát nguyện dưới chân của các đẳng Giác ngộ 
nhất là Đức Phật Nhiên Đăng, không phải là để ta muốn 
những vật cúng dường như vậy, vì lẽ ấy mà Như Lai mới dạy 
rằng: Như Lai không phải là đắng để cho người cúng đường 
những hương hoa và các vật dụng nào khác. X 

Lời dạy trên đây về sự cúng dường tựa hồ như không nhất 
trí với nhiều lời dạy khác của Đức Thế Tôn trong kinh luật, 
luận về Ngài hăng giải về quả báu mà sự cúng dường nhỏ 
nhen như một năm cát của đứa bé, hay là nhờ nhớ đến ân 
Đức Phật. Suy cho cùng, thì tánh chất của sự cúng dường 
vẫn tương đối, tùy trình độ tin tấn của tín đồ, nên Ngài tùy 
cơ hội mà thuyết huấn, chỉ muốn cho tín đồ tùy cấp bậc tu 
hành mà tiến mãi cao lên. Vì lòng từ bi vô lượng vô biên nên 
Ngài dạy cúng đường bằng công đức tu hành chớ không phải 
băng phẩm vật phàm tục, Ngài e răng trong tương lai các 
thầy Tỳ khưu không ráng lo tu học theo giới, định, huệ, mà 
lại bày chỉ cho thiện nam, tín nữ cúng dường vật này vật nọ, 
hay lập ra mấy muôn ngàn cái tháp, mấy triệu cảnh chùa, vì 
hành đạo như vậy không thể làm cho Phật giáo được thịnh 
hành, chỉ có hành chính chắn theo giới luật thì mới có thể 
làm cho Phật giáo được trường cửu. 

Lời giảng của Đức Thế Tôn về pháp cúng dường trên đây 
có nhiều điều lợi ích là: 





! Đoạn này có trong tạng kinh bộ Didhanikäya (Trường na hàm) bài kinh 
Parinbbana (NiỆt bản). 
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- Tín đồ hành theo chánh pháp được mau giải thoát, 

_- Khi hành đúng theo Kinh luật thì Phật giáo không bị suy 
đôi, 

- Và các vị Tỳ khưu không thể lợi dụng sự lập chùa đúc 
tượng để thủ tư lợi. 

Đức Thế Tôn dạy cúng dường cách cao thượng như thế 
chỉ có một ý cao sâu mâu nhiệm, là Ngài chỉ muôn chúng 
sanh phải ráng lo tu hành mau giải thoát khỏi luân hồi và 
không muốn để các vị Tỳ khưu bất chính khai thác lòng tín 
ngưỡng của tín đồ để mưu lợi riêng cho cá nhân mình. Sự 
thật khi tín đồ hiểu thông lý đạo, thì dầu chư Tăng có cấm 
không cho họ cúng dường, họ vẫn cúng dường như thường, 
vì họ nhận thấy rằng đó là phận sự và cũng là một phương 
pháp diệt trừ phiền não là tham. 

Đức Thế Tôn không khen sự cúng dường băng vật dụng 
nghĩa là tài thí â ấy, Ngài lại khen cúng dường bằng sự hành 
đạo răng: “Này Ananda, trong hàng tứ chúng có một người 
nào hành đúng theo phận sự của mình, người ấy gọi là người 
cung kính và cúng dường đến Như Lai. Vì lẽ ấy, các người 
lo hành theo chánh pháp.” (Bộ kinh Dighanipaya bài 
Parinibbãna) (Niết Bản). 

Những lời Phật dạy trên đây thật là quý báu vô cùng. Giờ 
phút nhập diệt đã kề rồi, mà Ngài vẫn không quên những đứa 
con nhỏ đại đang ở trong cảnh khổ giữa nhiều cám dỗ và cạm 
bẫy của ma vương, nên Ngài còn dặn lại câu cuối cùng như 
thế. Chúng ta là hàng phật tử chân chánh nên nhớ câu nây để 
hành đạo của Ngài. 

Ngày rằm tháng Giêng, Đức Thế Tôn cho các hàng đệ tử 
hay rằng còn ba tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt. Các vị Tỳ khưu 
còn tâm phàm cất tiếng lên than khóc, tiếc thương. Duy có 
một vị Đại đức tên Tissa không than thở buồn than gì cả, vì 
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ngài nghĩ rằng: “Nghe tin Đức Thế Tôn sắp nhập diệt ngày 
rằm tháng Tư mả tâm ta vẫn còn nhiều phiên não, vậy ta phải 
đạt cho được A-la-hán quả trong khi Đức Thế Tôn còn sinh 
tiền”. Rồi ngài kiếm nơi thanh tịnh hành trì. Chuyện ấy thấu 
đến tai Đức Thế Tôn, ngài cho vời vị Đại đức ấy lại hỏi. 

VỊ Đại đức ẫy mới bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử 
xuất gia từ lâu nhưng chưa đắc đạo quả, đệ tử xét rằng: Đệ 
tử không xứng đáng là phật tử biết thương đẳng Từ Phụ”. 

Đức Thế Tôn đáp: “Lành thay! Này các thầy Tỳ khưu, kẻ 
nảo thật biết thương Như Lai, kẻ ấy nên thực hành như Tissa, 
vì những người cúng dường ta băng vật phẩm tràng hoa v.v... 
không gọi là cúng dường ta, chỉ có người thật hành theo 
chánh đạo mới gọi là người cúng dường Như Lai rất xứng 
đáng.” Rồi Ngài thuyết câu kệ: 

Pavivekarasam pipva Ñasam tu) asamassa ca 

Nyddaro hotinippapo DhammappitirasampivanD!. 

Nghĩa là các bậc thánh nhân hưởng vị của viveka (thanh 
tịnh) và vị của sự vắng lặng, vị của hỷ lạc trong thiện pháp 
(đạo, quả và Niết Bàn) thì các ngài hết sự nóng nảy (của 
phiền não), không có tội. 

Tóm lại, sự cúng dường cao quý nhất trong Phật giáo là 
sự hành đạo đúng chánh pháp để giải thoát cho bản thân 
mình. Nếu tất cả hàng tứ chúng đều hành theo lời Phật dạy 
thì Phật giáo sẽ được trường tồn và vẫn hưng thạnh đến năm 
ngàn năm. 
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KỆ NGÔN II 
HẠNH PHÚC 4 
Paderupadesa vãso — Ở trong xứ nên ở 

Đức Phật đã dạy 38 pháp hạnh phúc chia ra từng giai đoạn 
rải rác trong nhiều câu kệ và mỗi khi trong mỗi câu kệ có 3 
hay 4 hay nhiều pháp hạnh phúc. Chúng ta chỉ xem qua vội 
vàng không quan tâm đến dụng ý của Đức Phật nên ta không 
nhận thấy cái thâm thúy trong sự sắp đặt từng giai đoạn từng 
câu kệ. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà lại là sự dụng 
tâm cấu tạo trong phương pháp giảng huấn căn cứ vào kinh 
nghiệm của Ngài và tâm lý của chúng sanh. Cho nên khi 
hành theo 38 pháp an lành thì ta phải đi đúng theo từng giai 
đoạn, như câu kệ ngôn I dạy: I) Xa kẻ ác; 2) Thân cận với 
bậc trí thức; 3) Cúng đường đến các bậc đáng cúng dường. 
Ta phải hành theo từng điều tuần tự như thế mới hoàn toàn 
đem sự an vui đến cho ta. 

Câu kệ ngôn II cũng có 3 điều hạnh phúc. Có điều ta cần 
chú ý là nội dung kệ ngôn [ và nội dung kệ ngôn II nhằm hai 
đối tượng khác nhau. Câu kệ ngôn I dạy tổng quát về phần 
vật chất, hay bên ngoài, còn câu kệ ngôn II dạy vê phần tâm, 
hay bên trong. Câu kệ ngôn thứ nhất ví như người nông phu 
biết quan sát co đất này CÓ thuận tiện không, có nước 
không? Coi mùa này phải trồng thứ giống nào? Rồi mới gieo 
trồng. Chúng ta có thể đem sánh ba điều Hạnh phúc trong 
câu kệ ngôn I này với ba điều của nhà nông nhận định về 
cuộc gieo trồng đó. 

Trong kệ ngôn II Phật dạy thêm 3 Pháp Hạnh phúc số 4- 
5-6. Chúng ta cũng phải tuần tự thực hành ba pháp này không 
thể bỏ một pháp nào. Ba pháp Hạnh phúc số 4-5-6 â ầy là: 4) 
Ở trong xứ nên ở; 5) Người đã làm những việc lành để dành 
trong khi trước; 6) Giữ mình theo lẽ chánh. 
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Theo Chú Giải của 38 điều Hạnh phúc thì: Ở trong xứ nên 
ở là ở trong xứ nào có đủ ba điều kiện: 

- Có các hàng trí thức là tỳ khưu, tỳ khưu mi, thiện nam và 

tín nữ. 

- Có punnakrriyävatthu, nghĩa là có nơi thuận tiện cho 
mình làm được 10 điều phước thiện như bồ thí, trì giới 
Š.o 

- Có lời giảng giải của chư Phật, nghĩa là có Pháp Bảo, 
nếu trong thời kỳ không có Phật Pháp, thì ít ra cũng phải 
có lời giảng giải của các bậc trí thức. 

Suy nghĩ rộng, thì câu Hạnh phúc này có ý dạy rằng: Xứ 
nào mà có bậc Trí thức dạy chúng ta tìm được Hạnh phúc 
trong kiếp này và vị lai, hoặc giả khi ta ở xứ ấy, ta có thể gặp 
được sáu điều cao thượng sau đây: 

1. Dassanänufariya: Thấy cao thượng, thấy đây không 
phải ý nói thấy những vật lạ như Bạch Tượng, hay hột xoàn 
to của quý hiện giờ v.v... Thấy cao thượng đây chính là thấy 
rõ pháp vô thường, khổ não và vô ngã, rồi ráng lo tu hành để 
mau giải thoát. 

Đến đây tôi xin nhắc lại một tích khi Đức Phật còn tại thế 
để suy ngẫm về sự thấy cao thượng và sự hành Chánh Pháp. 

Trong kinh Pháp Cú, khi Đức Phật còn tại thế có một thầy 
Bà La Môn tên Vukali, thấy Đức Thế Tôn có thân hình rất 
đẹp, thầy cứ theo bên Đức Phật để ngắm xem cho thỏa lòng 
ưa thích, nhưng thầy cũng không thỏa mãn được, vì vậy nên 
thây lại xin xuất gia để có nhiều thì giờ ở gần bên Phật. Khi 
xuất 81a xong, thầy không hành đạo chỉ hết, mà cứ theo bên 
Phật để ngắm sắc đẹp của ngài. Đến một ngày nọ, Đức Thế 
Tôn biết duyên lành của thầy Tỳ khưu Vukali đã đến, nên 
Đức Thế Tôn mới dạy rằng: “Này Vakali, ngươi xuất gia để 
giải thoát, chớ không phải theo để ngắm thân của Như Lai. 


36 Pháp Hạnh Phúc |43 


Người gần Như Lai để đặng nhìn thân này không phải là cao 
quý đâu, phải hành theo pháp mà Như Lai đã dạy bảo mới 
cao quý”. 

Mặc dầu Đức Thế Tôn dạy thế, thầy không lấy đó sửa 
mình, song lại giận Phật, thầy liền leo lên núi để nhảy xuống 
tự tử vì thầy nghĩ rằng: “Mình bỏ cả gia đình xuất gia để 
chiêm ngưỡng kim thân của Ngài, mà Ngài còn rầy mình”. 
Khi ông vừa gieo mình rớt xuống thì Đức Thế Tôn lại hiện 
ra, dùng thần thông làm cho thầy không bị rơi xuống và bảo 
rằng: “Như Lai nói vậy mà thầy giận Như Lai chăng?” Thầy 
Vakali nghe Đức Phật dạy thế, thầy lấy làm cảm động và 
trong lòng hỷ lạc phát sanh. Đức Phật lại dạy Minh Sát Tuệ 
ông được đắc đạo quả Đức Thế Tôn mới dạy rằng:“Người 
mà năm lây chéo y của Như Lai nhưng không hành theo 
Chánh pháp, cũng như ở xa Như Lai muôn dặm. Người mà 
ở xa Như Lai, nhưng hành theo pháp của Như Lai là người 
ở sát bên Như Lai”. 

Tích này cho thấy rõ ràng dầu người ở gần Phật cả đời, 
mà không hành đạo, cũng vô ích. Cần nhất phải hành theo 
Chánh pháp, mới gọi là thấy cao thượng. 

2. Savananuifariya: Nghe cao thượng không phải là nghe 
ca hát đờn kèn hay, vì sự nghe ấy không đưa ta đến nơi giải 
thoát mà trái lại làm cho ta càng bị chìm đắm trong biển luân 
hồi vì ta mê theo tiếng hay ấy. Nghe cao thượng là nghe Pháp 
Bảo mới là tiếng đưa người thoát khỏi luân hồi, ít nhất cũng 
làm cho tâm ta kinh sợ tội lỗi nhất thời không đám phạm đến. 

Tôi xin nhắc sơ lược tích của cha con ông tiều phu đang 
đốn củi nghe câu hát của đứa bé bẻ hoa sen mà tỉnh ngộ đắc 
quả Phật Độc Giác: 

Cô gái hái hoa â ấy hát rằng:“Hoa sen tuy đẹp . sớm 
nở chiêu tàn. Kiếp người nào khác chỉ là kiếp sen” 
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Hai cha con ông. tiều phu liền lây câu ấy suy nghĩ thấy 
Thân mình không bền vững, sanh rôi diệt, diệt rôi sanh, luân 
hồi mãi mãi trong cõi đầy đau khổ này. Vì suy nghĩ được vậy 
nên đoạn tuyệt phiền não, đắc được quả Phật Độc Giác. 

Tích này cho ta thấy rõ người nghe được chân lý và quán 
xét bằng trí tuệ nên mới giải thoát được. 

Nghe như hai cha con vị tiều phu ấy mới gọi là nghe cao 
thượng. Ta ở xứ nào được nghe những lời lành, lời làm cho 
tâm ta kinh sợ tội lỗi, nơi ấy là xứ nên ở. 

3. Labhanuffariya: Được cao thượng. Được tiền của châu 
ngọc, người đời cho là quý báu, nhưng đối với Phật Giáo thì 
đó không gọi là được cao thượng, vì những vật ây sẽ đem lại 
sự cực lòng, phải lo săn sóc hay cất giữ, hoặc lo sợ mắt, hoặc 
sợ bị cướp bóc v.V.. . Nếu ta không lo sợ những điều ấy ta 
vẫn còn một điều đáng lo sợ nhất, là ta mến tiếc nó, khiến 
tâm ta không bao giờ giải thoát được. Vì vậy nên được tiền 
của châu ngọc không phải là được an lành hạnh phúc. An 
lành hạnh phúc là không lo sợ, uất ức, buôn rầu v.v... 

Được cao thượng là được có đức tin. Người đời ít ai có 
được đức tin chân chánh (tin tội phước nhân quả) nên không 
biết làm việc thiện, như bồ thí giúp đỡ kẻ nghèo, mà trái lại 
còn muốn thâu thêm cho nhiều, nhưng đáng thương cho 
những người ấy khi chết không đem gì theo mình được. 
Những người ấy không bao giờ đắc được quả đạo, nên vẫn 
bị luân hồi mãi. Nên người được có đức tin, mới gọi là được 
cao thượng. Đức Phật gọi sađddharahana đức tin là chiếc 
thuyền đưa một người từ bờ mê đến bến giác, Đức tin là căn 
bản của người tu, nhờ có đức tin con người mới hành đạo 
được. 

Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta xứ nên ở là xứ nào có thê 
làm cho ta được có đức tin. 
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4. Sikkhanuffariya: Học cao thượng, tức là học các pháp 
hành, như học cách thức trì giới, tham thiền và minh sát hay 
chỉ quán. Nói tóm lại người học những phương pháp đề đánh 
đuổi phiền não ra khỏi tâm. 

5. Paricariyänuftariya: Sự hầu hạ cao thượng, nghĩa là 
nên đến gần Tam Bảo, nhất là Tăng Bảo để nghe các ngài 
dạy đường giải thoát. 

6. Amusafanuffariya: Nhớ cao thượng, nhớ điều gì làm cho 
tâm ta xa phiền não, vì tâm còn phiền não, nên hằng bị phiền 
não ấy làm cho luân hồi, vì phiền não ấy làm cho ta ham mê 
tranh đua với tội lỗi, như phạm vào ngũ giới thập ác. 

Đức Phật có dạy sáu điều nhớ cao thượng: 

- Buddhanusafi: Nhớ ân Đức Phật 

- Dhammanwusafi: Nhớ ân Đức Pháp 

- Sanghãmwusaíi: Nhớ ân Đức Tăng. 

- Slãnusafi: Nhớ đến giới luật của mình thọ trì coi có 
trong sạch hay không và nếu không trong sạch, cố làm 
cho trong sạch, bằng đã trong sạch, càng làm cho trong 
sạch thêm lên và không để tâm sao lãng. 

- Gãgãnusari: Nhớ đến sự bô thí nghĩa là: Luôn luôn quan 
sát coI trong ngày chúng ta có làm được sự lành nào chưa 
nhất là sự bó thí, vì sự bố thí là một hạnh dễ làm nhất 
của người tại gia cư sĩ. Nhờ sự lành như vậy mãi mãi là 
nguyên nhân làm cho tâm ta cảng trong sạch. 

- Devafänusaii: Nhớ đến ân đức của Chư thiên, vì Chư 
thiên có bốn thiện pháp, mà chúng ta nên hành theo là: 
saddha: có đức tin; sa: có giới đức; cãga: có bố thí; 
pañña: có trí tuệ. 

Đó là bốn pháp làm cho các Ngài được sanh làm Chư 

thiên. Khi ta hành đúng theo các Ngài thì ta lại được sanh về 
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cõi trời, bằng ta hành cao thượng hơn bốn pháp ấy, cũng là 
nguyên nhân đưa chúng ta giải thoát. 

Tóm lại, xứ nên ở là xứ có Phật Pháp, hay nễu không có 
Phật Pháp ít nhất cũng phải có bậc trí thức dạy con đường 
lành cho người, có điều kiện thuận tiện cho ta thật hành được 
sáu điều hạnh phúc căn bản: 

1. Có dịp để mình làm việc lành. 

2. Được học ba pháp (pháp học, pháp hành và pháp thành). 

3. Được sáu điều cao thượng. 

4. Được trở nên người không dễ đuôi. 

5. Được sự nương nhờ cao quý cho bản thân mình. 

6. Được hưởng Thất Bảo của nhà Phật. 





HẠNH PHÚC 5 
Pubbe ca kataqpuRiiata — Tánh cách người có làm việc 
lành để dành trong khi trước 

Câu này dạy rằng: Người đã làm phước trong kiếp trước 
ngày hôm nay được thọ hưởng phước ấy. 

Khi được lợi lộc hay thoát một tai nạn người ta cho rằng 
đó là sự tình cờ, hay là sự may mẫn. Sự thật ấy là quả báo 
của việc lành mà người đã làm trong nhiều kiếp trước. Người 
có ít nhiều tâm đạo cho răng đó là phước. 

Phước là gì? Phước là những lạc thú ở đời, như giàu sang 
quyên tước, danh vọng v.v... Theo quan niệm thông thường 
nếu đem phước ra phân tách thì chúng ta thấy có ba nhân tố: 

- Nhân của phước: là điều mà mình đã làm với tâm trong 

sạch mà sau khi làm xong không hè ăn năn hối tiếc, trái 
lại thấy trong lòng hân hoan, vui vẻ, thỏa thích. 

- Quả của phước: là sự an vui mà mình đang hưởng như 

giàu sang, quyền chức v.v... 
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- Lý của phước: là sự may mắn thoát đến cho ta và khiến 
ta tránh khỏi được tai nạn. Cái lý â ấy người không tu Phật 
gọi là tình cờ. Thí dụ như mình muốn đi chuyến xe sáng, 
nhưng khi ra xe thì xe đã chạy, mình phải chờ đến 
chuyên xe sau. Chuyến xe sáng ấy lại bị tai nạn giữa 
đường. Đó là tình cờ mà mình tránh được tai nạn mà đó 
cũng nhờ phước báu của mình đề dành từ khi trước. Đây 
là lý của phước. 

Có ba nguyên nhân sanh phước: tâm trong sạch; ba cửa 
(thân, khẩu, ý) thanh tịnh; tâm không rung động nghĩa là 
kinh sợ tội lỗi. 

1. Tâm trong sạch: là tâm không lẫn lộn với tội ác như tham 
lam, sân hận, si mê, và tâm hằng nhớ đến ân đức Tam Bảo. 

Trong kinh Pháp Cú có chuyện ông Matthakundali là con 
của một ông trưởng giả có tiếng là keo kiệt nhất trong xứ. Khi 
ông Matthakundali bịnh, ông trưởng giả không rước thầy coi 
bịnh cho thuốc, mà ông đi hỏi thầy thuốc bịnh thế này uống 
thuốc gì? Các thầy thuốc biết ông ta bỏn xẻén keo kiệt nên ghét, 
chỉ thuốc không đúng căn bịnh, làm cho con ông càng ngày 
càng đau nặng. Ông trưởng giả thấy. con bịnh nặng, sợ để 
trong nhà quyên thuộc đến thăm phải tốn kém này nọ, nên ông 
đem con ông cho nằm ngoàải hang ba. Vì ông Matthakundali 
là người đã tạo nhiều duyên lành đề dành từ kiếp trước, nên 
đêm ấy Đức Thế Tôn dùng tuệ coi ai người có duyên Ngài 
độ, Đức Thế Tôn thấy ông Matthakundali có duyên, nên sáng 
ngày Đức Phật ngự đến ngay trước nhà của ông trưởng giả để 
độ con ông. Nhưng ông Matthakundali lại nằm day mặt vào 
vách không thể thấy Phật được. Đức Phật lại hiện hình Ngài 
trên vách, ông Matthakundali trông thấy Đức Thế Tôn tướng 
hảo quang minh, ông lẫy làm trong sạch và nghĩ rằng: ““Ta vô 
phước sanh làm con của người keo kiệt không được làm việc 


48lMaha ThongKhamMedhivongs 


lành. Hôm nay không thể đưa tay lên được làm sao lễ Phật. 
Thôi chỉ có lẫy lòng kính Phật, xin làm lễ Đức Chí Tôn”. 

Khi ông nghĩ xong thì tắt hơi, được sanh về cõi trời nhờ 
tâm ông trong sạch. 

2. Ba cửa thanh tịnh: là thân, khâu, ý thanh tịnh. 

Thân thanh tịnh là không sát sanh, không trộm cướp, và 
không tà dâm. 

Khẩu thanh tịnh là không nói dối, không nói đâm thọc, 
không chửi rủa mắng nhiếc và không nói lời vô ích. 

Ý thanh tịnh là không oán thù, không tham lam, không tà 
kiến. 

3. Tâm rung động: là tâm kinh sợ tội lỗi. Nguyên chúng 
sanh còn say mê theo tài, sắc, lợi danh, tâm ác của họ không 
bao giờ biết rung động (sợ) trước tội lỗi mà chính mình đã 
làm, trong lúc họ say mê theo sắc, lợi, danh; thậm chí cha, 
mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc của họ tiếp tục bỏ họ ra 
đi vì cảnh giới khác họ cũng chăng hề nao núng và chăng thể 
nghĩ rằng: Ngày nào đây họ cũng sẽ bỏ những gì mà họ đã 
có ra đi với hai tay không, cùng một khối tội lỗi nặng nề đè 
trên tâm hồn họ. Người không biết kinh sợ thì không hề biết 
lo tu hành, vì vậy nên không bao giờ được một phút thoải 
mái, một phút an lành. Vậy ta nên để tâm rung động ghê sợ 
trước những biến có đau khổ đề ráng lo tu hành để được hạnh 
phúc trong kiếp này và giải thoát ngày vị lai. 

Theo đây tôi xin nhắc tích của Đại đức Yassa, người đã 
biết ghê sợ trước những xác thân mỹ nhân. 

Sau khi chuyên Pháp Luân tại vườn Lộc Giả xứ Bãrãnasi, 
Đức Thế Tôn tạm ở với 5 vị Kiều Trần Như. Lúc ấy tại thành 
BaãränasT có người tên Yassa con của một vị trưởng giả, được 
cha mẹ cưng như ngọc quý, cất cho ba tòa lầu đề ở trong ba 
mùa, ngày đêm yến tiệc linh đình, tiếng ca hát không bao giờ 
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dứt. Đêm nọ, Yassa đang xem mỹ nhân múa hát, ông phát 
chán bỏ đi ngủ. Khuya lại ông tỉnh giác thấy những mỹ nhân 
đang ngủ, mô hôi xông ra mùi khó thở, có cô nước miếng 
chảy ra, có cô ngáy om sòm, ông cảm thấy đó là những tử 
thi và ông tưởng đang đứng giữa bãi tha ma. Ông lấy làm 
kinh sợ và thốt rằng: “Thế gian này bản thiu quá!”. Ý ông 
muốn nói thế gian này toàn là vật nhơ nhớp, người bị nhốt 
trong vòng tỏa của sự đau khổ, không biết nương tựa vào đâu 
được. Rồi ông bỏ lầu ra đi về hướng vườn Lộc Giả. Đức Thế 
Tôn biết duyên lành của ông đã đến, nên ngồi chờ ông tại 
một nơi. Nơi đó ông Yassa vừa đi vừa lập lại câu: “Thế gian 
này bân thỉu quá!” Đức Thế Tôn gọi Yassa và nói răng: '““Đây 
không bẩn thỉiu, không bực bội, ngươi hãy đến đây.” Ông 
Yassa mới đến gần và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
mới thuyết về Anupubbikathã cho ông nghe. Sau khi nghe 
xong thời pháp, ông đắc quả Tu-đà-hườn, đến sáng ngày ông 
đắc A-la-hán quả, sau 5 thầy Kiều Trần Như. Ông là vị A- 
la-hán thứ sáu trong Phật Giáo. 

Nhân đó, Đức Phật dạy cho đệ tử nghe rằng: “Kiếp trước, 
ông Yassa là người làm nghề thiêu tử thi. Có ngày nọ ông 
thiêu tử thi của một người đàn bà có thai. Khi đốt tử thi cháy, 
ông thấy đứa trẻ lòi ra trông rất ghê gớm. Ông phát tâm chắn 
sợ về sự nhơ nhớp của xác than, đó là cái nhân, đến kiếp này 
khiến ông trông thấy mỹ nữ là những tử thi. 

Đây tôi xin nói tóm về pháp 4npubbikathä của Đức Phật đã 
thuyết cho Đại đức Yassœ nghe là pháp hành theo tuần tự 5 điều: 
đãng: dạy về bô thí; s7la: dạy về trì giới; sagga: dạy về an 
vui trong cõi trời; kZmãđinava: dạy về tội của ngũ trần; 
nekkhammanisansa: đạy về cái quả của sự xuất gia. 

Sở dĩ pháp đó gọi là pháp đi theo tuần tự là vì trước hết 
Đức Phật dạy về bố thí, rồi bậc thứ nhì là trì giới, sau Ngài 
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mới khen về an lạc của cõi trời, tiếp theo lại nói đến cái hại 
của sự mê theo ngũ trần và ngũ trần là nhân làm con người 
luân hồi, đến cùng thì Ngài dạy cách ra khỏi ngũ trần, là xuất 
gia. Đức Phật dạy tuân tự như thế làm cho con người đi từng 
bậc thấp đến cao mà không hay. 

Nếu ta hành được pháp tuần tự đó thì tạo được nhân sanh 
phước và ta tạo được phước lành để dành trong kiếp trước, 
thì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng phước trong ngày vị 
lai. 

Có người hỏi: Có ai cướp được phước báu của ta chăng? 
Đức Thế Tôn dạy: Phước ấy theo ta như bóng với hình, 
không ai có thể trộm cướp hay cưỡng bách hoặc làm mưu kế 
gì để giựt phước ấy được, chăng khác gì hạt ngọc ,ri trong 
sự tích sau đây: 

Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, ông trưởng giả Cấp Cô Độc 
làm phước bồ thí cho đến khi nghèo. Ông làm chùa Kỳ Viên, 
mua vườn xoài của nhà vua băng cách trãi vàng cho đầy mặt 
đất. Vì vậy chùa Kỳ Viên cũng có tên là Bố Kim Tự. Ngoài 
r, Ngài còn làm phước bố thí nhiều không thể kế hết. Ông 
làm phước đến đói nghèo. Nhưng về sau ông giàu trở lại. Có 
thầy Bà La Môn tìm hiểu coi tại SaO ông giàu, rôi lại nghèo, 
trở lại giảu, thầy Bà La Môn ấy thấy trên đầu một con gà 
trống ở nhà ô ông trưởng giả có viên ngọc SiTI. Thầy liền đến 
xin con gà Ấy: và thầy tin chắc rằng ông trưởng giả sẽ cho vì 
thầy viện lễ rằng nhà thầy có gà, nhưng toàn là gà gáy sai 
canh, cần một con gà gáy đúng canh để học trò dậy học bài. 
Ông trưởng giả vốn là người giàu lòng bố thí thì con gà đối 
với ông không có nghĩa lý gì, nên ông cho liền. Khi ông 
trưởng giả bằng lòng cho con gà thì cái Siri lại bay qua đậu 
trên cây gậy của ông trưởng giả: thầy Bà La Môn xin luôn 
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cây gậy. ông cũng cho, thì Siri lại bay đậu trên đầu của bà 
Trưởng (giả). 

Chừng ây thầy Bà La Môn mới thú thật: “Tôi xin trả con 
gà trống trăng và cây gậy lại cho ông. Thật ra tôi thấy cái Siri 
của gia đình ông ở trên đầu con gà, nên tôi mới xin nó, không 
dè ngọc Siri lại bay đậu trên cây gậy của ông, rôi tôi xIn cây 
gậy thì cái Siri ấy lại đậu trên đầu bà. Cái Siri ấy thật là quí 
mà không ai lây được”. 

Vậy khi có phước thì không ai làm thế nào cướp lấy được 
phước của ta. Muốn ta tạo ra phước, có ba cách phải hành: 

- Bồ thí để trừ tham lam. 

- Từ bi để diệt lòng sân hận. 

- Tham thiền theo hai pháp: chỉ quán và minh sát tuệ, để 
trừ si mê và tà kiến. 

Nhưng phải hành ba pháp đó bằng tâm trong sạch, sốt sắng, 
quyết định, thì quả phước đến cho ta mau lẹ. Trái lại nếu ta 
làm chân chừ dãi đãi, dụ dự thì quả lành cũng đến chậm chạp. 
Lẽ có nhiên, mỗi khi ta muốn làm một việc gì quấy, thì cả 
trăm tâm ác xô đây xúi giục ta mau mau thi hành việc quấy 
ấy, còn khi nào ta muốn làm lành như bố thí, thì hằng ngày 
cái tâm ác kéo lại không cho ta thực hành. 

Phước đem lại rất nhiều lợi ích và an lành cho ta như là: 

1. Ajeyya: Không ai dành lẫy được. 

2. Anugamin:: Theo dính bên mình ta. 

3. ktam adaya gacchaii: Khi người bỏ xác thân này không 

đem gì theo được, chỉ có đem được phước theo mà thôi. 

4. Asadharana: Phước không phải là của chung, nghĩa là 

của ai tạo thì nây hưởng, chớ không phải của người này 
tạo mà người kia hưởng được mặc dầu là quyên thuộc. 

5. Acoro: Kẻ trộm không thể lấy được. 
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6. Sabbakamadda: Phước ấy trả quả cho người đã tạo là 
được an vui và đắc kỳ sở nguyện. 
7. Yam yam devabhipatthami: Nguyện vọng gì đều được 
kết quả như ý. 

8. Suvannafa: Có làn da đẹp. 

9. Swsara: Có tiếng hay (trong nghe rất hay). 

10. Swsanthana: Có tướng tốt. 

11. Surupara: Có thân hình đẹp. 

12. Adhipaccam: Được chức phận lớn. 

13. Parivaro: Có được nhiều người tâm phúc. 

14. Padesarajam: Được làm vua trong một xứ 

15. Issariyam: Được độc lập nghĩa là không đưới quyên ai. 

16. Cakkavatfi: Được làm vua Chuyền luân vương. 

17. DevaraJjampi: Được làm thiên vương. 

18. Manussika: Được sanh làm người giàu sang. 

19. Devaloka: Được sanh vào cõi trời. 

20. Nibbanasampaii: Đắc được quả vô thượng là Niết Bản. 

21. Mittasampadamagamma: Được có nhiều bạn lành. 

22. Vijjavimurri: Đắc được ba cái minh. 

23. Patisambhida: Đắc được ngũ thông. 

24. Vimokkha: Được giải thoát. 

25. Savakaparamĩ: Đắc được Ba la mật của bậc đệ tử Phật. 

26. Pacekabodhi: Đắc được quả Độc Giác Phật. 

21. Buddhabhimï: Đắc quả Chánh đẳng Chánh giác. 

28. Sukkhanam nidanam: Phước là nhân của tất cả các sự 
hạnh phúc. 

29. Sampatinam mũlam: Phước là nguồn gốc đưa lại của 
cải. 

30. Bhoganam paiothita: Phước là nguồn gốc sanh ra tài sản. 

31. Visamagafassafnam: Phước là vật hộ trì cho người 
còn đang luân hồi. 
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32. Dãnasadiso avassayo: Không có gì nương nhờ chắc 
chăn băng phước. 

33. Sihanadisam: Phước ví như hang sư tử, nghĩa là nơi 
mà các con thú khác không hề dám léo đến, người có 
phước không bao giờ bị tai nạn của kẻ ác gây nên. 

34. Papahapathavi sadisam: Phước ví như quả địa cầu 
chở người có phước. 

35. Rajjudisam: Phước ví như sợi dây cột tâm lại, không 
cho đi lầm đường. 

36. Navasadisam: Phước ví như thuyền chở người qua bể 
khổ. 

37. Sagamasuro: Phước vĩ như vị tướng tài can đảm đánh 
tan quân thù nơi trận địa. 

38. Susankhatanagaram: Phước ví như kinh thành mà 
người ta trang điểm huy hoàng. 

39. Padumasadisam: Phước ví như hoa sen không hôi 
tanh mùi bùn, nghĩa là không hề đưa người đi vào 
đường tội lỗi. 

40. Aggisadisam: Phước ví như lửa đốt cháy phiền não 
trong tâm. 

41. Asnissadisam: Phước ví như rắn rất độc vì nó căn chết 
tỘI. 

42. Sihasadisam: Phước ví như sư tử, và sư tử rất can đảm 
khi đứng trước kẻ thù là tội. 

43. Setavabhasadisam: Phước ví như bò Usabha, vì bò 
này quý nhất thế gian. 

4A. Hatthisadisam: Phước ví như Bạch Tượng là thú quý nhất. 

45. VahassaraJa Sadisam: Phước ví như Thiên Lý Mã chở 
người bay qua bề khổ luân hồi. 

46. Gaftamaggam: Phước là con đường đi của các bậc 
thánh nhân. 
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4T. Buddhavansam: Phước là dòng của Phật, nghĩa là 

muốn đắc quả Phật thì phải tạo nhiều phước. 

Phước còn đem lại cho ta nhiều điều hạnh phúc, như là: 
Phước là vật thực trong đời vị lai của người chưa đi đến Niết 
Bàn. Phước là nguyên nhân đưa người được sự an vui. Phước 
là nguyên nhân cho người được ba điều an lạc là Nhân, Thiên 
và Niết Bàn. 

HẠNH PHÚC 6 
Affasammmapatidhi ca — Giữ mình theo lẽ chánh 

Tiếng z/fa nghĩa là mình, là ta, và ngụ ý sâu rộng hơn, là chỉ 
tâm, vậy câu này nghĩa sâu là: để tâm mình theo lẽ chánh. 

Câu này dạy rằng: Giữ mình theo lẽ chánh, vì ngụ ý có 
Chánh là có Tà, mà tà là ác, mà ác là phiền não, mà phiền 
não thì đưa ta vào vòng luân hồi mãi mãi. Vì vậy nên Đức 
Phật dạy: “Người nên để (giữ) mình theo lẽ chánh, đem tâm 
mình ra khỏi các ác pháp khỏi phiền não, là tham lam, sân 
hận và si mê, để ra khỏi vòng luân hồi ”. 

Từ vô số kiếp đến giờ phút này, tâm ta không ở trong thiện 
pháp, nghĩa là không ở trong lẽ chánh, dầu có chăng cũng là 
thoáng qua, trong một phần rất lớn của những ngày luân hồi 
của chúng ta, tâm ta thường mãi miết trong ác pháp, làm 
những. điều tội lỗi xấu xa, vì vậy hôm nay chúng ta vân còn 
luân hồi trong vòng thống khổ não; cho nên Đức Phật dạy: 
hãy đưa ta, hay tâm ta thoát ly vòng trầm luân, nghĩa là làm 
cho tâm ta giải thoát khỏi tam độc, đưa tâm vào pháp bồ thí, 
trì giới, tham thiền. 

Ý câu này Đức Phật dạy ta phải uốn nắn dạy tâm, hay chùi 
rửa sửa trỊ tâm theo Chánh Đạo. 

Theo bộ Chú giải, giảng về điều Hạnh phúc thứ VI này thì 
mình phải để tâm mình vào những pháp là: đức tin, trì giới, 
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nghe Pháp, bố thí, trí tuệ. Năm pháp này gọi là saradhamma 
nghĩa là pháp có lõi, ngụ ý nói pháp này cứng rắn đối với 
phiền não giúp cho người thọ trì được giải thoát. Người thọ 
trì, hành theo năm pháp ấy là người đang tạo cho mình một 
thành trì kiên cố chỗng kẻ địch, là phiền não, không có phiền 
não xâm nhập vào mình được, ý nói người đã ở một nơi rất 
kiên cố, tránh khỏi kẻ thù là phiền não. 

Giữ mình (hay để mình) theo lẽ chánh còn là để tâm quan 
sát minh sát tuệ. Khi người nào thường suy nghĩ minh sát, 
thì chắc chắn tâm người ấy cứng rắn, không bị xao động vì 
phiền não, và đó là một pháp đưa người khỏi luân hồi, chống 
đối với phiền não khi chưa hoản toàn giải thoát. Vả chăng 
xưa nay tâm ta thường cột oan trái oán thù, làm hại kẻ khác. 
Khi ta đã hiểu đạo, nhận thấy đó là những điều ác, là nguyên 
nhân đưa ra vào đường sanh tử luân hi, thì ta phải ráng cô 
đưa tâm ta ra khỏi những điều tội lỗi ấy và để tâm ta vào nơi 
trong sạch, tức là giữ mình theo lẽ chánh. Người vì không để 
tâm theo lẽ chánh, nên hăng bị luân hồi, trái lại để mình theo 
lẽ chánh, thì người được những quả báo sau đây: 

1. Là nhân đưa sự an lành đến. 

2. Là người không dễ duôi. 

3. Là người thật hành theo chánh pháp. 

4. Là người không có lỗi, nghĩa là người chắc chắn không 

bị chi phối vì hoàn cảnh bên ngoài. 

5. Là người có tam học trong tâm (tam học là giới, định 
và huệ). 

6. Là người đã chuẩn bị mọi việc trước khi chết, ý nói là 
người đã chuẩn bị sẵn những phương tiện để đi đến nơi an 
lạc. 

7. Là người hộ trì Pháp Bảo. 

8. Là người đi đến đâu cũng đến được sự an lành. 
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9. Là người có đầy hy vọng đắc được cõi trời, người và 
Niết Bàn. 

10. Đáng gọi là người cúng dường cao quý đến Tam Bảo. 

11. Là lương dân của Chánh Phủ. 

12. Là người đáng làm khuôn mẫu cho người đời noi theo. 

13. Là người đóng cửa ác đạo. 

Sự tích trên đây cho thấy rằng người biết hướng tâm theo 
lẽ chánh thì được an lành và đắc đạo quả. 

Khi Đức Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ, có thầy Bà La 
Môn tên Bharadvãjagotra là người tà kiến, khi nảo y nghe 
tới tiếng Phật pháp, Tăng, thì y bịt tai lại lập tức. Trái lại, vợ 
y là vị Tu-đảà-hườn, đệ tử Phật. Lúc nào bà nhảy mũi hay làm 
gì giựt mình, đều niệm Phật. 

Ngày kia, ông chồng muốn làm lễ cúng dường 500 vị Bà 
La Môn mới yêu cầu bà đừng niệm Phật trong khi cúng 
dường cho các thầy Ba La Môn, vì bọn Bà La Môn không 
ưa nghe tiếng niệm Phật, và không bao giờ chịu thọ thực tại 
nhà của Phật tử. Bà vợ nói: “Ông muốn cúng dường ai cũng 
được, tôi vui lòng làm cho, nhưng tôi không thể không niệm 
Phật được”. Ông ấy nói: “Nếu bà mà không nghe tôi, thì tôi 
sẽ chặt cô bà bằng cây dao này”. Lẽ cô nhiên tới bậc thánh 
nhân như bà, thì chuyện hăm dọa ấy không có hiệu nghiệm. 
Bà liền đáp: “Nếu ông có bằm nhỏ tôi ra thì tôi cũng chẳng 
màng. Thật ra, thì tôi không thể quên hay xa Tam Bảo được”. 

Sáng ngày các thầy Bà La Môn đến thọ thực nơi nhà thầy. 
Bà vợ cũng vẫn vâng lời chồng đem đồ dâng cúng chư vị Bà 
La Môn, chẳng may bị vấp bà liền niệm Phật. Bọn Bà La 
Môn nghe được lấy làm tức giận, liền bỏ ra về, sau khi mắng 
chửi thí chủ. 

Thầy Bà La Môn tà kiến ấy lấy làm tức giận, muốn giết 
vợ nhưng không giết được, nên thầy vào chùa gây sự với 
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Đức Phật, khi gặp Đức Phật, thầy mới hỏi: “Người diệt được 
gì mới ngủ yên giác? Người diệt được gì mới không sâu? 
Thầy Cô Đàm, thầy thích diệt pháp gì?” 

Đức Phật đáp: “Người diệt được lòng sân hận mới không 
sầu khổ. Này thầy Bà La Môn, các bậc Thánh Nhân thường 
diệt lòng sân hận vì lẽ lòng sân hận có chất thật độc (là sự 
khổ) ngọn nó có vị ngọt (ý nói khi làm hại kẻ thù được thì 
lòng rất vui vẻ thỏa mãn). Khi người diệt lòng sân hận xong 
thì không còn bị sầu khổ nữa”. 

Khi nghe xong câu kệ thầy Bà La Môn liền phát sanh lòng 
trong sạch có đức tin xin xuất gia theo Phật và ráng lo hành 
đạo, sau đắc quả Thánh. 

Tích này chỉ cho quí vị thấy con người sầu khổ cũng vì 
lòng sân hận, khi đã diệt được lòng sân hận thì được an lạc 
gọi là người được nhiều sự an lành cũng nhờ để tâm theo lẽ 
chánh hay là giữ mình theo lẽ chánh. 

Xin nhắc lại một lần nữa rằng: Chúng ta là Phật tử tức là 
người mong được giải thoát, xin hãy quan sát tâm, coi tâm 
ta đang ở trong Chánh Pháp hay Tà Pháp và nên đem tâm 
mình ra khỏi Tà Pháp để vào Chánh Pháp. 

KỆ NGÔN III 
HẠNH PHÚC 7 
Bãhusacca - Học nhiều hiểu rộng 

Có hai loại học nhiều hiểu rộng: 

- Học nhiều hiểu rộng của người tại gia, tức là kiến thức 

theo đời. 

- Học nhiều hiểu rộng của người xuất gia, tức là kiến thức 

theo đạo. 

Người đời vì phải sinh sống, cần phải nghe và học nhiều 
để tìm việc làm nuôi mình và gia đình. 
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Người tại gia cư sĩ là người còn lăn lộn trong đời, nên ai 
ai cũng mong cầu an vui hạnh phúc, băng cách tạo lập tài sản 
và ngăn đón những điều khô não hay là tai nạn. Vì vậy người 
ta cần phải biết nhiều hiểu rộng, phải có kiến thức thích nghi 
với hoàn cảnh xã hội. Kiến thức là nắc thang giúp người ta 
leo lên khỏi bậc đói nghèo, tiến tới chỗ âm no, kiến thức còn 
là cây chìa khóa để mở cửa kho báu vật, báu vật có tính cách 
vật chất như danh lợi, tước quyền và bảo vật có tính cách 
tinh thần như hạnh phúc. 

Sanh ra ai cũng như ai, đều là đốt nát từ buổi ban sơ, nhờ 
học với trường vả học trong đời mà người ta mới có kiến 
thức. Ai bền tâm học hỏi thì kiến thức được nhiều, nghĩa là 
cái tâm tạo nên kiến thức, cũng như nên tạo nên trí huệ. 
Người nên biết dùng trí tuệ mở rộng cái tâm đề thâu thập 
kiến thức, thì kiến thức được chánh đại. 

Trong pháp Hạnh phúc thứ 7 này, Đức Phật dạy ta phải 
nghe nhiều hiểu rộng, kiến thức là cái vốn giúp người được 
an vui và thoát khỏi tai nạn trong kiếp này và kiếp vị lai. 

Trong Tạng Kinh có nhiều đoạn Đức Phật dạy chúng sanh 
phải nghe nhiều hiểu rộng để làm lợi ích cho mình. 

Trong bộ kinh Digha-nikãya đoạn Pativagga, Đức Thế 
Tôn có dạy rằng cha mẹ có 5 phận sự đối với con, mà một 
phận sự là cha mẹ phải lo cho con ăn học cho thành tài. 

Cũng trong kinh ấy, Ngài lại dạy: Bậc thầy đối với trò có 5 
phận sự, mà một phận sự là thầy phải dạy học trò cho chu đáo. 

Trong kinh Anguttarankaya đoạn Chakkanipatta, Đức 
Phật có dạy 6 điều kính trọng mà một là: Kính trọng hay cô 
tâm học. 

Cũng trong kinh ấy Ngài dạy về thất bửu nhà Phật mà có 
một câu dạy Bahusacca, nghĩa là nghe nhiều hiểu rộng. 
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Trong kinh Anguttaranikãäya đoạn Dasakanipatta Ngài 
dạy rằng tâm có mười chỗ nương nhờ mà một chỗ nương 
nhờ là nghe nhiều học rộng. 

Bao quát hơn Đức Phật dạy tín đồ về tam học là giới, định, 
huệ, đề nghe nhiều học rộng cho chân chánh để hiểu rõ chân 
lý của Ngài mà hành theo, hầu thoát khỏi trầm luân. 

Người ta có thê hỏi: Chúng ta nên học những gì? 

Trong đời này có nhiều môn đề người học. Phật dạy người 
nên chọn một nghề nào mà mình thích và có khả năng học 
được. Nghề nào cũng chẳng hèn, miễn là nghèẻ ấy là nghề vô 
tội, hay nói theo Bát Chánh Đạo, là chánh nghiệp. 

Tóm lại người tại gia cư sĩ học gì cũng được, miễn là 
chánh nghiệp và chánh mạng. Còn bậc xuất gia thì phải học 
ba điều để làm kiến thức căn bản: 

- Pariyattisutfa: học nhiều hiểu rộng của Tam Tạng. 

- Paftipatisufia: nghe nhiều học rộng về pháp hành và 

hành theo chánh đạo để đạt Niết Bàn. 

- Pativedhasurta: nghe nhiều học rộng về pháp thành, là 

hiểu rõ pháp giải thoát và hành cho giải thoát. 

Bậc gọi là nghe nhiều hiểu rộng phải có đủ 5 điều kiện là: 

- Bãhusuffã: được nghe nhiều học rộng. 

- Dhara: thuộc rõ ý nghĩa của các pháp. 

- Vacasa paricitta: thuộc làu và có thê giảng giải và ví dụ 

cho người nghe hiểu rõ rệt những pháp mà mình giảng. 

- Manasanupekkha: hằng suy nghĩ nghiên cứu các pháp, 

nghĩa là hăng hành theo pháp mà mình đã học hiểu rồi, 
và nhận thấy lợi ích của sự học nhiều hiểu rộng. 

- Dithya supatividdhä: hiểu thấu bằng trí tuệ, nghĩa là 

dùng minh sát tuệ quan sát cho thấy rõ ngũ uân và đắc 
được đạo quả Niết Bàn. 
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Bậc Phật tử nghe nhiều hiểu rộng có được nhiều sự hạnh 

phúc là: 

. Hiểu rõ ý nghĩa của Tam Tạng. 

. Được phước cao quý. 

. Hiểu thông pháp học và pháp hành. 

. Đối đáp rất giỏi khi bị cật vẫn. 

. Nói năng hoạt bát. 

. Hộ trì Pháp. 

. Không để duôi. 

- Được hưởng hương vị của Pháp. 

. Sẽ được an lạc trong cõi Người và Trời hay Niết Bàn 
ngảy vị lai. 

10. Diệt được tam độc từ từ. 

11. Được lợi lộc, danh dự, quyền chức, ngợi khen và hạnh 

phúc. 

12. Dứt hết nhân quả và không còn luân hồi nữa. 

Chính Đức Phật đã dùng trí tuệ để hiểu biết và cứu độ 
chúng sanh, chăng hạn như sự tích sau đây: 

Thời quá khứ, Đức Bồ tát sanh vào dòng Bà La Môn và 
giữ chức quân sư của vua xứ BrãnasI. Ngài tên là Senaka. 
Ngài nổi danh là bậc trí thức nghe nhiều hiểu rộng. Ngài 
thường đăng đàn thuyết Pháp vào ngày mùng 8, rằm, 23 và 
30, thường dạy người bỏ dữ về lành, thực hành theo thiện 
pháp, như thọ trì ngũ giới hay bát quan trai. Đây là sự hành 
trì tuệ ba la mật của Ngài. 

Lúc ấy, có một thầy Bà La Môn ăn xin chuyên nghiệp. 
Ông ấy dành dụm được một trăm đồng, ông đem gởi cho một 
người bạn. 

Vì túng quẫn, nên người bạn của ông ta tiêu xài hết số tiền 
ây, ông phải đem con gái của ông gả cho thầy Bà La Môn ăn 
xin ấy để trừ số tiền. 
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Khi được vợ trẻ đẹp, thầy Bà La Môn không còn biết gì 
hơn là vợ. Vợ ông sai ông đi xin một nơi xa để có nhiều tiền 
cho cô tiêu dùng. Nhân dịp ông chồng giả đi vắng, cô lại tư 
tình với một thầy Bà La Môn trẻ tuổi. Thầy Bà La Môn già 
đi xin xứ xa lâu ngày, để dành được một số vốn lớn là 700 
đông, lật đật trở vê thăm vợ. Khi về gần tới nhà, thầy đến 
ngôi dưới cội cây to có bộng, rồi mở bị ra lây cơm ăn, khi ăn 
xong thầy xuống mé sông uống nước. Khi ấy có một con rắn 
rât độc chui vào bị của ông, tự nhiên ông không hay biết. Khi 
uống nước xong, lên cột bị lại rôi mang lên vai ra đi, ông 
không hề biết răng có con rắn đã nằm trong bị. _ VỊ thọ thần ở 
trên cây ấy thấy vậy thương hại ông nên nói rằng “Thầy Bà 
La Môn ơi, nêu thầy chưa về tới nhà đêm nay, thì thầy chết 
dọc đường: bằng thây về đến nhà thì vợ thầy chết”. 

Thầy Bà La Môn lấy làm kinh sợ vì thầy không muốn 
chết, mà cũng không muốn cho vợ chết. Ông khóc lóc và đi 
vào thành. Ngày ấy, nhằm ngày giới, Đức Bồ tát Senaka có 
thuyết Pháp tại tư dinh của ngài, nên người trong thành đem 
hương, đăng, hoa đến tư dinh của ngài để nghe pháp. Thầy 
Bà La Môn biết tin ấy, nên ông liền theo đoản người đi nghe 
thuyết Pháp và nghĩ răng: “Ta nghe pháp, lòng ta sẽ yên 
tịnh”. Khi đến nơi, thầy Bà La Môn ấy than van, khóc lóc. 
Đức Bồ tát mới hỏi và biết mọi việc. Ngài lại hỏi: “Khi thầy 
ăn cơm xong có bỏ đi uống nước mà có cột cái bị lại không?” 
Thầy đáp: “Có đi, nhưng không có cột bị”. Đức Bồ tát đã 
biết rằng có rắn độc bò vô trong bị của thầy, nếu thầy mở bị 
ra ăn cơm chiêu thì rắn ấy sẽ căn thây, bằng về nhà vợ mở ra 
thì vợ sẽ bị rắn căn. Đức Bồ tát cho mời các thầy thuốc rắn 
giỏi đến và bảo: “Thây phải mở bị của thầy Ta ngay Dây giờ”. 
Khi bị vừa mở, con răn bò ra, liền bị thầy rắn bắt rồi đem đi 
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thả một nơi xa. Những người có mặt nơi ấy đều hoan hô công 
đức của Bồ tát. 

Ngài mới cho thầy ấy thêm ba trăm đồng nữa hiệp với bảy 
trăm của thầy xin được cho đủ ngàn; và dạy thầy Bà La Môn 
ấy rằng “Người đem của này về chôn giấu một nơi nào xong 
rồi hãy vào nhà.” Thầy Bà La Môn bái tạ Đức Bồ tát rồi về, 
đem giấu tiền một chỗ kín rồi mới vô nhà. Vợ ông lo nước 
cho ông tắm rữa rồi hỏi ông đi xin được bao nhiêu tiền bạc. 
Ông nói thật cho vợ biết đã xin được một ngàn đồng và cho 
biết số tiên hiện giấu ở chỗ kín nọ. Vợ ô ông liền cho nhân tỉnh 
biết chỗ giấu tiền. Người nhân tình bèn đến nơi ăn cắp số tiền 
giấu đó. Sáng ngày sau thầy Bà La Môn đến nơi mình chôn 
tiền để lấy về, mới thấy số tiền đã mất. Ông khóc lóc và đến 
nhà của Đức Bồ tát thuật lại tự sự. 

Đức Bồ tát lấy tiền khác cho thầy và dạy rằng: “Thầy hãy 
về làm lễ cũng đường 7 ngày cho các thây Bà La Môn để hồi 
hướng phước báu cho cha mẹ thầy. Phần thây mời 7 vị Bà 
La Môn và phần vợ thây mời 7 vị. Rồi mỗi ngày phải bớt đi 
một cho đến ngày thứ bảy. Rồi ngươi hãy cho ta biết vị nào 
còn sau hết.” 

Thầy vâng lời làm theo. Đến ngảy thứ bảy, bên vợ thầy 
còn một thầy Bà La Môn trẻ tuổi. Thầy đến cho Đức Bồ tát 
biết, Đức Bồ tát ra lệnh bắt thầy Bà La Môn ấy đến thâm vấn 
lập tức. Ngài hỏi: “Tại sao ngươi trộm tiền của thầy Bà La 
Môn già này?” 

Thầy Bà La Môn trẻ tuổi chối: “Thưa ngài Đại trí thức, 
tôi nào có ăn cắp gì của ông ta đâu”. 

Đức Bồ tát nói “Ngươi đừng chối, ngươi hãy thú thật đi, 
vì ta đã hiểu hết rồi.” 

Vì kinh sợ, nên thầy Bà La Môn trẻ tuổi ấy cung khai hết 
mỌI VIỆC. 


36 Pháp Hạnh Phúc |63 


Sau khi thuyết tích này xong, Đức Thế Tôn mới dạy răng: 
“Này các thầy Tỳ khưu, trong khi Như Lai sanh làm vị đại 
trí thức tên Senaka ấy, Như Lai trông thấy rõ nguyên nhân 
của chuyện ấy bằng trí tuệ và đã giải khổ cho thầy Bà La 
Môn ấy”. 

Người đã biết rộng hiểu nhiều còn cần phải có thêm trí tuệ 
thì kiến thức mới có lợi lạc. Mà muốn có trí tuệ, thì phải hành 
theo Phật pháp và trước hết phải biết những nguyên nhân nào 
làm cho trí tuệ được phát sanh và tiễn triỀn. 

Có 4 nguyên nhân phát sanh trí tuệ: 

1. Sappurisupasamseva: Thân thiện với các bậc trí thức. 

2. Sadhammasavana: Nghe pháp (lời dạy bảo) của bậc trí 

thức như là: sađdha: có đức tin tin nhân quả; s//2: trì 
giới (ngũ giới hay bát quan trai, hay cụ túc giới); /ưri: 

có sự hồ thẹn tội lỗi; offappa: có sự ghê sợ tội lỗi; 

bahusacca: học nhiều hiểu rộng; cãga: bô thí; pañña: 

có trí tuệ 

3. Yonisomanasikara: Khi được nghe pháp của các bậc trí 

thức xong phải nghiệm xét cho chu đáo rồi hãy hành 
theo. 

4. Dhammanudammapdaripafii: Hành đúng theo những 

pháp của các bậc trí thức đã dạy cho cao thượng. 


HẠNH PHÚC 8 
Sippaim — Có nghề 
Đức Thế Tôn dạy. rằng nghề nghiệp đem hạnh phúc đến 
cho ta. Vậy ta cần hiểu biết: 
- Nghề nghiệp là gì? 
- Nghề nghiệp đem điều hạnh phúc gì lại cho ta? 
- Làm sao ta có nghề? 
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Chú giải có dạy: Sippdm nama anagariyavasena 
duvidham hatthakusalam. 

Nghề nghĩa là sự việc làm bằng tay và có hai nghề: nghề 
của người tại gia; nghề của hạng xuất gia. 

Pháp Hạnh phúc thứ 8 dạy ta cần biết rộng hiểu nhiều, 
nghĩa là dạy ta thâu thập cho nhiều kiến thức về giáo lý, về 
lý thuyết; còn pháp Hạnh phúc thứ 8 này thì dạy ta thực hành, 
đem kiến thức ây mà áp dụng cho lợi lạc. Vì nghề nghiệp 
nảo cũng cần có kiến thức làm căn bản. Vậy nghề nghiệp là 
kiến thức đem ra thực hành; người không có kiến thức thì 
không làm được nghề nghiệp gì hết. 

Người có nghề nghiệp đi tới nơi nào cũng được an vui, 
không thiếu thốn, đúng như câu cách ngôn “Nhất nghệ tinh, 
nhất thân vinh”. Trong đời có nhiều nghề khác nhau, nghề mà 
người Phật tử còn tại gia cần phải lựa là nghề nảo vô tỘI, gọi 
là Chánh nghiệp. Đức Thế Tôn có dạy con người khi còn trẻ 
nên học một nghề gì cho giỏi thì nghề ấy sẽ đưa sự an vui đến 
cho, như nghề anh chuyên môn búng sạn sau đây. 

Khi xưa tại kinh đô Ba La Nại (BãränasT) có một người 
què nhưng có tài búng sạn rất giỏi. Những kẻ trong thành 
thường đầy xe cho anh ra ngoài cửa thành để anh dưới cội 
cây to, đem sạn đến và bảo anh dùng sạn búng lá cây thành 
hình thú này, thú nọ coi chơi rồi cho anh tiền. 

Ngày nọ, nhà vua ngự chơi vườn thượng uyên đi ngang 
qua chỗ ấy, những đứa trẻ kinh sợ bỏ chạy, chỉ còn mình anh 
què ở lại. Nhà vua trông thấy bừa bãi dưới đất những lá cây 
lủng lỗ có hình thú rất ngộ, mới phán hỏi quan cận thần. Vị 
ấy mới tâu tự sự. 

Nhà vua mới đòi anh què đến hỏi: “Này gã kia, trầm có 
một vị quân sư có tật ham nói, khi trẫm muốn nói điều chỉ thì 
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quân sư cướp lời hết, trẫm không nói gì được. Ngươi có 
phương kế chỉ làm cho ông không nói gì nữa được chăng?”. 

Anh què đáp: “Tâu Hoàng Thượng, nếu có vài cân phân 
dê thì hạ thần có phương thế làm được”. 

Nhà vua bèn đem anh què về, đê anh ngồi gần bên ngài sau 
một tắm màn có khoét lỗ, và để gần bên anh một cân phân dê 
khô. Đoạn ngài hội trào thần lại bàn việc quốc gia. 

VỊ quân sư quen tật cướp lời nói của mọi người, vừa hả 
miệng toan cướp lời vua thì liền bị anh què, do lỗ mản búng 
một viên phân dê khô vào miệng. Ham nói quá, ông nuốt riết 
viên phân để nói. Mỗi lần ông há miệng là bị một viên phân 
lọt vào, mà ông cứ nói không ngưng. 

Đến khi vua trông thấy anh què đã búng hết cân phân, ngài 
mới bảo quân sư rằng: “Này quân sư, vì tật ham nói, nên 
khanh nuốt hết một cân phân dê khô, mà vẫn chưa biết. Dạ 
dày của khanh không thể tiêu hóa được cân phân â Ấy, vậy 
khanh về uống thuốc xô ra đi”. Vị quân sư cả thẹn ra về. Từ 
ấy, ông không nói nhiều nữa. 

Nhờ anh què mà lỗ tai vua đỡ bực, nên ngài ban cho anh 
què ấy thâu thuế bốn thôn được ước độ mười muôn dân. 

Có một vị đại thần thấy thế mới tâu rằng: '““Tâu Đại vương, 
trong đời này dù người nào, nghề nảo cũng cần phải học. 
Nghề búng sạn của anh què mà cũng được Hoàng thượng 
ban thưởng”. 

Rồi vị quan ấy mới nói câu kệ: 

Sadhu kho sippam nãma 

Api yadisaktdisam 

Passa ajappaharena 

Laddhagamd catudisa. 
Nghĩa là đã gọi là nghề, dầu một nghề gì cũng làm cho ta 
được hưởng quả mỹ mãn. 
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Người biết nghề đành là có phần lợi lạc, mà cần phải biết 
cách áp dụng vả áp dụng đúng lúc thì mới kết quả an vui, 
bằng áp dụng không thích nghi, thì lại đem cái khổ đến cho 
mình, như sự tích của người học trò của anh què búng sạn 
trên kia: 

Có một người nọ học nghề với anh què nọ. Sau khi học 
rành nghề, người ấy mới định thử tài mình, thầm nghĩ, nếu 
mình búng sạn thử vào bò, heo, đê v.v... thì chủ họ bắt mình 
đền và bị phạt. 

Một hôm gặp Đức Phật Độc Giác, anh chàng nghĩ: Nếu ta 
thử tài với người khác, sẽ bị cha mẹ vợ con họ kiện thưa, còn 
người này cô độc, dầu ta có thử cũng chắng sao”. Tức thì anh 
liền búng vào một viên sạn vào lỗ tai của Đức Phật Độc Giác, 
viên sạn đi xuyên từ lỗ tai bên này sang bên kia. Nếu là người 
thường thì chết liền tại chỗ vì viên sạn đó, nhưng Đức Phật 
Độc Giác dùng thiền định chế ngự được thương tích nên về 
đến tư thất ngài mới nhập diệt. 

Anh nọ lại tìm đến tư thất của ngài, thấy tín đồ đang lo 
hỏa táng và than khóc, anh mới khoe: “Mấy người biết 
không? Ngài mà chết đây là do tài búng sạn của ta”. 

Tưởng khoe như vậy là người ta kính nề và khen mình, 
nảo ngờ tín đồ nỗi giận lôi anh ra đánh chết. Vì tội giết Đẳng 
cao cả nên sau khi chết anh sanh vảo địa ngục A Tỳ. 

Vậy người Phật tử chân chính nên chọn lây một nghề gọi 
là chánh nghiệp mới được hạnh phúc. 

Nhưng làm sao cho ta có nghề? Điều rất giản dị, là muốn 
có nghề, thì phải có học. 

Vẻ nghề của xuất gia, Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh 
Sattakasutta, đoạn Dutiyanikãya Dassakanipatta rằng: Nầy 
các thầy Tỳ khưu, thầy Tỳ khưu trong Phật đạo phải siêng 
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năng giúp nhau hành Tăng sự hay việc lớn nhỏ chi chị. Nên 
dùng trí tuệ quan sát mọi việc xem nên làm hay không? 

Vậy các bậc xuất gia phải có nghề trong phạm vi của bậc 
xuất gia, mà nghề của bậc xuất gia là tăng sự, như lễ xuất 
gia, lễ nhập hạ, lễ dâng y, lễ ra hạ, lễ phát lồ v.v... thầy Tỳ 
khưu phải thông hiểu. 

Hơn nữa, thầy Tỳ khưu còn nên học thông § điều cũng 
thuộc về nghề của mình là: 

1. Rakkhandriyasippam: Nghề giữ lục căn thanh tịnh. 

2. Sadhukasippam: Nghề biết ba điều lợi ¡ch. 

3. Nãnäbhãsãkovidhasippam: Nghề hiểu thông nhiều thứ 

tiếng là Bắc Phạn và Nam Phạn. 

4. Dhammaratftasippam: Nghề biết thỏa thích có 10 pháp 

nương nhờ: 

a) Si/a: Trì giới trong sạch. 

b) Bãhusacca: Học nhiều hiểu rộng. 

©) Kalyanimiraía: Tư cách có bạn lành. 

đd) $ovaccassaíã: Tư cách con người dễ dạy. 

đ) Dakkhaia: Tư cách người siêng năng. 

e) Dhamma kãmaía: Tư cách người ưa thích pháp. 

ê) Viriya: Tư cách người có tinh tấn hành đạo. 

ø) Sanfosa: Có tri túc. 

h) Sañ: Có trí nhớ. 

1) Sukkhapekkhäsippam: Học biết 7 điều an lạc là: 
Manussasukham. An vui trong cối người; 
Dibbasukham- An vul trong cõi trời; Jhanasukham: 
An vui của Thiền định; Vipassanasukham: An vuI 
của minh sát tuệ; Maggasukhưm: An vui của Đạo; 
Phalasukham: An vui của Quả; Nibbanasukham: 
An vui của Niết Bàn. 
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5. Nãnäãsippavisaradasippam: Nghề hiểu rõ các chỉ tiết 
của nghề. 

6. Kulasilasippam: Nghề hiểu rõ phận sự của người còn ở 
trong gia đình. 

1. Bhitasippam: Nghề hiểu rõ hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội 
lỗi là nguyên nhân sanh giới và ngăn đón oan trái khỏi 
sanh vào ác đạo. 

§. Buddhasippam: Nghề hiệu rõ Pháp bảo là Tam Tạng. 

Người có nghề thì được những điều hạnh phúc này: 

.. Trở nên người lành. 

. Làm cho mình hơn người bên mình. 

. Làm cho mình giỏi hơn người khác. 

. Làm cho mình cao quí hơn người khác. 

. Làm cho mình cao thượng hơn người khác. 

. Làm cho mình cao cả hơn người khác. 

. Tự mình sinh sống được dễ dàng. 

. Lầm cho mình trở nên người khôn ngoan hơn kẻ khác. 

. Làm cho mình giàu hơn người khác. 

10. Làm cho mình có an vui hơn người khác. 

II. Làm cho mình trở nên người có giá trị hơn người 
khác. 

12. Làm cho xã hội được tiến hóa. 
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HẠNH PHÚC 9 
Vinayo ca susikkhifo — Học thông được luật 

Muốn học thông luật, cần phải phân tách 3 điểm trong luật: 
trạng thái của luật; sự quan trọng của luật; luật là nguyên tắc 
rất đẹp để người hành theo. 

Ai ai cũng biết rằng luật là những điều cấm không cho 
người vi phạm, do nơi nhiều vị trí thức hợp đồng lập ra, để 
mọi người trong một xã hội thực hành theo, để đem an vui 
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lại cho xã hội, nếu không phải do một người có toàn quyền 
sinh sát trong nhóm hay xã hội độc tài ra lệnh cắm đoán. 

Ai ai cũng biết rằng chúng ta mỗi người đều có thể có 2 
lỗi đi là: đường đời và đường đạo, vì mỗi người chúng ta có 
hai thành phần quan trọng là thân và tâm. Thân này sanh ra 
trong đời, trưởng thành trong đời và sống trong đời. Tâm của 
chúng ta cũng vậy. Nhưng tâm phải sống trong khuôn khổ 
của đạo đức tức là luật của đạo, cũng như thân phải tùy thuộc 
kỷ luật, tức là luật của đời. 

Tất cả nhân loại sanh ra trong cõi Ta bà này đều phải ở 
dưới nhiều định luật; Nếu là người tại gia cư sĩ, thì phải ở 
dưới định luật của chính phủ, ngoài ra, còn tuân theo luật của 
Đức Phật. Nếu luật của Đức Phật để cho người cư sĩ là ngũ 
giới hay bát quan trai giới. Nếu người nảo chỉ biết giữ theo 
luật của chính phủ, nhưng không biết luật của tôn giáo, hay 
nói riêng là của Đạo Phật, thì người ẫy chỉ tránh được cho 
mình những điều phiền lụy về thể xác, nhưng tinh thần 
không được hạnh phúc thanh cao trong kiếp nảy và luôn cả 
kiếp vị lai. 

Vì vậy nên có câu Phật dạy rằng: 

No ce assa buddhi vinayo va susikkhito. 

Vane andhamahisova careyya bahuko naro. 

Nghĩa là: Sự hành động của nhân loại mà không có luật 
bắt buộc họ phải thực hành theo, thì không khác nào bầy bò 
đui mà đi trong rừng rậm. 

Nơi đây tôi xin đề cập riêng về luật của đạo. Theo Tam 
Tạng kinh của Đức Thế Tôn đã giáo truyền thì luật ấy chia 
ra làm 2 bộ: Agariyavinaya: Luật của người tại gia; 
Anägariyavinaya: Luật của người xuất gia. 


Luật của người tại gia 
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Người tại gia là người còn trong gia đình chưa có thể hay 
là không thể bỏ gia đình đề hành theo hạnh của các bậc xuất 
gia, nên Đức Phật có ấn định giới luật cho hàng cư sĩ. Luật 
ây gồm 10 điều chế ngự thân, khẩu, ý. Mười điều luật ấy có 
khi gọi là thập thiện đối chiếu với thập ác. Thập ác là mười 
điều ác chia ra làm 3 loại là: 

- 3 điều ác do thân tạo ra là: sát sanh, trộm cướp, tà dâm; 

- 4 điều ác do khẩu tạo ra là: nói dối, nói đâm thọc, nói ác, 

nói vô ích. 

- 3 điều ác do ý (tâm) tạo ra là: tham lam thái quá, oán thù, 

tà kiến. 

Mười điều ác ấy xin lần lượt giảng giải thứ tự sau đây: 

1. Sát sanh (Panatipara): Là cô ý giết hay là xúi kẻ khác 
giết người hoặc một động vật có sự sông. 

Nếu giết thú nhỏ thì tội ít, còn thú càng lớn thì tội càng 
nặng: nếu giết người thì tội càng nặng hơn. Nếu người sát 
sanh có đủ năm chi sau đây mới gọi là sát sanh: 

- Pano: Chúng sanh có thức tánh. 

- Pãnsannra: Biết rằng chúng sanh ấy có thức tánh. 

- Vadhakacittam: Cô ý giết. 

- Upakkãämo: Cô gắng tìm cách giết chúng sanh ấy. 

- Tena maranam: Giết chúng sanh ấy được là nhờ sự cố 

găng ấy. 

Nếu thiếu một chi nào, thì người giết hại không gọi là 
phạm tội sát sanh, nhưng giới hạnh của người ấy không được 
trong sạch. 

2. Trộm cướp (Adinnadana): Có tác ý trộm cướp khi biết 
rằng món đồ cướp ấy có chủ, chủ không bằng lòng cho mà 
vẫn cô ý trộm hay cướp lấy về cho mình. Tội trộm cướp nặng 
hay nhẹ là tùy theo của ít hay nhiều, giá cao hay thấp, và 
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cũng tùy theo người bị cướp ấy là người lương thiện và có 
giới hạnh hay không. 

Người hoàn toàn phạm vào tội trộm cướp là khi nào người 
phạm đủ năm chi sau đây: 

- Parapariggahatam: Của có chủ g1ữ gìn. 

- Parapariggahitasanfiita: Biết rằng. của có chủ. 

- Theyyacitam: Cô tâm trộm cướp lây cho bằng được. 

- Upakkamno: Cô tìm mưu kế trộm Cướp lấy. 

- Tenaharanam: Trộm cướp được đều nhờ sự cô gắng ấy. 

3. Tà dâm: Dịch ở tiếng Phạn là KZma, nghĩa là sự mơ 
ước. Tiếng này thường được dịch là rần nhưng nơi đây phải 
dịch là đâm. Dâm có hai trường hợp, phạm tội và không 
phạm tội: 

- Sadarasanfoso: Sự ăn ở với vợ nhà không phạm tội. 

- Paradaragamana: Sự ăn ở với kẻ khác, phạm tội. 

Tà dâm là một điều mà các vị thiện trí thức nhất là Đức 
Phật hằng chê là pháp thấp hèn, làm cho chúng sanh tội lỗi 
và đau khổ trong luân hồi. 

Phật giáo cấm phạm dâm đến 20 hạng người, gọi là 
agamaniyafthäna - người bất khả xâm phạm: 

-  Maturakkhiia: Người phụ nữ còn có mẹ gìn g1ữ. 

-  Pifurakkhiia: Người còn có cha gìn g1ữ. 

-  Matapiturakkhira: Người còn có cha mẹ gìn g1ữ. 

-  Bhaturakkhifa: Người phụ nữ còn có anh gìn giữ, 
nghĩa là người đã mất cha mẹ, hoặc còn mà phải ở với 
anh, anh có phận sự gìn g1ữ. 

-_ Bhaginrakkhiia: Người phụ nữ có chị hay em gái gìn giữ. 

- _ Ñatirakkhiiã: Người phụ nữ có quyên thuộc gìn giữ. 

- - GŒoffarakkhiia: Người phụ nữ còn có người trong họ 
gìn giữ. 
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- Dhammarakkhia: Người phụ nữ có Pháp gìn giữ, 
nghĩa là người phụ nữ xuất gia ở trong giới luật, còn 
có nhiều người cùng đạo gìn giữ. 

- _ $ärakä: người phụ nữ có chồng hay đã có người đi hỏi 
TỒI. 

- _ aparidanro: Người phụ nữ phạm luật nước, nghĩa là 
người phụ nữ bị nhà chức trách không cho hành động 
theo ý muốn của mình, hoặc cho người nam đến giao 
tiếp. 

- _ Dhanakkã: Người phụ nữ đã có người mua đổi bằng 
tiền của dầu nhiều hay ít. 

- _ Chandavasinr: Người phụ nữ theo trai, người đàn ông 
băng lòng đem về làm vợ. 

-__Bhogavasr: Người phụ nữ ưng làm vợ vì tiền, nghĩa là 
người phụ nữ ây ưng làm vợ của người nam vì một SỐ 
tiền dù ít hay nhiều. 

- Pafavasr: Người phụ nữ ưng làm vợ người vì y phục, 
nghĩa là chịu lãnh một sô y phục để về làm vợ. 

- _ Odapaffakinr: Người phụ nữ bằng lòng để cho người 
khác đem bàn tay mình để vào bàn tay người nam, rồi 
nhúng vào chậu nước mà nói rằng: hai người hãy ở với 
nhau như nước này, không bao giờ chia rẽ nhau. Đây 
là phép cưới ngày xưa của Ấn Độ. 

-_ Chafakumphaía: Người phụ nữ đội trên đầu nhờ người 
nam để xuống rồi người ấy đem về làm vợ. 

- - DãsT1ca bhariya ca: Người phụ nữ đã làm tớ mà cũng 
là vợ, nghĩa là trước kia là tớ sau lại ăn ở với ông chủ. 

- - Kammakarr ca bhariyaca: người phụ nữ làm công mà 
cũng là vợ (như trên). 

- _ Dha jãhatã: Người phụ nữ bị quan quân bắt về, nghĩa 
là nữ tù binh. 
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- - Míahuifika: Người phụ nữ có tình với người nam, họ 

gặp nhau một đôi giờ (như vợ bé thời bây g1ò). 

Người nam không được xâm phạm đến 20 hạng phụ nữ 
kể trên; còn người nữ khi biết mình thuộc về 20 hạng ấy mà 
còn ngoại tình thì cũng gọi là tà dâm. 

Cũng như hai giới trên, giới tà dâm nếu phạm vảo người 
ít đức thì tội ít, băng phạm vào người có nhiều giới đức thì 
tội nhiều. 

Giới tà dâm có bốn chi để cho người biết mình có phạm 
giới hoặc giới bị nhơ đục: 

- Aga naniyavaffhu: Người mà ta không nên hành dâm (20 

hạng phụ nữ đã kể trên). 

- Tasmin sevanacifam: Tâm muốn hành dâm với người 

không nên hành dâm. 

- Ševanappayogo: Cô găng tìm cách hành dâm. 

- Magoena magsappalipaffi adhivasana: Đã hành dâm 

được do sự cô gắng ấy. 

Trong ba giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm kề trên, sát sanh 
và trộm cướp do hai cửa thân và khẩu, còn tà dâm chỉ thuộc 
về thân mà thôi. 

Phật giáo quan niệm răng điều ác sanh lên do thân khâu 
nên luật không bắt tội về tâm, vì tâm chỉ toan tính mà điều 
ác chưa thi hành thì nhân vật mà tâm tính làm hại ấy thực tế 
vẫn chưa bị hại vì sự suy nghĩ ác của tâm. 

4. Nói dối: Theo Chú giải thì chắng những nói dối bằng 
miệng mà thôi, người cũng có thể dùng thân thê ra dấu hiệu 
hoặc dùng thư từ mà dối gạt người khác. Hơn nữa, kẻ đã làm 
tội, mà người khác hỏi đến, sợ chối bị phạm nói dối, bằng 
thú nhận thì sợ bị hành phạt, cứ nín thính, như vậy cũng 
phạm tội nói dối. 
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Nói dối nếu hại ít người thì nhẹ tội, bằng hại nhiều người 
thì nặng tội. 

Nói dối có bốn chỉ là: 

- Atatham vafthu: chuyện, sự, nhân hay là vật không thật. 

- Visamväyanaciffam: tâm muốn nói sai sự thật. 

- Tajjovãyãmo: cô găng nói sai sự thật theo ý muốn. 

- Parassa tadatthavijãänänam: làm cho người khác biết rõ 

chuyện (mà mình nói ấy). 

Có chỗ nói dối có ba chi khác hơn là: 

- Abhutarn vacanamn: Lời không thật. 

- Visam vadanaciftam: Tâm muỗn nói sai sự thật. 

- Parassa tadatthavijãnanam: Làm cho người khác biết 

rõ chuyện (mà mình nói) ấy. 

5. Nói đâm thọc: Con người bị sự tham lam, sân hận, sĩ 
mê làm mờ ám, phải mưu toan làm cho những kẻ đang 
thương yêu quí mến nhau chia rẽ nhau, thù oán nhau cho bõ 
ghét, cho đã lòng oán hận hoặc là để cầu thân với bên nảy 
đặng trả oán bên kia. Thái độ ấy gọi là Pesunaävãcã, tức là 
nói đâm thọc. 

Lời nói đâm thọc, chia rẽ được người có giới đức ít, thì ít 
tội; bằng người có đức hạnh cao thì nhiều tội. Còn nếu nói 
đâm thọc mà không có kết quả chỉ cả thì tội ít. 

Nói đâm thọc có bón chỉ là: 

- Bhinditatabbo paro: Người có thê chia rẽ. 

- Bhedapurekkhäratä vã piyakamyatã: Sự muôn chia rẽ, 

hoặc muốn cho một bên thân thiện với mình. 

- Tajjo vãyãmo: Sự cô gắng được kết quả. 

- Tadatthavijãnäma: Làm cho hai bên biết rằng: họ ghét 

nhau (đã thành công trong sự mưu toan chia rẽ ấy). 

6. Ác ngữ: là nói lời hung đữ, chửi rủa. Chú giải có dạy 
rằng: Khi ta giận hờn nguyên rủa và trù ẻo kẻ khác cho bị tai 
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nạn, nói những điều xấu của kẻ khác làm cho người ta mất 
danh giá, ấy là ác ngữ. 

Riêng về phần cha mẹ chửi rủa con, không gọi là ác ngữ, 
vì mặc dù ngoài miệng chửi rủa mà trong lòng thương yêu 
không muốn cho con phải bị tai nạn theo lời rủa của mình. 
Như có tích sau đây: 

Có một gã thanh niên kia cãi lời mẹ đi chơi trong rừng, bả 
mẹ sợ con bị tai nạn ngăn cản không được mới rủa: “Mẫy đi 
sẽ bị trâu rừng đữ rượt mầy”. 

Người con vào rừng bị trâu rừng rượt thiệt. Nhắm không 
thể nào chạy khỏi, người ấy mới phát nguyện rằng: “Khi tôi 
ra đi, mẹ tôi có rủa tôi, nêu mẹ tôi có ác ý muôn cho tôi chết, 
tôi xin chịu chết; bằng mẹ tôi chỉ hăm dọa cho tôi sợ, xin cho 
tôi thoát nạn.” Người thanh niên vừa dứt nguyện, trâu rừng 
tự trở lui không hại người thanh niên ấy. 

Tích này cho thấy rằng dâu lời nói ác nhưng tâm không cô 
vào, thì không hoàn toản là ác ngữ. Nhưng đó là tư cách của 
người mắt dạy, làm giảm bớt giá trị con người, vậy chúng ta 
chăng nên dùng tới lời ác như thế, mà nên dùng lời dịu ngọt 
ta sẽ thấy ở pháp Hạnh phúc sau. Ác ngữ mà chúng ta dùng 
với các bậc có giới đức cao thì tội càng nhiều. 

Ác ngữ có ba chỉ là: 

- Akkositabbo paro: có kẻ khác đề ta chửi. 

- Kumitaciam: tầm ta giận. 

- Akkosana: đã chửi rủa xong. 

7. Lời nói vô ích: Vì tác ý ác khiến cho thân khẩu thực 
những điều vô ích. 

Giới này có hai chi là: 

- Muốn nói lời vô ích như chuyện vặt, chuyện tiêu thuyết. 

- Đã nói những chuyện kể trên. 
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Khi người phạm vảo hai chi trên thì là phạm vào tội nói 
lời vô ích. 

Về phần khẩu, giới nói đối có hai chỉ kế trên, nói chung 
lại là vọng ngữ. 

§. Tham lam thái quá: có hai chi là: 

- Parabhandam: Của cải của người khác. 

- Atiano parinamänam: Đã tìm thê đem những của cải ấy 
về cho mình (dù cho mới tính quyết rằng: Ta sẽ đem của 
ẫy về cho ta, thì cũng phạm vào chi này; trái lại, nếu ta 
muốn được của người nhưng tâm chưa quyết rằng ta 
chiếm cho kỳ được, thì chưa phạm hắn giới này). 

Về khoản này, giới cấm rất gắt, và phải gắt như thế mới 
có thể đưa tâm của người vào khuôn khổ được. Người tu 
muốn được giải thoát, cần phải có trí nhớ và công bằng để 
làm quan tòa xử tâm mình cho công minh, không thiên vỊ. 

9. Oán thù: Oán thù là ác tâm muốn tìm thế hại người, tìm 
mưu chước đề làm mất lợi ích của người mà họ oán ghét. 

Oán thù có hai chi là: 

- Parasaffo: Nhân vật khác. 

- Tassavinäsacinto: Suy nghĩ đề làm hại kẻ khác. 

Sự oán thù sanh lên bởi lòng nóng giận. Khi nóng giận kẻ 
khác mà chưa có ý nghĩ hại người, thì chưa hắn phạm tội nảy, 
chừng nảo tâm đã quyết và đã lập. kế hại người, mới là phạm. 

10. Tà kiến: Sự hiểu biết sai lầm, trái với sự thật, gọi là tả 
kiến. Ây là sự nhận thức trái với chân lý, ví dụ như tin tưởng 
rằng một khi đã phạm tội rồi, có thÊ yêu cầu kẻ khác rửa tội 
cho mình, hoặc chịu tội thế cho mình, tin rằng có kẻ khác 
cho ta phước, phạt ta phải chịu tội, chớ không tin rằng: phước 
theo ta như bóng theo hình, thể hình cao thì bóng dài mà hình 
thấp thì bóng ngắn. 

Tà kiến có hai chỉ là: 
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- Vatthuno gahitäkãraviparitaa: Tính cách của sự chấp 
điều sai với sự thật. 

- Yathaä ca tam ganhati tathabhavena tfassupatthanam: 
Chấp với tính cách hiểu lầm, những điêu sai với sự thật, 
mà cho rằng đúng, không chịu bỏ. 

Người tu tại gia cô tránh mười điều ác do thân, khẩu, ý 
tạo ra, đồng thời ráng hành mười điều thiện. Được như vậy, 
mới là đúng luật của người tại g1a. 

Luật của người xuất gia 

Anägariyavinay: nêu dịch đúng theo Phạn ngữ là luật của 
người vô gia đình, mà người vô gia đình là xuất gia. Người 
xuất gia không được phạm một điều nảo trong 227 điều luật. 

227 điều ấ ây, gọi là Cụ túc giới, nếu vị Tỳ khưu phạm đến, 
tùy theo điều sám hối được hay không thì hoặc bị phạt cắm 
phòng hay bị hoàn tục, nghĩa là bị trục xuất khỏi hàng Tăng 
già. 

Cụ túc giới chia ra làm 7 phần: 7- Parđ/ika: Bắt cộng trụ; 
2- Sanghadisena. Tăng tàn; 3- Thuilaccaya- Tội trọng: 4- 
Pãcitiya: Ưng xã đối trị; 5- Parisesaniya: Ưng phát lộ; 6- 
Dukkata: tác ác; 7- Dubbhãsita: Ác ngữ. 

Thầy Tỳ khưu phạm Bắt cộng trụ thì bị trục xuất khỏi giáo 
hội. Phạm Tăng tàn phải bị phạt cắm phòng; còn phạm vào 
năm điều sau thì có thể xin sám hồi được. 

Đừng nói chỉ đến sự phạm Bắt cộng trụ và Tăng tản, thầy 
Tỳ khưu phạm vào một điều nào của năm điều sau, tuy có 
thể xin sám hối được, mà lại quên không xin sám hối, thì 
điều tội ấy dù nhỏ, cũng ngăn con đường thiên đàng và Niết 
Bàn, như câu Phật dạy rằng: Sãpafikassa bhikkhave niriyam 
vadämi tiricchanayonnyam, nghĩa là: Này thầy Tỳ khưu! 
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Như Lai nói rằng: ĐỊa ngục hay là Súc sanh là cảnh giới dành 
để cho các thầy Tỳ khưu phạm giới. 

Đây tôi xin nhắc sơ lược sự tích của một thầy Tỳ khưu, 
chỉ phạm một giới rất nhỏ mà quên sám hồi, rồi phải bị đọa 
vào cảnh súc sanh. 

Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa (Ca Diếp) 
có một thầy Tỳ khưu hành đạo trong rừng tám muôn năm, 
giới hạnh của thầy rất trang nghiêm. Ngày nọ, đi ghe theo 
sông Gangä, tới chỗ nước chảy mạnh, ghe đi rất đỗi mau, 
ông kinh sợ, níu một bụi tranh mọc nơi bờ, rủi đứt bụi tranh; 
khi trở về tịnh thất, ông quên sám hồi, tưởng đó là một tội 
nhỏ thôi. Khi sắp lâm chung, ông có cảm tưởng dường như 
có lá tranh đến quảo vào cô ông. Chừng ây ông muôn sám 
hối, nhưng rủi thay, trong lúc ây không có một vị Tỳ khưu 
nào khác ở đó để ông sám hối, nên ông rất ân hận răng giới 
hạnh của mình không được trong sạch. Rồi ông tắt hơi, sanh 
làm vị Long Vương tên Erakapatti. Từ đời Đức Phật Ca Diếp 
đến đời Đức Thế Tôn hiện tại của chúng ta, ngài mới được 
thuyết Pháp cho chúng sanh nghe, song ngài chỉ thọ tam quy 
và ngũ giới thôi, vì còn mang xác thân súc sanh không thể 
đắc đạo quả được. 

Vì lẽ ây, nên các thầy Tỳ khưu, vì để duôi hay vì không 
có ý mà lỡ phạm vào một điều nào dầu thật nhỏ, cũng nên 
sám hối liền, bằng không dầu đạo hạnh cao và tinh tắn đến 
đâu sắp đắc quả được, cũng bị trở ngại. 

Bài kinh Agghikhadhopamasutta có dạy rằng: Một lúc nọ, 
Đức Thế Tôn đi ngang qua xứ Kosala, trông thấy ở lề đường 
có một cây cô thụ có bộng, và trong bộng lửa đang cháy, xem 
thật ghê gớm và rất nguy hiểm cho thân cây. Đức Thế Tôn 
đem cây cô thụ và lửa đang đốt nó làm ví dụ để thuyết một 
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bài pháp thật dài, dạy các thầy Tỳ khưu về lửa phiền não 
hằng đốt thân tâm con người. 

Trong khi nghe Đức Phật thuyết Pháp có 60 vị Tỳ khưu, 
vì phạm vào giới Bắt cộng trụ mà giâu lỗi liền phát tâm ân 
hận, mửa máu tươi ra chết tại chỗ; còn 60 vị khác phạm Tăng 
tàn nhưng cũng giấu lỗi, tự xét lây mình phạm hạnh của Đức 
Phật dạy thật là cao quí, mà ta không thể hành được; suy nghĩ 
như thế rồi 60 vị ấy xin hoàn tục; còn 60 vị nữa tự xét giới 
hạnh của mình thật trong sạch nên tâm thơ thới quán tưởng 
ba tướng nên đắc A-la-hán quả. 

Đến đây có lẽ có người muốn hỏi: “Nếu theo thời pháp 
của Đức Thế Tôn dạy chỉ có được 60 vị chết tại chỗ và 60 vị 
hoàn tục, thì thời pháp ấy có kết quả lành ít mà tai hại lại 
nhiều, tại sao Đức Phật lại thuyết? Vậy lòng từ bi bác ái của 
Ngài ở đâu?” 

Chúng ta thấy gần, nhưng không hiểu xa, Đức Thế Tôn 
hoàn toàn giác ngộ nên làm điều nào cũng rất chu đáo. Nếu 
Ngài không thuyết thời pháp ấy, thì chư Tỳ khưu phạm Tăng 
tàn và Bất cộng trụ ấy tha hỗ mà lợi dụng lòng tin tưởng của 
tín đồ. Đức Phật trong tạng Luật đã sánh hạng Tỳ khưu ấy 
với một bọn cướp rất lợi hại, nhà chức trách không biết và 
không thê bắt được, vì bọn cướp ấy không có khí giới, mà 
người ta lại vui lòng giúp cho khí giới nữa. Thiện tín đâu biết 
bọn cướp ấy chính là các thầy Tỳ khưu phá giới nên dâng 
cúng bằng tất cả tâm lòng cung kính. Bởi vậy Đức Phật phải 
thuyết thời pháp ấy vì Ngài thương hại cho các vị Tỳ khưu 
sợ cảng giấu lỗi thì tội họ càng ngày cảng nhiều, vì cướp của 
thiện tín thì càng bị đọa vào địa ngục. Còn 60 vị Tỳ khưu 
phạm Tăng tàn, sau khi hoàn tục, cô hành theo hạnh người 
tại gia cũng có thể đắc đạo quả được dễ dàng. Hơn nữa, nêu 
Đức Phật không thuyết thời pháp ấy, thì các thầy Tỳ khưu ấy 
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càng làm thêm những điều chẳng lành, làm cho ngoại đạo 
hay biết chuyện chăng hay Ấy, họ chỉ trích Đạo Phật, làm cho 
Đạo Phật khó truyền bá mà có tội cho những người chỉ trích 
nữa. Vì vậy nên thời pháp mà Ngài thuyết ây rất là cao quí, 
vì lòng từ bi của một đắng Giác ngộ. Vả lại thời pháp của 
Ngài không có hại gì cho các thầy Tỳ khưu, nhưng đó chẳng 
qua là cái quả tu hành không chân chánh, không đúng luật 
của bậc xuất gia. 

Luật xuất gia còn gọi là luật của người vô gia đình, ngụ ý 
chỉ Tứ Thanh Tịnh Giới. Tứ Thanh Tịnh Giới ây là: 

- _ Pãtmokkhasamvarasila: Tàu âm là Ba La Đề Mộc Xa 
thu thúc giới, cũng gọi là: Cụ túc giới hay là 227 điều 
răn mà thầy Tỳ khưu phải hành theo. 

-  lndriyasamwarasila: Lục căn thu thúc giới. 

- _ 4jwaparisuddhisila: Chánh mạng thanh tịnh giới. 

-  Pqccayasannissifasila: Quán tưởng thọ vật dụng 
thanh tịnh giới. 

1. Ba la đề mộc xa thu thúc giới là 227 điều giới câm của 
bậc Tỳ khưu phải tuân hành theo cho thật trong sạch, dầu 
một giới thật nhỏ cũng không cho phạm vào. Người tu phải 
luôn luôn trau dỗi giới hạnh cho trong sạch, cũng như người 
chỉ có một con mắt hết sức lo trông nom săn sóc con mắt còn 
lại cho khỏi bị bịnh. Thầy Tỳ khưu biết thương yêu giới hạnh 
của mình, mặc dù chết chớ không cho phạm một giới rất nhỏ 
như thầy Tỳ khưu trong sự tích sau đây: 

Có một vị Tỳ khưu đi hành đạo trong rừng, bỗng bị một 
bọn cướp bắt ngài cột bằng một dây bồ thảo, thứ cây như dây 
bình bát, rồi bị chúng bỏ giữa rừng, không cho ngài về thành, 
vì sợ ngài về mách với chánh quyền đến truy nã, chúng sẽ 
trốn không kịp chớ chúng không ác ý muôn giết hại Ngài. 
Thầy Tỳ khưu ấy không dám làm đứt sợi dây, sợ phạm Ưng 
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đối trị (trong điều học làm hại thảo mộc). Thầy cam chịu bị 
cột và nhịn đói bảy ngày, găng hết sức tham thiền, hết ngày 
thứ bảy đắc A-la-hán quả, chết được sanh về cõi Ngũ tỉnh 
Phạm thiên. 
Nên có câu kệ ca tụng giới đức trang nghiêm rằng: 

Patimokkam visodhemto 

Appeva Jiviam Jahe. 

PannatIam lokanathena 

Na bhinde silasamvaram. 
Nghĩa là: Hành giả có đức tin hành theo Ba la đề mộc xa được 
thanh tịnh; cố đủ can đảm bỏ mình, không chịu để phạm giới 
mà đức Lokanätha (Đẳng Cứu Thế) đã giảng giải. 

Xem đến tích này có lẽ có vị cảm động vì tư cách xử sự 
của vị Tỳ khưu ấy, mà cũng có vị cho rằng ngài câu nệ một 
giới quá nhỏ. Tôi xin bào chữa cho Ngài như vầy: Người như 
Ngài mới thật là người biết yêu chân giá trị của sự giải thoát 
và hết sức ghê sợ và hồ thẹn tội lỗi, còn chúng ta là người 
tham sanh húy tử, không biết yêu sự giải thoát. Ngài không 
còn làm nô lệ cho phiền não. Ngài thăng được cái ý nhơ nhớp 
là không biết ghê sợ và hồ thẹn tội lỗi nên ngài đã giải thoát. 
Riêng chúng ta còn làm nô lệ cho phiền não và vẫn còn chưa 
kinh sợ khổ não của sự sanh, tử, luân hồi. 

Gương sang lạn ấy, chẳng những hàng xuất gia mà người 
cư sĩ cũng phải noi theo để gìn giữ giới hạnh của mình được 
tinh khiết và nâng cao trình độ của tỉnh thần mình trên đường 
giải thoát. 

2. Lục căn thu thúc giới: Thầy Tỳ khưu muốn được lục 
căn thu thúc được thanh tịnh thì trước nhất phải biết quả báo 
cao thượng của sự thu thúc và tai hại của sự buông lung. 

Đức Phật có dạy hai điều ấy trong đoạn kinh Pathasangey 
yasufta rằng: Có 6 nơi sanh ra cảm xúc là: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
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thân, ý. Thầy Tỳ khưu gìn giữ 6 cây ấy cho cần thận thì sẽ 
được an vui, bằng không thì sẽ bị khổ tâm bực tức. 

Trong bài kinh Aditapariyäyasutta Đức Phật có dạy rằng: 
Các thầy Tỳ khưu dùng miệng sắt thật bén móc vào con mắt; 
cái nạo thật bén nạo lỗ tai, lưỡi dao thật bén cắt lỗ mũi, cắt 
đứt lưỡi và dùng ngọn gươm thật bén lóc từng miếng thịt ra, 
còn hay hơn là dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này thu nạp 
cảnh trần vào tâm cho rằng đó là đẹp, thơm, ngon, mềm dịu 
và vui sướng. Thọ những vui sướng trong trần dục ấy, khi 
chết thầy Tỳ khưu chắc chắn đi về một trong bốn đường ác. 

Hơn nữa, trước trần dục ấy thà ngủ quên đi còn hơn, vì 
ngủ quên đi chỉ là một tội nhỏ hơn khi thức mà thây Tỳ khưu 
suy nghĩ quấy, vì sự suy nghĩ quây lâu ngày sẽ dẫn thầy Tỳ 
khưu ây đi vào con đường tội lỗi. Đức Phật đã xét một cách 
vi tế đến tâm lý, nên cắm tới việc suy nghĩ, chớ không phải 
chỉ cắm hành động. 

Vậy không riêng gì bậc xuất gia, mà hàng tại gia cư sĩ 
cũng phải noi theo bải kinh này là lo thu thúc lục căn; người 
không thu thúc lục căn thường bị mất lợi và thường bị tai hại 
trong kiếp này như sự tích sau đây: 

Khi xưa, có nhiều trừu ở trong một hang núi _gần rừng 
Tuyết Lãnh, trong bầy ấy có một con trừu cái rất là khôn 
ngoan tên là Mandamätä. Gần hang ấy có một hang khác của 
hai vợ chồng SÓI ở, sói đực tên Pãtimansa, sói cái tên VenI, 
thường bắt trừu ăn, bầy trừu sợ nên kéo nhau đi xa. Vợ chồng 
sói bắt không được thịt, sói đực mới bản với vợ: “Nàng hãy 
tìm đến làm quen với con trừu cái tên Mandamãtã; khi đã 
thân thiện nàng sẽ than với trừu rằng: Chồng tôi đã chết, tôi 
không còn thân thuộc nào cả, chỉ có một mình bạn thôi, vậy 
xin bạn hãy đến giúp tôi an táng chồng tôi. Chừng trừu 
Mandamätä đến tôi sẽ vật nó để chúng ta ăn thịt.” Sói cái y 
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lời, rủ mãi mới đem trừu cái về được. Trừu cái luôn luôn 
cảnh giác việc bất trắc, chó sói giả bộ chết, khi nghe tiếng VỢ 
về, sợ không rủ được trừu cái, và ngóc đầu lên coi. Trừu cái 
thấy mình trúng kế, lật đật bỏ chạy về rất mau, sói cái giận 
mắng chồng rằng: Tvam khosi samma ummatto dummedho 
avicakkhano yo tvam matälayam katvä akäleva vippekkhat. 
Nghĩa là: Ông bạn! Là người khùng, tính quấy; không có trí 
tuệ suy xét, đã giả chết mà còn ngó đầu lên xem, không hợp 
thời. 

Đức Thế Tôn kết luận tích này bằng câu kệ: 

Na akale vipekkheyya 

Kale pekkheyya pandito 

Pitimansova jhayati 

Yo akale vipekkhati 

Nghĩa là: Bậc trí thức không nên xem sắc trong lúc không 
nên xem, mà phải nên xem cho hợp thời. Người xem không 
hợp thời sẽ thất vọng buồn khổ như sói Pũtimansa vậy. Đây 
là cái tai hại không thu thúc lục căn. Vậy người tại gia cũng 
như người xuất gia nên ráng thu thúc lục căn. 

3. Chánh mạng thanh tịnh giới: Chánh mạng thanh tịnh 
giới mà được trong sạch là do nhờ sự cô gắng nuôi mạng chân 
chánh y theo lời Phật dạy trong kinh Mahäsatipatthanasutta, 
rằng: “Này các thầy Tỳ khưu! Thế nảo gọi là cố nuôi mạng 
chân chánh? Này các thầy Tỳ khưu, hàng thinh văn đệ tử 
trong Phật giáo, cô dứt tà mạng và nuôi mạng chân chánh. 
Các thầy Tỳ khưu này, thầy Tỳ khưu hành như thế mới gọi 
là nuôi mạng chân chánh”. 

Chú giải có giải thêm rằng: Tà mạng mà Phật đề cập đến, 
đó là phương pháp bất chánh mà thầy Tỳ khưu không nên 
dùng đồ tứ vật dụng được người dâng cúng mà Đức Phật gọi 
là Tà mạng, gồm có 26 điều là: 


Giả làm các tể chỉnh. 
Giả làm cách vui vẻ. 
Nói ướm. 

Giả bộ dọa hâm. 

Được nơi này đem cho 
nơi khác. 

Cho trẻ. 

Cho lá cây. 

Cho bông hoa. 

Cho cây xỉa răng. 

Cho trái cây. 

Cho nước rửa mặt. 
Cho vật để tắm (xà 
bông). 

Cho vật thoa đồi (khi 
xưa Đức Phật cho 
phép các thầy Tỳ khưu 
có dầu để thoa thân 
trong mùa mưa rét cho 
khỏi nứt da). 

Cho đất của Tăng. 


Tôn kính kẻ thế. 

Thật ít, dối nhiều. 

G1ữ con cho người. 
Làm tay sa1 cho người. 
Làm thầy thuốc cho 
người. 

Đem tin cho người. 
Chịu cho người điều 
khiến. 

Đem cơm đã khất thực 
được để cho người 
(không phải cha mẹ) 
ăn trước, còn mình đi 
khất thực lần thứ nhì 
mà ăn. 

Cho đi cho lại 

Xem thiên văn địa lý. 
Xem ngày tháng sao 
hạn. 

Xem tay, tướng và thai 
cho đản bà. 


Trong 26 điều tà mạng kể trên có điều thuộc về thân, có 


điều thuộc về khẩu, thầy Tỳ khưu nào có lòng tham muốn 
lợi lộc để nuôi mạng mà hành theo 26 điều kế trên, hoặc một 


trong 26 điều cũng gọi là tà mạng. 
Các bậc thánh nhân thà chêt chớ không bao giờ đê phạm 


vào tà mạng. Tôi xin nhăc lại tích của Đức Xá Lợi Phất. 


Một ngày nọ Đức Xá Lợi Phất đau bụng. Đức Mục Kiền 


Liên thấy vậy mới hỏi: “Khi sư huynh chưa xuất gia, mấy 
cơn đau bụng như thê này, uông thuôc chi mới mạnh?”. 
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- Ăn cơm đề hồ (cơm nấu với sữa tươi) thì mạnh”. Có một 
vị Chư thiên được nghe lời ấy, nên hiện đến mách với bà thí 
chủ của Đức Xá Lợi Phất. 

Bà nấu cơm đề hồ dâng bát cho Đại Đức Mục Kiên Liên. 
Đức Mục Kiền Liên mới đem về cho ngài Xá Lợi Phát. Đức 
Xá Lợi Phất từ chối hắn, không chịu thọ thực, vì tự miệng 
ngài nói phải ăn cơm đề hồ mới mạnh. Đức Mục Kiền Liên 
yêu cầu mấy lượt, Đức Xá Lợi Phát trả lời: “Ruột của tôi mà 
có đứt ra từng đoạn và nó có thể chung ra và bò như rắn trên 
mặt đất đi nữa, tôi cũng không thọ thực món ăn này, vì tôi 
đã nhắc đến nó đêm hôm qua”. Rồi ngài nhất định không thọ 
thực món ấy. 

Theo Luật, dầu Đức Xá Lợi Phất có thọ cũng vô tội, song 
các bậc thánh nhân thọ trì giới luật rất chân chánh và vì chính 
chăn như vậy, rất đáng làm gương cho hàng hậu thế. Các bậc 
xuất gia nên noi theo gương cao cả ấy, cô giữ mình đừng cho 
phạm vào 26 điều tà mạng. 

4. Quán tưởng thọ vật dụng thanh tịnh giới: nghĩa là khi 
thọ lãnh, khi dùng, lúc đang dùng và khi dùng xong vật dụng 
của đàn na thí chủ dâng cúng, thầy Tỳ khưu phải quán tưởng 
theo những lời trong bài kinh Quán tưởng bằng Phạn ngữ, 
băng không hiểu Phạn ngữ thì cần học nghĩa bằng tiếng mẹ 
đẻ đề lãnh hội ý nghĩa của kinh, để ngăn ngừa không cho tâm 
duyên theo trần tục. (Bài kinh quán tưởng rất dải có trong 
quyền Luật xuất gia của Ngài Đại Đức Hộ Tông xin miễn 
giải nơi đây). 

Từ khi Đức Phật thành đạo đến 15 năm sau, các đệ tử của 
Ngài toàn là các bậc thánh nhân, bằng chẳng vậy cũng toàn 
là các vị Tỳ khưu biết yêu kính giới hạnh của mình, nên các 
ngài không xao lãng về quán tưởng. 
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Về sau có các vị Tỳ khưu không quán tưởng vật dụng của 
thí chủ dâng cúng, Đức Thế Tôn biết thế mới dạy rằng: “Này 
các thầy Tỳ khưu! Tứ vật dụng mà các thầy dùng cần phải 
quán tưởng trước rồi sẽ dùng sau”. 

Đức Thế Tôn bèn dạy thêm rằng: “Các thầy Tỳ khưu thọ 
thực tứ vật dụng của người cúng dường mà không quán 
tưởng cũng như thọ thuốc độc”. 

Thầy Tỳ khưu không nên dê duôi mà suy nghĩ rằng: “Vật 
dụng này của con ta, em ta, chị ta, anh ta, cha mẹ ta, ta không 
cân quán tưởng cũng được, vì nếu ta không xuất gia, những 
người này vẫn cho ta như thường”. Vị Tỳ khưu khi đã xuất 
gia không còn gia đình mà là người đã thuộc vào hàng Tăng 
lữ, nhằm mục đích giải thoát mà thôi, không còn có quyên 
thuộc như người thế tục. 

Vì thế Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Thầy Tỳ khưu ăn cục 
sắt nướng đỏ còn hơn là thọ vật thực của thí chủ dâng cúng, 
nếu giới hạnh mình không trong sạch và khi thọ không lo 
quán tưởng.” 

Nơi đây tôi xin nhắc lại lời nói của ông Sa di 
Bhãgineyyasangherakkhita: 

Upajjhayo mam bhunjamanam salikuram sambhutam. 

Sabba savaparrikkhino natthidami punabbhavo. 

Nghĩa là: Tôi đang ăn cơm sa đi rất ngon, rất mát, thầy tế độ 
tôi mới kêu tôi mà dạy rằng: “Này Sa đi, ngươi không nên tự 
đốt cháy lưỡi ngươi vì không quán tưởng”. Tôi nghe lời â ấy 
lây làm kinh sợ, tôi đắc A-la-hán quả, khi còn đang ngồi chỗ 
ầy (nhờ sự kinh sợ và lo quán tưởng, nên đặc được quả ngay 
khi ấy). Tôi suy nghĩ rốt ráo như trăng trong ngảy rằm; tôi 
đã hết phiền não, sẽ không còn sanh lại nữa. 

Vì vậy nên có câu kệ: 

Tasma annopi dukkhassa 
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Patthayanto parikkharam 

Yoniso paccavekkhifva 

Patisevethapaccaye. 
Nghĩa là: Bởi vậy các bậc hành giả muốn đi đến nơi dứt khô, 
phải dùng trí tuệ quán tưởng vật dụng trước rồi thọ thực sau: 

(Trên đây chỉ giải tóm tắt về Luật Xuất gia thôi, không thê 
giải đầy đủ hơn vì ngoài phạm vi của quyền sách này. Vậy 
muốn hiểu nhiều về Luậí Xuất Gia xin xem Luật Xuất gia 
của ngài Hộ Tông để hiểu nhiều thêm. Nhất là nên học cho 
biết rõ về tà mạng của thầy Tỳ khưu, hầu để biết rõ sự hành 
động của người thay thế Đức Cha Lành). 

HẠNH PHÚC 10 

Subhaãsita ca yã vãcã — Người nói lời ngay thật (chân 

thật) 

Phạn ngữ subhas/a thật là khó dịch cho đúng nghĩa với 
Việt ngữ. Vì tiếng subhãsi/ã có nhiều ý nghĩa như sau đây: 
Lời nói ra không hại người và cũng không hại mình (người 
nói), lời nói đem sự lợi ích lại cho người và cho mình, lời 
nói ây không làm cho người nghe bị khó chịu (Ý nói là lời 
dịu ngọt và hợp thời). Thiết tưởng có thể tạm dùng tiếng 
“Cam ngôn mỹ từ” để dịch tiếng Phạn ấy. 

Đức Thế Tôn có dạy trong bài kinh Subhãsitã rằng: “Này 
các thầy Tỳ khưu, lời nói nào có đủ bốn chi, lời nói ấy mới 
gọi là lời swbhãsizã, lời ấy không có một ai chê được, không 
có tội lỗi. Lời nói có đủ bốn chi ấy là thế nào? Này các thầy 
Tỳ khưu, các thầy là người tu Phật, nên nói đúng bốn chỉ là: 

I. Nên nói lời s⁄5hasia (chân thật), không nói lời 

dubhäsitã (giả đôi hay ác). 

2. Nên nói pháp, không nên nói ngoài pháp. 
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3. Nói những lời mà người ưa thích, yêu mến, không nên 

nói lời mả người ta ghét bỏ. 

4. Nói lời thành thật, không nói lời hoang đàng. 

Thầy Tỳ khưu nói đúng theo bốn chỉ trên, mới gọi là 
Subhasifa (chân thật). 

Theo lời giải TIkã của Saccakammadvarakatha thì người 
nói đúng bốn chỉ sau đây mới gọi là subhãsitã: 

1. Không nói đâm thọc. 

2. Không nói chuyện hoang đàng. 

3. Không nói lời hung ác. 

4. Không nói dối. 

Trong bải kinh Sabhã lahu sutta Đức Phật có dạy: Người 
hằng nói dối, nói đâm thọc, nói vu vơ, nói hung ác, sẽ bị sanh 
vào bốn đường ác. Vì đó không phải là subJhãsi1ã. 

Lời chú giải Atthasãlinr, nói về khẩu nghiệp có dạy: Thầy 
Tỳ khưu nói đúng theo bốn chỉ này gọi là nói lời subhãsiã 
(nói ngay thái), không nói lời đê tiện, mà nói lời vô tội, vả 
nói lời mà các bậc trí thức ngợi khen. 

Để ta nhận thức thế nào là lời subJhãs¡tã, Đức Phật có dạy 
trong kinh Subhãsitasutta rằng: “Này các thầy Tỳ khưu! Lời 
nói nào có đủ năm chi gọi là lời nói chân thật s5has¡a. Năm 
chỉ ấy là gì? Năm chỉ ấy là: 

-_ Nói hợp thời. - Nói lời có lợi ích. 

-_ Nói chân thật. -- Nói lời đầy vẻ từ bi. 

- Nói lời dịu ngọt. 

Này các thầy Tỳ khưu! Lời nói có đủ năm chỉ ấy được các 
bậc trí thức hăng ngợi khen. 

Thiết tưởng cần giảng giải năm chỉ kể trên cho rõ, như sau 
đây: 

1. Kalena ca bhasitã hofi: lời nói hợp thời. Người ở đời 
muốn nói một chuyện gì cần phải xem coi cảnh ngộ có thuận 
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tiện cho mình nói hay không. Lắm khi nói sự thật mà sai thời 
có hại đến cho mình cũng như tích của con rùa và hai con 
hạc kê đây: 

Xưa kia có con rủa ở một cái ao trong rừng gần. thành 
BãrãnasI. Mỗi ngày có một cặp hạc thường đến ao kiếm ăn. 
Rùa và hạc lâu ngày làm quen nhau và trở nên bạn thân. Rùa 
mới hỏi thăm chỗ ở của hạc, biết hạc ở rừng trên núi Hy Mã 
Lạp Sơn. Rùa muốn viếng xứ bạn mà ngại đường xa, mới nghĩ 
ra một kế đem ra bàn với cặp hạc. Cặp hạc ngậm hai đầu của 
một khúc cây để rùa ngậm ở giữa, cặp hạc bay đi, thì mang 
rùa đi. Cặp hạc bằng lòng và căn dặn rằng: “Khi nghe thấy gì 
lạ anh cũng chăng nên nói, hỏi chi cả.” Rùa chịu. Nhưng khi 
hạc bay ngang qua thành Bãrãnasï, trẻ con thấy lạ mới la lên 
rằng: “Coi con rùa biết bay”. Rùa ta quyết cải chánh rằng nó 
được hai bạn khiêng, chớ có bay được đâu, nhưng vừa hé 
miệng, nó liền té rơi xuống đất, chết ngay trước mặt nhà vua 
và vị quân sư. 

Vị quân sư thừa dịp chỉ và nói với vua rằng: “Người nói 
không tùy thời thì thường bị tai hại như vậy”. Sau khi nhắc 
sự tích này xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: vị quân sư ấy là 
tiền thân của Ngài, tùy phương tiện nhắc nhở nhà Vua hãy 
nói cho hợp thời. 

Chúng ta nên xem gương này mà rắn mình. Đừng nói 
những việc không nên nói, nên nín thinh trong trường hợp 
nên nín thinh, dầu cho mình biết răng: Nói ra là được hơn 
người. Nói hơn người mà không hợp thời thì lời nói ấy cũng 
trở thành vô ích. Như chúng ta thấy rùa muốn sự thật nhưng 
không hợp thời nên bị hại. Tôi còn nhớ câu phương ngôn 
Bắc Phạn dạy: “Câm đi còn hơn nói không hợp thời”. 

2. .Saccä ca bhãsirä hofi: Lời nói chân thật. Lời nói chân 
thật có nhiều thế: Một là ta làm điều nảo, nói điều ấy, không 
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nao lòng vì tai hại có thể đến ta, vì ta nói sự thật. Vậy là 
không nói dối. Hai là nói lời chân thật, tức là nói pháp Tứ 
Diệu Đề. 

Đức Thế Tôn có dạy: Sự chân thật có, mà không có mấy 
ai nhận thấy. Ý ngài muốn dạy: đời đầy đau khổ, nảo già, 
nào bịnh, nảo chết, chúng sanh ở trong những cảnh già, bịnh 
và chết, mà không nhận rằng mình già, bịnh, chết, trái lại cứ 
tìm phương thế che đậy cái giả, hoặc dễ duôi. Chúng sanh 
chìm đắm trong khổ não mà đa số không nhìn nhận sự thật 
là như thế đúng như lời dạy của Đức Thể Tôn. 

Đức Phật thuyết tất cả tám muôn bốn ngàn pháp môn, toàn 
là lời chân thật, tức là chân lý, cho nên đến ngày nay vẫn còn 
giá trị nguyên vẹn và rất có nhiều các bậc học thức uyên 
thâm, quan tâm khảo cứu để học và hành theo quả là đúng 
theo câu của Đức Thế Tôn dạy: Saccam ve amaffaväcä: Lời 
nói chân thật là lời nói bất diệt. 

3. Sanha ca vacã: Lời nói dịu ngọt. Lời nói dịu ngọt là 
lời nói không cộc căn, không làm cho người nghe khó chịu. 
Người nham hiểm, không mắng chửi, nói như mật, mà ý 
nghĩa mỉa mai làm nhức óc người nghe, lời nói ấy không gọi 
là lời nói dịu ngọt. Bao giờ lời nói dịu ngọt êm áI, mà ý nghĩa 
lời nói không làm cho người nghe phải khó chịu, khổ, lời ấy 
là lời nói chân thật. 

Trên đời này không ai ưa lời thô bỉ, chăng ai ưa bị mắng 
nhiếc và bị chọc tức. Lời nói thô bỉ, mắng nhiếc sẽ có ảnh 
hưởng tai hại đến người nói như tích dưới đây: 

Tại xứ TakkasTlã, một thầy Bà La Môn có một con bò đực 
tên Nandaviväla, thầy thương như con. Bò lớn lên, cảm mến 
ơn đức của thầy Bà La Môn mới nói rằng: “Thầy hãy đi đánh 
cá với ông trưởng giả như vây: Bò tôi có thê kéo một trăm cô 
xe chở đây đồ. Vậy tôi đánh cá với ông.” Thầy Bà La Môn y 
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lời và ông trưởng giả ưng thuận đánh cá với số tiền cá là một 
ngàn đồng. Bắt ách con bò xong, Thầy Bà La Môn mới hét to 
lên: “Con bò chết bằm, hãy kéo đi.” Bò Nandavivãla nghe lời 
thô bỉ ấy thối chí không kéo xe nổi. Thầy Bà La Môn thua 
cuộc, về nhà buồn rầu, con bò thấy thế mới nói rằng: “Thôi 
bây giờ Thầy hãy cá gấp đôi, nhưng đừng dùng lời thô bỉ với 
tôi nữa.” Thây Bà La Môn y lời. Bắt ách xong, thầy đến vuốt 
ve bò Nandaviväla và nói rằng: “Con ơi, con găng kéo xe cho 
cha, không thì khổ cho cha lắm”. Bò nghe lời dịu ngọt như 
thế, phần khởi trong lòng kéo trăm cổ xe đi dễ dàng. Thầy Ba 
la môn thắng cuộc. 

Đức Thế Tôn nhắc xong tích này mới dạy rằng: Bò 
Nandaviväla là tiền thân của Ngài. Rồi Ngài thuyết rằng 
“Này các thầy Tỳ khưu, đã gọi là lời thô bỉ, thì không ai ưa.” 
Rồi ngài ngâm câu kệ. 

Nanunnameva bhaãseyya Dhananca namalabhesi 
Namunnam khudacanam Tena ciñtamano ahufi. 

Nghĩa là: Bao giờ người cũng nên nói lời cho người khác 
vừa lòng, không nên nói lời làm phật lòng người khác. Khi 
thầy Bà La Môn nói dịu ngọt vừa lòng con bò Nandaviväla, bò 
kéo nồi xe nặng giúp thây được cuộc. 

Tích nảy cho thấy rằng: loài thú, nó còn không ưa thích 
lời thô bỉ cộc cằn thay, vậy ta không nên dùng lời thô bỉ bất 
cứ với alI, ta nên dùng lời dịu ngọt. Lắm lúc có người sẵn 
sàng giúp ích cho ta, mà khi nghe ta nói lời không vừa lòng 
họ không giúp ta. 

4. Afthasanlita ca bhasitã hofi: Lời nói lợi ích. Lời nói 
lợi ích trái với lời nói vô ích: lời nói vô ích chỉ làm mất thời 
giờ mà không lợi lộc cho ai, còn lời nói lợi ích là lời nói nào 
đem lại sự an vui cho người trong hiện tại và vị lai, mà không 
hại kẻ khác, không hại mình (là người nói). 
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5. Mettãcittena ca bhãsitã hoti: lời nói đây về từ bỉ. Lời 
nói đầy vẻ từ bi là lời nói không ngụ ý biếm nhẻ, xuyên tạc 
mà lời nói thê hiện tắm lòng không thù nghịch oán ghét, cũng 
không vì tư lợi. 

Vậy tiếng subhãsitã phải có đủ năm chỉ vừa giải ở trên. 
Lời nói thiếu một chi nảo trong năm chỉ ấy không gọi là lời 
Subhäsitã (chân thật, ngay thật). Muốn cho dễ nhớ, tôi xin 
tóm lược dưới đây: 

1- Đúng thời mới nói: Kala: Thời 

Sacca: Chân thật 
2- Lời nói: {me Du ngọt 
Atthasanhita: Có lợi ích 

3- Tác ý lành: Metta: Lòng từ (thương hại) 

Vậy lời ngay thật phải có đủ tác ý lành, nội dung nói lành 
và hợp hoàn cảnh và còn phải vừa với trình độ và tâm lý 
người nghe. Lời nói có tác ý lành có nội dung lành và hợp 
hoàn cảnh mà không vừa với người nghe còn có thể bị hiểu 
lầm, bị xuyên tạc và có thê gây oán chuốc hờn. 

Vậy chúng ta là Phật tử chân chánh nên học hành theo 
năm điều Đức Phật dạy để tránh oan trái oán thù, mặc dầu 
không hoàn toàn tránh khỏi hết được, nhưng cũng giảm đi 
rất nhiều. Sự nói cũng thuộc về một nghiệp nặng, gọi là khẩu 
nghiệp và khâu nghiệp ấy cũng do nơi tác ý, vậy trước khi 
nói ta nên nghĩ đến tác ý của ta đã. 

Lời chân thật đem đến cho ta những hạnh phúc là: 

1. Lời nói chân thật thuộc về thập thiện, nguyên nhân sanh 

phước. 

2. Lời nói chân thật là đại phúc, khiến con người được an 

vui trong kiếp này và vị lai. 

3. Lời nói chân thật sẽ đem lợi lộc, quyền chức, giàu sang, 

quyền thuộc và bạn lành. 
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. Lời nói chân thật làm cho người bên ta đều tin tưởng 
nƠI ta. 

. Lời nói chân thật làm cho người hạnh phúc từ bậc thấp 
là trời, người, đến bậc cao là Niết Bàn. 

. Lời nói chân thật đem lại cho người tất cả các sự hạnh 
phúc mà người ước mong. 

. Người hành theo lời chân thật là người đi theo đường 
của chư Phật. 
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KỆ NGÔN IV 
HẠNH PHÚC 11 
Mãtãäpitu upaffhãnai — Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 

Những lời Phật dạy trong 38 điều hạnh phúc phân ra từng 
g1aI đoạn: 

Mười pháp hạnh phúc đầu tiên, từ một tới mười, dạy ta tự 
sửa chữa và lo cho bản thân mình trở nên tốt, để mình tạo 
lây một số vốn cho mình. Hạnh phúc mười một trở đi, dạy ta 
những pháp để tỏ nết hạnh tốt của mình ra ngoài bản thân. 
Những nết hạnh tốt đó Đức Phật đã đạy trong câu kệ thứ tư 
như vầy: 

Matapitu upa†thana1m, Anakula ca kammatfa, 

PutIadarassa sangaho, EtammangalamutIama1n. 
Nghĩa là nết hạnh phụng sự mẹ cha, nết hạnh tiếp độ con, vợ, 
những điều vô tội. Đây là ba điều hạnh phúc cao thượng. 

Ba điều trong câu kệ này dạy ta đem an vui đến cho những 
người ở ngoài bản thân ta, ở chung quanh ta trước sau có thứ 
tự, từ người nào gần ta hơn hết trước, rồi mới đến người ở 
xa ta sau. Mà aI là người gần ta nhất? Gần ta nhất, một là mẹ, 
hai là cha, ba là con, bốn là vợ. 

Trong điều Hạnh phúc I1 này, vô tình hay hữu ý mà Đức 
Phật sắp những người thân của ta theo thứ tự: mẹ, cha, con, 
VỢ. 

Tại sao Đức Phật lại sắp mẹ trước cha? Con trước vợ? Có 
phải là vì mẹ đối với con có công ơn nhiều hơn là cha không? 

Vấn đề này thường gây ra sự tranh biện giữa các tín đồ, vì 
có người cho rằng, mẹ có công ơn lớn hơn cha, vì mang nặng 
đẻ đau và có công lo nhiều hơn cha. Hơn nữa, khi Đức Thế 
Tôn còn tại thế thì là thời kỳ phụ hệ, mà Đức Thế Tôn không 
kể cha trước mẹ, thì đủ thấy rằng, theo Ngài thì mẹ có nhiều 
công đức hơn cha, cũng vì vậy cho nên Ngài mới thuyết Pháp 
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hằng 3 tháng và thuyết toàn là kinh có ý nghĩa cao siêu, mà 
ta gọi là Tạng Luận, đê độ Phật mẫu. 

Có người lại bảo rằng, cha có công đức nhiều hơn, vì nếu 
không có cha thì không có con và nêu chiếu theo giai cấp mà 
nói thì Đức Thế Tôn biết Phụ vương bịnh nặng sắp thăng hà, 
Ngài ngự về thành thuyết Pháp luôn 7 ngày đêm để độ Phụ 
vương đắc A-la-hán Quả, và sau khi ấy chính mình Ngài tâm 
liệm Phụ vương mà chính mình Ngài khiêng quan tải khi đưa 
ra làm lễ Trà Tỳ. 

Hai lập luận trên đều có lý. Nhưng sự thật không có đoạn 
kinh nào Đức Thế Tôn dạy rằng một vị nào trong hai vị đó 
có ơn nhiều hơn hay ít hơn, mà là bằng nhau. 

Nguyên trước khi Đức Phật thuyết Pháp độ Phụ vương 
cũng như Phật mẫu, Ngài đều do nơi trí tuệ của Ngài đã quan 
sát và hiểu rõ duyên lành của cha mẹ rồi, Ngài mới thuyết 
Pháp hợp thời và hợp tình hợp cảnh để cho cha mẹ rồi nhận 
định pháp ấy mà đắc quả. Ngài biết rằng, Phật mẫu phải nghe 
pháp ấy mới đắc quả, mà chỉ là quả Tu-đả-hườn thôi. Hơn 
nữa, Chư thiên đến thính pháp trong lúc ấy, toàn là các bậc có 
căn cơ cao, phải nghe pháp ấy mới có kết quả lần cho quý 
ngài, nên Đức Thế Tôn mới thuyết Tạng Luận. 

Còn đối với Phụ vương, sở dĩ Đức Phật đợi vua cha khi 
gần thăng hà Ngài mới thuyết một ngàn câu kệ ròng rã bảy 
ngày đêm hầu độ cha đắc quả A-la-hán, mà không thuyết 
Pháp cho cha nghe trước khi ấy, là vì Ngài vốn là bậc Điều 
Ngự Trượng Phu. Ngài biết duyên lành của Đức Tịnh Phạn 
Vương chưa đến trước lúc lâm chung, dầu có thuyết đến 
hàng triệu câu kệ cũng băng thừa, nên Ngài đợi đến khi 
duyên lành mùi rồi ngài mới thuyết. 

Nói tóm lại thì không phải vì pháp thuyết nhiều hay ít, quá 
độ được cao hay thấp mà bảo Đức Phật đo lường công ơn 
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của cha mẹ: Dâu độ cha hay mẹ, Ngài cũng rất hết lòng làm 
tròn phận sự của con, huống chi đối với chúng sanh nào có 
duyên với Ngài cũng không thối chí ngã lòng, chẳng hạn như 
Ngài độ tướng cướp hung tàn nhất trong thời kỳ ấy, tên 
Angulimala (Vô Não), là tướng cướp đã rượt Ngài cả ba do 
tuần để giết, mà Ngài vẫn cố độ cho kỳ được. Tâm của Đức 
Phật đối với chúng sanh rất bình đẳng, không hề phân biệt 
thân, thù. Ngài chỉ do căn cơ và duyên lành của chúng sanh 
mà tế độ thôi. 

Đến đây, người ta có thê hỏi: Vậy tại sao Đức Thế Tôn lại 
dạy phụng sự mẹ, cha? Như tôi đã nói trên kia, ta nên đem lợi 
ích cho người nảo gần ta hơn hết. Chắc chắn ai cũng công 
nhận rằng ta là người gần mẹ nhiều hơn hết hay ngược lại, mẹ 
ta là người gần ta hơn ai hết. Bảo rằng ta gần mẹ không phải 
ta mặc nhiên khăng nhận công mẹ lớn hơn công cha. Nhưng 
người gần mình nhất, là người mà mình có nhiều dịp giúp đỡ 
nhất. Theo ý Đức Thế Tôn dạy thì không phân biệt công ơn 
của hai vị mà tùy trường hợp nào có thê giúp thì giúp lập tức. 

Phận sự làm con phải biết công ơn cha mẹ và lo đền đáp, đó 
là con đường đi của các bậc thánh nhân, của Đức Phật. Đức 
Phật có dạy rằng, sự hiểu thảo là con đường đi của các bậc Bồ 
tát. Trong một kiếp nọ, Đức Phật sanh làm đạo sĩ tên 
Sonapandita, Ngài có dạy một vị vua về sự thật hành của chúng 
sanh mà rất ít có chúng sanh nảo thật hành được. Ngài dạy toàn 
bằng kệ ngôn, câu kệ này trong bộ Túc Sanh Truyện gọi là 
Sonananda, dạy rằng: “Cha, mẹ hy sinh tất cả các sự hạnh phúc 
cho con. Khi bà mẹ biết rằng, trong mình thọ thai, chưa biết 
mặt con ra sao, trai hay gái, nhưng lòng vẫn băn khoăn lo sợ, 
hằng van vái thai bào được bình an. Như vậy cũng vẫn chưa 
vừa lòng, bà còn đi coi bói cho biết con trai hay con gái, rồi coi 
năm tháng ngày sanh có tốt không, lại còn tìm hỏi các bậc lão 
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thành coi khi có thai phải kiêng cử những gì, ước mong và cầu 
khẩn xin cho sanh quí tử”. 

Những điều làm khổ cho cha mẹ nhất là bịnh ốm nghén. 
Bịnh ốm nghén là bịnh rất lạ, khiến thèm những món gì khi 
chưa có thai không thèm. 

Tôi xin nhắc lại chuyện ốm nghén của Hoàng hậu của đức 
vua Bình Sa Vương, khi bà có thai Thái tử A Xà Thế, bà 
thèm uống máu của vua Bình Sa. Bà biết sự thèm muốn của 
mình xấu xa đê tiện nên không dám nói ra, đến nổi ốm gầy. 
Đức vua thấy thế phán hỏi nhiều lần bà mới nói. Đức vua 
liền rút gươm đang đeo bên mình, sẻ thịt bắp tay cho ra huyết 
để vợ uống. Từ đó bà mới hết thèm uống máu nhà vua nữa. 
Tin này thấu đến triều thần các thầy Bà La Môn đoán điềm 
biết rằng, sau này Thái tử sẽ giết vua, nên các ông khuyên 
vua giết hay đem bỏ con, lúc lọt lòng. Nhưng tắm lòng cha 
thương con không bờ bến, nên ngài vẫn nuôi như thường và 
đặt tên là AJatasatru, nghĩa là người có thù trước khi sanh, 
thật ra sau Thái tử giết cha giam mẹ. 

Nhắc tích này đề quí vị thấy lòng thương con của cha mẹ 
không có một sức mạnh nào chặn đứng được. Vì vậy ta 
không thê phân biệt được công ơn của cha mẹ ai hơn ai. 

Chăng những bà mẹ có công đức, mang nặng đẻ đau mà 
thôi, bà lại có thêm cái biệt tài là biết cách nuôi dưỡng con, săn 
sóc con còn nhỏ, khi chưa biết nói mà bả đã hiểu ý muốn của 
nó. Khi nghe con khóc, lật đật bồng ăm vào lòng ru và vỗ về 
chẳng luận ngày đêm, sớm khuya, trưa tối. Nếu dỗ không nín 
bà cho bú, bà tìm thế dỗ cho đến con nín mới thôi, vì vậy Đức 
Phật gọi mẹ là Posenti nghĩa là người phụ nữ biết vỗ về đứa bé 
chưa biết gì cả, đến đổi phải vừa lòng với bà. 

Trong bộ kinh MaJjhimanikaäya Mulapaññasaka, có dạy 
rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, cha mẹ là đắng có tâm rất lành 
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đối với con, bắt đầu từ khi vừa biết thọ thai bà mẹ hết sức lo 
bảo vệ thai bào, ông cha thì lo thang thuốc cả mười tháng như 
vậy. Các thầy Tỳ khưu này! bà mẹ hết sức lo và cố găng săn 
sóc con, không nài cực nhọc, không một việc nhỏ nhen nào 
mà bả không quan tâm tới, chính bà là người san sớt máu cho 
con, chăng những lo cho con khi còn trong thai, mà mãi đến 
khi vừa sanh ra cho đến lớn khôn, bà mẹ và ông cha lo cho 
đến khi nào hai ông bà từ bỏ cõi đời này”. 

Mẹ và cha khi biết mình đã có con, thì hai ông bà lo tiết 
kiệm tiền của để cho con, lắm khi vì lòng thương con mà 
dám làm tội ác, để có tiền nuôi con, hoặc để dành cho con về 
sau. Khi nảo con đi đâu về trễ, ông bà lo sợ, nhất là bà mẹ 
dựa cửa ngóng trông, sợ con gặp tai nạn. 

Vì vậy Đức Phật dạy: Cha mẹ đối với con có bốn đức, là 
từ, bi, hỉ, xả, lại có câu kệ ngôn dạy rằng: Ubhopi ce te 
brahma pubbadeva pubbacarya ahuneyydfi ca vuccdfHi, 
nghĩa là: đối với hai đắng đại ân nhân ấy, Đức Phật có ban 
cho bốn hồng danh là: Phạm thiên, Chư thiên thuở đầu, vị 
tôn sư trước nhất, bậc đáng cúng dường. 

Hồng danh thứ nhất, Phạm thiên, có nghĩa là cao quí, ý 
nói cha mẹ nuôi dưỡng con được hoàn toàn không nài khó 
nhọc, vì cha mẹ có tứ vô lượng tâm, nghĩa là tâm cao quí 
không lấy gì đo lường được; bốn tâm ấy là: me: từ, 
karunä: bị, muditã: hỉ, upekkhä: xả. Bốn tâm này giờ phút 
nào cũng ở trong cha mẹ vả hằng ban bố đến con, mặc dù 
con đã lớn khôn, đã nên quan to, giàu lớn, ví cũng như vị 
Phạm Thiên, bao giờ cũng niệm tứ vô lượng tâm không 
ngừng nghỉ. Vì lẽ ấy, nên Đức Phật mới cho cha mẹ hồng 
danh làm Phạm thiên. Bốn tâm vô lượng ấy phát sanh đến 
cha mẹ từ bao giờ? 
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Tâm từ phát sanh đến cha mẹ, kể từ khi bà mẹ biết mình 
thọ thai. Ngay từ khi ấy cha mẹ lo lắng mong thấy mặt con, 
muốn biết coi con ấy là trai hay gái, đẹp hay xấu, có tật bệnh 
gì không. Suy tư như thế gọi là tâm từ đã sanh. 

Tâm bi có từ khi bà mẹ vừa sanh con ra khỏi lòng. Mặc 
dù trong khi â ấy mẹ còn đau đớn cực nhọc, nhưng khi nghe 
tiếng con khóc, mẹ lo nghĩ đến con, thương con và lo sợ cho 
sức khỏe của con. Lòng mẹ cha thương con không biết bờ 
bến nào mà kẻ. 

Tâm hỉ có từ khi con vừa biết đi đứng cho đến khi lập gia 
đình, vẫn đến khi cha mẹ chết. Cha mẹ thấy con cảng an vui, 
càng mừng vả càng cầu nguyện cho con thêm, không bao giờ 
cha mẹ biết ganh tỊ với con về hạnh phúc của con. Mặc dù 
con có nuôi cha mẹ hay không, cha mẹ cũng không đòi hỏi 
và cũng không than van phiền trách. 

Tâm xả phát sanh lên, khi con khôn lớn có gia đình, giàu 
hay nghèo chắng hạn, mà không lo phụng sự hoặc giúp đỡ cha 
mẹ, cha mẹ cũng không bao giờ buồn và không đòi hỏi chi ở 
con. Mặc dù con có lầm lỗi phạm thượng, cha mẹ vẫn vui lòng 
tha thứ, không có oán như người dưng kẻ lạ. 

Theo hồng danh thứ nhì, Phật gọi cha mẹ là Chư thiên 
thuở đầu, bởi cha mẹ là người duy nhất cô tâm đem hạnh 
phúc lại cho con, không bao giờ cố chấp lỗi lầm nào của con, 
không muốn con mình bị tai nạn. Thời kỳ Đức Phật còn tại 
thế, người thời ấy chỉ biết tin ở một đắng siêu việt có thể tiếp 
độ chúng sanh về thiên đàng, mà người thời ấy gọi là Chư 
thiên, vì lẽ ẫy nên Đức Phật gọi cha mẹ là Chư thiên của con. 

Theo hồng danh thứ ba, Phật gọi cha mẹ là vị tôn sư trước 
nhất, bởi cha mẹ là thầy tô dạy con đủ mọi việc, từ đi, ăn, 
ngủ đến đạo lý luân thường, trước hơn tất cả các vị tôn sư 
sau này. 
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Theo hồng danh thứ tư, Phật gọi cha mẹ là bậc đáng thọ 
lãnh của cúng dường, vì chỉ có cha mẹ là người đáng thọ 
lãnh tất cả mọi vật của con đem đến dâng cúng. 

Lòng thương và lo cho con của cha mẹ không bờ bến như 
thế, nên bổn phận làm con có phận sự là phải phụng dưỡng 
cha mẹ cho tròn chữ hiếu. Người con nảo không lo tròn hiểu 
trước, thì người ấy không phải là một người đáng làm bạn, 
mà cũng không xứng đáng làm chồng hay vợ, mà cũng 
không thể là một công dân tốt của mọi quốc gia. Con mà bất 
hiếu còn thua cây gậy của cha mẹ, chăng khác nào năm đứa 
con trong sự tích sau đây: 

Theo Pháp Cú kinh, thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ 
Viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc. Khi ấy có một vị 
Bà La Môn rất giàu, ông có năm người con trai đã lập gia 
đình xong. Sau khi vợ ông đã quá vãng, ông muốn cưới vợ 
bé để coi sóc gia đình, năm con dâu nghe vậy mới bản với 
năm người chồng rằng: “Nay cha đã già rồi mà còn cưới vợ 
nhỏ về làm gì? Để chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cha, 
không hơn sao?”. 

Năm người con trai mới đến hầu cha, trình bày tự sự. Ông 
cha bằng lòng chia của ra làm năm phần cho năm người con, 
còn ông thì ở đậu với năm con, hết với đứa này đến đứa khác. 
Ban đầu, năm cô con dâu còn đối với ông tử tế, sau lần lần 
phai lợt, sau cùng cả năm người dâu đều bỏ ông, không lo 
săn sóc, trái lại còn xua đuôi ông. Ông không thể chịu nổi 
cảnh hất hủi ấy, ông bỏ nhà đi xin ăn, ở theo đầu đường xó 
chợ thật là khô sở. 

Ngày nọ, ông gặp được một người bạn cũ, bèn thuật hoàn 
cảnh của ông và xin người bạn tìm phương cứu giúp. Người 
bạn đáp: “Tôi không biết phương pháp nào giúp bạn được, 
vậy bạn hãy vào chùa Kỳ Viên, để chờ đắng cứu thế là Đức 
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Thích Ca Mâu Ni, ngài là đắng có đủ khả năng cứu người cả 
vật chất và tinh thân”. 

Ông nghe lời vào hầu Phật và cầu xin Phật chỉ phương 
pháp nào cứu khổ ông. Đức Thế Tôn dạy ông tối răm đến 
nghe thuyết Pháp và sau thời Pháp thì sẽ làm như lời Ngài sẽ 
bảo. 

Đêm rằm có rất nhiều tín đồ đến nghe Pháp, mà trong ấy 
có cả năm người con trai ông và đức vua Ba Tư Nặc. Sau khi 
dứt thời pháp, tín đồ đứng lên ra. Ông Bà La Môn ta đứng 
lên nói: “Xin quí vị thiện nam tín nữ và đản na thí chủ, hãy 
tạm dừng lại đề cho lão bộc bạch đôi lời. Có lẽ quí vị không 
quên giả này, trước đây là một vị trưởng giả trong thành này. 
Hôm nay, già này phải đi ăn xin. Thật ra già có con, mà con 
của già không băng cây gậy này, vì cây gậy này, già còn nhờ 
được để chống đi, ngừa lúc chân run tay yếu, hoặc để đuôi 
chó đánh mèo, còn con của già, khi đã được chia của cho, lại 
bỏ già đi xin ăn như thế này”. 

Các tín đồ có mặt nơi ấy nhất là đức vua liền hỏi ai là con 
ông. Ông chỉ mặt từng người, đức vua và công chúng rất 
công phân, muốn giết hết năm người con bất hiếu, nhưng 
ông xin tha tội cho. Năm đứa con ấy mới thấy lòng xả của 
cha, bèn ăn năn, xin ông đem về nuôi dưỡng. Khi ông về nhà 
con, mây. con dâu tỏ vẻ bất bình, nhưng năm người con trai 
ông nói rằng: “Nếu các người không bằng lòng, thì cứ tự tiện 
ra đi, chứ chúng tôi không đê hèn hơn cây gậy của cha chúng 
tôi”. 

Nhắc lại tích này, tôi muốn chỉ rằng, làm con không biết 
phụng dưỡng cha mẹ, hay phụng dưỡng một cách miễn 
cưỡng còn thua loài ăn cỏ. Và điều thứ nhì tôi muốn chỉ thấy 
răng: “Đức Thế Tôn chăng những cứu người khỏi vòng luân 
hồi mà thôi, riêng về vật chất ngài cũng tìm phương cứu độ”. 
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Đức Phật có dạy rằng: “Các bậc trí thức đều được kính 
trọng, những người phụng dưỡng cha mẹ, và người biết 
phụng dưỡng cha mẹ sẽ gặp nhiều sự an vui là do nhờ quả 
của sự phụng dưỡng cha, mẹ, như sự tích Túc sanh truyện 
sau đây: 

Khi xưa có một con kên kên rất hiểu thảo với cha mẹ. Vì 
già nên không thấy đường, nên không thê đi kiếm ăn được, 
hai con kên kên giả chỉ nhờ con đi kiếm mồi về nuôi, và đem 
vải về làm ổ cho ở. 

Ngày nọ, kên kên con đi kiếm môi, rủi mắc chân vào bẫy 
của một anh thợ săn. Kên kên khóc. Anh thợ săn thấy vậy 
mới hỏi: “Người đời thường bảo rằng, kên kên có mắt rất tỏ, 
thấy rõ các tử thi ở rất xa, vậy tại sao người lại mắc vào bẫy 
của ta?” 

Kên kên mới nói: “Này anh thợ săn, có hai điều mà ai 
cũng không trông thấy được: một là tai nạn và hai là cái chết, 
nó đến bên ta, ta cũng không trông thấy, mặc dù ta có mắt 
thấy ngàn dặm. Vì vậy tôi mới mắc bẫy của anh”. Anh thợ 
săn nghe vậy, lấy làm trong sạch và nghĩ rằng kên kên biết 
nói và có trí tuệ như vầy, chắc là kên kên biết phụng dưỡng 
cha mẹ. Anh mới thả kên kên. Khi được thả, kên kên lật đật 
kiếm mỗi về nuôi cha mẹ. Kên kên ấy là tiền thân của Đức 
Thế Tôn. 

Trong bài kinh Brahmasutta, Đức Thế Tôn có dạy rằng, 
cha mẹ là hai đắng có công ơn vô lượng vô biên đối với con. 
Nếu người con nào có hiểu ra sức thâu phục năm châu bốn 
biển để cho cha mẹ cai trị, hưởng sự an lạc như thế, là cùng 
tột rồi, nhưng cũng chưa gọi là đáp đền được công ơn sanh 
dưỡng trong muôn một. Vì người ấy chỉ lo phần vật chất của 
cha mẹ thôi, hay có thể nói theo Phật giáo, chỉ lo cho cha mẹ 
kiếp hiện tại thôi. Vả lại, vua là tột đỉnh cao sang, nhưng làm 
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sao chạy khỏi tội lỗi. Phàm người con có hiểu phải có gắng 
làm sao cho cha mẹ biết tu hành để giải thoát, hay làm sao 
cho cha mẹ có bốn pháp nảy trong tâm, nghĩa là thực hành 
bốn pháp: 

1. Saddha: Đức tin, nghĩa là tin Tam Bảo, tin nghiệp. 

2. Caga: Bồ thí hay dứt bỏ, tức là dứt bỏ lòng tham lam, 
bố thí cho người nghèo khổ (đây là nguyên nhân đem 
lộ phí theo về ngày vị lai). 

3.514: Trì giới, là giữ cho thân, khẩu, được an tịnh, không 
phạm vào năm điều tội ác. 

4. Pañña: Trí tuệ, nghĩa là trí tuệ để quan sát thấy thân 
này vô thường, khổ não và vô ngã, nghĩa là có minh sát 
tuệ để quán tưởng thấy chán ngán thân này, không còn 
quyến luyến thương tiếc mọi việc đời. 

Nếu cha mẹ đã quá vãng thì bồn phận làm con nên cô làm 
mọi việc lành, rồi hồi hướng đến cha mẹ hăng, ngày. Người 
con nảo làm được như thế mới gọi là con có hiếu và đáp đền 
được công ơn sanh dưỡng trong muôn một. 

Người nào có phước mới còn cha mẹ tại tiền. Người còn 
có cha mẹ tại tiền trong nhà, cũng như có chư Thánh nhân 
trong nhà vậy. Theo Đức Thế Tôn, cha mẹ có thể sánh với 
chư Thánh nhân, bởi vậy cúng dường đến cha mẹ có phước 
vô luợng vô biên, cũng như cúng dường cho các bậc A-la- 
hán vậy. 

Phàm người biết công ơn cha mẹ thì phải lo cách đáp đền 
băng vật chất và bằng tinh thân. 

Đền đáp công ơn bằng vật chất phải thực hành như thế 
này là: 

1. Phải hết lòng cung kính cha mẹ, không bao giờ đám nói 

một lời nào vô lễ, làm trái ý. 
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Phải lo phụng dưỡng cha mẹ nào là vật thực, thuốc 
uống, y phục vả chỗ ở (là nhà). Phải quạt nồng đắp 
lạnh, sớm thăm tối viễng cha mẹ, cũng như khi ta còn 
nhỏ cha mẹ lo cho ta. 


. Phải lo chăm nom săn sóc cha mẹ khi có bịnh. 
. Phải bỏ việc gia đình của mình đê làm việc cho cha mẹ 


trước và không bao giờ lo nghĩ đên việc riêng của mình 
khi chưa làm xong công việc của cha mẹ. 


Đền đáp công ơn cha mẹ về tinh thần là: 


1; 


Gắng hết sức giữ gìn thanh danh của gia đình, không 
đê cho người đời khinh bỉ, hơn nữa găng làm sao thanh 
danh của gia đình càng ngày cảng được người ca tụng. 


. Gắng làm cho mình ra người đáng thọ hưởng gia tải của 


cha mẹ đê lại. 


. Khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam Bảo, không 


thọ tam qui ngũ giới, tự mình có gắng khuyên, nếu 
không được, thì găng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ 
mình hoặc chư Tăng hay các bậc đại đức thuyết Pháp 
độ cha mẹ. 


. Ít lắm ta cũng phải làm sao thuyết phục được cha mẹ 


thọ tam qui ngũ giới. 


. Dẫn dắt cha mẹ vào chùa nghe pháp, bồ thí và học minh 


sát tuệ. 


Người làm tròn được những đều trên đây mới gọi là con 
biết yêu thương cha mẹ và báo đền được muôn một công ơn 
cha mẹ. 

Phần nñØƯười con biết đền đáp công ơn cha mẹ, thì được 
những sự hạnh phúc là: 


Ị 


. Không bị mất sự lợi ích. 


2. Sẽ được thoát khỏi những điều kinh sợ. 
3. Sẽ thoát khỏi được tât cả ta1 nạn. 
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4. Sẽ được lợi lộc do các bậc trí thức hay vua chúa ban cho. 

. Sẽ được quyền cao chức lớn do vua phong. 

. Hằng được sự ngợi khen của hàng đại chúng ở mọi nơi 
và mọi trường hợp. 

7. Sẽ thoát khỏi sự ám hại của kẻ bất lương. 

8. Khi có bị tai nạn cũng có Chư thiên đến cứu. 

9. Sau khi chết được sanh về cõi trời. 

10. Sẽ được sanh về cõi Niết Bàn. 

11. Đi theo con đường của chư Bồ tát và chư Thánh nhân. 


at: 


HẠNH PHÚC 12 
Puffasaigaho — Nết hạnh tiếp độ con 

Phạn ngữ puzra có nhiều nghĩa nhưng nghĩa chánh yếu là 
con. 

Theo Phạn ngữ pưra có nghĩa là người gìn giữ không để 
cha mẹ đọa vào ác đạo. Ý nói làm con muốn đền công ơn 
cha mẹ phải cố đìu dắt cha mẹ trở nên người chánh kiến, tu 
hành theo hạnh bố thí, trì giới, tham thiên. 

Puffa còn có nghĩa là người làm cho dòng họ của mình 
được trong sạch, nghĩa là đứa con thảo hay là con quý, là con 
có giới đức. 

Purfa còn có nghĩa làm cho cha mẹ vui lòng, nghĩa là đứa 
con hiếu thảo, là con lo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha 
mẹ hải lòng. 

Puita còn có nghĩa là, đứa nhỏ mà cha mẹ hằng lo trông 
nom từ khi còn trong thai bào. 

Trong Túc Sanh truyện kế có ba hạng con: 

- Antevãsika: Đệ tử (tinh thần). 

- Dinnako: Con nuôi. 

- Afrajo: Con đẻ. 
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Theo Phật giáo, các bậc xuất gia xem thây tế độ là ông 
cha tinh thần, hết sức cung kính và ông thầy cũng hết lòng 
lo đìu dắt đệ tử đến nơi giải thoát. 

Còn con nuôi và con đẻ, ai cũng hiểu rõ, khỏi định nghĩa: 
khi người có phận sự làm cha mẹ, thì con nào cũng phải nuôi 
dưỡng và dạy dỗ như nhau, vì đã là cha mẹ thì phải có Tứ vô 
lượng tâm như vị Phạm thiên. 

Con đẻ có ba hạng khác nhau, là: 

1. AbhÙafapufia: Con cao hơn cha mẹ. Hạng con này có 

nhiều duyên lành hơn cha mẹ, lớn lên làm nên danh phận 
Cao hơn cha mẹ, làm cho họ hàng được danh thơm tiếng 
tôt. 

2. Anujafaputía: Con thấp hèn hơn cha mẹ. Hạng con này 
không có gì xuất sắc, chỉ tầm thường thôi, nghĩa là 
không nâng dòng họ cao them lên mà cũng không làm 
cho dòng họ bị mất danh giá. 

3. Avajãtapuffa: Con thấp kém hơn cha mẹ. Hạng con 
này, từ khi sanh ra đến khôn lớn, chỉ biết làm hại cha 
mẹ, như là xài phá của tiền, làm cho người khi dễ cha 
mẹ họ hàng. Khi đứa con này còn sông tới bao giờ, thì 
vẫn còn làm cho cha mẹ đau khổ đến chừng ấy. 

Sự nuôi dưỡng và dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của 
cha mẹ đối với con, nhưng có được kết quả hay không là do 
nơi con. Sự thật phàm làm cha mẹ phải có phương pháp dạy 
con từ thuở còn nhỏ. 

Trong Tam Tạng Kinh, bài kinh Singälovadasutta có dạy 
rằng, bổn phận làm cha mẹ đối với con có năm pháp, là: 

- - Papa nivarenfi: Ngăn ngừa không cho con làm tội. 
-  Kayane nivesenfi: Dạy con làm việc lành. 
- _ Sippam sikkhapemri: Cho con học nghề. 
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-  Patirupena dharena sannosenii: Dựng vợ gả chồng 
cho con với nơi xứng đáng thích hợp. 
- _ g—maye đdayaJJam niyyadenri: Chia gia tài cho thích hợp. 

1. Ngăn ngừa không cho con làm tội: Ÿ nói khi cha mẹ 
thấy con bê tha, không lo học hành mà cứ đi theo bạn ác, thì 
cha mẹ tìm phương thế nào ngăn ngừa. Nếu không thể được, 
thì nên đưa con đi học một nơi nào cho xa bạn ác. Làm như 
vậy thật là hợp với lời Phật dạy, nhưng lắm khi không được 
kết quả mà còn có hại, vì lắm trẻ em thời bây giờ, khi cha 
mẹ khuyên bảo, đã không nghe mà trái lại còn cho rằng ý 
kiến của cha mẹ đã lỗi thời và không muốn cha mẹ can thiệp 
vào đời sống tư riêng của mình. Có lắm gia đình thấy dạy 
con không được, lại thối chí bỏ mặc lấy nó không đoái hoài 
tới, bỏ đứa con ấy càng ngày càng đi sâu vào tội lỗi. Tôi xin 
nhắc rằng, phận sự cha mẹ là phải ngăn ngừa con khỏi sa vào 
đường tội lỗi và muốn được vậy, cha mẹ phải cần xét đến ba 
nguyên tố: sự nhận thức; nhu cầu; phiền não. 

Cha mẹ với con ở về hai thế hệ khác nhau, nên hai đảng 
khó lòng mà đồng ý với nhau về ba nguyên tố ấy. Cha mẹ đã 
có nhiều kiến thức hơn con, lại còn khép mình trong phong 
tục tập quán, con thì chưa có kinh nghiệm, lại bị lôi cuốn 
trong đời sông mới đầy cám dỗ hư hèn, nên hai đàng nhận 
thức một vẫn đề một khác, hai đàng có nhu cầu cũng khác 
nhau và hai đàng không phiền não giống nhau. 

Thực tế vốn là bi thảm như vậy. Người con hiếu phải biết 
nghe lời cha mẹ, vì cha mẹ sở dĩ không chiều thị hiếu của 
mình là bởi mưu lợi cho mình. Cha mẹ phải nhẫn nại dạy 
con, đem ánh sáng của kinh nghiệm mình soi đường cho con 
và đem lòng từ ái mà cảm hóa con. 
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Sự thật khi nào các cô, cậu có con mới thấy được lòng của 
cha mẹ, chừng ẫây các cô, cậu thấy hồi tiếc vì không còn có 
cha mẹ đề phụng dưỡng hay dạy bảo mình. 

2. Dạy con làm việc lành: Việc lành đây là các thiện pháp 
theo lời Phật dạy, là tập bố thí, trì giới, làm cho tâm quen với 
việc phước thiện. 

Việc lành đây có hai loại: việc lành về mặt xã hội, như 
quyên tiền giúp việc phước thiện và việc lành về tinh thần là 
tu giải thoát như đã nói trên. 

Ngoài ra Đức Phật dạy ta phải có năm điều để đối với xã 
hội là: 

I1- Meiia: Từ, nghĩa là có tâm thương người nghèo khó 

hoạn nạn và cố giúp đỡ tùy theo sức mình. 

2- Samm#đ/ivifa: Nuôi mạng chân chánh, nghĩa là không 

vì quyên lợi của mình mà làm hại kẻ khác. 

3- Safisamvara: Thu thúc giữ tâm mình không cho sa ngã 

theo ngũ trần lục dục. 

4- Sacca: Nói lời chân thật và luôn luôn giữ mình theo lẽ 

chánh, nghĩa là không dối người, đối mình. 

5- Appamado: Không dê duôi trong việc làm lành, như bố 

thí, trì giới, tham thiền v.v... 

Lẽ cố nhiên cha mẹ có phận sự lo cho con được an vui 
trong cõi nảy và ngày vị lai, nghĩa là dẫn dắt con tu hành để 
khỏi khổ trong kiếp vị lai. Cha mẹ nào đối với con như thế 
mới gọi là người biết thương con và mới gọi là làm tròn bổn 
phận cha mẹ và mới gọi là người hành đúng theo Phật dạy. 
Như sự tích của trưởng giả Cấp Cô Độc dạy con sau đây: 

Trưởng giả Cấp Cô Độc có một người con trai tên là Kãla. 
Người con này không tin Phật pháp, thiên tà kiến. Ông tìm đủ 
phương thế để đưa con về chánh kiến, nhưng chưa được. Ông 
lây làm lo buôn, ngày nọ ông bảo con rằng: “Nếu con chịu thọ 
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bát quan Hai giới cùng Đức Phật, thì cha sẽ cho con một trăm 
đồng vàng”. Người con vâng lời đến thọ giới cho có chừng, 
rồi về nhà lãnh trăm đồng vàng. 

Lần khác, ông trưởng giả kêu con lại bảo rằng: “Nếu con 
đến nghe Đức Phật thuyết Pháp mà con nhớ được một câu, 
thì cha sẽ thưởng cho con một ngàn đồng vàng”. 

Người con vì ham tiền, nên bằng lòng đi nghe pháp, thầm 
bảo bụng rằng: “Ta cố nhớ một câu thôi rồi ta rút lui không 
khó”. 

Khi Kãla vào giảng đường nghe thuyết Pháp, cậu cô nghe 
để nhớ một câu thôi, nhưng khi đứng dậy ra về lại quên đi. 

Đây là do nơi oai lực của Đức Thế Tôn. Cậu lây làm tức 
mình nên trở lại có chăm chú nghe, đặng nhớ một câu thôi. 
Hôm ấy, Đức Thế Tôn giảng vẻ sự chết, ngài dạy trong ba 
cõi không một chúng sanh nảo thoát khỏi tay tử thần. Cậu 
Käãla hiểu và phát tâm kinh sợ luân hồi, diệt trừ được phiền 
não và đắc quả Tu-đà-hườn. 

Về nhà chàng ta nhớ đến số tiền thưởng của cha, lấy làm 
hồ thẹn, vào phòng đóng cửa lại không dám ra, sợ cha nhắc 
đến số tiền thưởng. 

Sáng ngày, nhân dịp Đức Thế Tôn đến trai tăng nơi nhà, 
ông trưởng giả mới kêu con ra lãnh ngàn đồng vàng tiền 
thưởng. Đức Thế Tôn biết Kãla đang lúng túng và rất hồ thẹn 
trước chư Tăng và cha mẹ, nên Ngài dạy câu kệ rằng: 

Pathabya ekarajJJena Sabbalokadhipaccena 

S4Ø9đ5Sa gaInamenava S0fäpaftiphalam varam 

Nghĩa là: Tu-đà-hườn quả cao hơn để vị, sự an vui trong 
cõi trời và tất cả sự nắm chủ quyên trong vũ trụ (ý nói làm 
vua Chuyên Luân Thánh Vương). 

Ý câu này dạy rằng: Không thê đem vật gì trong tam giới 
này lại sánh với quả Tu-đà-hườn được. 
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Khi đã đắc Tu-đà-hườn quả thì vàng bạc, ngọc ngà châu 
báu đối với Kãla không còn giá trỊ gì hết. 

Tích này chỉ cho ta thấy rằng khi cha mẹ là người chánh 
kiến, thì dẫn đắt con đi trên con đường cao quý được. Vậy 
bốn phận làm cha mẹ chăng những lo cho được an vui trong 
kiếp này, mà còn phải lo cho kiếp vị lai cho con nữa. 

3. Cho con học nghề: Phận sự làm cha mẹ phải gắng cho 
con học được một nghề gì theo chánh nghiệp. Cha mẹ không 
nên giao phó con cho nhà trường mà không quan tâm tới, vì 
có lắm cậu mang sách ra đi nhưng kỳ thực thì không đến 
trường, mà cắp sách đi chơi thôi. Những kẻ này phần đông 
là các cậu lớn tuổi mà học lớp nhỏ. 

4. Dựng vợ gả chồng cho con: Điều này có hai ý nghĩa 
là: Cha mẹ có phận sự và cũng phải lo tròn phận sự định đoạt 
gia đình của con, phải biết chọn nơi cho hợp với con mình. 
Chuyện vợ chồng của con trong thời buôi này thật là một vấn 
đề rất là phiền phức cho phận sự làm cha mẹ. Vì có khi cha 
mẹ ưng ý chỗ này mà con không bằng lòng, lại muốn tự Đủ 
chọn ý trung nhân cho mình. Vì vậy thật là khó giải quyết. 
Vẫn đề này có thể chia ra làm hai phần, là: 

a- Khi cha mẹ nhúng tay vào đời tư của con có lợi hay có 

hại? 

b- Vậy cha mẹ hay con là người có quyền định đoạt số 

phận của mình. 

Về vấn đề thứ nhất, tôi thấy trong kinh Phật dạy cha mẹ 
nên lo định đoạt cho con, phải lo và chọn cho hợp tình cảnh, 
vì các con còn nhỏ chưa hiểu đời bằng cha mẹ. 

Vấn đề thứ nhì, nên được thỏa thuận giữa cha mẹ và con. 
Phận sự làm cha mẹ chỉ có phận sự chỉ chỗ hại và lợi của 
cuộc hôn nhân, để cho con suy nghĩ lấy. Phần con, nên suy 
nghĩ cho kỹ chăng nên vì lòng ham muốn nhất thời của mình 
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làm cha mẹ buôn và nhất là làm hại cho tương lai của mình. 
Phần nhiều cha mẹ luôn luôn có lý. 

5. Chia gia tài cho thích hợp: Làm con nên nhận thấy 
lòng thương con của cha mẹ trong giai đoạn nầy được thể 
hiện rõ rệt và lòng thương ấy cao quý không đo lường được, 
tắm lòng thương ấy chia cho con, lúc con tách xa cha mẹ mà 
tạo lập gia đình. Đó là phần gia tài vật chất và cũng là gia tài 
tinh thần, vì trong gia tài đó, tích chứa biết bao mồ hôi nước 
mắt, tâm tư và công đức của cha mẹ. 

Trong Chú giải kinh Hạnh phúc có dạy làm cha mẹ phải 
dắt dẫn con theo năm đường, là: 

-_ Dắt dẫn con vào chùa nghe pháp lý của Đức Thế Tôn 

để tập cho nó tu hành khi còn trẻ. 

- Tập con biết lễ Phật tụng niệm kinh. 

-_ Tập con làm lành, như bồ thí. 

- Tập con niệm Phật, tham thiền và chỉ quán. 

- _ Có thể nên cho con xuất gia tùy theo sức của con muốn 

xuất gia tới lúc nào có thê hành nỗi. 

Sự tiếp độ con có những điều hạnh phúc là: 

1. Tạo cho con ra ngoài lương thiện. 

2. Tạo cho con ra một công dân lương thiện. 

3. Tạo cho con ra gương mẫu cho cháu chắt sau này. 

4. Làm cho con được hưởng hạnh phúc trong kiếp này và 

VỊ lai. 

. Làm cho con được hưởng ba điều lợi ích. 

6. Là nguyên nhân sanh hạnh phúc cho mình, con và cháu 
chắt sau này. 

7. Là người giúp cho đời bớt một công dân bắt lương và 
bớt một người làm khổ cho gia đình sau này. 

8. Là người tạo cho con nên người trí thức, người có giới đức. 

9. Chư thiên ca tụng. 





Cx 
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HẠNH PHÚC 13 
Dãrassa sañghaho — Tiếp độ vợ 

Vợ chồng là một vẫn đề rất quan trọng trong đời của con 
người. Người mà được vui hay khổ cũng tủy theo sự hành 
động của vợ và chồng. Vì vậy Đức Phật dạy: tiếp độ vợ là sự 
hạnh phúc cao thượng. 

Tiếng Phạn Szäghaha nghĩa là tiếp độ, ý nói khi người 
đàn ông đã có vợ, thì phải giúp đỡ vợ. Theo câu này ta thấy 
hình như người đàn ông bị bắt buộc phải tiếp độ vợ và như 
vậy thì dường như người vợ không cần lo gì cho chồng. Sự 
thật thì vợ vẫn có bổn phận đối với chồng. Vợ là nội tướng, 
lo coi mọi công việc trong gia đình. Người chồng ví như tay 
mặt, người vợ ví như tay trái. Vì tay mặt làm việc nặng nhọc 
có tiền mua cà rá, nhẫn, tự mình không đeo mà cho tay trái 
đeo. Không khác nảo người chồng làm việc nặng nhọc có 
tiền đem về giao cho vợ. Bồn phận người vợ là phải lo săn 
sóc của ấy không cho hao mắt, ấy là phận sự của nội tướng. 
Theo Việt ngữ, thì tiếng “chồng” và “vợ” có định nghĩa là 
H định, còn tiếng Phạn ngữ tương đương với tiếng “chồng, 

ợ” của Việt ngữ thì có định nghĩa tùy theo trường hợp. Phạn 
HE có ba tiếng tương đương với tiếng “ “chồng” của Việt ngữ: 
SãI1, SVãm1 Và ayya. Tiếng sãmï hay Bắc Phạn svãmï đều có 
nghĩa là chủ (chồng). Tiếng ayya cũng nghĩa là chủ. Nhưng 
tiếng sãmï hay svãmï chỉ người chủ hiền lành, bao giờ cũng 
thương yêu và hết lòng giúp đỡ người dưới, cũng như là giúp 
cho chính bản thân mình. Còn tiếng ayyz chỉ người chủ tính 
tình không cao đẹp bằng sZï, là người chủ có tính không 
lành hay muốn làm cho người ta sợ hay dùng quyên độc 
đoán. 

Phạn ngữ có nhiều tiếng tương đương với tiếng “vợ” của 
Việt ngữ, mà có định nghĩa khác nhau: như đZza và 7ayaä là 
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vợ, tiếng paricäriyä nghĩa là hầu hạ và tiếng paricärikã 
nghĩa là hầu hạ đưới chân. Hai tiếng này ít dùng đến. Thường 
dùng nhất là tiếng bhãriyã (vợ), tiếng này có nghĩa là người 
đáng nuôi, người đáng thương hại, dễ dạy là người mà ai ai 
cũng yêu chuộng và muốn nuôi. Tiếng này thường đi đôi với 
tiếng sãmĩ. 

Theo trong bộ kinh Anguttaranikaya đoạn Sattanipatra, 
đức Phật có dạy rằng: có bảy hạng vợ, tức nhiên là cũng có 
bảy hạng chồng tương đối. 

Bảy hạng vợ ây là: 

-  Vadhakabhariya: Vợ như là đao phủ thủ. 

- - Coribhariya: Vợ như kẻ trộm. 

- _ Ayyabhariya: Vợ như chủ nhân ác ôn. 

- - Mfatabhariya: Vợ như mẹ. 

- _ Bhaginibhariya: Vợ như em gái. 

-  Sakhibhariya: Vợ như bạn. 

- - Dasibhariya: Vợ như tôi đòi. 

1- Vợ như đao phủ thủ: Đao phủ thủ là người giết tội nhân. 
Người vợ thuộc về hạng này là người đàn bà nhiều sân hận, 
mặc dù chồng có lo lắng nhường nhị. đến đâu, cũng không 
hề biết thương hại chồng, làm sao miễn cho vừa lòng mình 
thôi. Người vợ này thường mắng nhiếc chửi bới chồng lắm 
khi đánh đập chồng là khác. 

Đồng thời cũng có hạng chồng như đao phủ thủ vậy. 

2- Vợ như kẻ trộm: Người vợ này không trung thành với 
chồng, thường lo việc sang đoạt, lường gạt, cướp bóc của 
chồng, đem tiền ấy mua vui riêng, như cờ bạc chăng hạn, 
theo ý thích của mình. 

Đồng thời cũng có hạng chồng như kẻ cướp. 

Thành thật mà nói vợ hay chồng đều có quyền xài của có 
trong gia đình, nhưng khi đem ra xài cần phải có sự ưng 
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thuận cả hai người. Còn khi nào một người trong hai người 
ây lây tiền xài lo riêng mình, là có tác ý lén lẫy tiền ấy đem 
đi mua vui riêng, là không hợp pháp, sai với luật Phật. 

Thật ra sự trộm cặp giữa chồng và vợ khó mà bắt cho được, 
nên đây là hạng trộm cắp đáng ghê sợ nhất trong gia đình. 

3- Vợ như chủ nhân ác ôn: Hạng vợ này bao giờ cũng 
dành quyền hành và giữ tiền bạc trong gia đình. Chồng chỉ 
là một hư vị thôi, như tôi tớ trong nhà. Hạng vợ này chỉ biết 
làm hại cho gia đình thôi, chớ không làm gì hơn. 

Đồng thời cũng có ông chồng như ông chủ ác ôn vậy. 

4- Vợ như mẹ: Không ai thương con và lo cho con bằng 
mẹ. Bà mẹ đối với con có tứ vô lượng tâm, như vị Phạm 
thiên. Người vợ thương chồng, lo cho chồng không nề cực 
nhọc tắm thân, miễn là chồng vui là đủ rồi. Người vợ có tâm 
như thế gọi là người vợ thương chồng như mẹ thương con. 
Thật là hiền thê nội trợ. Quả báo này thật không nhỏ. Chết 
rồi được sanh vào cõi trời. 

Đồng thời cũng có người chồng thương vợ, lo cho vợ, như 
người cha lo cho con vậy. 

Gia đình nào được cảnh này chắc chắn gia đình ấy đầy 
hạnh phúc và vợ chồng không hề xa nhau vì một lẽ gì. Đây 
là pháp rất cao quý, chúng ta nên hành theo. 

5- Vợ như em gái: Hạng vợ này kính mến chồng như anh 
trai, vì như người em gái thường lo cho anh thật chu đáo. 

Đồng thời cũng có người chồng lo cho vợ như người anh 
lo cho em gái mình. 

6- Vợ như bạn: Người vợ lo chăm nom săn sóc chồng như 
người bạn lành săn sóc cho bạn mình, coi chồng như là mình 
vậy. 

Đồng thời cũng có người chồng lo cho vợ như lo cho bản 
thân mình. 
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7- Vợ như kẻ tôi đỏi: Người vợ nhịn ăn mặc, hy sinh mọi 
điều cho chồng và lo phụng sự chồng như là người làm công 
lo cho ông chủ không bao giờ để sơ thất, mọi việc gì mà 
chồng đã giao cho. Phạn ngữ dùng tiếng “tôi đòi” để chỉ hạng 
vợ hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng. Ta nên hiểu 
đó là người quản gia trung tín nhất. 

Đồng thời cũng có người chồng lo cho vợ như người quản 
gia lo cho chủ vậy. 

Sự thật nếu gia đình nào có được bốn hạng vợ và bốn hạng 
chồng sau cùng, đã kề trên thì gia đình ấy được an vui. Đức 
Phật thường dạy đời là khổ, người ở trong đời là người đang 
trầm luân trong bê khổ. Nhưng Ngài biết chúng sanh mặc dù 
biết khổ nhưng không dứt bỏ được, nên trong tám muôn bốn 
ngàn pháp môn của Ngài dạy, có pháp xuất thế gian và pháp 
còn trong thế gian, những người hành theo pháp sau này sẽ 
được bớt khổ đi một phân nào cũng như hành theo 38 pháp 
Hạnh phúc của Phật dạy. 

Sự yêu thương giữa nam và nữ về tình dục thì không có 
gì gọi là cao quý. Vì loài thú cũng biết như ta vậy. Nhưng 
người đời cao quý hơn loài vật, là vì người ta thương nhau 
băng một tình thương trong sạch, hai bên biết lo tiếp độ cho 
nhau trong khi hoạn nạn, hoặc sống chết có nhau và ngoài ra 
còn giúp đỡ nhau đi theo đường giải thoát của các bậc thánh 
nhân. 

Về sự tiếp độ nhau giữa vợ chồng, Đức Phật có dạy trong 
bộ Dighanikãya đoạn Pãtivagga rằng: Vợ chồng phải có 
pháp tiếp độ nhau là: 

Chỗồng có 5 pháp đối với vợ là: 

1. Thương mến, nề nang và hăng khen tặng và: làm cho 

vợ được sự lợi ích và vừa lòng; cho đồ dùng hợp thời, 
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như cho vàng vòng, đồ trang điểm trong ngày sinh 
nhật; dùng lời dịu ngọt đối với vợ. 
2. Không khinh khi vợ, nghĩa là không đối với vợ như kẻ 
tôi đòi. 
Không ngoại tình (không có vợ bé). 
Giao cho vợ chủ quyên trong gia đình. 
Cho đồ trang điểm. 
Thường dẫn vợ đi xem những cuộc vui như hội chợ. 
Vợ đối với chồng cũng phải có 5 điều là: 
1. Lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. 
2. Lo giúp đỡ quyên thuộc bên chồng. 
3. Không ngoại tình. 
4. Giữ của của chồng đã giao phó cho. 
5. Siêng năng làm công viỆc. 
Những pháp kế trên là theo đời, còn với lẽ đạo tùy trường 
hợp người chồng hay vợ phải. đối với theo ba pháp là: 
1. Tiếp độ hạng thấp, là dắt dẫn người bạn trăm năm của 
mình cho biết bố thí, trì giới, nghe pháp, làm lành. 
2. Tiếp độ bậc trung, là dắt dẫn tụng kinh, niệm Phật, tham 
thiền. 
3. Tiếp độ bậc cao thượng, là dắt dẫn cho học Minh Sát 
Tuệ và luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. 
Tiếp độ vợ con được sự hạnh phúc là: 
1. Làm cho tình thương ấy càng ngày càng đầm ấm bền vững. 
2. Làm cho tâm đầu ý hiệp. 
3. Là một điều đại thiện. 
4. Là nhân làm cho tiền của dỗi dào. Chư thiên trong gia 
đình hộ trì và phước đức cảng ngày càng cao. 
5. Được coi là người hành đúng theo chân lý. 
6. Được gọi là người không để đuôi. 
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7. Làm khuôn vàng thước ngọc cho con cháu sau này hay 

là làm gương cho người bên mình. 

8. Chư thiên và Phạm thiên thường ca tụng và hộ trì cho 

gia đình hành theo hạnh này. 

Chính Đức Đề Thích có nói câu kệ như vây với vị Chư 
thiên Mãtali rằng: Ye gahatthä puññakarä silavamto upãsikä. 
Dhammene dãram posenfi te manassafñmi matali. Nghĩa là: 
“Này Mãtali, người cư sĩ nào, làm phước có giới hạnh, là 
thiện nam biết nuôi vợ đúng theo pháp, ta xin lễ bái người 
Ấy”. 

Vị Chư thiên Mãtali đáp câu kệ ấy rằng: “Tâu Đức Đề 
Thích, ngài lễ bái kính trọng vị cư sĩ nào mà người ta thường 
ca tụng thì người cư sĩ ấy cao quý trong đời. Tâu Đề Thích 
ngài lễ bái kính trọng ai, tôi xin lễ bái và kính trọng người 
Ấy”. 

Đề Thích là vị thiên vương làm chúa tế trong hai cõi trời, 
là Tứ Đại Thiên Vương và Đạo Lợi, mà ngài còn kính trọng 
người hành theo pháp tiếp độ vợ con, thì Chư thiên làm gì 
không hộ trì và kính trọng. 


HẠNH PHÚC 14 
Anakula ca kammanfa — Làm xong việc làm của mình 

Làm xong việc làm của mình nghĩa là làm việc gì thì phải 
làm cho đến kết quả, không làm nửa chừng bỏ dở. Thí dụ ta 
như người lái xe, ta nhờ chiếc xe chạy được và có địa điểm 
cho xe tới, thì ta chạy đến chốn đến nơi. Chạy đến mục tiêu 
như vậy là ta thành công đắc quả. Ta nên noi theo gương 
kiên trì của Đức Phật, ngay trong việc làm của Ngài từ lúc 
xuất gia đến khi thành đạo. 

Trên vũ trụ này, chỉ có một người làm việc giỏi nhất mà 
lại kết quả tốt đẹp nhất đó là Đức Phật. Đã hơn 25 thế kỷ 
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chưa có một ai làm được việc như Ngài, việc làm của Ngài 
thật là cao thượng, kết quả rất là quý báu. Số người vâng giữ 
hành theo lời chỉ bảo của Ngài nhiều không kề xiết. 

Ta hãy đi ngược lại dòng thời gian để tìm biết sự làm của 
Đức Phật từ khi Ngài quyết chí xuất gia dứt lìa bỏ ngai vàng, 
vợ đẹp con thơ, mà người đời ai ai cũng ham muốn. Khi xuất 
gia xong, Ngài quyết chí hành khổ hạnh. Khi thấy sự hành 
khổ hạnh ấy không đem kết quả tốt, Ngài liền bỏ và hành 
theo Trung đạo mới đắc quả Vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác dưới cội bồ đề. 

Sau khi đắc được quả tối cao xong rồi Ngài lại quyết 
thuyết Pháp độ đời suốt 45 năm không màng cực nhọc quyết 
tâm cứu độ chúng sanh. 

25 thế kỷ đối với ta thật là lâu, nhưng việc làm của Ngài 
vẫn còn sáng chói và vẫn coi như còn mới tinh. Việc làm của 
Ngài là việc làm bất diệt, đến nay vẫn còn ảnh hưởng mãnh 
liệt trong tâm của hàng Phật tử chân chánh. Việc làm của 
Ngài đi từng giai đoạn, từ sơ khởi đến kết quả, không bỏ đở 
dang, mặc dù đã gặp trở ngại. 

Muốn làm việc cho đến nơi đến chốn, ta nên theo lời Phật 
dạy mà phân biệt việc làm ra thành hai loại là: Việc làm đem 
sự an vui đến và việc làm đem tai hại đến. 

Việc làm đem an vui đến có ba trường hợp là: 

1. Anäkalam: Làm cho đến kết quả, không bỏ đở nửa chừng. 

2. Dalaham: Làm đầy đủ không thiếu sót. 

3. Sucaritam: Làm trong sạch, nghĩa là việc làm không 

gây tội lỗi. 

Việc làm đem sự tai hại đến cũng có ba trường hợp là: 

1. Akulam: Làm việc thường bỏ đở. 

2. Sithilam: Làm không hết lòng, nghĩa là làm miễn cưỡng. 


3: 
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Ducaritam: Làm không trong sạch, nghĩa là làm việc 
tội lỗi. 


Sở dĩ người ta làm việc không tới nơi tới chốn là vì người 
ấy không bền chí hay ngã lòng trước nghịch cảnh, thiếu 
cương quyết đề làm cho đến cùng. 

Đây là trạng thái của người làm việc hay bỏ dở: 


1. 


S) 


ẰŒi:+e C2) 


1 
8. 


5, 


Kalatikakamana: Thường làm mất thì giờ. Như chuyện 
lẽ ra làm xong trong một giờ, mà người ây phải làm tới 
hai ba giờ. 


. Appa afirupakarana: Việc làm không xứng với số tiền 


được, nghĩa là làm việc ít mà lương bồng nhiều. 


. Akarana: Không quan tâm đến việc làm. 

. Sithilakarana: Làm một cách miễn cưỡng. 

. Sakaladivasabhagam supixa: Ngủ cả ngày. 

. Ñattimhi te katum na uftahari: Ban đêm cũng không 


làm việc. 

Niccakalam suramaffo: Say rượu cả ngày. 

lthi adisu sondo: Chạy theo phụ nữ. 

Alaso: Lười biếng, ngủ nướng và hay ngủ dậy trưa. 


10. Leso: Đồ thừa rằng lạnh quá, nóng quá v.v.. 

Theo Phật dạy, người muốn làm việc cho đến nơi đến 
chốn, thì phải có bốn pháp gọi là ¿4đhipãda, bốn pháp Như 
ý. Đức Thế Tôn đắc được quả vô thượng Chánh đăng Chánh 
giác cũng do nơi bốn pháp ấy. 

Bồn pháp như ý là: 


1. 


Chanda: Dục như ý (sự vui lòng thỏa thích làm). 


2. Viriya: Tỉnh tấn như ý (sự cương quyết làm việc). 


KÃ 


Ciiia: Niệm như ý (sự cô đê tâm làm việc). 


4. Vimansa: Tư duy như ý (sự suy nghĩ hiểu cách làm). 
Phàm người muốn làm việc gì, trước nhất phải có chương 
trình, mà quan trọng nhất là trước hết phải có vốn là tiền, 
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riêng theo Phật dạy, thì vốn ấy là tâm cương quyết thích làm 
việc mà mình định làm. 

Đức Phật dạy trước nhất phải có tâm cương quyết làm 
việc, vì vậy trong bốn pháp như ý, đều có nói đến tâm và tâm 
là động lực chánh yếu chủ động. 

1- Dục như ý: theo tâm lý thì điều gì mà tâm đã yêu hay 
thích, thì tâm chăm chú vào điều ấy rồi khiến con người cố 
găng làm xong việc. 

Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn đều phải do nơi hai nguyên 
tắc theo trật tự sau đây: để tâm đúng vào việc làm và yêu 
việc làm; và bắt buộc tâm phải làm việc. 

Phải có đủ hai nguyên tắc theo trật tự này, thì chắc chắn 
việc làm sẽ được kết quả mỹ mãn, bằng ngược lại, thì việc 
làm rất khó được kết quả, mặc dù là ít. Vì vậy Đức Phật dạy 
trước hết phải có tâm thích nghề trong việc làm của mình tức 
là dục như ý. 

2- Tỉnh tấn như ý: (Tôi xin tạm dịch là tâm can đảm) pháp 
tinh tấn là pháp mà Đức Phật thuyết rất nhiều chỗ trong các 
số pháp. Phật tử nghe đến tiếng tỉnh tấn thì hiểu rằng đó là 
sự siêng năng làm việc, hay cương quyết, hoặc can đảm làm 
việc. Người mà có tính tân làm việc, thì làm việc gÌ cũng kết 
quả mỹ mãn. Tinh tấn không có nghĩa là đem hết sức mình 
mà làm việc nhất thời, mà có nghĩa là ta làm tùy theo sức ta, 
nhưng không khi nào bỏ gián đoạn, không chịu thua hoàn 
cảnh, không chịu thua sự thất bại. Tinh tấn có nghĩa là làm 
từ từ, không gián đoạn, không miễn cưỡng. Hơn nữa không 
phải là người tinh tấn làm việc hoải không nghỉ, nhưng nghỉ 
theo trường hợp, đừng đề sức khỏe kém dân đi đến kiệt quệ. 

3- Niệm như ý: (Tôi xin dịch là lưu ý đến công việc làm) 
nghĩa là bao giờ tâm cũng nghĩ đến việc làm của mình đang 
làm, chú ý đến việc làm. Tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên 
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cứu việc làm của mình không hề xao lãng. Người làm bất cứ 
việc gì nhưng thiếu một pháp nào kề trên cũng không được, 
vì nếu thiếu là cầm chắc thất bại. 

4- Tự duy như ý: là dùng trí tuệ để quan sát lại việc làm 
của mình. Nếu thiếu trí tuệ kiểm soát tâm thì không khác nào 
xe chạy trong đêm tối mà không đèn. 

Vậy chúng ta muốn làm xong công chuyện không bị thất 
bại và bỏ đở thì phải có bốn pháp trên. Đó là nói về phương 
diện ở đời, còn về đạo đức thì phàm người tu Phật tại gia hay 
bậc xuất gia, khi làm một việc gì cũng phải có đủ bốn pháp 
như ý ấy, chăng hạn như bố thí, trì giới, hay tham thiền v.v... 

Tôi xin nhắc tích của vị Tỳ khưu học tham thiền. Thây là 
người rất tinh tấn hành đạo có tiếng trong thời kỳ nọ. Nhưng 
khi thầy ngồi lại tham thiền, thì thầy ngủ gục, không thể nào 
làm cho tâm được cái thấp nhất là hỷ lạc. Mỗi lần thầy buồn 
ngủ, thầy lấy cỏ quấn lại một nùi đội lên đầu, rồi lội xuống 
trầm mình dưới sông Gangã và tự bảo lây mình răng: “Ta đã 
thả trôi sự buồn ngủ rồi”. Vị Tỳ khưu ấy hành như thế đến 
mười hai năm mới đắc A-la-hán quả. Như thế ta mới thấy rõ 
vị Đại đức ấy ngài yêu việc làm của ngải, ngài rất cương 
quyết tỉnh tấn làm cho xong việc, không chịu thua hoàn cảnh 
và ngài có trí tuệ quan sát biết yếu điểm của mình là hay 
buôn ngủ và tìm cách khử trừ nó cho đến viên mãn. 

Còn Đức Thế Tôn kiếp chót là Thái tử Sĩ Đạt Ta, sau khi bỏ 
ngai vàng xuất gia sáu năm khổ hạnh chỉ còn da bọc xương 
Ngài cũng không thối chí ngã lòng. Dưới cội bồ đề Ngài phát 
nguyện rằng: “Nếu ta không hành đạo, dù xương tan thịt nát ta 
cũng không rời khỏi nơi này”. Rồi nhờ tấm lòng yêu đạo, 
cương quyết, kiên nhẫn, Ngài tìm thấy con đường giải thoát là 
đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
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Nói tóm lại khi người tại gia cư sĩ muốn làm việc gì từ 
nhỏ đến lớn mà hành theo bốn pháp như ý thì ngân quỹ gia 
đình được dồi đào sung túc, rồi nền kinh tế của nước nhà 
cũng cường thịnh và được bốn điều an vui: 

- _ Án Vui Vì có của. 

- _ An vui vì phương tiện tiêu dùng vả có nhiều tiền. 
- _ An vui vì không bị nợ. 

- _ An vui vì việc làm không tội lỗi. 

Ngoài ra còn những điều lợi lộc sau đây: 

1. Người trong gia đình và quyến thuộc cùng người trong 

xã hội có thể nhờ được. 

. Có dự trữ được việc lành làm vật thực về ngày vị lai. 

. Là tự bảo vệ lây mình. 

. Sẽ được sanh vào cõi trời. 

. Nếu duyên lành đây đủ, thì có thể đắc được đạo quả. 

. Nếu chưa đắc được đạo quả trong kiếp này thì việc làm 
ấy là duyên lành sẽ đưa người được đắc đạo quả về vị 
lai. 

. Không để duôi. 

. Được các bậc trí tuệ thường ngợi khen. 

. Không xa ba điều lợi ích. 

0. Được gọi là Thiện nhân là vì có sự hạnh phúc bên mình. 
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KỆ NGÔN V 
HẠNH PHÚC 15 
Đãna — Nết hạnh bồ thí 

Phạn ngữ đãna (Tàu âm là Đàn na) nghĩa là bố thí (hay 
thí chủ) là cho cơm nước, quần áo, chỗ ở, thuốc chữa bịnh. 

Đàn na và bồ thí hàm ý cắt đứt sự bỏn sẻn, đánh đuôi sự 
bỏn sẻn ra khỏi tâm, cắt đứt sự tham lam trong lòng. 

Đàn na và bố thí còn hàm ý gìn giữ, nghĩa là sự bồ thí giữ 
người thí chủ không cho ở trong ác pháp, là tham lam bỏn 
sẻn. Hơn nữa, sự bố thí ấy giữ người thí chủ không cho sanh 
vào địa ngục v.v... 

Cuối cùng Đàn na bồ thí có nghĩa là đem của mình có ra cho. 

Nói đến sự bố thí hình như là ít có người hưởng ứng. Vì 
người ta quan niệm thông thường răng người sanh ra đề thâu 
vào chứ không có phái ra. Và trong thực tế ai ai cũng đều ưa 
thâu hơn phát. Thậm chí đến khi thây người quanh mình đang 
bị đói khô thiếu thốn, như những người đang bị tai nạn như 
cháy nhà hay bão lụt, nhà cửa không có, cơm cũng không, y 
phục cũng thiếu, tuy họ dư ăn dư đề, nhưng bao giờ tự động 
đem của ra cho đâu. Người mà được nghe tiếng bố thí nhiều 
nhất là tín đồ Phật giáo, vì tiếng bồ thí là tiếng đầu tiên mà 
người Phật tử nghe và biết. Nết hạnh bố thí là nết hạnh học 
trước nhất trong Phật giáo, mà bó thí cũng là một pháp ba la 
mật đứng đầu trong 30 pháp ba la mật. 

Người đời rất ưa sự tiễn bộ về vật chất, nhưng người ta 
không nghĩ tới tinh thần. Ý tôi muốn nói sự tiến hóa về vật 
chất là sự giàu sang nhà cao cửa rộng. Còn sự tiến hóa về 
tinh thần là phương diện đạo đức. 

Nếu người đời chỉ biết đi tìm lấy một điều duy nhất là sự 
giàu sang, thì càng ngày thế gian này càng nhiều đau khô, vì ai 
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ai cũng tranh nhau để mình làm giàu không nghĩ đến người 
khác, không biết giúp đỡ kẻ đói nghèo, người hoạn nạn. 

Con người tiến hóa về tinh thần thì lại khác, chỉ lo cho 
bản thân mình vừa phải rồi lo giúp đỡ cho thân bằng quyến 
thuộc và cho tất cả người trong xã hội bằng mọi thể cách 
nhất là sự bố thí. Ai ai cũng có thể bố thí được tùy trường 
hợp và từng giây từng phút. 

Đức Phật dạy pháp bồ thí là phát ra những cái dư giả của 
mình, tùy theo mình có, cho người khác, trong khi người ấy 
đang thiếu hụt. Bồ thí là nguyên nhân đánh đuổi sự bỏn xẻn 
và dứt bỏ được lòng tham lam trong tâm mình, làm cho tâm 
trở nên cao thượng quý báu. Tâm con người không được sự 
cao quý thống trị khiến cho người phiền não, tức thì bị tam 
độc là tham lam, sân hận và sĩ mê hoành hành. Đức Phật dạy 
tâm của chúng ta ví như con rắn. Loài răn thích ở nơi âm 
thấp. Tâm cũng vậy thích ở nơi thấp hèn là phiền não; vì có 
phiền não nên tâm ta bị chìm đắm trong tài, sắc, lợi, danh, vì 
vậy nên nó tham lam đề đem lại lợi tức cho nhiều, đặng mua 
lây những gì mà nó thích còn ai chết mặc ai. Vì tâm ích kỷ 
dục lợi, nên không đem hạnh phúc vĩnh viễn lại cho ta, có 
được chăng chỉ tạm thời thôi. Vì muốn cho chúng sanh làm 
cho tâm mình trở nên cao thượng ra khỏi nơi âm thấp là bỏn 
xẻn, tham lam và ích kỷ Ấy, nên Đức Phật dạy ta bồ thí. Bổ 
thí là pháp đối trị của bỏn xẻn, tham lam, dục lợi và ích kỷ. 

Bồ thí có hai cách, có hai ý nghĩa khác nhau: 

- Cho đề làm ơn. 

- Cho có ý là làm phước, để dứt lòng tham lam, trừ bỏn 
xẻn và ngừa sự ích kỷ dục lợi. Đây thật là bồi bổ đức từ 
bị. 

Người thường hiểu lầm rằng cho là làm ơn và làm phước. 
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Trong Phật giáo có dạy bố thí và làm ơn khác nhau. Người 
cho thì muốn người thọ lãnh biết đến mình và muốn người 
thọ lãnh luôn luôn nhớ lấy của cho ấy, tiếng Phạn gọi là 
sanghaha nghĩa là giúp đỡ. Còn người bố thí (đàn na) thì 
trong mỗi việc bố thí nào cũng đều có tác ý là thuơng hại 
người mà mình cho (đó là lòng từ ái) và quyết diệt lòng tham 
lam, bỏn xẻn trừ cả lòng ích kỷ của mình. 

Chúng ta cho ai một vật gì đừng muốn cho họ nhớ ơn mình 
và đền ơn mình, để tránh nguyên nhân sanh thêm phiền não. 
Bồ thí có dứt phiền não ở lòng mình là cao thượng. 

Người làm phước nên làm bằng tác ý lành, có tránh phiền 
não và nên để lòng thương người bị hoạn nạn như mình 
thương bản thân mình hay là thương con đẻ của mình. Làm 
như vậy mới gọi là bố thí. Làm như vậy là ta bồi bổ thêm 
tâm lành của ta và ta diệt phiền não bỏn xẻn, ích kỷ. Đó mới 
là tu, nghĩa là sửa chữa lòng mình, không cho còn phiền não 
nữa. 

Sự bồ thí hợp pháp theo Phật giáo, có 3 điều kiện là: 

1. Vật bố thí trong sạch. Đồ vật đem ra bố thí ẫây do nơi 
sự làm ăn chân chánh mà có, nghĩa là của ấy do nơi chánh 
mạng vả chánh nghiệp tạo ra, không do sự trộm cướp hay 
lường gạt của người đem về làm của mình. Vả lại không bao 
giờ Đức Phật dạy phải bố thí nhiều hay chê bồ thí ít mà chỉ 
cần của ấy là của hợp pháp thôi. 

2. Tác ý trong sạch. Người cho vì lòng từ ái mà cho, chớ 
không phải cho để mong được một lợi lộc nào khác, chăng 
hạn như bố thí để được sanh về cõi trời hay cõi nảo. Hầu vun 
trồng tác ý cao thượng ấy, Đức Phật dạy nên bó thí bằng cách 
vô úy thí, nghĩa là người bố thí không chọn người thọ lãnh, 
mà cũng không nghĩ một điều nào ngoài ra lòng từ ái, muốn 
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làm lành, muốn diệt trừ tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ trong tâm 
của mình. 

3. Người thọ lãnh trong sạch. Người thọ lãnh là người có 
giới đức trong sạch đáng thọ lãnh của bố thí. 

Nhiều người vì bỏn xẻn, nên khi có tiền của dư giả mà 
thấy người nghèo khổ hoạn nạn cũng làm lơ không giúp đỡ. 
Hạng người này càng được của cải nhiều, cảng bỏn xẻn 
nhiều và vì lẽ ấy mà không khi nào giải thoát được, trái lại 
phải đọa vào ác đạo là khác. Đành rằng: bỏn xẻn ấy không 
hại al, nhưng tâm bỏn xén không gọi là thiện được. Tuy 
những người bỏn xẻn thường nói họ là người tu, vì họ không 
có làm gì nên tội hết. 

Trong thực tế sở dĩ hạng người ấy không có làm tội là vì 
họ sợ pháp luật của chính phủ, hoặc vì danh dự hay trường 
hợp thuận tiện chưa đến, bởi nếu có dịp, chưa chắc họ không 
nhân cơ hội làm liền. Riêng người tu là người có phát nguyện 
xa tội ác, vì ghê sợ và hỗ thẹn tội ác, nên không dám làm tội, 
mặc dù là có làm, cũng không ai biết. Hơn nữa người tu càng 
có gắng giữ lấy đức hạnh của mình, như là lo cho đời sống 
của mình. 

Đức Phật dạy: Tiền tài là món thuốc độc dành cho người 
kém trí tuệ, trái lại, là món thuốc bố cho bậc trí thức. 

Thật vậy người kém trí tuệ mê theo tiền tài, không hề làm 
một việc lành nào mặc dù rất nhỏ, lại còn hay lường gạt cướp 
bóc của người đem về cho mình, để rồi, chừng sắp chết, họ 
tiếc của phải bị bỏ lại đương trần, khi mà họ muốn gần của 
ấy mãi. 

Tiếc của như vậy có nguy hại vô cùng, như sự tích sau đây: 

Tại kinh đô SãvatthT, có một ông trưởng giả rất là ích ký, 
không bao giờ bồ thí một đồng điều cho người ăn xin. Người 
trong thành đặt tên ông là Micchãriya (bỏn xẻn). Ông có 
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chôn rất nhiều khạp vàng. Khi sắp chết ông sực nhớ lại vàng 
ây, mà ông không có dịp tỏ cho người nhà hay. Vì luyến tiếc 
vàng ấy, nên ông lại sanh làm chó trong gia đình của ông. 
Khi chó ấy lớn lên, nó, rất khôn và giữ của rất giỏi, nên con 
ông lấy làm thương mến. 

Ngày nọ, Đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua nhà con 
ông trưởng giả, con chó chạy ra sủa. Đức Thế Tôn mới phán 
hỏi: “Trưởng giả Micchãriya, ngươi đã sanh vào nhà này rồi 
hả?”. Oai lực của Đức Thế Tôn làm cho chó ta nhớ lại tiền 
kiếp, lẫy làm buôn và trở về nhà năm. 

Khi con ông trưởng giả đi công việc về, không thấy chó 
chạy ra mừng như mọi khi, mới hỏi rằng tại sao chó hôm nay 
coi buồn như vậy? Người nhà cho hay khi nãy thầy Cổ Đàm 
đi ngang qua đây, không biết có nói gì mà chó buồn như vậy. 
Con ông trưởng giả lấy làm tức giận, lập tức vào chùa hỏi 
Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn mới ngự đến nhà của trưởng giả và hỏi chó 
rằng: “Này Micchãriya, ngươi còn chôn vảng ở đâu sao 
không chỉ cho con ngươi?” Chó riu ríu lại moi chỗ chôn 
vàng, con ông trưởng giả mới đào lên được vàng của cha 
chôn lúc trước. 

Tích này cho thấy rằng: lòng bỏn xẻn, sự tham lam và tâm 
quyền luyên của cải có hại như vậy. Vậy các bậc trí thức nên 
dùng của cải làm việc từ thiện: bố thí là gởi của về ngày vị 
lai. Người bỏn xẻn trong kiếp này tuy là dư ăn dư để, nhưng 
kiếp sau họ sẽ trơ trọi nghèo nàn. Tại sao vậy? Vì người bỏn 
xẻén không kết trước duyên lành với kẻ khác, không có lòng 
từ ái thương hại kẻ khác đang chịu thiếu thốn bần hàn cực 
khổ, vì quả của bỏn xẻn ấy, kiếp sau nghèo khó bần hàn thiếu 
hụt mọi bè, không ai giúp đỡ cho khi hoạn nạn. 

Sau đây là một sự tích bố thí: 
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Đời Đức Phật Ca Diếp, có một thanh niên xuất gia, mà 
hằng ngày về thọ thực ở nhà cha mẹ. Ngày nọ sau khi thọ 
thực xong, ra về đến gần chùa, chàng trông thấy một con chó 
cái mù cả hai mắt với một bầy con ôm vì thiếu ăn, bu lại bú; 
cảnh tình thật là bi đát. Khi chàng thấy vậy, lòng thương hại 
chó phát sanh. Chàng không biết lẫy gì cho chó ăn. Chàng 
bỗng nhớ lại mình vừa thọ thực xong, chàng liền dùng tay 
móc cổ cho ói vật thực ra cho bầy chó ấy ăn. Nhờ bữa ăn ấy 
chó mới đủ sức khỏe đi ở nơi khác. 

Sau khi chết chàng thanh niên ẫây được sanh về cõi trời, 
hưởng sự an lạc trong cõi trời từ đời Đức Phật Ca Diếp tới 
đời Đức Phật Thích Ca. Chàng lại sanh vào một gia đình Phật 
tử và có đức tin xuất gia theo Phật giáo. Nhờ phước báu bố 
thí từ kiếp trước còn dư sót, nên người trong thành rất trong 
sạch với chàng, bó thí rất nhiều vật thực, đến đỗi đùng không 
hết. 

Theo sự tích trên đây, của bố thí không cần phải là bạc 
nén vàng thoi hay là cao lương mỹ vị và cần thiệt nhiều, 
nhưng chỉ cốt ở tâm trong sạch của mình. Nếu quí vị không 
muốn gặp những cảnh tượng hãi hùng như nhà cháy, bão lụt 

v... thì nên làm việc phước thiện cho những nạn nhân thiên 
tai hỏa hoạn. Đức Phật dạy: hễ vừa lòng cho thì hằng được 
vừa lòng. Khi ta giúp người qua khỏi cơn tai nạn, thì ta lại 
được phước và sẽ khỏi tai nạn. 

Bồ thí chia ra làm hai loại là: 

1. Amissadäna: tài thí, là bỗ thí cơm nước, y phục, thuốc 

uống và chỗ ở. 

2. Dhammadäna: pháp thí, là bỗ thí pháp. 

Đức Phật có dạy: Sa5badanam dhammadanam jinđii, 
nghĩa là trong các sự bố thí chỉ có bố thí pháp là cao thượng 
hơn hết. Vì người bố thí pháp gọi là bố thí Thiên Đàng, Phạm 
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thiên và Niết Bàn. Tại sao? Vì người đời biết tu hành là nhờ 
nghe pháp; nhờ sự tu hành ấy mà người được sanh vào cõi 
trời, hoặc cõi Phạm thiên hay đắc đạo quả Niết Bàn. 

Người bố thí tứ vật dụng, là cơm nước, y phục, thuốc men, 
nhà ở, làm cho người thọ lãnh được sự an vui câp thời về vật 
chất thôi. Còn bó thí pháp có thể làm cho người rất hung dữ 
trở nên lương thiện, chớ ta không thể đem tiền của thuê 
người ác trở nên thiện được, vì vậy nên thí pháp có phước 
vô lượng vô biên. Đức Phật dạy: Có người nào giàu vô cùng 
tận, mời thỉnh chư Chánh đăng Chánh giác, Độc giác và chư 
Thánh Tăng ngồi chật quả địa cầu này, rồi bố thí tứ vật dụng; 
đoạn chư Thánh Nhân cầu chúc cho. Người này được phước 
không sao tả được, nhưng phước ấy không bằng một phần 
16 của một phần, của một vị Pháp sư thuyết chỉ một nửa câu 
kệ ngôn thôi. 

Nếu có người hỏi: Vậy thì chỉ có các vị pháp sư mới bố thí 
được pháp thôi, còn chúng tôi là cư sĩ thì làm sao bố thí được? 

Thật ra ai ai cũng có thể bố thí pháp được bằng cách thỉnh 
chư pháp sư về nhà thuyết Pháp cho bạn đồng đạo đến nghe, 
hay là hùn tiền để ấn tống kinh. Điều hay hơn hết là quí vị 
nhờ một vị Pháp sư nào viết kinh rồi quí vị ấn tống. Đây thật 
là phước cao thượng. 

Hạnh bố thí đem đến những điều hạnh phúc sau đây: 

1. Bồ thí là nhân của tất cả sự an vui. 

2. Bồ thí là nguồn gốc của sự có tài sản. 

3. Bồ thí là kho chứa tài sản. 

4. Bố thí là thành trì kiên cố để che chở tai nạn cho thí chủ. 

5. Bồ thí là vật nương nhờ của ta trong ngày vị lai. 

6. Bồ thí ví như hang sư tử cư ngụ, tắt cả các giống thú 

không bao giờ dám bén mảng đến gần hang ấy. 
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7. Bồ thí ví như mặt địa cầu; địa cầu là nơi nương nhờ của 
nhân loại. 

8. Bồ thí ví như sợi đây để buộc tâm con người không cho 
phóng túng chạy theo tội ác. 

9. Bồ thí ví như ghe thuyền có khả năng đưa người qua 
sông biên là luân hồi. 

10. Bồ thí ví như người chiến sĩ can đảm xông pha trong 
trận giặc, đó là giặc phiền não. 

11. Bồ thí ví như thành quách kiên có. 

12. Bồ thí ví như hoa sen sanh trong bùn, nhưng không 
hôi tanh mùi bùn. 

13. Bồ thí ví như lửa thiêu đốt các ác pháp là tham lam, 
bỏn xẻn, ích kỷ, dục lợi. 

14. Bồ thí ví như rắn độc cắn chết các ác pháp. 

15. Bồ thí ví như sư tử không hè biết sợ một loại thú nào. 

16. Bồ thí ví như tượng, vì tượng là thú có sức mạnh hơn 
hết, bố thí cũng có sức mạnh thắng các ác pháp. 

17. Bồ thí ví như thiên lý mã, có sức chạy rất mau, chạy 
khỏi phiền não là tham lam v.v... và chạy tới Niết Bàn. 

18. Bồ thí là con đường đi của các bậc Thánh nhân nhất 
là Đức Phật. 

19. Bồ thí là một hạnh của chư Phật. 

20. Bồ thí kết quả cho người không thiếu thôn những gì 
khi còn luân hồi trong tam giới. 

21. Bó thí cho sanh làm Đề Thích. 

22. Bồ thí cho sanh vào cõi Tha hóa tự tại. 

23. Bồ thí được sanh làm vua Chuyên luân vương. 

24. Bồ thí làm cho đắc được quả Thinh văn. 

25. Bồ thí là cho đắc quả Độc Giác. 

26. Bồ thí làm cho đắc được quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 
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HẠNH PHÚC 16 
Dhamưmacariya — Hành theo pháp 

Dhammnacariya nghĩa là hành theo pháp. Người hành theo 
pháp là người được sự hạnh phúc, làm cho người tiễn hóa 
trên đường đời cũng như trên đường đạo. Chúng ta nên hành 
cách nào gọi là hành theo pháp? 

Đây xin chia ra làm ba phần: 1. Pháp là gì? 2. Phương 
pháp hành theo pháp? 3. Khi hành theo pháp được những 
hạnh phúc gì? 

Trong Hạnh phúc thứ 16 này, chỗ trọng yếu là pháp và 
phương pháp hành theo pháp. Trước hết chúng ta nên biết 
pháp là gì đã? Nếu hỏi thế, thật khó đáp cho trúng trong mấy 
câu ngắn. Nhưng có thể nói rằng: Pháp là thiện, ác, không 
thiện, không ác, là sắc, thính, hương vị xúc, sắc, thọ v.v... Có 
người lại nói pháp là vật vô hình khó hiểu, cần phải hiểu 
băng trí tuệ. 

Tôi xin giải tóm tắt: 

1. Sự hành động đúng gọi là lành, hay thiện, Phật gọi là 

thiện pháp. 

2. Sự làm hại kẻ khác, làm cho người hay thú đau khô, gọi 

là làm ác, Đức Phật gọi là ác pháp. 

Giảng tóm tắt như vậy thì có vị muốn hỏi: Nếu pháp mà 
giải dễ hiểu như thế, thì cần gì Đức Thế Tôn phải dạy tám 
muôn bốn ngàn pháp môn? 

Hỏi như thế thật là chí lý, nhưng tôi lược giải như trên là 
tôi muốn nói cái ý nghĩa cốt yếu của pháp, chớ chưa phải là 
pháp môn. Đức Thế Tôn có Mười Hồng Danh mà Chư thiên, 
Phạm thiên ca tụng. Trong Mười Hồng Danh ấy có hai Hồng 
danh có ý nghĩa từa tựa nhau là: Buddho: Phật, và Bhagava: 
Thế Tôn. 
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Phật có nghĩa là hiểu thông các pháp và phân biệt được ác 
hay thiện và người hành theo pháp nào được an vui, pháp 
nào đưa khổ đến. Còn Thế Tôn có nghĩa là chia ý, vì tiếng 
Phạn 8hzgavä nghĩa là chia từng phần. Đức Thế Tôn chia 
pháp môn ra từng phần để dễ hóa độ chúng sanh, vì chúng 
sanh có cơ duyên không giống nhau. 

Còn một vấn đề rất khó là sự chọn lẫy một con đường 
chân chánh để hành theo và chọn lấy pháp nào làm tiêu 
chuẩn đề hành theo ? 

Muốn quí vị dễ hiểu, tôi xin đem pháp tiêu chuẩn mà Đức 
Phật đã dạy để quí vị quan sát hành theo thiện pháp. 

Đức Thế Tôn có dạy ba điều để người làm tiêu chuẩn, như 
cây thước để đo biết pháp nào ác, pháp nào thiện. Ba pháp 
ây gọi là Ađhipaf, xin tạm dịch là Chủ quyền: 

1. Afadhipareyya: Theo ý mình. 

2. Lokadhiparfayya: Theo ý người đời. 

3. Dhammadhipafayya: Theo pháp. 

Ba điều Phật dạy trên có thể đem so sánh với những điều 
thường có ở đời. Theo ý mình, có thê sánh với chính sách độc 
đoán chuyên chế. Theo ý người đời, có thể sánh với chính sách 
dân chủ. Còn theo pháp, thì ở ngoài hai chính sách trên, vì theo 
pháp là nguyên nhân xuất thê gian, nghĩa là giải thoát khỏi các 
sự ràng buộc trong đời, tức là phiền não. Người hành theo pháp 
thì không còn độc tải hay dân chủ. 

Tôi xin giải ba điều ấy 

1. Theo ý ta. Người theo ý của chính mình là người có 
tánh độc tài, không bao giờ chịu nghe lời ai hết, thích sao 
làm vậy, cố chấp ý kiến của mình không chịu nghe lời ai 
khuyên bảo. Những người làm theo ý mình một cách độc tải 
như vậy thường hay đi tới chỗ tai hại và ít nhất là cũng sai 
lâm. 
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Nếu trong xã hội mỗi người theo ý của riêng mình, thì xã 
hội không còn là một xã hội thuần túy an vui, vì quyền lợi 
của cá nhân này sẽ phản trái với quyên lợi của cá nhân khác 
và sinh ra xung đột vô cùng vô tận. Tĩnh thần độc đoán của 
người nảy không dung nạp được tỉnh thần độc đoán của 
người kia và tự do cá nhân không có luật lệ kiềm hãm sẽ gây 
hỗn loạn. 

Người độc đoán không làm gì nên việc, chỉ làm hại cho 
mình và người bạn mình thôi. Gia đình nào có người chồng, 
hay cha, hoặc con, vợ như thế, thật khổ cho gia đình Ấy. 

2. Làm theo ý người đời. Làm theo ý người đời, có ít khi 
lợi lạc, mà nhiều khi tai hại. Lợi là khi nào ý của người đời 
hiệp theo lẽ phải, thiên về đạo đức. Bằng trái lại thì tai hại 
cho mình và cho cả người đời. Theo ý người đời một cách 
mù quáng thì chắc chắn là tai hại. Theo ý người đời một cách 
sáng suốt, sao cho dung hòa được quyên lợi chung, thì mới 
lợi lạc. Chế độ dân chủ chân chánh là chế độ xây dựng theo 
ý kiến của người đời, mưu đồ lợi lạc cho quảng đại quần 
chúng. 

Đức Phật thiên về ý kiến phần đông, nên Ngài dạy Chư 
Tăng nên hội họp lại làm Tăng sự và hội họp lại để giải quyết 
những chuyện gì xảy ra trong Tăng chúng, mà một sô Ít 
người không giải quyết xong. 

Đức Phật dạy: Nesasabha na sanfisanfo, nghĩa là nơi hội 
họp nào không có bậc tri thức đều trở thành vô dụng. Chung 
qui lại sự lây theo ý kiến phần đông cũng tùy trường hợp của 
nhóm người cho ý kiến, ngoàải ra, ta còn cần phải có trí tuệ 
để phán đoán. 

3. Theo pháp. Trong đoạn trước tôi đã nói: pháp là một 
cái cân hay là sự công bình, chỉ biết là lẽ phải và pháp là 
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nguyên nhân của chánh lý. Xét về mặt đời, theo pháp có thể 
nói là theo lẽ phải, theo chánh nghĩa, theo luật công bình. 

Về phương diện Phật giáo, theo pháp là sửa chữa bản thân 

mình cho khác hơn, thường là thọ trì ngũ giới hay bát quan 
trai giới, đi chùa nghe pháp, tụng kinh niệm Phật và nếu có 
thể, xuất gia làm sa di hay tỳ khưu để giải thoát khỏi vòng 
luân hồi. 

Hành theo pháp Phật có thể chia ra làm 3 hạng: 

-_ Pathamacariyä: Hành theo bậc sơ cấp, là thọ ngũ giới, 
hay bát quan trai giới, giữ Thập thiện, lễ Phật mỗi ngày, 
vào chùa học pháp Phật. 

- Mía/jhiữmacariya: Hành theo bậc trung, là học tham 
thiền theo phương pháp Chỉ quán. 

- Uftamacariya: Hành theo bậc thượng, là học tham 
thiền theo phương pháp Minh sát tuệ. 

Hành bậc sơ cấp là dạy thân: 

- Thân không sát sanh. Giới sát sanh của Phật dạy là 
không giết con vật nào có sự sống, bỏ cả khí giới trong 
tay, nghĩa là không bao giờ trên tay cầm khí giới, người 
phải có hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, như người kinh sợ rắn 
độc vậy; ngoài ra còn hết lòng từ ái giúp đỡ nhân loại; 

- Không trộm cắp, mặc dù cây kim, ngọn cỏ. Đây là 
nhằm ngăn chặn lòng tham lam; 

- Không tà dâm, xa hai mươi hạng phụ nữ như đã có giải 
trong Hạnh phúc thứ IX. Đây là nhân chặn đứng lòng 
tham dục. 

Về khẩu: 

-_ Không nói dối. Người không nói dối dầu đứng trong 
trường hợp nào cũng giữ được phong độ của người 
chân thật, thà chết chớ không bao giờ nói dối, mặc dầu 
người có cho gì cũng không màng; 
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Không nói đâm thọc, nghĩa là không thiên về một bên 
nào, không đem chuyện mình đã nghe mà thuật lại cho 
người thứ nhì nghe; 

Không nói lời hung ác, nghĩa là một tiếng gì xấu cũng 
không nói, mặc dù có một nhóm người thích nói; 
Không nói lời vô ích, nghĩa là lời nói nào không đem 
lợi ích lại cho mình và người bên mình. 


Về sự hành động: 


Không tham lam, nghĩa là không bao giờ nghĩ tới tài 
sản của người khác cho là đẹp là quí và muốn đem về 
cho mình. Người tu hành chân chánh, mặc dù sự mơ 
ước, cũng gắng đánh đuổi ra khỏi lòng mình. 

Không làm hại kẻ khác, nghĩa là không cột oan trái oán 
thù, mặc dù sự nghĩ đến oan trái oán thù cũng gắng diệt 
bỏ. 

Tà kiến nghĩa là không nghĩ sai lầm, như nghĩ về quả 
của nghiệp thiện hay ác cũng không có, không có Thiên 
Đàng, Địa Ngục v.v... 


Hành theo pháp có được những hạnh phúc: 
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. Đại phước. 

. Không để duôi. 

. Hành theo chánh pháp. 

. Làm cho Phật giáo được thịnh hành. 

. Được an vui trong đời này và vị lai. 

. Không bị kinh sợ và không có oan trái. 

. Không làm cho chúng sanh kinh sợ. 

.- ĐI theo con đường của các bậc trí thức. 

. Xa kẻ thù bên ngoài là người ác vả kẻ thù bên trong là 


phiên não. 


10. Tự tạo ra Thiên Đảng và Niết Bàn cho mình. 
Đây xin nhắc lại một tích đê quí vị dễ nhận thức: 


136\ÌMaha ThongKhamMecdhivongs 


Khi Đại đức Millaka chưa xuất gia, ngài là một người thợ 
săn rất ĐIỎI, mỗi ngày giết rất nhiều thú. Ngày nọ ăn cơm 
xong không có nước uông, ngài mới đi tới một tư thất của 
một vị đại đức ở trong rừng tìm nước uống. Khi dở nắp hủ 
nước ra không thấy có nước, ông ta nổi giận nói: “Thầy Tỳ 
khưu ăn cơm của tín đồ xong, lo tìm chỗ thanh tịnh ngủ, chỉ 
có nước để uống mà cũng không có một nhều đề làm thuốc, 
thật là tệ”. 

VỊ đại đức nghe vậy, lấy làm lạ, nghĩ rằng: “Ta đã múc 
nước đây rỒi, tại sao người này lại nói không có!” Ngài mới 
đến chỗ hủ nước xem COI, thấy nước vẫn còn đây. Ngài mới 
múc cho ông thợ săn ấy một gáo. Ông ta uống cả thảy 32 
gáo. Khi uống xong ông ta mới nghĩ: “Kiếp sau của ta sẽ ra 
sao kìa? Ta làm nhiều tội lỗi đến đỗi hủ nước đầy mà ta 
không trông thấy”. 

Ông chán vì tội của mình đã làm, nên xin xuất gia. Sau 
khi xuất gia xong, ông cố hết sức hành đạo, nhưng không 
bao giờ tâm ông trụ lại. Vì khi ông tham thiên, thì trông thấy 
những con thú bị ông giết bằng cách này, cách nọ, thật là 
ghê. Ông cảm thấy ông không thể hành đạo được, mà ở ăn 
của tín đồ cảng thêm tội, nên ông xin với thầy Thế Độ cho 
ông hoàn tục. 

Thầy Thế Độ bèn dạy: “Được, nhưng ngươi phải đốn cây 
tươi chất cho thật nhiều lại cho ta, rồi ngươi đốt cho cháy hết 
đi”. Ông găng làm nhưng không thể nào đốt cây tươi cháy 
được. 

Thầy Thế Độ thấy vậy mới nói: “Ngươi để đó cho ta.” 

Rồi Ngài dùng thần thông lẫy một đốm lửa bằng con đom 
đóm đề vào đồng cây tươi thật to ấy, đồng cây ấy cháy trong 
nháy mắt, chỉ còn tro thôi. 
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Khi ông ta biết đó là lửa địa ngục, rất lẫy làm kinh sợ mới 
hỏi thầy răng: “Bạch Thây, Phật đạo có thể đưa con người 
khỏi khổ được chăng? Nếu có thật đệ tử nguyện hết lòng tỉnh 
tấn tu hành để giải thoát”. 

Từ ngày ấy ông găng hết sức tu hành không hề xao lãng. 
Khi nào tham thiền mà buồn ngủ thì ông lẫy khăn nhún nước 
bịt đầu, còn chân thì ngâm trong nước. 

Ngày nọ, ông đồ nước vào lu xong, còn cái nôi nước, ông 
để trên về; những giọt nước còn dư nhễu xuống. Ông thầy 
Thế Độ thấy vậy mới dạy rằng: “Quyền chức thường đến cho 
người siêng năng, có trí nhớ, việc làm trong sạch, suy nghĩ 
trước mới hành động sau, người hành theo chánh pháp và 
không dễ duôi”. 

Ông nghe câu ấy, liền suy nghĩ rằng: “Đã gọi là người 
siêng năng thì như ta đây là người có trí nhớ, việc làm chân 
chánh, suy nghĩ trước thực hành sau, đã thu thúc ở trong 
chánh pháp, không dễ duôi”. Ông nghĩ thấy sự tu hành của 
ông trong sạch, giới hạnh thanh cao, ông dùng trí tuệ quan 
sát thân này là vô thường, khổ não và vô ngã, đắc được quả 
A-na-hàm. 

Tích này cho quí vị thấy mặc dù người đã làm tội, sau biết 
ăn năn, lo tu hành tinh tấn, thì cũng đắc được đạo quả, trừ 
phi người phạm vảo ngũ nghịch đại tội. 


HẠNH PHÚC 17 
Nãtisañgaho — Giúp đỡ quyến thuộc 
Ñãii nghĩa là quyến thuộc. Hạnh phúc này xin chia ra làm 
3 phần: 
- _ Quyến thuộc là gì ? 
- _ Sự giúp đỡ quyến thuộc. 
- _ Hạnh phúc sanh lên do sự giúp đỡ quyên thuộc. 
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1. Quyến thuộc là gì? 

Cha mẹ, vợ, con, là ba hạng người thân nhau nhất và gần 
nhau hơn hết, không gọi là quyền thuộc, không thể gọi là bà 
con được, vì có giới hạn riêng. 

Quyền thuộc có thể nói có hai hạng: 

- Quyền thuộc là những người cùng một dòng huyết thống. 

- Quyến thuộc là những người cùng một tôn giáo. 

2. Đức Phật đã dạy sự tiếp độ quyến thuộc là sự hạnh 
phúc. Nhưng ta nên biết phương pháp giúp đỡ, chẳng nên 
giúp đỡ mà thiếu suy nghĩ hay vì lòng tự ái của mình. Đức 
Phật dạy giúp đỡ quyến thuộc, nhưng phải biết rõ điều lợi 
hại cho mình và cho quyến thuộc mình, chớ đừng làm một 
cách thiếu suy nghĩ. 

Đức Phật hành ba điều: 

1- Lokatthacariya: Giúp đỡ người đời. 

2- Ñãtatthacariya: Giúp đỡ quyền thuộc. 

3- Buddhatthacariya: Giúp đỡ Phật tử. 

Đức Thế Tôn giúp người đời bằng cách dạy người đời 
phải giúp đỡ nhau, thương yêu nhau và đừng làm điều gì oan 
trái oán thù mà hại nhau, hãy xem nhau như quyên thuộc, 
không phân biệt giai cấp và chủng tộc. 

Ngài giúp đỡ Phật tử bằng cách dạy Phật tử phải hành đúng 
theo con đường đi đến nơi giải thoát. Lắm khi Ngài đến thăm 
các vị Tỳ khưu bịnh và chính tay Ngài tắm rửa săn sóc, như 
Ngài săn sóc vị Đại đức tên Girinanda; Ngài đi hoá độ những 
người hữu duyên với ngài như tướng cướp hung tàn nhất trong 
thời đó, là Vô Não. Tướng cướp này xách gươm rượt Phật cả 
3 do tuần, mỗi do tuần 16 cây số ngàn thời bấy giờ, được Ngài 
độ cho trở nên một vị A-la-hán. 

Còn đối với quyến thuộc, sau khi xuất gia, Ngài không 
còn lưu luyến và cũng chăng màng gì đến sự giúp đỡ của 
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quyến thuộc, vì Ngài đã thoát ngoài vòng của thế tục. Nhưng 
Ngài cũng không bỏ quyền thuộc, khi biết quyến thuộc có 
hại, như khi Ngài biết rằng hai họ Koliya là họ mẹ và Thích 
Ca là họ cha, vì giành lấy dòng nước mà đem binh ra đánh 
nhau, Ngài ngự đến thuyết Pháp, khuyên hai họ bỏ oán giận. 
Cả hai bên vâng lời Ngài không đánh giết nhau. Lần thứ nhì 
Ngài biết rằng Thái tử Vidudapha sẽ đem binh về tiêu diệt 
dòng Thích Ca, Ngài mới ngự đi đón Thái tử ba lần, đến lần 
thứ tư Ngài không đón cản nữa vì Ngài biết rằng oan trái của 
hai bên rất nặng, cái nghiệp đã đến, Ngài không dự vào. 

Nếu có người hỏi: Đã nói rằng Phật là Đắng thông hiểu cả 
mọi việc, vậy Ngài không biết rằng không thể ngăn được 
sao, mà Ngài phải cất công đi tới 3 lần đón Thái tử ? 

Đức Phật biết chắc là không thê cản được Thái tử, nhưng 
Ngài phải đi như vậy để chúng sanh sau này không nói rằng 
Đức Phật dạy người tiếp độ quyến thuộc, mà chính Ngài 
không tiếp độ hay ngăn ngừa tai họa cho quyến thuộc. 

Khi ta nghĩ kỹ lại thì sự giúp đỡ quyến thuộc của Ngài 
trong trường hợp này không có hại gì cho Ngài và cho quyến 
thuộc. Ngài giúp quyến thuộc là một chuyện và cái quấy, cái 
nghiệp của quyến thuộc là chuyện khác. 

Theo Phật pháp có mấy phương pháp giúp đỡ quyến thuộc 
rất hoàn toàn như: 

- Dăng: giúp đỡ vật liệu như tiền của, cơm nước, y phục, 
thuốc men, nhà cửa, không đề cho quyến thuộc bị cực 
khổ vì sự thiếu thốn. 

- Piyavaca: lời nói êm đu, ý nói khi nào mình giàu có, có 
quyên chức, đối với quyến thuộc, một mực thương yêu, 
không vì lẽ có quyền chức giàu có mà khinh khi quyến 
thuộc, nói lời bất nhã. 
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- Atthacariyä: Găng giúp đỡ quyên thuộc được nhiều lợi 
ích hợp pháp. Khi quyến thuộc ta gặp tai nạn, như có 
tang, ta nên giúp tùy theo sức mình, hoặc quyến thuộc 
mình có chuyện gì khác mà khi mình giúp không hại cho 
mình và được an vui cho quyến thuộc. 

- Samãnaffa: Hòa mình theo quyên thuộc, nghĩa là kính 
trọng bậc trưởng thượng, thương yêu người nhỏ, nề nang 
người ngang hàng với mình, không hống hách hay khinh 
khi quyền thuộc. 

3. Đức Phật dạy có hai cách giúp đỡ quyến thuộc: 

- Amisasaneaha: Giúp đỡ tài chánh. 

- Dhammasangaha: Giúp đỡ bằng cách gắng lo giúp đỡ 
quyến thuộc bỏ dữ về lành, tu hành theo chánh pháp để mau 
giải thoát. 

Sự giúp đỡ quyền thuộc được những điều hạnh phúc như: 

- Đại phước cho mình. 

- Quyến thuộc nhớ đến mình luôn luôn. 

- Càng ngày càng gần với quyến thuộc. 

- Quyến thuộc kính mến. 

- Quyến thuộc càng ngày cảng đoàn kết chặt chẽ. 

- Sự thương yêu lẫn nhau càng ngày càng gia tăng. 

- Đó là pháp cao thượng trong Phật pháp. 

-_ Đó là việc làm của các bậc trí thức. 

-_ Đó là gương mẫu cho kẻ hậu sanh. 

- Là con đường đi của các bậc trí thức. 

- Là con đường đi đến Thiên đàng. 

- Không còn có oan trái và kinh sợ. 

- Lợi ích cho mình trong kiếp này và vị lai. 

- Là duyên đưa đi đến nơi an lạc. 

-_ Cũng là một nguyên nhân làm cho người được Niết Bản. 
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Tích xưa 

Thời quá khứ Đức Bồ tát sanh làm chó chúa đàn ở ven 
rừng gân thành Barãnasi. 

Ngày nọ, đức vua Barãnasĩ ngự xem vườn thượng uyễn 
về. Ngài ngự đi bằng xe ngựa; tối về, người phu xe mới đem 
xe để trước sân. Đêm ấy trời mưa to ướt cả đồ bắc kế ngựa. 
Những con chó trong cung mới căn đứt và ăn hết đồ ấy. Sáng 
ngày tên xa phu thấy vậy lấy làm kinh sợ, mới vào tâu với 
vua rằng: “Những con chó ngoài thành lén vào căn ăn hết 
yên cương của xe”. Đức vua cả giận, mới truyền bắt hết chó 
ngoài thành và giết hết. 

Chó chúa thấy quyên thuộc mình bị giết một cách tản ác 
và đã chết rất nhiều, chó chúa mới nghĩ rằng: “Ta phải làm 
sao để cứu giúp quyến thuộc thoát khỏi tai nạn này ?”. Rồi 
chó chúa mới phát nguyện pháp ba la mật, cầu xin phước báo 
để vượt qua vòng của quân binh. Phát nguyện xong chó chúa 
liền chạy một mạch đến trước mặt đức vua. Khi đức vua 
trông thấy chó chúa, liền sanh thiện cảm, nên không ai động 
tới chó cả. Đức vua mới phán hỏi tại sao nó lại chạy vào đền 
vua. 

Chó chúa đáp: ““Tâu Đại vương, có phải Đại vương ra lịnh 
tru diệt hết loài chó không ?” 

Đức vua đáp: “Phải, ta có ra lịnh Ấy, vì tội của chúng dám 
vào Hoàng cung cắn ăn đồ trang điểm xa giá của ta. Nếu chó 
không phá hại, thì ta không truyền lịnh giết; như chó trong 
cung ta, ta có ra lịnh giết đâu ?” 

Chó chúa tâu: ““[âu Đại vương, Đại vương có biết rằng 
chó nào căn và ăn đồ ấy chăng ?” 

Đức vua đáp: “Không.” 

Chó chúa nói: “Tâu Đại vương, khi ngài chưa hiểu rõ mà 
ra lịnh như thế, là chuyện bất công. Lẽ công nhiên nhà vua 
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phải ở trong mười pháp và còn phải ở trong bốn pháp tây vị 
nữa. Bốn pháp tây vị là: vì thương, vì giận, vì si mê, vì sợ. 
Người mà còn ở trong 4 pháp ấy, chắc chắn khi chết phải bị 
đọa vào ác đạo”. 

Sau khi nghe những lời ấy, đức vua lẫy làm hoan hi trong 
sạch với chó chúa nên phán hỏi rằng: “Này Vị Trí thức, 
người có biết chó nào căn đồ ấy không ?” 

“âu Đại vương, sự thật chó ngoài thành không thể nào 
vào trong cung nội đề ăn đồ ấy. Nếu Hoàng thượng còn nghi 
ngờ, xin lây mở và đâm cỏ may trộn vào cho chó trong cung 
ăn thì nó sẽ mửa ra lập tức đồ bằng da ấy”. 

Đức vua lập tức truyền cho thị thần làm y lời. Thì rõ ra 
chó trong cung nội ăn những da ấy. 

Đức vua thấy thế lấy làm trong sạch và mời chó ngồi lên 
trên phế và cúng dường như một nhà sư. Chó chúa mới 
thuyết rằng: “Tâu Đại vương, xin Đại vương hãy hành theo 
thập thiện và phụng dưỡng mẹ cha, làm như thê mới gọi là 
cao thượng”. 

Sau khi ấy chó chúa mới khuyến khích Đức Vua thọ trì ngũ 
giới, xong xuôi chó chúa về rừng, nhà vua truyền ân xá tội 
cho chó. Và từ ngày ấy Đức Vua lo hành theo thập thiện. 

Tích này ngụ ý khuyên ta nên giúp đỡ quyến thuộc lúc lâm 
nguy, nên hy sinh và bất cứ giờ phút nào ta có thê giúp được, 
nên giúp liền. Đó là con đường đi của các bậc Trí thức. 
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HẠNH PHÚC 18 
Anavijjãni kammmani — Nết hạnh làm những việc vô tội 

Khả năng của người làm việc có thê chia ra làm hai phân là: 

1. Người làm việc được. 

2. Người làm việc được kết quả mỹ mãn. 

Pháp Hạnh phúc thứ 10 dạy làm việc không nên bỏ dở, 
nghĩa là làm việc gì cũng phải cho đến chốn đến nơi. Hạnh 
phúc thứ 18 này cũng dạy về làm việc, nhưng làm việc vô 
tỘI. 

Theo quan niệm thông thường, thì người nào làm việc 
được việc gọi là giỏi. Người ta phê bình như vậy mà không 
chịu xét đến tính cách và hậu quả của việc làm. Chính tính 
cách và hậu quả của việc làm mới bảo đảm giá trỊ của việc 
làm, nhất là xét theo khía cạnh của Phật giáo, chiếu theo pháp 
Hạnh phúc T18. 

Trong Hạnh phúc I8 này Đức Phật dạy: Làm việc chân 
chánh là làm việc hoàn toàn vô tội. Việc làm vô tội nơi đây 
chia ra làm hai phân: Việc làm và người làm việc. 

Phật dạy có 3 việc làm vô tội: 

1) Việc làm do thân. 

2) Việc làm do khẩu. 

3) Việc làm do ý. 

Tóm lại là làm, nói và suy nghĩ đều phải là việc vô tội. 

Việc làm do thân là việc làm nặng nề. Những việc ấy phải 
là việc vô tội, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 

Việc làm do khâu là dạy học, hay giảng đạo cho người 
nghe, tuyệt đối không cho phạm vào giới nói dối. 

Việc làm do ý là suy nghĩ điều thiện như học tham thiền 
và đánh đuôi ý ác như cột oan trái oán thù v.v... 

Quí vị đạo hữu có nhiều tuổi, không còn làm việc nặng nề 
và không dạy học hay diễn thuyết về Phật pháp, quý vị phải 
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làm những gì? Thiết tưởng quý vị nên học tham thiền và 
quan sát tâm, không cho tham mến việc đời để đắp con 
đường vị lai. 

Tuy nhiên việc làm bằng tâm như thế chẳng phải riêng để 
cho quý vị lớn tuổi, mà cho tất cả các hạng người trong thế 
gian, phương pháp nảy là phương pháp làm cho tâm mình 
được yên tịnh và đi theo chánh đạo. 

Việc làm vô tội. 

Việc làm thế nào gọi là việc làm vô tội? Việc làm vô tội 
là việc làm theo đúng lời của Phật dạy. Theo quan niệm ở 
đời thì việc làm có tội là việc gì chính phủ đã ra điều luật 
ngăn cắm mà ta còn phạm vào là tội. 

Có vị học theo tạng Luận lại dạy rằng điều nào ta làm hợp 
pháp như là bồ thí trì giới hay tham thiền, mà lòng mình còn 
mong mỏi sanh trong vòng tam giới gọi là wa/tagaãminikusala 
(phước hữu lậu), nghĩa là phước còn dẫn chúng sanh luận 
hồi nữa, điều làm này mặc dù là thiện, nhưng vì còn muốn 
sanh trong tam giới, vì còn trầm luân, là việc làm có tội. 

Có vị lại dạy: Việc làm vô tội là phải hành theo Minh sát tuệ. 

Hai định nghĩa trên đây về giáo lý rất đúng; nhưng tắt tiếc, 
vì thật là khó, không đem ra thực hành được. Đây tôi xIn ví 
dụ: Người đi đường buổi trưa nóng bức, khát nước, múc 
nước vũng bên đường uống. Nếu y múc phớt trên, thì bị rong 
bèo trên mặt nước, còn múc sâu quá thì lại nhằm bùn, bề nào 
cũng uống không được. 

Muốn có nước uống được thì y phải lẫy tay khỏa rong rêu 
đi và múc nhè nhẹ. Người học pháp hay hành theo pháp cũng 
vậy, nếu hiểu một cách nông cạn, thì không được chu đáo, 
làm sao hành được. Còn bằng nghĩ cao sâu quá, cũng khó mà 
hành theo, vì lắm khi pháp ấy không phủ hợp với trường hợp 
của mình đang hành. Vì vậy vị Pháp sư cũng như người hành 
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đạo đều phải biết pháp nào thích hợp với hoàn cảnh, mới có 
thể hành theo được. 

Phạn ngữ v4/7a nghĩa là tội. Nhưng tội đây không phải là 
tội đối với chính phủ khiến bị phạt, bị tù hay bị cách chức, 
mà tiếng w4jja chỉ có nghĩa là bị rây, bị chỉ trích, bị phê bình. 
Vì quan niệm khác biệt về tội như vậy, nên chư Đại đức 
thường bị người đời chỉ trích, bởi người đời thấy chuyện nào 
đó là chuyện tội mà chư Đại đức thấy không phải tội, không 
sái, tội ấy gọi là /okavajja. tội đối với đời. Ví dụ xưa kia, 
không có xe hơi nên không có luật cắm lái xe hơi. Nhưng 
hiện nay có xe hơi, mà vị Đại đức nào lái xe, chắc chắn có 
người đời chỉ trích, vì người ta chấp rằng chư Đại đức là bậc 
không còn có gì hơn là ba lá y che thân và bình bát để xin ăn 
thôi. 

Đức Phật không dạy riêng cho người tại gia hay xuất gia 
mà dạy chung cho hàng Phật tử nên thận trọng làm việc đừng 
để bị phê bình hay chỉ trích (wajjakamma). 

Sự tránh khỏi phê bình hay chỉ trích, chính là làm việc vô 
tội vậy. 

Việc làm vô tội hay là khỏi bị phê bình chỉ trích theo Phật 
đạy là việc làm trong sạch đúng theo chánh pháp, không làm 
hại mình và không làm hại kẻ khác, hay lợi mình mà hại kẻ 
khác, hoặc hại mình mà lợi cho kẻ khác, không có oan trái, 
oán thù, ganh ty. 

Việc làm vô tội theo đời là việc làm của người đời, như 
làm ruộng, làm vườn, mua bán, làm thợ, và làm công v.v... 
nhưng những việc ấy không phạm luật quốc gia cũng không 
phạm vào luật đạo, như thập ác. 

Còn việc làm vô tội theo lý đạo là việc làm lành lánh dữ 
để tầm an vui cho vị lai, để tạo những phước báo như: 
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1- Phước để được sanh vào cõi Dục giới, nghĩa là phước 
thiện này còn lẫn phiền não, nên sau khi quá vãng lại 
sanh vào sáu cõi trời Dục giới; phước này do sự bố thí 
trì giới; 

2- Phước được sanh vảo cõi Sắc, nghĩa là phước này sanh 
vào cõi Phạm thiên hữu sắc, nhưng không phân biệt 
nam nữ nên không có vợ con như cõi dục; người được 
sanh về cõi này là nhờ đắc được từ sơ thiền đến tứ thiền; 

3- Phước sanh vào cõi Vô Sắc, nghĩa là người đắc được 
Thiền Vô Sắc, nên được sanh vào cõi Vô Sắc; cõi này 
không có thân xác, nhưng tâm vẫn còn; cõi này hưởng 
thọ sự an lạc của thiền định; 

4- Phước sanh vào thánh vức, nghĩa là người đã diệt được 
tất cả phiền não trong tâm sau khi quá vãng, được lên 
Niết Bàn. 

Việc làm vô tội theo Phật pháp gồm § điều, gọi là bát quan 

tra1 ĐIỚI. 

Bát quan trai giới gọi là việc làm vô tội. Bát quan trai giới 
làm cho tâm người sạch phiền não bên trong và đánh đuổi 
ngừa đón phiền não bên ngoài, không cho thâm nhập vào. 

Tám điều ấy là: 

- Không sát sanh. 

- Không trộm cướp. 

- Không thông dâm. 

- Không nói dối. 

- Không uống rượu và các chất say. 

- Không ăn sái giờ. 

- Không múa hát, xem múa hát, trang điểm đeo vảng 

vòng, giỗi phấn thoa son. 

- Không năm ngồi nơi cao sang xinh đẹp. 
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Trong tám điều, từ điều một đến điều năm là giống như 
ngũ giới, chỉ khác ở chỗ thông dâm và tà dâm; giới tà dâm 
không cho tư tình với vợ con kẻ khác, còn giới thông dâm 
thì dạy: trong ngày Bát quan trai giới mặc dù vợ nhà cũng 
không được gần. 

Về giới thứ 6, theo nguyên văn của Phạn ngữ, không ăn 
sái giờ là khi bóng đã xế chỉ qua một sợi tóc, cũng không ăn 
gì nữa. Nghĩa là có thể ăn được từ khi mặt trời mọc cho tới 
đứng bóng. Đức Phật dùng bóng mặt trời làm tiêu chuẩn chớ 
không cần giờ. Vì Đức Phật biết rằng mỗi nơi giờ khắc khác 
nhau, thì khó cho chư Tỳ khưu theo, nên dùng mặt trời để 
cho chư Tăng sau này làm tiêu chuẩn. Giới này dạy giảm bớt 
sự ăn đỀ con người bớt bận rộn về ăn và còn dư thời giờ đề 
niệm Phật tham thiền. 

Giới này làm cho con người biết tri túc. Vì miếng ăn mà 
chúng sanh làm thêm nhiêu tội lỗi. Người không ăn cơm 
chiều, trước chưa quen, thấy khó chịu, sau dần quen, thấy 
trong người dễ chịu và nhẹ nhàng lại ít ngủ, nhờ vậy mà có 
thể tham thiền dễ dàng. 

Giới thứ 7: Múa hát, xem múa hát... Đức Phật muốn kềm 
hãm tâm của chúng sanh lại không cho ham mê những tiếng 
hay vị thơm và mê theo thân này, quên rằng mình giả đi, lo 
tìm phương pháp che lắp cái già, tô lên phân đề dấu nét nhăn, 
nhuộm tóc đen lại để che cái trăng. Không trang điểm thân 
này đề xa lần cái quý mến nó và nhờ vậy mà ta có thê tham 
thiền hay hành Minh sát tuệ được. 

Giới thứ §: không nằm ngồi nơi cao sang xinh đẹp, cốt là 
để trừ phiên não, tức là ham mê trong sự nằm, ngôi nơi tốt 
đẹp mềm dịu. Khi người thích sự nằm ngồi êm đẹp, thì gặp 
nơi khác, phiền não sanh lên làm cho tâm nhơ đục. 

Bát quan trai giới có ba cách khác nhau: 
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1- Paraka uposatha: nghĩa là bát quan trai giới thường. 
Bát quan trai giới này thọ trì một ngày một đêm. Mỗi tháng 
có 8 ngày là mùng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 (tháng thiếu 
thọ ngày 28, 29). Người ta có thể thọ đủ tám ngày, hay 4 
ngày, 2 ngày tùy theo sức mình, không ai bắt buộc. 

2- Patagara uposatha nghĩa là bát quan trai giới theo trật 
tự, theo đây thì trước ngày chánh của bát quan trai giới một 
ngày, phải nhớ sửa mình trong ngày ấy, rồi ngày sau là ngày 
chánh, nên tạm gọi là Bát quan trai giới thọ ngảy rước và 
ngày đưa. Bát quan trai giới này trong mỗi tháng có 12 ngày 
là mùng 1, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 28, (tháng thiếu 
27). Bát quan trai này nếu người thọ đủ mỗi tháng phải thọ 
20 ngày (muốn hiểu rõ xin xem Nhựt Hành của Đại đức Hộ 
Tông). 

3- Patihariya uposatha nghĩa là Bát quan trai giới thọ trì 
từ ngày 16 tháng 6 tới rằm tháng 9, nghĩa là thọ theo ba tháng 
hạ của chư Đại đức (Tỳ khưu). 

Trong bộ Chú giải của bài kinh Uposafha có dạy: Người 
muốn thọ trì Bát quan trai cho trong sạch, thì trước ngày thọ 
phải coi sóc việc trong nhà hoàn toàn, rồi sáng lại đi thọ; 
người thọ chính chắn trong một ngày đêm ấy không nói tới 
gạo trắng gạo đen, cơm khô cơm nhão, nói tóm lại chuyện gì 
ngoài kinh luật nhà Phật, tuyệt nhiên không nói đến. 

Chúng ta không nên thọ bát quan trai giới như người chăn 
bò, sáng ngày đến lãnh bò lùa ra đồng bỏ đó, mặc kệ bò đói 
hay no cũng chẳng cần, miễn là chiều đem về giao đủ cho chủ 
thôi. Người thọ bát quan trai, sáng ra đến thọ trì giới cùng nhà 
sư, khi thọ xong về nhà tha hồ không nghĩ gì cả, chỉ thọ cho 
có chừng, được phước chút nào hay chút ấy thôi, cả ngày lẫn 
đêm không có niệm tưởng đến ân đức Tam Bảo, không quán 
tưởng đến vô thường, khổ não vô ngã. 
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Người thọ giới như thế gọi là Bát quan trai như người chăn 
bò. 

Cũng trong bài kinh Uposatha, Đức Phật còn dạy rằng: 
“Nhà Vua ngự trị trên l6 nước lớn trong cõi Diêm Phù Đề 
này có cả 7 thứ châu báu. Người có nhiều uy quyên sang 
trọng nhất nhưng cái phước ấy cũng vẫn không bằng một 
phần thứ 16 của công đức thọ bát quan trai giới một ngày và 
một đêm”. 

Đây tôi xin nhắc tích Đức Vua Udaya đề quí vị thấy quả 
của Bát quan tra1 gIới: 

Trong thời quá khứ, tại xứ BaranasI, có một ông trưởng 
g1ả tên Suciparivära thích làm phước; những người trong gia 
đình ông, từ vợ con cho đến kẻ ăn người ở, ông đều dạy họ 
thọ trì bát quan trai giới ít lắm một tháng 6 ngày. 

Khi ấy, có một người mới đến ở, không biết rằng: tất cả 
người trong nhà ông đều thọ bát quan trai giới. Người ấy làm 
việc siêng năng. Ngày nọ nhằm ngày giới, nhân công trong 
nhà chỉ ăn một buôi thôi. Riêng người làm công mới ấy cứ 
đi ra đồng làm việc như thường lệ, vì anh không biết. Trong 
khi ấy những người khác không đi làm mà vẫn ngồi niệm 
Phật, hoặc quan sát lại phẩm hạnh của mình. Chừng anh đi 
làm ngoài đồng về, người làm bếp mới dọn cơm ra cho anh 
ăn. 

Anh lây làm lạ vì mọi khi chừng này, người trong nhả tụ 
hội lại ăn uống om sòm, mà bữa nay họ đi đầu mất hết? Anh 
mới hỏi người làm bếp. Người làm bếp đáp: “Những người 
ây giữ bát quan trai, nên họ về chỗ nghỉ của họ hết”. Anh ta 
mới nghĩ răng: “Ta ở chung với toàn thể người có giới đức, 
vậy ta không nên đề cho ta thành người không có giới đức”. 
Anh bèn không ăn cơm và vào hầu ông trưởng giả, rồi hỏi 
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rằng: “Thưa ông, nếu tôi phát nguyện thọ bát quan trai giới 
g1ờ này, thì tôi có được phước của bát quan trai không?”. 

- “Ngươi không phát nguyện thọ từ sáng sớm, nếu ngươi 
thọ từ bây giờ thì chỉ được nửa ngày phước thôi”. 

Anh ấy nghĩ rằng: “Dù phân nữa cũng được, còn hơn là 
không có”. Rồi anh mới xin phát nguyện thọ. Sau khi thọ 
xong về chỗ nghỉ và quan sát về phâm hạnh của mình. Vì cả 
ngày làm việc vất vả, tôi lại không có ăn gì, đến khuya lại 
anh bị ngộ gió độc. Ông trưởng giả đem thuốc và vật thực 
lại cho và bảo răng: “Đây con hãy dùng thuốc và vật thực 
này đi”. 

Anh thầm nghĩ: “Ta nguyện không phạm giới”. Anh mới 
trả lời rằng: “Tôi giữ giới trong sạch đến chết”. 

Đến rạng đông anh không còn sức chịu nổi với chứng bịnh 
làm anh mê man. Người nhà mới cho rằng anh sắp chết, nên 
khiêng ra để ngoài hiên, vì người thời ấy không để người 
chết trong nhà. 

Ngày ây Đức Vua Bãrãnasĩ ngự đi quanh thành để xem sự 
sinh sống của nhân dân. Anh làm công ấy trông thấy sự sang 
trọng của nhà Vua, liền thằm ước muốn được như vua. Anh 
chết liền trong khi anh mơ ước như vậy, anh lại sanh vào 
lòng của hoàng hậu xứ Baranasi, do nhờ quả của bát quan 
trai giới. Sau khi anh sanh ra, Đức Vua đặt tên anh là Udaya. 
Khi được nối ngôi của vua cha, Udaya nhớ kiếp trước nên 
găng lo tu hành. 

Khi Đức Thế Tôn thuyết tích này xong, ngài mới dạy 
rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, một khi người đã thọ bát quan 
trai giới, thì gọi là làm những việc lành mà các bậc Trí thức 
xưa kia đã được hưởng quả cao quý ấy”. 

Việc làm vô tội theo Phật dạy có 10 điều là: 
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1- Pakafi uposatha: Bát quan trai giới thường, nghĩa là 
thọ một ngày một đêm thôi. 

2- Veyyavacakaranam: Giúp đỡ nhau hợp theo lẽ đạo. 

3- Ẩrãmarupä: Cất chùa. 

4- Vanarupä: Trồng cây. 

5- Sefukaranä: Làm cầu. 

6- Papa: Đào giêng. 

7- Udapäna: Đề nước theo đường cho người uống. 

8- Upasava: Làm nhà theo đường cho người ở. 

9- Dhammnattha: Bồ thí, tham thiền v.v.... 

10- Slasampanna: Có giới hạnh trong sạch. 

Làm việc vô tội có những điều hạnh phúc là: 

. Gọi là người chuẩn bị sẵn sàng trước khi chết. 

. Là đại phúc. 

. Gọi là người không để duôi. 

. Ngăn đường ác đạo. 

. Diệt được phiền não. 

. Là người hộ trì Phật giáo. 

. Gọi là người cúng đường cao quý đến Tam Bảo bằng 
cách hành đạo. 

8. Được hạnh phúc tùy theo Ba la mật của mình đã làm. 


mHmŒœCœ.+>v‹et e7 
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KỆ NGÔN VI 
HẠNH PHÚC 19 
Arafi viraff păpã — Nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi 

Đức Phật nhận thấy người còn phiền não, thì còn phải 
sanh trong cõi này và cần phải có sự tiễn hoá về hai phương 
diện vật chất và tinh thần. 

Vì vậy nên Đức Thế Tôn mới dạy ta 38 điều Hạnh phúc. 
Trong 33 điều này, từ I đến 18, Phật dạy về đời, như xa kẻ 
ác gần người lành, đối xử với quyến thuộc, phụng dưỡng mẹ 
cha, tiếp độ con, vợ. 

Đó là những điều Đức Phật dạy đối xử với gia đình xã hội, 
làm cho ta được an vui trọn kiếp hiện tại. 

Từ Hạnh phúc 19 trở đi, Đức Phật dạy về tâm, hay nói cho 
dễ nghe hiểu hơn, là Ngài dạy về sự tiến hóa về phần tỉnh 
thần. Vấn đề dạy tâm là vấn đề quan trọng, là phương pháp 
đưa tâm con người tới chỗ cao thượng đến một mức độ tôi 
cao, vượt qua phiền não tiễn đến Niết Bàn. 

Dĩ nhiên sự cao thấp của tâm không lẫy mực thước hay 
bằng cấp làm tiêu chuẩn thông thường mà đo được. 

Phật pháp lẫy thiện và ác làm tiêu chuẩn, do người hay 
tâm. Hạnh phúc 19 này dạy về sự cao và thấp của tâm. 

Tâm phân ra làm ba hạng khác nhau: 

I- Tâm người nào chán ghét điều ác, quý mến điều thiện, 
gọi là tâm cao thượng hay tâm thiện. 

2- Tâm người nào xu hướng theo thời, nghĩa là ác cũng 
theo, mà thiện cũng mến, là tâm của người bậc trung. 

3- Tâm của người nào hoàn toàn ghét thiện, ưa ác, là tâm 
của người thấp hèn hay gọi là tâm ác. 

Thiện và ác là cây thước đo tâm cao thượng hay thấp hèn. 

Phạn ngữ của câu Hạnh phúc này là: Ảrafi viraf pãra, 
cũng có thể nói tóm lại cho gọn: Pãpavirzí7, nghĩa là nết 
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hạnh tránh xa tội ác. ra nghĩa là không ưa hoặc ghê sợ, 
viraíï nghĩa là chừa hay trốn lánh. 

Nói về phương pháp sửa trị tâm, Đức Thế Tôn dạy hãy xa 
tránh tội ác, khi nào ta không xa tránh tội ác, thì phương pháp 
sửa trị tâm sẽ khó được kết quả, nếu không muốn nói là 
không thê kết quả được. Tại sao? Vì khi tâm đang bị nhuộm 
đen, ta muốn tâm không bị đen, thì phải đem tâm ra khỏi 
nước nhuộm Ấy, rồi mới có thê giặt sạch được. Khi tâm nhơ 
nhớp thì nó làm cho thân nhơ nhớp. Vì vậy sự tránh xa tội ác 
là việc mà các bậc trí thức thường thực hành và hằng dạy 
người hành theo. 

Muốn dễ hiểu tôi xin chia Hạnh phúc này ra làm ba phần 
để giải: I- Ý nghĩa của tiếng pãpa (tội ác); 2- Sự tránh xa tội 
ác; 3- Hạnh phúc sanh lên vì sự tránh xa tội ác 

Pãpa: tội ác. Tội ác là gì? Tội ác là những điều hung dữ 
xấu xa, ai ai cũng ghê sợ. Tội là sự làm trái với pháp luật của 
chính phủ mà đối với đạo đức càng trái hơn nhiều. Tâm 
không trong sạch, xấu xa, thấp hèn, hung ác, là tâm tội lỗi. 
Người nảo có tâm tội lỗi, người ấy gọi là người ác, vì tội lỗi 
làm cho tâm người trở nên nhơ đục. Tâm nhơ đục vì tâm ẫy 
bị các pháp ác ngự trị. Ta có thể nhìn thấy bên ngoài của 
người ây ở trong hành động của họ. Ác hay thiện đều do tâm 
bên trong sai khiến. 

Tội có hay không cũng do nơi tâm ta mà ra, như câu Phật 
dạy A#anã akatam päãpamaffanava visujjhafi: người nào 
không tội, người ấy được trong sạch. Kẻ nào làm tội, kẻ ấy 
bị tội. Theo câu này cho ta thấy rằng: tội mà có, là do ta tạo 
ra, do phiền não, chớ không do nơi một nhân nảo cả. Sở dĩ 
có tội là do nơi tự mình tạo ra cả. Khi người đã làm tội TỒI, 
không có một aI có thể giảm bớt cho người làm tội, hoặc xoá 
bỏ tội ẫy được, đúng như lời Phật dạy Suddhi asuddhi 
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paccaffam: sự trong sạch hay là sự nhơ đục là chuyện riêng 
của một cá nhân. Nanno annam visofhaye: kẻ này làm cho 
người khác trong sạch không được. Lại có câu Wz/hapapam 
aqabbøro: tội không có đến với người vô tội. 

Tội ở nơi nào. Như đã giải, tội là sự làm cho lòng mình 
bực tức ăn năn. Khi ta làm tội là ta làm mất hạnh phúc của 
ta. 

Đã biết rằng: tội là nhân làm ta mất sự an vui, mà gây bực 
tức thì người biết yêu thương bản thân mình, rất vui lòng dứt 
bỏ tội ác đề làm cho tâm được thơ thới an vui. Chỉ có những 
hạng người nghĩ rằng, mặc kệ tới đâu hay tới đó, hạng người 
này để mặc phiền não thống trị, họ chỉ có tâm, nhưng không 
có trí tuệ, họ cả đời chỉ biết khô mà thôi, họ không tôn trọng 
chủ quyền của bản thân họ, để giá trị của mình cảng ngày 
càng giảm mắt. Những người này khó mà chữa cho khỏi căn 
bịnh phiền não được. 

Khi người biết sợ tội thì cố nhiên phải gắng diệt trừ tội. 
Nhưng có vấn đề quan trọng nhất, là người không thể nhận 
định được rõ ràng đâu là ác, đâu là thiện, thì phải làm sao? 
Vì lắm điều mà chư Tăng cho là tội, mà người đời không 
nhận đó là tội, mà họ thấy đó là chuyện vui hay vô tội, cũng 
như bác sĩ bảo hút thuốc có hại, mà người hút thuốc rất nhiều 
không thấy hại gì mà chỉ thấy thuốc hút vào làm cho lòng họ 
thơ thới vui tươi, đễ chịu không buồn bực. 

Về phương diện khác, kẻ trộm, khi trộm được của, họ nghĩ 
rằng họ không khổ, mà tài gia mới là khổ, vì bị mất của. Con 
người trả thù được, họ thấy trong lòng họ vui mừng, không 
thấy gì là khổ, mà người bị trả thù mới là người khổ. Vì 
những quan niệm chủ quan thiên lệch như vậy, nên lắm lúc 
lời dạy của chư Tăng không thê làm cho những hạng người 
ấy hối cải bỏ đữ về lành được. 
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Sự thật tội mà Đức Thế Tôn dạy, là sự xấu xa, tham lam, sân 
hận, sĩ mê trong lòng người, khiến người làm hại lẫn nhau. 
Muốn biết tội thì chỉ có phương pháp là nên dùng trí tuệ quan 
sát lòng mình, coi có những gì xâu xa ở trong ấy không? 

Nguyên nhân sanh ra tội có mười điều là thập ác, đã có 
giải ở trước rồi. 

Đây tôi xin giải về ba cách xa lánh tội ác: 

1. Sampatfivira: nghĩa là: Xa lánh tội ác nhất thời. Ý nói 
một người không biết tu hành, nghĩa là người ấy không phải 
là tín đồ một tôn giáo nảo, nhưng có lúc gặp trường hợp có 
thể làm tội được, nhưng không làm. Tôi xin đem lại một ví 
dụ của ông Cakkana khi còn trẻ, chưa quy y Tam Bảo và 
chưa biết tu là gì. 

Khi ông Cakkana còn nhỏ chưa biết đạo đức. Ngày nọ mẹ 
ông đau, lương y bảo rằng: cần có máu thỏ tươi mới làm 
thuốc cứu mẹ ông được. Anh ông liền sai ông đi bắt thỏ. Khi 
ông bắt được thỏ ôm vào lòng, thấy thỏ run sợ ông mới nghĩ 
rằng: Giết một sanh mạng khác vì mẹ ta là việc không nên 
làm, vì chúng sanh nào cũng sợ chết và tham sống, mà mình 
lại toan giết đi một mạng đề cứu một mạng. 

Ông liền vuốt ve thỏ và nói rằng: THÔ, ta trả tự do lại cho 
ngươi, xin ngươi hãy vui vẻ trở về vậy”. Rồi ông về tỏ thật 
chuyện thả thỏ cho anh nghe, người anh nóng giận rầy mắng 
ông, ông liền vào phòng mẹ ôm mẹ và phát nguyện răng: 
“Từ khi sơ sanh đến giờ tôi không hề cố ý sát sanh, xin nhờ 
oai đức ấy cầu xin mẹ tôi lành bịnh”. 

Do lời nguyện vọng và phước báu của ông nên mẹ ông 
liền lành. Sự tích này cho thấy một trường hợp lánh điều ác, 
trong khi có thể làm được mà vẫn không làm. 

2. Samadanavirari: nghĩa là xa lánh những việc làm ác mà 
có phát nguyện trước. Đây là trường hợp của người thiện 
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nam hay tín nữ có phát nguyện thọ trì giữa Tam Bảo, hay với 
nhiều hoặc một nhà sư. Người ấy có thể chịu chết chớ không 
để phạm vào điều mình đã thọ trì hay đã phát nguyện giữ, 
như sự tích sau đây: 

Có một thiện nam ở một làng gần núi Dantavaddhamäa- 
nãtho thọ bát quan trai giới cùng với ngài Đại đức Pinga- 
labuddharakkhita tại chùa Ambariya. Sau khi thọ xong ông 
đi cày ruộng. Khi ấy bò của ông mắt, ông lên núi tìm, vì vô 
ý ông bị một con trăn to quấn ông. Lúc bây giờ trên tay ông 
có câm một con dao thật bén, ông mới nghĩ răng: “Một khi 
ta đã thọ giới với một bậc có đức hạnh thanh cao, ta không 
nên đề giới hạnh ta bị hư hoại”. Ông nghĩ như thế ba lần, ông 
mới nhất định rằng: “Ta nhất định thà chết còn hơn phạm 
giới”, rồi ông liệng cây dao â ấy rất xa, vì ông sợ rằng khi con 
dao còn trên tay ông sẽ giết trăn, vì tâm ác và lòng tham sống. 
Oai lực của sự hy sinh bản thân mình để giữ giới hạnh cho 
trong sạch làm cho con trăn có cảm tưởng là đang quấn nhằm 
một lò lửa, nên lật đật tháo ra và bỏ chạy. 

Nhắc đây để quý vị thấy, khi xưa các bậc tu hành thật là 
chân chính, khi đã phát nguyện xong gắng thọ trì cho tới phút 
cuối cùng. 

3. Sammucchedavipari: nghĩa là xa lánh tuyệt. Đây là 
trường hợp của vị đã được đắc thánh quả rồi, không bao giờ 
tái phạm tội lỗi, mặc dù là nhỏ. Đó là bậc thánh nhân hoàn 
toàn trong sạch. 

Chú giải có dạy rằng: Tâm là nhân phạm lỗi, mà các bậc 
thánh nhân đã kèm chế được tâm và diệt tận các phiền não, thì 
giới đức của các ngài hoàn toàn trong sạch. Vì lẽ ấy, nên các 
ngài không bao giờ phạm giới. Nhất là các ngài xa hắn điều tội 
ác, gọi là kamưmnakilesa, tạm dịch là tứ trọng, mà chú giải có 
giải là: Chúng sanh hằng bị tâm nhơ đục nên tạo tác (nghiệp) 
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bởi vậy tạo tác (nghiệp) ấy Đức Phật gọi là Kammakilesd, 
nghĩa là vì còn phiền não nên đạo nhiều tội lỗi. 

Kammakilesa (tứ trọng) gồm bốn tội trọng: Sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, vọng ngữ. 

Những tội lỗi mà chúng sanh đã tạo ra sẽ là nguyên nhân 
đưa chúng sanh sanh vào cảnh khổ, vì đó mà chúng sanh phải 
bị khổ, nên gọi là tội. Trong bốn tội ấy, chỉ có nói dối có gồm 
nhiều chỉ tiết đã giải ở trước rồi, đây chỉ muốn nhắc lại một 
sự tích về nói đâm thọc là muốn làm cho hai người đang 
thương yêu nhau trở nên thù nhau hay ít nhất cũng xa nhau. 
Sự đâm thọc này chắng phải dùng lời nói mà dùng một 
phương pháp nào chẳng hạn, làm cho người xa nhau ghét 
nhau cũng phạm vào tội đâm thọc. Tôi xin nhắc tích trong 
bộ Pháp Cú kinh: 

Kể từ ngày thây Tỳ khưu tên Kondadhãna xuất gia, mỗi 
khi thầy đi đâu, sau lưng thầy cũng có người phụ nữ đi theo 
sau. Ai ai cũng thây vậy, nhưng chính thây thì không thấy. 
Những thí chủ đề bát cho thầy đều nói rằng: “Muỗng này vê 
phần ngài và muỗng này về phân cô bạn gái của ngài”. 

Chư vị Tỳ khưu khác thấy vậy đinh ninh rằng thầy 
Kondadhãna phạm tội Bắt cộng trụ của giới tà dâm, mới đem 
chuyện â ấy thuật cho ô ông trưởng giả Cấp Cô Độc nghe và yêu 
cầu ông trưởng giả đuôi thầy Tỳ khưu ấy ra khỏi chùa. Ông 
trưởng giả không dám làm vậy; chư vị Tỳ khưu mới thuật 
chuyện ấy cho một bà đại thí chủ hay và bà này cũng không 
dám dự vào chuyện ấy. Các vị Tỳ khưu mới vào báo cáo đức 
vua Ba Tư Nặc và cũng yêu cầu như vậy. Đức vua nhận lời 
ngay. Chiều lại ngài ngự vào chùa, ngài cho quan quân bao 
vây chánh điện. Ông Kondadhãna nghe ồn ào, mới từ trong 
chùa ra col, Vua thấy một phụ nữ theo sau Kondadhãna, 
nhưng khi thầy trở vào chùa, vua không đảnh lễ, nhưng lại 
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không thấy có người phụ nữ như lúc ở ngoài. Ngài liền tìm 
coi nơi kẹt cửa, dưới gâm giường cũng không có, ngài mới 
hỏi: “Bạch Thây, trằm vừa thấy một người phụ nữ ở tại đây, 
cô ấy đâu rồi?” 

- Tâu Đại vương, bần đạo cũng chẳng thấy. 

- Chính trẫm trông thấy một người phụ nữ đứng sau lưng 
Ngài. 

Ông Tỳ khưu ấy cũng quả quyết răng không bao giờ có, 
và ông không bao giờ thấy người phụ nữ ấy. 

Đức vua thầm nghĩ lấy làm lạ mới nói: “Vậy xin Ngài đi 
ra ngoài”. Ông Tỳ khưu ra ngoài, thì lập tức có người phụ nữ 
theo sau lưng. Đức vua thấy vậy mới mời thầy vào. Thầy trở 
vào ngồi. 

Đức vua trông chừng theo hình của người phụ nữ ấy, 
nhưng bỗng dưng người phụ nữ ấy lại biến mất. Đức vua lẫy 
làm lạ hỏi: “Bạch Ngài, còn người phụ nữ ấy đâu?” 

- Tâu Đại vương, bần đạo chăng thấy người phụ nữ nào cả. 

- Xin Ngài thành thật cho trầm rõ. 

- Tâu Đại vương, hàng đại chúng đều nói rằng có một người 
phụ nữ hằng đi sau lưng bần đạo, mà bần đạo không thấy. 

Đức vua mới nghĩ đây chắc là hình giả, nhưng vẫn còn 
nghi, nên phán rằng: “Vậy xin Ngài vui lòng rời khỏi nơi này 
lần nữa”. Thây liền đứng dậy ra bên ngoài, thì hình phụ nữ 
hiện ra liền sau lưng thầy. Đức vua lại hỏi, thầy vẫn trả lời 
như trước. 

Đức vua mới nghĩ: “Quả thật hình giả rồi”. Ngài mới phán 
rằng: “Bạch Ngài, một khi có điều không trong sạch như thế 
này thì không ai trong sạch cúng dường cho Ngài, vậy trẫm 
xin thỉnh ngài cứ vào cung nội, trẫm xin cúng dường cho 
Ngài”. 
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Các thầy Tỳ khưu khác thấy vậy mới bảo răng: “Các ngài 
hãy coi đức vua thật là ươn hèn, chúng ta mời đến để xem 
xét chuyện tình tệ như thế này, lại không chịu đuổi thầy Tỳ 
khưu phá giới ấy, lại mời vào hoàng cung cúng dường”. Rồi 
các thầy mới bảo ông Kondadhãna rằng: “Này kẻ phá giới, 
nhà vua cũng là kẻ hèn như ngươi vậy”. 

Lúc trước vì không có bằng cớ đáp lại, nhưng giờ được 
nhà vua làm chứng, nên thầy trả lời rằng: “Các người là kẻ 
phá giới, các người là kẻ dẫn gái đi”. Các vị Tỳ khưu kia tức 
giận, nên đem chuyện ấy vào bạch Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn gọi ông Kondadhãna vào và hỏi: “Thầy có 
chửi mắng các vị Tỳ khưu kia không?” 

Thầy bạch: “Vì các vị này nói xấu đệ tử”. 

Đức Thế Tôn hỏi các vị kia: “Tại sao các thầy mắng thầy 


Tỳ khưu này?” , 
Các vị ây đáp: “Bọn đề tử thây có một phụ nữ đi theo sau 
lưng thầy Tỳ khưu này”. 


Đức Thế Tôn mới phán hỏi thầy Kondadhãna rằng: “Các 
thầy Tỳ khưu nảy có thấy một người phụ nữ đi theo sau 
ngươi, vậy tại sao ngươi lại không thấy, mà lại gây với các 
thầy Tỳ khưu này. Quả này cũng do nghiệp đê tiện của ngươi 
kiếp trước, vậy mà hiện tại ngươi vân không bỏ tánh đê tiện 
ây”. 

Các thầy Tỳ khưu đồng bạch hỏi răng: “Bạch hóa Đức Thế 
Tôn, thầy Kondadhãna làm nghiệp thế nào trong quá khứ?” 

Đức Thế Tôn mới dạy rằng: Trong thời kỳ Đức Chánh 
đăng Chánh giác tên Kassapa, có hai vị Tỳ khưu thương nhau 
không khác nào anh em ruột. Thời kỳ ấy, mỗi năm Chư Tăng 
hội làm lễ phát lồ một lần. Gần đến ngày phát lồ, hai thầy rủ 
nhau ra đi định đến nơi làm lễ phát lồ. 
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Có một vị Chư thiên ở cõi trời Đạo Lợi thấy hai vị rất 
thương nhau, mới nghĩ rằng: “Hai vị Tỳ khưu này rất thương 
mến nhau, ta có thể nào chia rẽ được không?” 

Trong khi họ đang nghĩ kế chia rẽ, thì một trong hai thầy 
nói răng: “Xin sư huynh đợi tôi đi sông một chút đã”. Vị Chư 
thiên ấy mới đợi cho thầy Tỳ khưu ấy đi sông xong, từ trong 
bụi rậm chui ra, liền hoá ra một người phụ nữ, một tay nắm 
lây quần, một tay vén tóc như mới vừa ân ái với vị Tỳ khưu 
xong. Vị Chư thiên ấy biết thầy Tỳ khưu kia thấy rồi nên 
biến mắt. 

Khi vị Tỳ khưu kia đến, thầy mới bảo rằng: “Ông là người 
phá giới!” 

Thầy Tỳ khưu kia mới nói: “Bạch sư huynh đâu có!” 

- Vừa rồi tôi trông thấy một cô gái đi sau thầy. 

- Bạch sư huynh không hề có. 

Hai thầy cãi nhau. Kết cuộc, hai thầy chia đường nhau đi, 
không bao giờ hợp nhau, không bằng lòng làm lễ phát lồ 
chung nhau. 

Vị Chư thiên ấy thấy vậy mới nghĩ rằng: “Ta đã làm nên tội 
quá đáng lắm rồi!”. Nên vị Chư thiên ây hiện xuống nói rằng: 
“Giới đức của vị Tỳ khưu này vẫn trong sạch, đây do nơi tôi 
muốn thử hai ngài thôi, xin hai ngài cùng làm lễ phát lồ”. 

Vì nghiệp đê tiện ấy, sau khi chết, vị Chư thiên đó phải bị 
đọa vào địa ngục A Tỳ lâu bằng một khoản thời gian của một 
Đức Phật, nghĩa là từ Đức Phật Ca Diếp đến Đức Thế Tôn 
muốn hiện tại mới xin làm vị Tỳ khưu tên Kondadhãna. 

Khi nhắc tiền kiếp xong, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: 
“Thầy Tỳ khưu vì nghiệp đê tiện ấy, nên mới có chuyện phi 
thường như hôm nay, mà ngươi cũng vẫn còn giữ, ây là tính 
đê hèn. Ngươi không nên nói tiếng gì với các thầy Tỳ khưu, 
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ngươi hãy làm như người câm, khi ngươi làm như thế, ngươi 
sẽ đắc được Niết Bàn”. Rồi Đức Thế Tôn dạy câu kệ rằng: 

Sace neresi aitãnam Esa paftosi nibbanam 

Kamso tupahafo yatha Sarambho te vijati 
Nghĩa là: Ngươi không nên nói lời bất nhã với ai, những 
người bị ngươi nói sẽ trả lời lại với ngươi, sự kình chống 
nhau là nguyên nhân đem sự khổ đến, những sự đánh đập kẻ 
khác sẽ trở lại cho ngươi. Nếu người làm ra người không lay 
động cũng như cái cồn mà người đã cắt lấy cục u, thì ngươi 
sẽ đến Niết Bản. 

Sau khi dứt câu kệ, ông Kondadhaãna đắc quả A-la-hán. 

Câu kệ ngụ ý dạy rằng: Không nên mắng chửi kẻ khác. 
Nếu ta mắng chửi kẻ khác thì sẽ bị người ấy mắng lại, sự 
kình chống nhau phân nhiều đều bị hại. Khi tâm không bị 
lung lạc vì hoàn cảnh, thì không khác nào như cái cồn bị cắt 
cục u ở giữa ra, không còn kêu được, người sẽ đến Niết Bàn 
nếu người bỏ cả sự kình chống với mọi người. 

Tích này để cho ta thấy rằng chuyện làm cho người chia 
ly nhau là một tội. Vậy ta nên cô tránh, không nên đem 
chuyện người nảy nói với người kia lập lại cho kẻ khác nghe. 
Chuyện mình nghe đâu, nên bỏ đó, không nên đem vảo nhà, 
cũng như không nên đề nó vảo lòng. 

Sự xa lánh tội lỗi được những hạnh phúc là: 

-_ Không có kinh sợ và oan trái. 

-_ Đó là phước báu vĩ đại. 

-_ Không có bị bịnh tật. 

-_ Là người không dễ duôi. 

-_ Người có sắc đẹp. 

- Được an vui trong ba cõi. 

-_ Được ba điều lợi ích. 

- Được 7 điều hạnh phúc (an vui). 
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-- Người có thể hành theo chánh pháp. 


HẠNH PHÚC 20 
Majjapänã ca saññamo — Thu thúc sự uống rượu 

Trong 38 điều Hạnh phúc, có 3 điều Đức Thế Tôn cắm 
ngặt là: 

1- Anavajjakamma: Cẫm làm việc gì có tội lỗi. 

2- Papavirai: Cắm không cho làm tội, lánh xa tội. 

3- Majjalirati: Cắm uông chất say. 

Theo 3 câu trên quí vị hãy suy nghĩ xem có câu nảo lẫn 
câu nào hay không? 

Hai điều trên đây đều nói về tội, câu thứ nhất nói về làm 
việc có tội và tội khác nhau như thế nào? Tại sao lại chia ra 
làm hai điều? Nếu Đức Phật chỉ dạy một câu là: Lánh xa tội 
lỗi là đủ rồi. Vì tránh xa tội lỗi thì đâu có làm tội lỗi. Đã có 
giải rồi nên nơi đây không phải giải thêm nhiều, chỉ giải tóm 
tắt hầu quí vị thôi. 

Pháp Hạnh phúc thứ 18 ngụ ý dạy không nên làm saI với 
giới luật của đời, với phong tục của một nhóm người hay với 
xã hội. Còn Hạnh phúc thứ 19 dạy lánh xa tội lỗi, đừng hành 
sai với điều của Đức Phật dạy, nghĩa là không để tâm phải 
nhơ đục. Hai Hạnh phúc â ấy không giống nhau, nhưng ta thấy 
hình như là giống nhau. Câu Hạnh phúc thứ 20 này câm uống 
chất say. Tiếng saññama có nghĩa là thu thúc, ý khuyên cần 
thận trong sự không uống rượu. 

Ở đây, Đức Phật không dạy xa lánh mà dạy nên thận trọng 
hay cần thận hoặc thu thúc. Ngài thấy rằng con người phần 
đông vì vui thích, nên ưa uống rượu. Ngài mới dạy hãy thận 
trọng, không nên để sự an vui thích thống trị và nên thu thúc, 
ý nói không nên để tâm chạy theo dục vọng tội lỗi trong nhất 
thời mà đem chất say tai hại ấy vào mình. 
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Chăng phải chỉ có Phật giáo cắm uống rượu mà thôi, các 
tôn giáo khác như Hồi giáo cũng cấm uông rượu. 

Đức Phật trông thấy cái hại của sự uông rượu là to lớn nên 
Ngài cắm nhặt, dạy thành giới điều trong ngũ giới, bát quan 
trai giới, thập giới, thập thiện và cụ túc giới. 

Sở dĩ ngài câm như vậy, vì Ngài thấy chúng sanh đã dễ 
duôi mà còn đem thêm vào tâm sự để duôi, là chất say Sưa 
nữa, e tội lỗi càng chồng thêm, bởi uống rượu thuộc vào tội 
để duôi. 

Tóm lại câu Phật dạy thu thúc tâm không cho thêm vào 
những chất say khác vì chúng sanh đã say và mê trong tài, 
tình, danh, lợi lắm rồi. Một bịnh ấy mà chữa còn chưa hết, 
mà đem theo bịnh ở bên ngoài vào, thì không biết khó chữa 
tới đâu nữa. 

Uống rượu và uống những chất say khác đã phí tiền của 
để mua rượu, còn phí thì giờ quí báu và gây nhiều tai hại 
khác nữa. Nghĩa là khi say rôi không làm việc được chỉ ngủ 
thôi, như thế những công ăn việc làm bị đình trệ. Có người 
nói rằng: Tôi uống rượu vừa phải để ngủ. Những người này 
không thấy thì giờ là vàng bạc, những thì giờ làm cho ngủ vì 
rượu để xem sách, coi kinh, quan sát việc làm của ta trong 
ngày có điều nảo sai lầm ta diệt bỏ, mà dù uống để ngủ cũng 
không chạy khỏi mất tiền. 

Thêm vào đó, người say sưa: 

I- Chửi mắng vợ con, làm cho gia đình vì đó mà kém vui 

và lắm khi còn gây với hàng xóm. 

2- Không còn biết hỗ thẹn, cứ la lỗi om sòm theo dọc 

đường, làm mất giá trị của con người. 

3- Không aI dám thuê, hay g1ao phó một công việc øì quan 

trọng. 
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4- Không thể nào tạo được hạnh phúc cho đời mình và 
làm cho cơ sở của mình hư hoại. 

5- Phanh phui chuyện kín đáo của mình. 

6- Rượu sinh nhiều bịnh khó trị. 

7- Trí óc lu mờ, mất cả sự khôn ngoan. Đây là cái hại 
trong kiếp hiện tại, về kiếp sau, nghiệp còn dư sót, sanh 
lại thành người tối tăm, học không thuộc, thiếu trí nhớ. 

Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh Singalaka rằng: Này 

GahapatI, cái hại của sự uống rượu có 6 điều là: 

1. Dhanäjãn¡: bị tốn tiền của. 

2. Kalahappavaddhäni: hằng có sự gây gỗ (trong gia đình 
hay ngoài xã hội). 

3. Roganam ayatanam: là nguyên nhân sanh ra nhiều bịnh. 

4. Akitfi san/ani: làm mất danh dự, giá trỊ. 

5. Hirikop an aniddamsanï: không còn biết hỗ thẹn. 

6. Pannaya dubbalikarami: làm cho trí nhớ và trí tuệ càng 
ngảy cảng lu mờ. 

Vì rượu gây tai hại như vậy, nên chăng những Đức Phật 

cắm uống rượu mà cũng cắm bán rượu và bố thí rượu nữa. 

Trong bộ Chú giải của kinh Hạnh phúc có giải rằng: 

Người không uống rượu là người biết thu thúc thân, khẩu, ý 
của mình, nghĩa là mình thông trị được thân, khẩu ý của 
mình. Người không uống rượu là người dễ nuôi, mà ai ai 
cũng ưa mên, giúp đỡ, người không chạy theo phiền não, 
người cố gắng mài giũa phiền não trong lòng mình, ví như 
người thợ rèn đốt sắt đỏ và đập sắt cho ra hết rỉ sét. Người 
không uống rượu là người thích làm phước thiện, không để 
ý đến tội lỗi, người giữ được lễ phép đúng theo phong tục 
hay đúng theo giáo lý của tôn giáo mà người ấy đang giữ. 
Người không uống rượu là người trì giới được trong sạch, 
người không uống rượu là người công dân lương thiện. Tâm 
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người không uống rượu hăng không phóng túng, thu thúc 
được dễ dàng. 

Có ba hạng người không uống rượu khác nhau: 

1- Người không uống rượu bậc hạ là người có thọ trì ngũ giới, 


2- 


3. 


là Phật tử chân chánh, không phải là người Phật tử cuỡng 
danh để gọi là người Phật tử chân chánh đáng ngợi khen. 
Người không uống rượu bậc trung là người có thọ trì 
bát quan trai giới, họ thiền định và cố hành để tâm được 
thanh tịnh. 

Người không uống rượu bậc thượng là người có thọ trì 
ngũ giới, hay bát quan trai giới, hoặc cụ túc giới, ngoài 
ra, có học và hành Minh sát tuệ, gắng hành để mau đi 
đến nơi kết quả. 


Người hành tới bậc thượng thừa nảy là người trừ được cái 
say của tài, tình, danh, lợi và đắc quả Niết Bàn. 

Tóm lại, uống rượu chẳng luận theo mặt đạo đức hay về 
đời đều là tai hại. Uống rượu gây khoái lạc trong khoảnh 
khắc cho người uống, nhưng là thứ khoái lạc trong sự đau 


khổ, 


có thể gây hậu hoạn không lường. Vì vậy tất cả các tôn 


giáo đều dạy phải thu thúc sự uống rượu. 
Không uông rượu thì được hạnh phúc như: 


1. 
se 


% ¬I" —^ ta + 


Có trí nhớ, có tên tuôi tôt, người kính nỀ. 
Không si mê, không say sưa, không dê duôi, không 
phạm giới. 


. Không có sự kinh sợ, không có oan trái, ai cũng thương 


mền. 


. Có được sự nương nhờ cao qui. 

. Có để dành lộ phí để đi về cõi trời và Niết Bản. 

. Có thất bửu nhà Phật trong tâm. 

. Sẽ hưởng ba điều hạnh phúc là Trời, Niết Bàn và người. 
. Được gọi là hành theo Pháp. 
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HẠNH PHÚC 21 
Appamiado ca dhaminesu — Sự không dễ duôi trong các 
pháp 

Hạnh phúc 21 này, tôi xin chia ra làm ba phần để quí vị 
dễ hiểu: 

I- Trạng thái của sự để duôi. 
2- Thế nào gọi là sự không để đuôi trong các pháp? 
3- Phương pháp hành. 

1. Phạn ngữ 4ppamaáa nghĩa là không dê duôi, ngụ ý nói 
là tâm không xa trí nhớ. Ta cũng có thê nói không dễ duôi là 
trạng thái của tâm không xa trí nhớ. Giải nghĩa như trên đối 
với chư Sư có học Phạn ngữ thì thật rành, nhưng đối với quí 
vị tại gia cư sĩ hay người tham cứu Phật giáo cũng thấy khó 
hiểu. Vậy nơi đây tôi xin nói cho dễ hiểu hơn thì sự không dể 
duôi là trạng thái của tâm có trí nhớ kiểm soát, tâm có trí nhớ, 
hay người có trí nhớ (Người đây thế cho tâm). 

Phạn ngữ cia nghĩa là tâm. Tâm là vật vô hình, có chức 
vụ theo đõi và quan sát các đề mục như sắc, thinh, hương, 
vị, xúc. Szri là trí nhớ và một pháp vô hình hằng đi sát theo 
tâm đề nhắc nhở tâm và cũng kèm chế tâm, không để tâm 
quên mình. Lẽ cố nhiên khi tâm không có trí nhớ kiểm soát, 
tâm sẽ phóng túng, nghĩa là tâm suy nghĩ chuyện này sang 
chuyện nọ không bờ bến và khi đang nói chuyện, nêu không 
trí nhớ kiểm soát thì chắc chắn nói chuyện ngoài đề. Tâm ấy 
không dùng vào đâu được vì thiếu trí nhớ. 

Nói về tâm là nói đến pháp vô hình. Vậy quí vị muốn biết 
nên học tham thiên, khi quí vị tham thiền cảng muốn làm cho 
tâm yên tịnh chừng nảo, quí vị sẽ thấy nó vọng động đến độ 
nào. 
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Người không dê duôi có những đặc ân là: 
- Sankeyya sankiabbhani: Cần thận trong việc nên cần thận. 
- Rakkheyyanagatam bhayam: Cân thận và giữ không 
cho có sự kinh sợ xảy ra trong ngày vị lai. 
Cần thận có nghĩa là quan sát kỹ càng không cho sơ thất. 


2. Không dễ duôi trong các pháp 

Tiếng Dhamưna ta dịch ra là Pháp, tựu trung có nhiều ý 
nghĩa khác nhau. 

Dhamma là tiêng thông dụng nhất trong Phật giáo, thường 
kèm sau hồng danh của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng và chỉ 
định những giáo điều của Phật như giới, định, huệ, tinh tấn, 
nhẫn nại v.v... 

Pháp bảo là lời giảng giải của Đức Phật, là pháp bất di bất 
diệt, là pháp giải thoát không có một ai phản đối hay chỉ trích 
được. Tại sao? Vì pháp ấy là sự thật hiên nhiên, Đức Phật tự 
giác ngộ sự thật ấy và đem sự thật ấy dạy chúng sanh, mà 
không cho là tuyệt đối, trái lại Ngài dạy hãy dùng trí tuệ để 
suy nghĩ quan xét sự thật ấy. Chúng ta có thể tin chắc nơi 
pháp của Phật là chân chánh, là con đường đi đến nơi vô sanh 
bất diệt bởi các điều sau đây: 

- Đức Phật giáo hóa Phật đạo với sự đắc tuệ quả của Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác của Ngài. Ngài dạy đời 
với chánh pháp của Ngài đã đắc, chớ không phải do nơi 
một uy quyên nào bắt buộc chúng sanh phải nghe theo 
và cũng không mua chuộc chúng sanh bằng nguyên nhân 
gì, mà trái lại Ngài lại cắm các nhà Sư không nên dùng 
bùa phép, làm thầy thuốc, hay được của cúng đường nơi 
này đem cho nơi khác, hoặc đem của Tăng cho người tin 
tưởng theo mình. 
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- Ngài để cho người nghe có quyên chất vấn Ngài hay về 
nhà suy nghĩ lại, rồi sẽ tin sau. Ngoài ra, Ngài còn khuyến 
khích Phật tử dùng trí tuệ để tham cứu Pháp bảo và 
thường hội nhau lại để giải những Pháp mà họ còn nghi 
ngờ. 

- Ngài thuyết Pháp độ chúng sanh, không phân giai cấp, 
hầu như các vua chúa trong thời kỳ ấy xin làm đệ tử tại 
gia và cũng có nhiều vị giáo chủ của một tôn giáo tự giải 
tán tôn giáo của mình lập ra và theo làm đệ tử của Ngài 
như ba anh em ông .JZia thờ thần lửa v.v... Trong khi 
ấy có biết bao là người trí thức theo Ngài. Nhưng những 
thái độ ấy Ngài chăng coi là làm danh dự cho Ngài. 

- Hiện nay đã hơn 25 thế kỷ rồi mà lời giảng dạy của Ngài 
vẫn còn sáng chói và biết bao nhiêu người vâng giữ hành 
theo chứng tỏ rằng Phật pháp là sự chân thật vĩnh cữu 
đem người đến nơi giải thoát. 

- Dhamma còn có nghĩa là gìn giữ, ý nói người nào thực 
hành theo Dhamma (Pháp) thì Dhamưna (Pháp) ấy gìn 
giữ không đề cho người ấy sanh vào nơi khổ cảnh. 

Vì những lẽ kể trên, nên Hạnh phúc 21 này dạy rằng: 
Không nên dễ duôi trong các pháp, nghĩa là không nên dễ 
duôi trong lời Phật dạy, nghĩa là không nên dễ duôi mà 
không hành theo pháp của Phật. 

Dễ duôi có nghĩa là không làm tròn phận sự, hoặc lừa đảo 
kiếm cách không làm phận sự. Có người tự dối mình hay lừa 
mình rằng: Tôi chưa giả chưa phải lúc tu. Họ đã quên rằng 
trong các nghĩa địa có biết bao nhiêu mồ của những người 
còn trẻ hơn nhiều và quên rằng của cải nhiều, con khôn, vợ 
ngoan, bạn nhiều, nhưng khi tử thần đến không đem của cải 
đi đôi được, vợ con bạn bè không giúp mình chống với tử 
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thần được. Nghĩ mình còn trẻ, chưa già, chưa chịu làm lành, 
đó là trạng thái của sự để đuôi. 

Chú giải có dạy rằng: Sự mến tiếc trần tục gọi là để duôi. 
Có lời Phật dạy trong bộ Khuddakavibhanga rằng: hai pháp 
dễ duôi và không dễ duôi ấy như thế nào? Sự bỏ qua những 
việc làm, sự để tâm phóng túng ngũ trần làm cho thân, khâu, 
ý nhơ đục gọi là dể duôi. Hơn nữa, không chú tâm làm việc 
và sự không tiếp tục làm mãi mãi, sự làm bị gián đoạn, sự 
lười biếng, làm một cách miễn cưỡng, bỏ dỡ việc đang làm, 
không sốt sẵng, không quan tâm đến những việc làm, đều 
gọi là để duôi. Sự dễ duôi, sự không có tâm, sự trụy lạc trong 
trần tục như thế, Như Lai gọi là để duôi. 

Chú giải của bài kinh này còn dạy rằng: Sự không đây đủ 
trí nhớ đề đà áp tâm phóng túng, lung lạc theo tài, tình, danh, 
lợi, gọi là để duôi. 

Hai pháp dê duôi và không để đuôi có quả báo khác nhau, 
vì để duôi nên sanh ra tội lỗi. Không để duôi là nhân sanh 
phước thiện. Vì vậy nên Đức Phật có dạy trong Chattavagga 
ở phân Ekanipatta Anguttaranikãya răng: “Này các thầy Tỳ 
khưu! Như Lai suy nghĩ không thấy pháp nảo là nguyên nhân 
làm cho các pháp ác chưa phát sanh lại là nguyên nhân làm 
cho các pháp lành đã có rồi, phải bị tiêu diệt, bằng pháp dể 
duôi. Này các thầy Tỳ khưu! Vì một người để duôi thì tất cả 
các pháp ác chưa sanh cũng phát sanh và các pháp thiện đã 
có, lại từ từ tiêu diệt”. 

Rồi ngài dạy thêm răng: “Này các thầy Tỳ khưu! Như Lai 
không thấy một pháp nảo là nguyên nhân sanh các thiện pháp 
và là nguyên nhân làm cho các thiện pháp chưa phát sanh 
được phát sanh và lại là nguyên nhân tiêu diệt các ác pháp, 
ngăn ngừa các ác pháp bằng pháp không dể duôi. Này các 
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thầy Tỳ khưu! một người không dể duôi thì các thiện pháp 
chưa sanh, lại sanh và các ác pháp đã có rồi bị tiêu điệt”. 

Đức Phật có dạy trong Pháp Cú kinh, đoạn Appamada- 
vagga và dạy thêm về để duôi trong tích của bà hoảng hậu 
Samavati rằng: 

Appamado amatam padam 

Pamafo maccuno podam 

Appammaffq na ImyanfI 

Yepamafta yatha mafa 
Nghĩa là: Sự không dễ duôi là con đường đi đến chỗ không 
chết. Sự dễ duôi là con đường đi đến chỗ chết. Những người 
không dễ duôi gọi là không chết. Người đề đuôi, mặc dù sống 
cũng như chết. Ý nói rằng: Sự không dễ duôi không làm tội 
lỗi và diệt trừ phiền não là con đường đi đến Niết Bàn, là nơi 
vô sanh bất diệt. 

Còn người để duôi cứ làm nô lệ cho phiền não, nghĩa là 
chạy theo ngũ trần lục dục. 


3. Phương pháp hành theo sự không dễ duôi. 
Trong bộ kinh Anguffaranikaya Đức Phật có dạy 4 
phương pháp hành theo không để duôi: 

- Không nên để duôi trong sự diệt trừ sự ác do nơi thân 
và không nên dễ duôi không làm việc lành do thân 
(làm việc lành do thân là bồ thí). 

- Không để duôi trong sự diệt bỏ ác khẩu và cũng 
không nên dê duôi về sự làm lành do khẩu (lời khuyên 
người tu hành). 

-_ Không dễ duôi trong sự diệt bỏ ác tâm và không nên 
dể duôi về sự sửa trị tâm cho thanh tịnh. 
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-_ Không dê duôi trong sự diệt bỏ tà kiên và không nên 
đê duôi trong sự làm cho tâm mình trở nên chánh 
kiến. 


Người không dễ duôi được những hạnh phúc là: 


. Đại phước. 

. Bất tử (như đã có giải rồi). 
. Ngừa được ác đạo, 

. Xa tất cả các điều khô. 


Hưởng an vui trong thiện pháp, 


. Đi đến nơi thiện. 

. Được hưởng an vui, 

. Tự mình thức tỉnh lây mình, 
9, 


Lòng được thảnh thơi. 


10. Diệt trừ được các pháp ác. 

11. Không lẫn lộn với các pháp ác. 

12. Gọi là người hộ trì Phật pháp. 

13. Được nghe lời chỉ dạy của các bậc thánh nhân. 
14. Là người Phật tử chân chánh. 

15. Là người có giới đức trong sạch. 

16. Sau khi chết được sanh về nơi nhàn cảnh. 
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KỆ NGÔN VI 
HẠNH PHÚC 22 
Œãravo — Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 

Tôi xin chia Hạnh phúc này ra làm ba phân để dễ cho quí 
vị nhận định: 

1- Tôn kính là gì? 

2- Thế nảo gọi là tỏ ra vẻ tôn kính? 

3- Có nhiều lý lẽ khác nhau. 

Sự tôn kính là sự hành động của người tôn kính. Xin đừng 
tưởng rằng lạy lục, chào hỏi, gọi là tôn kính. Lạy lục chào 
hỏi chăng qua là hành động bên ngoài. Người không có sự 
tôn kính trong thân tâm, họ cũng vẫn hành được, vì đó là sự 
giả vờ bên ngoải. 

Sự thật của sự tôn kính ta không thê trông thấy băng mắt 
được. Phạn ngữ gọi là gãrava (tôn kính). Chữ gãrava biến 
thể từ chữ gãru, nghĩa là nặng, ý nói rằng: ta thành thật tôn 
kính với tất cả tâm kính thành đối với các bậc như cha mẹ 
thầy tô v.v... Tôn kính là tôn thờ và kính trọng. 

Khi ta đến một nơi nảo gặp một nhân vật trọng yếu, hay 
là đến chỗ phụng thờ tôn nghiêm, ta thấy lòng ta phát sanh 
ra sự tôn kính ở bên ngoài. 

Phật giáo cho sự chào hỏi rất lễ phép bên ngoài cũng chưa 
phải hoàn toàn là tôn kính, mà chú trọng đến là sự tôn kính 
ở trong tâm. 

Chú giải có dạy rằng: Người biết tôn thờ, kính trọng các 
đẳng có đặc ân cao cả như chư Phật, chư thánh nhân, chư 
Tăng, bậc có giới đức và cha mẹ, thầy tổ và những bậc 
trưởng thượng. 

Trong bài kinh Culakammavibhanga sutta ở Catutthava- 
sga, Đức Thế Tôn có đạy người thanh niên tên Subha rằng: 
“Này Subha! Người nữ hoặc người nam trong đời nảy là 
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người cương ngạnh, ngã mạn, không chịu lễ bái các bậc đáng 
lễ bái, không chịu đứng dậy tiếp rước, không chịu nhường 
chỗ ngồi cho bậc đáng nhường, không tiếp đãi bậc đáng tiếp 
đãi, không kính trọng các bậc đáng kính trọng, không thân 
mến với các bậc đáng thân mến, không cúng dường đến các 
bậc đáng cúng dường”. 

“Người ây sau khi chết sẽ bị sanh vào ác đạo, vì nghiệp 
mà tự mình đã làm ấy. Nếu người ấy không sanh vào bốn 
đường ác đạo, khi được sanh làm người thì bị sanh vào gia 
đình thấp hèn. Này thanh niên Subha/ người có tánh cương 
ngạnh, ngã mạn ... không cúng dường đến các bậc đáng cúng 
dường: chính người ấy tự tạo ra con đường đi đến nơi gia 
đình dòng họ đê hèn”. 

“Này thanh niên Subha! Trái lại, người nam hay nữ ở 
trong đời này không cương ngạnh, không ngã mạn, ... cúng 
dường đến các bậc đáng cúng dường, người ây sau khi thoát 
sanh, sẽ được sanh vê cõi thiên đàng vì người ây tạo ra thiện 
nghiệp. 

“Nếu người ấy không sanh cè cõi trời, sanh lại làm người, 
thì sẽ được sanh vào gia đình cao thượng, gia đình quí phái. 
Này thanh niên Subha, người không cương ngạnh, ngã mạn, 

.. cũng dường đến các bậc đáng cúng dường, đó là hành vi 
của người đi đến cõi an vui.” 

Theo Phật ngôn nảy thì ta thấy rằng: Sự tôn kính này 
không tùy thuộc giai cấp xã hội, chỉ dành cho người có tuổi 
tác, đức hạnh mà thôi. 

Trong Túc sanh truyện, có một sự tích dạy về sự tôn kính: 

Có lúc nọ, chư Tăng hội lại rất đông đề hầu Phật. Nhiều 
thầy Tỳ khưu choán chỗ ở rộng lớn, có vị một mình chiếm 
hai chỗ hoặc ba chỗ. Đại đức Xá Lợi Phất đến sau, không có 
chỗ ở, đành phải ra ngoài trời, khuya lại đi kinh hành gặp 
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Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết chuyện ấy từ trước, nhưng 
đề đến khi gặp Đức Xá Lợi Phát, Ngài mới hỏi tại sao ở ngoài 
trời. Đức Xá Lợi Phất đáp: “Vì tới trễ không có chỗ nghỉ”. 

Nhân chuyện ấy, sáng ngày Đức Thế Tôn mới cho nhóm 
chư vị Tỳ khưu lại và nhắc tích rằng: Lúc quá khứ tại rừng 
Tuyết Lãnh có một cây rừng to, nơi ấy là nơi cư ngụ của ba 
con thú. Ba con thú ấy là chim đa đa, khỉ và tượng, chơi với 
nhau rất thân nhưng không biết ai lớn nhỏ. Ba con thú ấy 
mới bàn với nhau rằng: “Chúng ta chơi với nhau chưa đủ vì 
chúng ta thiếu phép cung kính nhau, vì không biết kẻ nào lớn 
nhỏ đề chỉ dạy nhau”. 

Rồi chúng mới hỏi nhau rằng: “Vậy chúng ta ai biết cây 
vừng này từ bao giờ?” 

Tượng đáp: “Này các bạn, trong khi tôi còn là tượng con, 
mẹ tôi dẫn tôi đi ăn qua đây, thì cây vừng này còn ở dưới 
bụng tôi. Tôi biết cây vừng ngay khi ấy.” 

Khi đáp: “Này các bạn, khi tôi còn bú, tôi ngôi trên đất 
không cần phải ngước đâu lên, cũng có thể dùng miệng cần 
ngọn cây vừng này được. Vậy tôi biết cây vừng từ khi ấy”. 

Chim đa đa nói: “Này các bạn, khi trước, bên kia có cây 
vừng to, tôi ăn trái cây vừng ấy về đại tiện nơi đây, nên mới 
có cây vừng này được. Vậy tôi biết cây vừng từ khi ấy.” 

Từ lúc ấy trở về sau, khỉ và tượng tôn chim đa đa lên làm 
anh cả; cả hai kính trọng vâng lời chỉ bảo. Chim đa đa dạy 
khi và tượng phải giữ ngũ giới. Sau khi chết, cả ba đều sanh 
về cõi trời. 

Sau khi nhắc tích này xong, Ngài mới dạy rằng: “Này các 
thầy Tỳ khưu! loài thú mà còn biết kính trọng nhau thay, 
phương chi các thây, xuất gia theo giáo pháp của Như Lai, 
lại không biết tôn trọng lẫn nhau.” 
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Sau khi thuyết tích xong Ngài có dạy: “Kẻ nào thông hiểu 
pháp, biết kính trọng bậc cao thượng hơn mình, kẻ ấy trong 
đời này đáng là người (mà được người khác) ngợi khen, về 
đời sau, được sanh về cõi trời.” 

Chú giải có gom ý câu kệ này như vây: “Này các thầy Tỳ 
khưu, chúng sanh bất luận hạng nào, vua chúa, Bà La Môn, 
nông gia, người xuất gia, chẳng hạn, là người thông hiểu về 
sự biết tôn kính các bậc đáng tôn kính, vì lớn tuôi hơn hay là 
có đức hạnh cao hơn, chúng sanh â ây trong đời này được sự ca 
tụng ngợi khen, về vị lai lại được sanh về cõi trời.” 

Sự tích khỉ, tượng trên đây có ngụ ý dạy ta nên kính trọng 
bậc niên cao kỷ trưởng, người có đức hạnh, dù người ấy 
thuộc hạng người nào trong xã hội. Sự tôn kính ấy còn có tác 
dụng là diệt lòng ngã mạn của ta. 

Hơn nữa sự tôn kính còn gọi là Hạnh phúc, vì sự tôn kính 
có thê đưa người khỏi tai nạn, được những đặc ân, là đắc 
được Chỉ quán hay Minh sát. Vì vậy có một vị Chư thiên vào 
hầu Phật và bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

— Bảy pháp làm cho các thầy Tỳ khưu tránh khỏi tai nạn 
là pháp gì? 

— Bảy pháp ấy là: 

1. Buddhagäravaräa: Tư cách người biết tôn kính Phật. 

2. Dhammagäravaiä: Tư cách người biết tôn kính Pháp. 

3. Samghagäravaiä: Tư cách người biết tôn kính Tăng. 

4. Sikkhãgãravaiã: Tư cách người biết tôn kính điều học. 

5. Appamädagäravarä: Tư cách người biết tôn kính trong 

sự không để duôi. 

6. Samadhigaravarä: Tư cách người biết tôn kính thiền định. 

7. Patisanthära gãravziäã: Tư cách người biết tôn kính sự 

tiếp đãi. 
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- Bạch Đức Thế Tôn, bảy pháp này làm cho chư vị Tỳ 
khưu không bị tai hại. 

Đến sáng ngày, Đức Thế Tôn thuật câu chuyện ấy cho chư 
vị Tỳ khưu nghe bằng câu kệ rằng: 

Safthagaru dhamagaru 
Shanghe ca tibbagaravo 
Abhabbo parihanaya 
Nibbanasseva sanfiDe. 
Nghĩa là: Thầy Tỳ khưu có sự kính trọng Phật, Pháp, Tăng 

.. là người không bị tai hại, là xa đạo quả, thì thầy Tỳ khưu 
ây đã ở gần Niết Bàn. 

Đây xin giải bảy điều tôn kính ấy. 

Sự tôn kính là một pháp rất cần cho đời và đạo. Người 
biết tôn kính bậc trưởng thượng thì người ấy làm gì cũng 
được dễ dàng, vì có người giúp đỡ. 

1. Tôn kính Phát: Ta tôn kính Phật vì hai lẽ: 

- Dù khi Ngài còn tại gia, Ngài là một vị Đế Vương, 
giòng cao quý. 

- Khi ngài xuất gia tầm đạo, Ngài đặc quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác, là đẳng cứu thế độ đời, dùng 
đuốc tuệ soi đường phá tan bầu trời mờ tối, là vô minh, 
làm cho chúng sanh không thấy đường. Tắt cả Chư 
thiên, Phạm thiên đều hoan hô ca tụng Ngài có được 
Mười hồng danh, từ Ưng Cúng đến Thế Tôn. 

Trong Chú giải có dạy rằng: Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, 
các bậc Tỳ khưu biết kính Phật, mỗi ngày đều vào hầu Phật 
để cung thỉnh kim ngôn của Ngài giáo huấn. Khi Đức Thế 
Tôn đi kinh hành nơi thấp, các thầy không dám đi nơi cao 
hơn. Khi Đức Thế Tôn ở nơi thấp các thầy không đám ở nơi 
cao hơn. Khi vào hầu Phật, các Thầy không dám bận y trùm 
cả mình, phải chừa vai trái ra. Các thầy không dám mang giày 
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trong chỗ mà tầm mắt Đức Thế Tôn có thể trông thấy, không 
dám đi đại tiểu tiện chỗ mà Đức Thế Tôn có thể thấy. Đệ tử 
chánh thức của Phật là Đức Xá Lợi Phất có được Đức Phật 
ngợi khen là người rất kính trọng Phật là vì hằng đêm khi đi 
ngủ biết Đức Phật ngự hướng nào Đại Đức Xá Lợi Phất năm 
day đầu về hướng ấy. Có nhiều vị Phàm Tăng hỏi Ngài: “Tại 
sao lại chọn hướng day đầu?”, Ngài đáp: “°Vì Ngài kính trọng 
Phật nên day đầu về hướng Phật ngự.” 

Riêng chúng ta là người rất xa Phật thì phải kính trọng Phật 
bằng cách nào? Chúng ta phải năng lễ Phật, tụng kinh và khi 
vào chùa, lên chánh điện, phải tỏ ra trang nghiêm và hết lòng 
tôn kính trước kim thân Ngài, như Ngài còn ở tại tiền. 

2. Tôn kính Pháp: Pháp gọi là Dhamma, tàu âm là Đà la 
ni nghĩa là Tổng trì. 

Ở trước đã có giải sơ lược về tiếng Pháp, bây giờ xin giải 
thêm, Dharmmưna (Pháp) nghĩa là phàm vật vì có bản tính là 
giữ gìn tính chất của nó, không cho hư hại hay tiêu diệt. 

Tôi xin ví dụ cho dễ hiểu: Như miếng vải trăng, nó giữ 
được màu trắng, khiến cho ai trông thấy cũng nhận biết là 
miếng vải màu trắng, chớ không ai nói đó là miếng vải đen. 

Nói cho dễ hiểu thêm, thì vật gì cũng có hai trạng thái là 
giữ chắc cái tính chất của nó và phô bày ra kiểu, cảnh, màu 
sắc cho người nhận định phân biệt được. Như vậy gọi là 
Pháp. Tôn kính Pháp là ta hết lòng thực hành theo lời giáo 
huấn của Đức Phật. 

Pháp có ba chi khác nhau là: 

- Pháp học: ý nói là tám mươi bốn ngàn pháp môn: người 
muốn thong hiểu phải gắng học, không nên dễ duôi. 

- Pháp hành: là giới, định và huệ; là pháp mà hành giả 
vâng hành theo đúng sẽ được giải thoát. 
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- Pháp thành: chỉ các bậc Thánh nhân đã đắc từ sơ quả 
là Tu-đà-hườn trở lên. 

Ba pháp trên có quả báu khác nhau. 

Pháp học là người thông minh hiểu rõ chân lý để hành 
đúng theo Chánh Đạo. 

Pháp hành làm cho con người thấy rõ các pháp là vô 
thường, khổ não, vô ngã, trí tuệ phát sanh, diệt tận phiền não 
đắc được đạo quả Niết Bàn. Người đã đắc đạo quả Niết Bàn 
giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, cũng do nơi tôn kính 
pháp. Trong trường hợp này, nghĩa của tôn kính là thực hành 
theo pháp. 

Riêng nơi đây tôi muốn giải thêm cho chư thiện tín thấy 
rằng những người biết kính trọng pháp khi nghe lời giảng 
giải của các bậc trí thức mà có chuyện gì xảy ra, cũng không 
màng những người ấy được hạnh phúc, như ông trưởng giả 
trong tích sau đây: 

Có một trưởng giả có đức tin vào chùa nghe thuyết Pháp. 
Trong khi ông đang trong sạch nghe pháp, thì ở nhà có bọn 
cướp đến vây nhà ông và tính Cướp hết của của ông. Khi â ẫy 
có một người trong gia đình ông trốn thoát, chạy đến chỗ ông 
nghe pháp bảo ông răng: “Bọn cướp đến vây nhà rồi xin hãy 
về coi.” Ông nói: “Nếu quả thật của ấy là của bọn cướp, thì 
nó cứ mang đi, còn như không phải thì chúng nó không thê 
nào đem đi được.” Rồi ông lại chăm chỉ nghe pháp như 
không có gì hết. 

Người kia về nhà rồi trở lại bảo ông rằng: “Bây giờ chúng 
nó đã phá cửa vào nhà rồi, chỉ còn mang đồ đi thôi”. Ông 
bình tĩnh nói: “Của của ta thì ở lại với ta, còn của của bọn 
cướp thì chúng nó tha hồ mang đi.” Rồi ông lại chăm chú 
nghe pháp nữa. Người ấy về đến nhà thấy bọn cướp đang 
khuân vác đồ ra. Người ấy lại trở lại lần thứ ba và nói với 
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ông trưởng giả: “Bọn cướp mang đồ ra khỏi nhà rồi.” Ông 
cũng vẫn bình tĩnh đáp răng: “Của nào của chúng thì chúng 
mang đi tự ý. Của của ta sẽ ở với ta.” Người ấy lập tức về thì 
thấy bọn cướp đã dọn đồ ra sân rồi, y mới nói với bọn cướp 
rằng: “Chủ nhân của này, họ không màng đến của cải này, 
vậy các người lây tự do. Tôi đã bảo y hai ba lần, nhưng họ 
nói không cân. Vậy các ông tùy tiện.” Những người ây nghe 
vậy, phát sanh lòng kinh sợ và nghĩ rằng những của cải này, 
chủ nhân đã không màng rồi, vậy chúng ta lẫy của này để 
làm gì. Bọn cướp mới họp nhau lại bàn tán, họ đồng ý đem 
của trả lại chỗ cũ, rồi cùng nhau vào chùa nghe pháp. Những 
người ấy phát sanh pháp chán nản về tội lỗi, nên xin xuất gia 
và đạt được đạo quả tùy theo duyên lành của mỗi người. 

Theo tích này ta thấy rằng sự tôn kính pháp không làm 
mắt trật tự hay hết lòng nghe pháp như ông trưởng giả này 
có sự hạnh phúc như thế. Đây là mới sơ quả của sự tôn kính 
pháp thôi. 

Người hết lòng nghe pháp, hết lòng thực hành theo pháp 
thì được sự hạnh phúc như ta thấy trên. Đức Thế Tôn có dạy 
rằng: 

Dhammo garukafappo, người kính trọng pháp nên thực 
hành theo pháp. Người thật hành đúng theo pháp mới gọi là 
người kính trọng pháp thật sự. 

3. Tôn kính Tăng: Tăng có hai hạng: Phàm Tăng và Thánh 
Tăng. Tăng là các bậc ly gia cắt ái, thân xa mùi tục tạm theo 
đạo mâu, là bậc thừa hành theo chánh pháp, là ngọn cờ của 
Phật giáo, là hướng đạo của tín đồ. Nếu không còn Tăng thì 
Phật giáo không còn. 

4. Tôn kính điễu học: Đây nghĩa là hết lòng hành theo giới 
hạnh của mình đã thọ trì rồi không cho phạm vào, nghĩa là 
luôn trông coi giới hạnh của mình, cũng như người đã bị mù 
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mất một mắt tôi, cố giữ con mắt còn lại không cho đau. Đại 
ý nói rằng: rất cô găng bài trừ những phiền não còn trong 
lòng, không dám dễ duôi. 

5. Kính trọng thiền định: tức là cỗ hành thiền định không 
hề dám xao lãng. Thiền định là pháp dạy tâm, kềm chế tâm 
không để cho tâm xao lãng phóng túng, bắt buộc tâm phải yên 
trụ. Nhất là các bậc xuất gia, thiền định đối với quí ngài không 
khác nào cả với nước, ý tôi muốn nói không thể xa nhau được, 
vì người tu sống chết gì cũng chỉ biết giữ lấy tâm mình thôi, 
nhờ có thiền định là nắc thang đi đến Niết Bàn. 

Trong bộ Chú giải Visuddhimagga có dạy rằng: Trần cảnh 
ví như một thứ nhựa rất dẻo rất dính, mùa năng, nhựa â ây 
chảy ra dưới gốc cây, trông thấy như một miêng nhung trải 
rất là đẹp. Có một con khi đến gần, thấy nhựa tưởng, tâm 
nhung liền ngồi lên, thì lại bị dính cứng vào nhựa, khi cố hết 
sức để chồng hai tay đứng lên, hai tay bị dính luôn, nó liền 
dùng hai chân chỏi dậy, nhưng rồi càng bị dính cứng vào. 
Sau rồi chỉ còn cái miệng cô căn để gỡ thì cả cái miệng cũng 
bị dính luôn vào nhựa ây. 

Con người cũng dính mắc vào một thứ nhựa, mà một thứ 
nhựa còn dẻo hơn nhựa kia, không biết bao nhiêu lần mà kể, 
đó là nhựa trần tục. Khi còn ở trong gia đình thư thả, khi có 
vợ là bắt đầu dính vào cái đít như khi mới bị dính lần thứ 
nhất, sau lại có con cũng như khi bị dính hai tay, khi có của 
tiền càng dính nhiều hơn như khi bị dính thêm hai chân. 
Người có quyền chức càng dính không thể nào cựa quậy 
được, cũng như khi mắc luôn cái miệng, chỉ có đợi chết thôi. 
Thật ra thì tâm con người thường bị mắc vào vòng tài, tình, 
danh, lợi, khó mà gỡ cho được, chỉ còn do nhờ thiền định là 
phương pháp chữa trị bị phiền não ngự trị; Nhờ có thiền định 
nên không cho tâm say mê trong trần cảnh. 
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Thuở xưa, ở xứ Ân Độ, trước khi làm lễ hỏa táng, người 
dùng chỉ buộc hai tay hai chân và cổ người chết. Người ta 
chỉ theo phong tục ấy mà thật hành, kỳ thật không biết ý 
nghĩa ra sao. 

Có người đến hỏi vị Đại đức tên là Kia. Ngài mới dạy 
rằng: “Con người là cái vòng cột cổ, vợ là cái vòng buộc 
chân, của là cái vòng buộc tay. Vì lòng thương con nên 
không thể tu hành được, chỉ biết lo kinh doanh hầu để sự 
nghiệp lại cho con, mà chính mình quên già và chết. Cũng vì 
yêu vợ, găng lo bôn tâu đề tìm chút danh vọng để vợ được 
hãnh diện với đời, không nhớ rằng những tội lỗi mà mình đã 
làm không ai chịu thế cho ai được. Cũng vì thương yêu vợ 
con nên có chân mà cũng không thể dùng chân ấy chạy khỏi 
vòng luân hồi, trái lại lại đi sâu vào luân hồi. Cũng vì thương 
vợ con và của cải, nên tay bị buộc không thể lây của mình 
đã có đem ra cho aI cả, mặc dù người ấy là quyến thuộc, nên 
cũng ví như dây buộc tay.” 

Tục lệ này dạy người gián tiếp răng: Con người đến chết 
vẫn còn phải bị cột chặt vào ba môi là con, của, vợ. Thật ra 
thì tâm người bao giờ cũng vẫn còn luyến tiếc ba mối đó nên 
không giải thoát được. 

Đức Phật dạy ta tôn kính thiền định nghĩa là phải cỗ vâng 
giữ hành theo không cho gián đoạn. Như tôi đã nói, thiền 
định là nắc thang thứ nhì (sau giới) để đi đến nơi giải thoát, 
vậy người biết mình còn trầm luân trong biển khổ, nên cố 
găng tham thiền. Đành răng ta không thê giải thoát trong kiếp 
này, nhưng đó là duyên lành đề trợ lực cho ta ngày vị lai, vì 
hiện giờ ta đã mài giũa mòn đi hết một ít phiền não. 

Đời không phải giàu sang quyên chức đem hạnh phúc lại 
cho ta. Tiện đây tôi xin nhắc sơ lược sự tích của Đại đức 
Anurudha để quí vị trông thấy gương lành của ngài. 
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Đức Anurudha là đòng Thích Ca. Ngài là người được kế 
vị ngai vàng của đức vua Tịnh Phạn. Sau lại, ngài xuất gia 
và ngài thường ngồi dưới cội cây nơi rừng thanh văng. 

Khi ngài ở nơi ây, ngài thường nói răng: “Hạnh phúc thay, 
hạnh phúc thay!” Các vị Tỳ khưu nghe vậy mới vào bạch với 
Đức Thế Tôn rằng: Ngài Đại đức Anurudha muốn khoe mình 
là bậc cao nhân. 

Đức Thế Tôn cho gọi Ngài đến và hỏi coi có phải vậy không? 

Ngài đáp có. 

Đức Thế Tôn hỏi: “Vì sao ngươi lại nói câu ấy?” 

- Bạch Đức Thế Tôn, khi đệ tử còn trị vì, có thành trì kiên 
cố, có ngự lâm quân canh tuần cân mật, nhưng đệ tử vẫn còn 
e đè lo sợ có kẻ thích khách. Ngoàải ra còn sợ quân xâm lăng 
của các cường quốc. Ngày nay, đệ tử xuất gia bỏ ngai vàng, 
ở nơi rừng sâu, hang thắm, cội cây vắng vẻ, đệ tử vẫn thấy 
lòng mình tự tại, an vui hạnh phúc, không sợ ai cướp của 
giụt đồ. Vì đệ tử thấy quả của sự không có của cải như vậy, 
nên đệ tử hằng nói: “Hạnh phúc thay!” 

Sự tích này cho ta thấy rằng của cải, quyền chức không 
đem lại sự an vui thật sự mà thường tạo ra lo âu kinh sợ. An 
vui hạnh phúc thật sự là không có gì cả. Vì người không có 
gì không lo sợ mất gì. 

6. Tôn kính sự không để duôi: Không dễ duôi ý nói không 
phung phí thì giờ quí báu của mình mà làm những điều vô 
ích. 

Sự không dễ duôi ấy có hai phân: 

- Không để duôi bậc thấp 
- Không dễ duôi bậc cao. 

Sự không dễ duôi bậc thấp có 3 trường hợp: 

- Không để duôi trong sự diệt trừ tội lỗi do than nghiệp 
và làm thêm các việc thiện. 
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- Không dễ duôi diệt trừ tội lỗi do khẩu nghiệp và cô nói 
việc lành. 

- Không để duôi trong sự suy nghĩ ác, nghĩa là không 
dám suy nghĩ ác và cô dạy tâm suy nghĩ việc lành. 

Về bậc cao cũng có ba trường hợp: 

- Không dễ duôi trong sự quan sát gìn giữ tâm, không 
cho tâm tham mến theo trần dục, trong khi có cơ hội 
gần trần dục. 

- Không để duôi để tâm si mê, giải đãi, phóng túng. 

- Không để duôi để tâm sân hận, trong khi gặp phải 
trường hợp sân hận. 

Người biết tôn trọng những điều kể trên gọi là người biết 
tôn trọng sự không dê đuôi. 

7. Tôn trọng sự tiếp đãi: Sự tiếp đãi này thuộc về phép xã 
giao lịch sự ở đời. Pháp này chia ra làm hai phần: 

- Tiếp đãi băng tiền tài, nghĩa là khi có khách đến ta tiếp 
bằng những bữa cơm nước, chuyện trò thân mật vui vẻ, 
không tỏ vẻ bực mình; 

- Tiếp đãi băng pháp, nghĩa là trong trường hợp thuận 
tiện cho ta, ta có thể khuyên người bỏ đữ về lành, hoặc 
dạy bảo quyên thuộc. Sự tiếp đãi này được lợi là ta kết 
được sự thương mến với mọi người, có nhiều bạn lành, 
sau khi chết được sanh về cõi trời, kiếp vị lai có nhiều 
quyến thuộc và khi đi lầm đường có các bậc Trí thức 
nhắc nhở. 

Tôn kính có được hạnh phúc là: 

1. Đại phước cho mình, 

2. Giữ được lễ độ và văn hóa của một dân tộc, 

3. Là người Trí thức, là người có giới đức, là người hảnh 
theo thiện pháp, 
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4. Có thể làm gương mẫu cho con cháu và người trong xã 
hội, 

. Là nguyên nhân làm cho nhiều người thương mến, 

. Là nguyên nhân sinh ra lòng từ ái đối với mọi người, 

. Là người có nhiều trí nhớ, 

. Là người không có sự hối hận trong tâm, 

. Là người đã chuẩn bị vật thực về ngày vị lai, 

10. Là nguyên nhân sanh ra sự an vui, 

11. Là người biết ngăn ngừa không bị việc ác xâm chiếm 
vào lòng và không sanh vào ác đạo, 

12. Là người thỏa thích trong sự an lạc, 

13. Là người chắc chắn sẽ sanh vào cõi trời, 

14. Là nhân khiến cho được sanh vào gia đình quý phái, 

15. Là người hành theo Giới, Định, Huệ. 

16. Là người không làm mất Minh sát tuệ và đạo quả. 


\© œ ¬ © Ca 


HẠNH PHÚC 23 
Niãro - Nết hạnh khiêm nhượng 

Phạn ngữ mvãro có nghĩa là không có gió, hay có thể nói 
là êm tiếng, nhưng ta cắt nghĩa là khiêm nhượng. 

Hạnh phúc 22 dạy tôn kính, còn Hạnh phúc 23 này dạy 
khiêm nhượng. 

Tôn kính và khiêm nhượng khác nhau thế nào? Phân đông 
người ta nghĩ rằng hai pháp này như nhau, tựu chung hai 
pháp này có chỗ khác nhau như thế này: 

Tôn kính là vì mình nhận thấy nhân vật nào đó có đặc ân 
cao quý. 

Khiêm nhượng là tự mình làm cho tâm mình có lễ phép 
với mọi người. Người khiêm nhượng là người hằng suy nghĩ 
thấy cái hại của sự chấp “ta” của ngã ái. 

Đây là trạng thái của người có nết hạnh khiêm nhượng: 
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1. Nicamanaiä: có tâm lễ phép. 

2. Nihatarmano: không ngã mạn. 

3. Nihatadappo: đứt bỏ ba điều cứng rắn: ta là dòng cao 
thượng, ta là dòng quý phái, ta là hạng giàu sang. 

4. Pãdapunchana colakasadiso: Ví như miễng vải lau 
chân. Ý nói miếng vải lau chân là vật không có giá trị gì hết, 
ta đây cũng như miếng vải lau chân ấy vậy. Giá trị và danh 
vọng chỉ miếng mỗi của Ma Vương nhử ta mê theo, đặng 
mau đi tới nơi tai hại. Khi người nghĩ thế thì có thê diệt được 
lòng tự ái. 

5. Chinnavisänusabhãsamo: Ví như bò bị gẫy sừng. Khi 
bò bị gẫy sừng không khi nào dám gây hắn với bò khác. 
Người suy nghĩ mình không có gì chống đối với mọi người, 
mặc dù có, nên không thích chống đối. Nhờ vậy mà lòng ngã 
ái bị diệt dần, thành ra người có khiêm nhượng. 

6. Uadhathadasasappasam: Ví như loài răn độc bị nhô 
răng. Ý nói người ta sợ răn, là sợ rắn có nọc độc, khi rắn 
không có răng thì có ai sợ. Ta nghĩ rằng ta là người không 
có uy quyên thế lực gì hết, thì lòng ta lại không chấp ta, đó 
là nhân đi tới nơi khiêm nhượng. 

7. Sanho: Nhã nhặn. 

S. Sakhino: Không tỏ vẻ cương ngạnh. 

9. Sammodano: Vuli vẻ. 

10. Muduko: Mềm mại. 

11. Sukhasambhaso: Nói lời dịu ngọt. Nói lời dịu ngọt 
đem đến cho ta ba điều lợi ích: 

- Đưa sự vui vẻ cho người nghe và người nói. 

- Không có tội lỗi. 

- Làm cho lỗ tai mình êm ái vì lời nói tao nhã. 

Người hành theo pháp khiêm nhượng có được hạnh phúc như: 

1. Làm cho người đoàn kết. 
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2. Làm cho người được an vui. 

3. Đi chung hay ở với hạng người nào cũng được, vì người 
có tánh khiêm nhượng ai ai cũng ưa mến kính yêu. 

4. Người khiêm nhượng đi tới đâu cũng có người tôn trọng 
yêu mến. 

5. Ai ai cũng thích giao tiếp với người khiêm nhượng. 

6ó. Người khiêm nhượng là người có nhiều bạn lành. 

7. Người khiêm nhượng là người có nơi nương nhờ chắc 
chăn cho mình trong kiếp này và kiếp sau. 

8. Sẽ được sanh về cõi trời và Niết Bàn. 

9. Là người không dễ duôi. 

10. Là người đi theo đường Bát Chánh. 

11. Là người ở trong khuôn khổ của giới, định, huệ. 

12. Là người làm cho mình trở nên cao quí quan trọng hơn 
tất cả mọi người trong mọi trường hợp. 


HẠNH PHÚC 24 
SanfuffhT — Trì túc vui thích trong của đã có 
Tri túc nghĩa là tư cách biết và lấy làm đủ (hay lây làm 
thỏa mãn). Phạn ngữ sauƒfhï trước khi chưa biến thể thì nó 
là sam tusa. Sam có nghĩa là ta. Tusa nghĩa là vừa lòng, thỏa 
mãn, lây làm đủ, Sazuƒ£h7 nghĩa là tri túc nhưng giải rõ hơn 
thì là vui thích trong của mà mình đã có. 
Tri túc còn có nghĩa là không tham lam, có những trạng 
thái sau đây: 
1. Alagsabhavakkhano: Có trạng thái là không dính trong 
các pháp; nghĩa là không say mê trong các cảnh trần. 
2. Apariggaharaso: Có trạng thái chắc chắn trong các 
thiện pháp là phận sự. 
3. Analhnabhava paccupafthano: Có trạng thái không 
thỏa thích trong sự trụy lạc theo trần cảnh, là quả. 
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4. Yonisoma nasikãrapadafthäno: Có sự suy nghĩ rất chu 
đáo bằng trí tuệ để phát sanh sự không tham lam là nền 
tảng. 

- _ Trí túc của hạng xuất gia, 
- Trí túc của hạng cư sĩ. 

Muốn hiểu rõ về tri túc thì ta nên biết qua trạng thái của 

tri túc. Tri túc có 3 trạng thái nữa: 
- Sakena Samfoso: Thích của mà mình đã có. 
- Sanfena sanfoso: Thỏa thích trong của mà mình đã được. 
- Samena Sanfoso: Thỏa thích vừa phải. 

1. Thỏa thích trong của mà mình đã có: Ý nói của nào của 
mình đã có mình thỏa thích, không mong của người khác, 
nên gọi là tri túc. 

Có lần tôi (tác giả) đã bị một người chất vấn răng: “Người 
chỉ biết ưa thích trong của mà mình đã có, thì người ấy không 
bao giờ tiễn hóa được. Nếu người trong xã hội này đều tri 
túc như vậy hết thì làm sao xã hội này tiễn hóa được. Tại sao 
Đức Phật lại dạy điều trái ngược với xã hội vậy?” 

Tôi đáp: “Câu hỏi của ông tôi không phản đối. Nhưng xin 
ông cho tôi biết ý kiến của ông về hai hạng người sau đây, 
rồi tôi sẽ xin giải cho ông rõ: 


Hạng A: Hạng B: 

Thương ta Không thương ta 
Thương cha mẹ Không thương cha mẹ 
Yêu vợ con Không yêu vợ con 
Yêu Tổ quốc Không yêu Tổ quốc 
Yêu nghề Không yêu nghề. 


Hai hạng người này ông chỉ cho tôi biết hạng người nào 
ông cho là tôt và hạng nào là xâu.” 
Ong ây nói: “Tât nhiên hạng A tôt rôi.” 
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Tôi nói: “Thế là ông gián tiếp nhìn nhận tri túc và ông 
hành theo hạnh tri túc vậy. Chắc ông làm cho xã hội không 
tiến hóa rồi? Ông cho những người hạng A là tốt, nghĩa là 
ông thỏa thích trong của đã có, ông tri túc.” 

Ông ấy hỏi: “Nếu mình có của mà mình không thích có 
được không? Và khi mà mình dự tính sửa đôi vậy có phạm 
tri túc không?” 

Tôi đáp: “Sự không thỏa thích và sửa đổi vốn tùy trường 
hợp và vật sử dụng nên sửa đổi hay không cũng tùy trường 
hợp. Như ta có vợ, người vợ ấy rất tốt, nhưng ta lại thích một 
bà khác, ta chán bà nhà, muốn đổi lẫy bà khác, ta không đổi 
được. Còn như ta có bịnh ghẻ ngứa, ta không thể tri túc để 
bịnh ghẻ ngứa ấy mà không chữa cho mạnh.” 

2. Thỏa thích trong của mình được: Thỏa thích trong của 
mình được nghĩa là thỏa thích phần của mình được vừa với 
sức mình, chăng hạn như mình làm việc với chính phủ hay 
tư nhân thì mình được số lương tương đối với khả năng của 
mình, mình không mong và không đòi hơn số ấy. Đành rằng 
ai ai cũng muốn được nhiều, nhưng trước hết phải xét lại tài 
ba và sản lượng của mình trước đã. Con người vì thiếu tri túc 
nên lòng tham nhân cơ hội phát sanh, khiến người làm tội lỗi 
như trộm cướp v.v... Tri túc là tắm vách thành ngăn lòng 
tham lam. Khi ta được của gì chính tay ta làm ra, dù nhiều 
hay ít, ta cũng thỏa mãn của ấy, không nghĩ đến của bất 
chánh, ngoài ra của ẫy. Ví như người đi bắt cá, mặc dầu được 
con cá nhỏ trong tay, còn thấy hơn là con cá lớn ở sông sâu. 

Người biết như vậy gọi là người có tri túc. Người đời bị 
khổ vì muốn và được. Khi hai cái muốn và được không về 
với ta là ta khô. Khi Sự muốn trong lòng gia tăng, mà cái 
được lại không có, thì lòng người thật là nóng nảy khó chịu, 
làm những điều tội lỗi, không còn phân biệt phải trái. 
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3. Thỏa thích vừa phải. Đây là sự trí túc cao quý nhất. 
Trong trường hợp thứ nhì trên đây thỏa thích trong của mình 
được, là phương pháp kèm hãm tâm mình không cho thỏa 
thích những gì mình mong muốn, ngoài ra của mình, hay 
thấy của kẻ khác lại muốn, mặc dù của kẻ khác có đẹp tốt 
hơn của mình thật. 

Còn trường hợp thứ 3 này, thỏa thích vừa phải là thỏa 
thích của mình đã được: đó là của mình, mình thỏa thích của 
ây, không bồn chỗn thấy người được của tốt đẹp hơn của của 
mình. 

Có người hỏi: Vậy sự thỏa thích trong của vừa phải ấy lây 
gì làm tiêu chuẩn, cho biết đâu là vừa phải, đâu là không? 
Người đời phần đông tùy theo sở thích của mình làm tiêu 
chuẩn. Nhưng theo Phật dạy thì lây ba điều sau đây làm tiêu 
chuẩn. 

- Yathalabha: vừa với địa vỊ. 
- Yathabala: vừa với khả năng. 
- Yathasarupa: vừa với chức phận của mình. 

Vừa với địa vị. Ý nói: Ta là người xuất gia hay người cư 
sĩ. Nếu ta là người xuất gia thì nên biết mình là người khác 
hơn người thế tục, biết rằng ta là người mới xuất gia hay là vị 
đại đức cao hạ. Còn nếu là cư sĩ thì nên biết địa vị của mình 
trong xã hội. 

Người thiếu tri túc về địa vị, thì thường hay lâm vào cảnh: 

- Tự cao, tự đại, làm cho người không ưa. 
- Khổ tâm vì muốn được của nhiều, vì tưởng rằng ta đây 
phải được của từng ấy, mà lại được ít hơn. 

Vừa với khả năng. Mỗi người đều có khả năng làm việc 
khác nhau. Vì vậy sự sản xuất tùy theo khả năng của người, 
thì cô nhiên lợi tức nhiều hay ít tùy theo khả năng của người. 
Vì vậy ta phải biết khả năng của mình. Khi ta biết khả năng 
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của ta, thì sẽ không khổ vì muốn được cao quá với khả năng 
của mình. 

Vừa với chức phận. Chú giải có dạy rằng: người làm việc 
tùy theo chức phận của mình mà được lương bồng, đừng vội 
tham nhiều, vì thấy người có quyền hơn mình được hưởng 
lương bổng hậu hơn. 

Giải về tri túc đến đây cũng là vừa cho quí vị hiểu rõ. 
Nhưng tôi muốn tóm tri túc lại có ba điều là: 

1- Thỏa thích với của mình. 

2- Thỏa thích của của mình đã có. 

3- Thỏa thích với của thích đáng mà mình được thọ hưởng. 

Xét về mặt đời và đạo, thì tri túc phân làm hai hạng: I) 
Tri túc của người xuất gia, 2) Tri túc của người tại gia. 

Trị túc của người xuất gia là tri túc tứ vật dụng: trong y 
phục, trong vật thực, trong chỗ ở và trong thức uống. 

Thầy Tỳ khưu có tri túc trong y phục, không ham muốn 
những hàng vải đẹp, luôn luôn chỉ có tam y. Có vị tri túc thọ 
hạnh đầu đà không nhận y của thí chủ, mà chỉ lượm lấy vải 
dơ của người, không dùng nữa để về làm y, như sự tích của 
một vị Đại đức sau đây; 

Có vị Tỳ khưu vào thành lễ tháp. Ngài có ý muốn được y. 
Sáng ngày, ngài đi khất thực với một vị Đại đức. Ngài nghĩ 
rằng chắc mình sẽ được y trong thành. Khi ngài suy nghĩ như 
thế, thì trí tuệ lại sanh và tự bảo răng: “Các bậc xuất gia chân 
chính không vọng móng xấu xa như thế. Người vọng móng 
như thế không xứng đáng là Phật tử”. Ngài liền trở về thành 
khất thực. 

Trong đêm đó, có một người vì đau bụng đi sông không 
kịp, nên lỡ đi sông trong chăn choàng. Người â ấy đem liệng 
tâm chăn â ây ở đồng rác. Sáng ngày vị Đại đức ây ra đi khất 
thực, đi đến đống rác, ngài thấy trong đống rác có tắm vải 
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bọc phân, ruồi lằng bu đây. Ngài liền ngồi xuống chắp tay 
xá làm lễ rất là tôn kính. Có một vị Đại đức cũng đi khất thực 
chung, mới hỏi ngài rằng: “Tại sao ngài lại làm lễ đống rác 
này?” 

Ngài đáp: “Tôi nào làm lễ đống rác, mà tôi làm lễ Đức 
Chí Tôn là đẳng Từ phụ của chúng ta, Ngài là đẳng vứt bỏ 
ngai vàng của báu, đi lượm lây vải bọc tử thi của một cô đầy 
tớ bỏ trong rừng làm y phục, Ngài làm một việc mà khó có 
ai làm được”. Khi đang nói lòng ngài rất trong sạch với ân 
đức Phật, Ngài dùng trí tuệ quán sát (Minh sát tuệ) nên đắc 
quả A-la-hán. 

Tóm lại, các bậc xuất gia nên biết tri túc trong tứ vật dụng 
của mình. 

Còn người tại gia thì điều quan trọng nhất là nên tri túc 
trong việc vợ chồng, băng không sẽ bị tai hại như trong sự 
tích sau đây: 

Thái tử xứ Baränasi dẫn vợ vào rừng Tuyết Lãnh chơi. 
Khi ấy thái tử trông thấy KinnärT là một giông nửa người nửa 
chim, thật đẹp. Thái tử cảm cái sắc đẹp ấy nên bỏ vợ mà đi 
theo Kinnäri. Bà vợ là bà Ãsitãbhu thấy chồng bội bạc như 
thế bà chán nản tình đời, nên xin vào tham thiền với một vị 
đạo sĩ, bà đắc được tứ thiên. 

Thái tử theo nàng KinnãrT đi sâu vào rừng, khi không còn 
lối đi được nữa, nàng lại bay bỏ đi. Ông ta không biết làm 
sao trở về với vợ mình đã bỏ. 

Khi bà vợ trông thấy Thái tử vừa về đến, bà liền bay lên 
không bỏ đi mắt luôn. Thái tử lẫy làm buồn khổ vì mắt cả vợ 
mà không được người đẹp. Ông mới nói lời oán trách mình 
rằng. 

Airiccham aHlobhena 
Atilobhamadena ca 
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Evam hayati atthamha 
Ahamva asitabhuya 

Nghĩa là người không tri túc, là người tham lam quá mức, 
ước vọng không bờ bến, thì bị mất lợi lộc cũng như tôi; tôi 
bị mắt vợ là Asitäbhu cũng vì sự tham lam quá mức và cũng 
vì sự say đắm vô độ, không biết vừa, không biết đủ. 

Khi ấy có một vị Thọ thần thấy vậy mới nói răng: “Người 
không tri túc, tham lam quá mức hằng bị mất lợi ích của 
mình, cũng như thái tử ham mê nàng Kinnãrï mà bị mất nàng 
Asitãbhu. Người vì sự tham lam nên mắt lợi”. 

Đây cũng là một bài học rất quý cho quí vị tại gia cư sĩ 
không biết tri túc trong ngũ trần. Sự không biết tri túc như 
Thái tử nói trên, nêu không làm mắt vợ thì cũng làm cho gia 
đình mất sự an vui, nêu không muốn nói là không còn tìm 
đâu ra sự an vui nữa. Những phẩm hạnh của mình đều từ đó 
mà mất, vợ trước kia kính nề mình, bây giờ không còn kính 
nề nữa. Đó chỉ nói sơ thôi mong rằng quý vị thấy cái hại hơn 
đây nhiều. 

Người có tri túc hằng được hạnh phúc là: 

1. Là đại phước. 

. Dứt bỏ được các sự lo lắng bận rộn. 

. Xa lần tội ác. 

. Làm cho lòng mình được thơ thới. 

. Xa lần điều xấu xa đến gần sự tốt đẹp. 
. Tự mình tạo cho mình trở nên người có đức hạnh tốt. 
. Tự mình đi ra lần khỏi khổ. 

. Hằng được an vui. 

. Luôn tự thức tỉnh lẫy mình. 

10. Không phạm vào điều ác. 

11. Không sống chung với ác pháp. 

12. Đang đi theo trên đường chân chánh. 
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13. Đang ở trong sự tiến hóa. 

14. Người thích sự chân thật. 

15. Người có sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần. 
16. Người hành đúng theo luân lý lễ giáo. 

17. Đè nén được phiên não. 

18. Tạo ra nhân lành. 

19. Gọi là người hộ trì Phật pháp. 


HẠNH PHÚC 25 
Kataññữfã — Nết hạnh biết ơn người 

Phạn ngữ ka/aññu có hai nghĩa: 

1. Pubbakärï: nghĩa là biết ơn người khác đã giúp mình. 
Ý nói: ai đã giúp gì cho ta, dù nhiều hay ít, cũng không 
bao giờ dám quên, cứ hằng ngày niệm tưởng công ơn 
người đã giúp đỡ. 

2. Katañfñi: nghĩa là người làm việc được lành để dành 
việc lành ấy sẽ giúp ta. Ý nói phước có đặc ân là giúp 
đỡ chúng sanh khỏi nạn tai và đưa chúng sanh đi đến 
nơi an lạc là Thiên Đảng hay Niết Bàn tùy theo sự hành 
động của người tạo. 

Đức Phật có dạy rằng: Trong thế gian này có hai hạng 

người khó tìm nhất: 

I- Pubbakãri: người thi ân mà không cần báo. Đó là Đức 
Phật, cha, mẹ, thầy tô. 

2- Katafñfñu: người biết ơn và cô tìm phương thế đề trả ơn. 
Người hạng này chỉ có trong hàng Phật tử, con và đệ 
tử, nhưng rất hiếm. 

Tại sao Đức Phật dạy hai hạng này khó kiếm? Vì con 
người phiền não dẫy đầy trong tâm, nên khi làm ơn được 
việc nào, trong thân tâm còn muốn người thọ ơn phải biết 
ơn, nếu không trả ơn ít nhất cũng phải nhắc nhở và ca tụng. 
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Ít người giúp đỡ kẻ khác bằng tắm lòng từ ái mà không nghĩ 
gì tới sự nhớ ơn hay đền ơn của kẻ đã thọ lãnh sự giúp đỡ 
của mình. 

Người làm ơn như thế thì rất nhiều, nhưng người làm ơn 
vì lòng từ ái thì thật rất là ít. Nhưng người biết ơn càng ít 
hơn. Người đã được sự giúp đỡ bất cứ bằng tắm lòng vị tha 
hay trục lợi, cũng chẳng nên quên ơn người, mà nên luôn 
luôn ghi lẫy ơn ấy vào thân tâm đề tìm phương thế trả lại. 

Đức Phật dạy: Người không biết ơn ấy, ta có cho họ quyền 
chức, sang giàu hay cứu sanh mạng họ, họ cũng không bao 
g1ờ nhớ ơn ta. 

Đức Phật còn dạy: Người mà không biết ơn, chúng ta có 
cho họ một khối vàng to bằng quả địa cầu, xong họ cũng 
không hề biết ơn ta. 

Sự tích sau đây cho thấy trò đời làm ơn trả oán. 

Khi xưa Đức Bồ tát sanh làm tượng chúa ở trong rừng 
Tuyết Lãnh. Ngày nọ có một người thợ săn đi lạc. Tượng Bồ 
tát trông thấy người ấy lây làm thương hại, mới để người thợ 
săn ấy trên lưng đưa ra tới ven rừng. Khi ngồi trên lưng Đức 
Bồ tát, anh thợ săn đề ý tới từng khóm cây đường nhỏ, vì anh 
định bụng rằng thế nào anh cũng trở lại để lẫy cặp ngà của 
tượng chúa, cặp ngà ấy rất đẹp và có chiếu hào quang ngũ 
sắc. 

Quả nhiên không bao lâu, anh thợ săn ấy trở lại tìm tượng 
Bồ tát và xin cặp ngà. Đã gọi là Bồ tát thì sự bó thí là phạm 
hạnh của ngài, nên khi anh thợ săn xin, thì Ngài vui lòng cho 
liền, không hề mến tiếc. Tên thợ săn thấy ngà to và dày, 
không thể lẫy liền được, nên y chỉ cưa lây một đoạn. Tên thợ 
săn trở lại lần thứ nhì và lần thứ ba nữa. Lần này ngà còn cụt, 
nên y phải đẽo tới trong chân răng để lẫy ngà. Sau khi khoét 
chân răng lây được đoạn ngà chót, tên thợ săn rất lây làm vui 
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thích, mang về. Tượng Bồ tát thì quăn quại trên vũng máu, 
nhưng vẫn không buôn than hay phiền hà gì hết, trái lại rất 
vui lòng, vì đã làm được việc lành, gọi là bố thí đến bờ cao 
thượng. 

Quả địa cầu to lớn và dày có thể chở nổi núi non vạn vật, 
nhưng chở không nỗi tội lỗi của con người ác ôn như thế, 
nên đất nứt ra và anh ta bị đất rút chết, sau khi anh ta vừa đi 
khuất tầm mắt của tượng Bồ tát. Anh bị sanh vào A tỳ địa 
ngục. 

Tích này cho thấy răng người không biết ơn, dù chúng ta có 
cho họ làm Vua Chuyên luân vương cũng vẫn không biết ơn. 

Trái lại có sự tích của người biết ơn người dầu cho một 
muỗng cơm cũng không hề quên: 

Ngày kia Đại đức Xá Lợi Phất vào thành khuất thực 
nhưng không được một hột cơm nào. Ngài trở về lại ¡ gặp một 
thây Bà La Môn tên Radha dâng cho ngài một muỗng cơm. 
Về sau ông Rãdha già và rất nghèo, lại muốn xuất gia, không 
có Đại đức nào nhận cho ông xuất gia. 

Đức Thế Tôn mới phán hỏi rằng: “Có vị Tỳ khưu nào nhớ 
ơn thầy Bà La Môn này không?” 

Đức Xá Lợi Phất bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử 
biết và nhớ ơn thầy Bà La Môn này, ông có bồ thí cho đệ tử 
một muỗng cơm”. 

Đức Thế Tôn mới khen Đức Xá Lợi Phất là người biết ơn, 
mặc dù chỉ một muỗng cơm. Đức Xá Lợi Phất mới xin làm 
Thầy Thế độ cho ông Rãdha. Đức Thế Tôn còn có dạy người 
trí thức, khi đục mát dưới cội cây xong, lúc ra đi cũng không 
nỡ bức một lá cây, mặc dù cây là loài vô tri vô giác. Vì các 
ngài nghĩ đến ơn của bóng cây. 

Đây cũng là chuyện của Đức Xá Lợi Phất: 
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Khi ngài còn tại gia và đang đi tầm đạo giải thoát, ngài 
gặp được Đức Assaji đang đi khất thực trong thành Vương 
Xá. Đức Xá Lợi Phát trông thấy Đại đức Assaji lục căn thu 
thúc, dáng người thong dong tự tại, thật là người đã thoát ly 
trần tục, Ngài lấy làm trong sạch và thành kính, muốn đến 
gần hỏi đạo, nhưng vì lòng kính nể không dám kinh động, 
nên cứ theo sau Đại đức. Khi đến nơi vắng vẻ, Đại đức Assaji 
sửa soạn thọ thực, ngài liền lo múc nước, trải chỗ ngồi, dâng 
vật thực và ngồi một bên hầu Đại đức, đợi sau khi thọ thực 
xong mới hỏi: “Bạch Ngài, Ngài là bậc có lục căn thu thúc, 
tinh thần thoát tục, Ngài xuất gia theo giáo pháp nào? Ai là 
tôn sư của Ngài? Ngài học giáo pháp ấy với ai?” 

Đại đức Assaji đáp: “Này thầy, Ngài Đại Sa môn dòng 
Thích Ca là tôn sư bần đạo, bần đạo xuất gia với Ngài và 
hành theo giáo pháp của Ngài.” 

Đức Xá Lợi Phất hỏi: “Đức Tôn Sư của Ngài dạy Ngài 
những pháp gì:” 

Đại đức mới nghĩ: “Các người ngoại đạo thường hay chỉ 
trích và phản đối Phật giáo, vậy ta nên thuyết Pháp mầu 
nhiệm cho ông ta.”. Rồi ngài mới nói rằng: “Này thầy, bần 
đạo mới xuất gia theo giáo pháp cao thượng của đức Toàn 
giác, nên không thể thuyết Pháp của ngài cho thầy hiểu 
được.” 

Ngài Xá Lợi Phất mới nói: “Bạch Ngài Sa môn, tôi tên là 
Upatisa (tên khi chưa xuất gia). Xin ngài từ bi thuyết Pháp 
dù nhiều hay ít tùy theo ngài đã thông hiểu. Tôi sẽ hiểu theo 
lời ngài dạy bằng trí của tôi”. 

Đại đức Assaji mới thuyết câu kệ: 

Ye dhammahetupadhava 
Tesam hetum tathägato 
Tesanca yo mirodho ca 
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Eyam vadimahasamano 

Nghĩa là: Các pháp nào sanh lên cũng do nơi nguyên nhân, 
khi nguyên nhân ây bị dụi tắt, thì các pháp â ây đều bị tiêu diệt. 

Sự thật với câu kệ rất văn ấy, Đại đức dạy pháp Tứ Diệu 
Đề. Đức Xá Lợi Phất đắc quả Tu-đà-hườn ở về câu thứ nhì. 

Sau lại Đại đức Xá Lợi Phất xuất gia với Đức Thế Tôn và 
đắc quả A-la-hán. Ngài là đệ tử tay mặt của Đức Thế Tôn. 
Không bao giờ ngải quên ông thầy chỉ câu kệ đầu tiên cho 
Ngài. Hằng ngày, nếu ngài biết Đại đức Assaji ở hướng nảo, 
Ngài day mặt qua hướng ây làm lễ tỏ lòng kính trọng. 

Các Thầy Tỳ khưu thấy vậy mới vào hỏi Đức Thế Tôn và 
nói rằng: “Đức Xá Lợi Phất hằng ngày lễ bái hướng này 
hướng nọ như kẻ ngoại đạo”. 

Đức Phật đã hiểu rõ vì sao, nhưng Ngài vẫn hỏi lại Đức 
Xá Lợi Phát. Đức Xá Lợi Phất đáp rằng Ngài hằng lễ bái như 
thế và Ngài biết rằng Đại đức Assaji ở về hướng ấ ây. 

Đức Thế Tôn mới khen ngài Xá Lợi Phát là kẻ biết ơn người. 

Tôi viết đến đoạn này thấy rất khó giải, vì trong bộ Chú 
giải của Hạnh phúc II dạy nết hạnh phụng sự mẹ cha và 
Hạnh phúc thứ 13 dạy cúng dường đến bậc đáng cúng dường. 
Cả hai hạnh phúc này thuộc về biết ơn người. Rồi tại SaO 
Hạnh phúc 25 lại dạy nết hạnh biết ơn người? Tôi cô tìm 
hiểu mới thấy câu Phạn ngữ dạy Kafannuiãya 
sappurisabnimiyam thatvã, nghĩa là nết hạnh biết ơn người 
là người ở trong thành phần của bậc Trí thức. 

- Vậy thì sự biết ơn người trong Hạnh phúc 25 này thuộc 
về sự biết ơn cao thượng hơn những pháp trước, nghĩa là sự 
biết ơn hạng trí thức. Nhưng tại sao lại còn có sự biết ơn của 
hạng trí thức? 

Sự biết ơn của người thường là khi nào ta thọ ơn ngay của 
người ấy và nghĩ cách trả ơn cho người ấy. Các bậc trí thức 
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lại khác hơn ta, là mặc dù không trực tiếp được người làm 
ơn giúp đỡ cho gì, nhưng khi thấy người kia làm ơn hay giúp 
đỡ kẻ khác bằng cách nào, khi có thê giúp được, mà không 
bao giờ trục lợi, thì các bậc trí thức cũng cảm phục lòng tốt 
ây và vẫn biết ơn người Ấy; đông thời cũng nghĩ đến sự đền 
đáp công ơn, nếu có dịp có thể giúp được. Vì các bậc trí thức 
nghĩ cũng như đã thọ ơn của người ấy. Đây là sự biết ơn rất 
cao thượng mà ít có nghĩ và hành động vậy. Nên Hạnh phúc 
25 dạy biết ơn là như thế. 
Sự biết ơn người có hạnh phúc là: 

. Là bậc trí thức 
. AI aI cụng ca tụng công đức. 
. Là nguyên nhân làm cho người đắc được pháp cao 

thượng đạo quả và Niết Bản. 
. Là nguồn của phước. 
. Là người không dễ duôi. 
. Là người có pháp cao quí trong tâm. 
. Là người làm lợi ích cho đời mình. 
. Là người hộ trì Phật pháp. 
. Là người đi theo con đường của bậc trí thức. 
10. Là người có nhiều bạn lành. 
11. Là người có đặc ân cao thượng trong người. 


G2) ) — 
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HẠNH PHÚC 26 

Kñlena dhammassavanarm — Nết hạnh tùy thời nghe 

pháp 
Xét lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy Ngài rất quan 
tâm đến tín đồ, nên Ngài dạy: “Tùy thời nghe pháp”, vì hễ 
người còn được nghe pháp, thì còn có người hành theo thiện 
pháp và Phật pháp trường. tồn. Đức Thế Tôn dạy những ngày 
hội lại để nghe pháp là mồng Tám, Rằm, Hai mươi ba và Ba 
mươi. Nếu tháng thiếu là 29. 
Thời giờ nhất định của sự nghe pháp có hai phần: 
1. Buddhapañfiari: là lời truyền răn của Đức Phật, ấy là Luật. 
Trong những ngày kể trên chư Tăng hội lại để nghe Luật. 

2. Buddhoväda: lời giáo huân của Đức Phật. Đây là sự 
nghe pháp không nhất định ngày, nghĩa là khi nào có 
dịp làm phước ở nơi nảo thí chủ cầu xin Đức Phật bố 
thí pháp cho. Không có Đức Phật thì yêu cầu chư Đại 
đức thuyết Pháp. Trong trường hợp này, nguyên nhân 
nghe pháp là: 

Vì tâm thí chủ bị phiền não nhiễu nhương muốn tìm 
phương pháp chữa trị, nên thỉnh Đức Phật thuyết Pháp; hay 
sau này Đức Phật nhập diệt, thỉnh chư Thánh hay phàm Tăng 
thuyết Pháp. 

Trong Tạng Kinh, Đức Thế Tôn dạy thời giờ đem sự hạnh 
phúc cho chúng sanh có 4 điều: 

- Tùy thời nghe pháp. 

- Tùy thời vẫn đạo 

- Tùy thời thuyết Pháp. 

- Tùy thời hành Minh sát tuệ. 
Sự nghe thuyết Pháp có ba hạnh khác nhau: 
1. Nghe thuyết Pháp để lấy phước: 
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Hạng người này nghe nói đi nghe thuyết Pháp có phước 
lớn, họ liền đi theo để nghe, khi nghe chỉ là nghe thôi, chớ 
không thấu hiểu giáo lý. Hoặc họ là người đang say rượu, 
phát sanh tâm trong sạch vào nghe pháp, khi nghe không 
hiểu gì hết. Tuy vậy không phải là vô ích, vẫn được phước 
như thường, chỉ có điều là không được trí tuệ nghĩa là không 
hiểu ý nghĩa của pháp đề hành theo thôi. 

Sau đây là sự tích về hạnh nghe pháp: 

Trong thời kỳ Đức Phật Kakusandha có một con gà mái ở 
gần nơi cư ngụ của chư Tăng. Thường ngày gà được nghe 
tiếng đọc và học kinh của chư Tăng, lẫy làm vui tai thích nghe. 
Sau lại, gà bị chủ giết để ăn thịt. Nhờ quả báo của sự nghe 
kinh ấy nên gà được sanh làm công chúa tên UppharT, bà trong 
sạch xuất gia theo ngoại đạo. Ngày nọ bà đi câu trông thấy dòi 
lúc nhúc và dành ăn phân trong câu, bả lây làm chán nản và 
bà thấy đoàn dòi ấy ví như chúng sanh giành nhau miếng mỗi 
danh lợi, mà những miếng mồi ấy là đồ rất là bản thiu, là vật 
rất là mỏng manh, mà các bậc Thánh nhân hằng chê và bỏ 
không khi nào ngó đến. Bà giữ được đề mục ấy cho đến chết 
được sanh vào cõi Phạm thiên. Từ cõi Phạm thiên bà sanh làm 
con của một người trưởng giả, hết kiếp con của trưởng giả lại 
sanh làm heo ở thành Xá Vệ. Khi trông thấy Đức Thế Tôn, 
heo phát tâm trong sạch, nhờ quả ấy nên sanh lại làm con gái 
ở xứ Suvannaphuma. Rồi kiếp chót bà được sanh làm nàng 
Sumanã ở xứ Anuruddhapiri. Kê từ kiếp gà đến kiếp ấy là hai 
mươi mốt kiếp. Khi ấy có vị Đại đức tên là Mahãtula ở chùa 
Koti trên núi, thấy cô Sumanã, ngài mới nói với các vị Tỳ 
khưu răng: “Các thây hãy coi kìa, con heo ấy đã sanh lại rồi 
và lại được làm vợ của vị Đại thần.” Nhờ sự nhắc nhở ấy, bà 
nhớ lại tiền kiếp, nên bà xin chồng cho phép xuất gia. Sau khi 
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xuất gia xong bà cô hết sức hành Minh sát tuệ nên đắc Tu-đà- 
hườn quả, sau đắc A-la-hán. 

Theo tích này sự nghe pháp đem hạnh phúc cao thượng 
đến cho ta, mặc dù nghe, nhưng không thấu triệt Pháp bảo 
cũng có quả báo rất là cao thượng, mà cũng là duyên lành để 
ta đắc được đạo quả sau nảy. 

2. Nghe theo pháp để tìm hiểu lý lẽ của pháp: Ÿ nói người 
nghe pháp để hết tâm trí vào sự nghe, tâm không vọng để 
hầu đạt thông lý lẽ cao sâu mẫu nhiệm của pháp. Người â ây 
sẽ đạt được nhiều lợi ích như sự tích của thầy Tỳ khưu trẻ 
tuổi sau đây: 

Có một thầy Tỳ khưu nghe tin rằng một vị Đại đức thuyết 
về một sự tích trong Túc sanh truyện Vesantara. Trong tích 
ây có cả thảy một ngàn câu kệ. Từ chùa thầy Tỳ khưu đi tới 
nơi thuyết Pháp xa một do tuần (16 kilômét), nhưng ông 
cũng găng đi đến nghe thuyết Pháp. Vì sự cô găng đi hàng 
mười sáu cây số ngàn, nên mệt mỏi, ông không thể thuộc hết 
ngàn câu kệ, chỉ thuộc được đoạn đầu và đoạn sau, ông rất 
tiếc nên khóc. Có một ông thiện nam thấy ông khóc, bèn hỏi 
biết tự sự. Ông thiện nam ấy mới vào hầu vị Đại đức và bạch 
với vị Đại đức ấy về việc thầy Tỳ khưu trẻ tuổi. Vị Đại đức 
mới bảo: “Thôi đợi sáng ngày mai ta sẽ thuyết lại.” 

Sáng ngày Đại đức thuyết lại pháp ây, vị Tỳ khưu trẻ tuôi 
được nghe và thông hiểu được lý của pháp, ông dùng Minh 
sát tuệ quan sát vô thường, khổ não và vô ngã, đắc quả Tu- 
đà-hườn. 

Trong tích này ta thấy rằng nghe pháp mà hiểu được lý 
của pháp mới là nhân đem lợi ích hạnh phúc cao thượng đến 
ta. 
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3. Nghe pháp để hành theo: Ý nói người nghe pháp nhớ 
những pháp ấy rồi hành theo pháp. Người ấy sẽ được an vui 
trong kiếp này và vị lai. 

Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, người 
kinh sợ luân hồi, khổ. Khi các bậc Thinh văn nghe pháp, làm 
cho pháp thắm nhuần vào xương tủy tâm tư, cô gom tâm lại 
để nghe pháp, khi â Ấy, năm pháp trở ngại (7varana) của các 
vị ấy không có và thất Bồ đề Phật pháp sanh đây đủ. Đó là 
quả của sự nghe pháp.” 

Sự nghe pháp có 4 điều lợi ích: 

I- Afthikatva: khi nghe pháp, cô không cho tâm phóng 
túng, có thuộc pháp ấy vảo tâm. 

2- Manasikara: dùng trí tuệ quan sát những pháp đã nghe. 

3- Sqbbacefasa samandharifva: Thu thúc tâm lại, không để 
tâm phóng túng, đề tâm vào pháp đang nghe làm cho tâm 
định. 

4- Ohitasoía: đỀ tâm nghe thật sự. 

Quả báo của sự nghe pháp là: 

I- Asufam: nghe được những điều chưa từng nghe. 

2- Sutam Pariyodapeti: làm cho tâm càng nhớ và hiểu 
thêm pháp của mình đã nghe rồi. 

3- Kankhamvihanari: diệt bỏ được những sự nghi ngờ. 

4- Ditham Ujunkaroyi: làm cho trở nên người có chánh kiến. 

5- Ciftamassa Pasidaii: nghe pháp làm cho tâm được 
trong sạch. 

Sự nghe pháp đem lại hạnh phúc là: 

1. Là đại phước. 

2. Được nghe pháp mà chưa từng nghe. 
3. Hiểu được pháp đã nghe rồi. 

4. Diệt được sự nghi ngờ. 

5. Trở thành có chánh kiến. 
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6. Tâm trong sạch. 

7. Diệt được ba điều nghĩ xấu xa là: suy nghĩ trong trần 
dục, suy nghĩ làm hại người, suy nghĩ cột oan trái. 

S. Trở nên người trí thức. 

9. Là duyên lành dành về ngày vị lai. 

10. Là nhân diệt phiền não. 

11. Là nhân làm cho ta mau đắc đạo quả. 

12. Là nhân làm cho ta đắc được thất tổ Bồ đề phân. 

13. Làm cho trí tuệ và trí nhớ tăng trưởng. 

14. Giữ được phẩm hạnh của bậc trí thức. 

15. Làm cho thân tâm được an vuI thơ thới. 

16. Làm cho giải thoát khỏi luân hồi. 
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KỆ NGÔN VIII 
HẠNH PHÚC 27 
Khanf - Nhẫn nại 

Khanmfr nghĩa là nhẫn nại, mà cũng có nghĩa là món vật 
trang điểm, thiêu đốt các tội ác sức mạnh, nước, ngăn đón, 
văng lặng, đè nén, diệt trừ, đạo binh hùng. Nhưng đây tôi xin 
giải riêng nghĩa nhẫn nại thôi. 

Nhẫn nại có nghĩa là nhịn nhục và nín thĩnh. 

Khi người lớn la rầy kẻ dưới, đù oan, kẻ dưới vẫn nín 
thinh, không trả lời lại, hoặc vì lễ nghi, hay vì quyên lợi, đó 
không gọi là nhẫn nại, mà gọi là nín thinh, hay gắng mà chịu 
đựng vì sợ. Tạm gọi là nhẫn nại. 

Trái lại, người dưới mình, nhỏ hơn mình, nói nặng hay 
mắng chửi hoặc làm điều gì cho mình bực tức, đau khổ mà 
mình không cãi lại hay không làm hại người ấy, như thế mới 
gọi là nhẫn nại. 

Có câu Phạn ngữ dạy rằng: Bhayähi setwhavaco khamatha 
saram bhahefu pana sãdisassa, nghĩa là: Người chịu đựng sự 
la rằy mắng nhiếc của người có quyền chức lớn hơn mình vì 
sợ, nín chịu với người ngang hàng mình, là nhờ sự nhị. 
Người nào nhịn chịu sự măng nhiếc Tây la khinh bỉ của người 
nhỏ hơn mình, người ấy mới gọi là nhẫn nại. 

Chú giải câu Phạn ngữ ấy có dạy rằng: “Câu gọi là nhẫn 
nại có nghĩa là chịu đựng được với những lời của kẻ dưới 
mình, như người dưới quyền, nhỏ hơn, gia đình thuộc hạng 
bân tiện, người nhịn chịu được với những hạng người ấy mới 
gọi là nhẫn nại cao thượng”. 

Sự nhẫn nại ví như lửa để thiêu đốt phiền não. Phật có 
dạy: Chúng sanh nào thương kính Như Lai nên hành hạnh 
nhẫn nại. 
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Phương ngôn có câu: “Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ”. 
Gặp Phật thì đã đành, vì Đức Phật dạy ta làm lành lánh dữ 
và ta người muốn giải thoát, tất nhiên muốn gặp Phật, thì khi 
gặp là tu. Còn câu “gặp quỷ phải trừ” vậy phải trừ bằng 
phương pháp nào đây? Câu phương ngôn nói trên đúng được 
một phân, là gặp Phật phải tu. Còn phân câu sau thì Phật giáo 
không thể nhận được, vì chủ trương của Phật là bao giờ cũng 
nhẫn nhịn, nên tôi xin sửa phần ấy là: Gặp quỷ ta cần phải tu 
nhiều hơn. Vì quỷ là nhân làm cho ta uất ức buồn phiên, mà 
ta nhịn chịu được như thế mới thấy ta tu, nhược bằng gặp 
quý ta tranh đấu với quý, thì ta cũng là quỷ, chớ không còn 
là người tu. Theo tôi những quỷ ấy là nhân thử thách xem ta 
tu tới mức độ nào. Vì gặp quỷ là nhân ta đem ra thử lòng 
nhẫn nại của ta. Quỷ không khác là lửa, mà hạnh nhẫn nại 
của ta quí như vàng. Nhờ có lửa hồng ta mới có dịp thử được 
tuổi vàng mà ta có. 

Nhẫn nại có ba tác dụng: 

1. Tiikkha khan: nhẫn nại do oai lực của sự nhịn chịu. Ý 
nói đè nén tâm không cho tâm chạy theo tham lam, sân 
hận, si mê, không cho phiền não biểu lộ ra ở thân, khẩu, 
ý. Người mà nhẫn nại như thế thì làm cho giới được 
trong sạch. 

2. Tapakhaniĩ: sự nhẫn nại là một thứ lửa thiêu đốt phiền 
não bậc trung bằng thiền định. Ý nói người nhẫn nại 
hành thiền định đề diệt trừ phiền não bên trong. 

3. Adhivanakhanfr: nhẫn nại đè nén, phiền não vắng lặng 
và có thể chặn đứng phiền não do Minh sát tuệ, nghĩa 
là do nơi Minh sát tuệ có thể nhỏ tận phiền não ngủ 
ngầm trong tâm rất khó tận diệt, gọi là thụy miên, phiền 
não. 

Nhẫn nại có ba đối tượng: 
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1. 


2 


Nhẫn nại với sự khổ. Ý nói khi người bịnh hoạn hay 
chuyện khổ lòng, không khi nào rên la, than oán gì cả. 

Nhẫn nại với sự cực nhọc. Ý nói khi người làm việc 
nhiều không hề buồn hay than van, vẫn cố gắng làm 
cho kỳ được, nghĩa là làm xong phận sự của mình. 


. Nhẫn nại với sự đau long. Ý nói khi mình vì sự trái ý 


nghịch lòng, cũng gắng chịu không hề than van oán 
trách gì cả, không bao giờ phê bình không nói chuyện 
øì của người khác. Câu này có ý nói khi bị người chê 
bai chỉ trích cũng chẳng hề quan tâm đề ý, đúng theo 
Phật ngôn dạy: 7asseva fena papjyo yo kuddham 
pafikujJhafi: người mà giận trả lại người giận mình, 
người ấy càng tệ hơn người giận mình. 


Sự nhân nại mà nói theo Pháp chính là adosa cita, nghĩa 
là tâm vô sân, tâm này thuộc về tâm đại thiện, Phạn ngữ gọi 
là mahaãkusala. 

Tâm không sân là trạng thái của tâm không cột oan trái, có 
sự không nóng nảy là phận sự, có sự mát mẻ là hiện tượng, có 
tâm rất thận trọng là nhân, làm cho nhẫn nại phát sanh. 

Thái độ của nhẫn nại là: 

1. Assunanfoviya: bị người chửi mắng làm như không hay 


Bà 


3, 
4. 


5. 


6. 


không biết gì hết. 

Apassannoviya: làm như không thấy người đang chửi 
mắng mình. 

Bhadrakota manasikäro: chỉ biết để tâm vào thiền định. 
Damo: cỗ dạy tâm mình, hay đè nén tâm không cho 
vọng động vì những chuyện bên ngoài, là chửi măng. 
Upasano: cỗ đến gần thiện pháp và xa ác pháp như oan 
trái, oán thù, làm hại người .v.V... 

Acandikko: không hung đữ. 
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7. Anassuroph: không làm cho người bị lụy, nghĩa là 
không làm cho ai khóc, chỉ biết làm cho người vui cười 
với việc thiện. 

8. Affamanaíä: tầm được thư thả, nghĩa là luôn luôn có an 
lạc. 

Chú giải có dạy rằng: Tỳ khưu có lòng nhẫn nại là người 
có tính cách làm như điếc, không cần nghe những lời của kẻ 
khác khen hay chê, hoặc chửi măng: hay làm như người bại 
xuội, nghĩa là không đánh đập lại người đánh đập mình, cũng 
như vị đạo sĩ tên Khanfvääï hằng cô gắng làm cho tâm mình 
trong sạch bằng đức tánh nhẫn nại, hoặc như Đại đức Panna, 
là vị mà Đức Thế Tôn tuyên dương công đức là người nhiều 
nhãn nại nhất trong hàng đại đệ tử Phật. Tôi xin lần lượt nhắc 
sự tích vị ẫây theo Túc sanh truyện. 

Trong lúc quá khứ, Đức Bồ tát sanh vào dòng Bà La Môn 
tên Kunda ở tại kinh đô Bãränasi. Ngài xuất .øla làm đạo sĩ ở 
tại rừng Tuyết Lãnh TẬC lâu. Ngày nọ ngài về thành Bãrãnasĩ 
ở tại vườn thượng uyễn. Lúc ây đức vua Bãräanasï tên là 
Kulãpu uống rượu say, dẫn phi tần vào vườn thượng uyễn 
chơi. Đức vua vì say nên ngủ quên. Các phi tần thấy vua ngủ, 
nên rủ nhau đi chơi, gặp vị đạo sĩ đang ngôi dưới cội cây, 
mới rủ nhau đến làm lễ và nghe pháp. 

Sau khi tỉnh rượu, Đức vua không thấy có một phi tần nào 
hầu ngài, nên nổi giận xách gươm đi kiếm. Khi ấy có một 
vương phi được vua yêu nhất, giựt lẫy gươm Ngài. Khi Ngài 
ngự đến cội cây, thấy vị đạo sĩ mới hỏi: “Này thầy Sa môn, 
ngươi hằng dạy người bằng pháp gì?” 

— Tâu Đại vương, bần đạo hằng dạy về pháp nhẫn nại. 

— Nhẫn nại là gì? 

— Nhẫn nại là sự không sân hận, trong khi kẻ khác chửi 
mắng, đánh đập, khinh bỉ mình. 
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— Nếu vậy, ta sẽ trông thấy ngươi có pháp nhẫn nại hay không. 

Rồi ngài truyền đao phủ thủ rằng: “Ngươi hãy đè vị đạo 
sĩ này xuống, đánh khắp châu thân y hai ngàn roi cho trẫm!”. 

Đao phủ thủ làm y theo lời. Rồi đức vua hỏi: “Ngươi hằng 
dạy người pháp gì?” 

- Tâu Đại vương, bắn đạo hằng dạy về nhẫn nại, có lẽ Đại 
vương tưởng rằng nhẫn nại ở theo da của bần đạo chăng? 
Nhẫn nại không ở theo da của bần đạo đâu, nhẫn nại ở trong 
thâm tâm của bần đạo. 

- Các người hãy chặt tay và chân của vị đạo sĩ này cho trầm! 

Vua phán lịnh ấy cho đao phủ, đao phủ đã tuân hành. 
Đoạn Vua hỏi như trước. Đạo sĩ tâu rằng: “âu Đại vương, 
bân đạo hằng dạy về nhẫn nại. Đại vương tưởng rằng, nhẫn 
nại ở theo tay chân của bần đạo chăng? Nhẫn nại không có 
ở theo tay chân của bân đạo đâu!” 

Vua liền phán: 

- Các ngươi hãy lắt tay xẻo mũi tên đạo sĩ này cho ta. 

Sau khi đao phủ thực hành xong, đức vua cũng hỏi như 
trước. VỊ đạo sĩ cũng trả lời như trước. Đức vua tức giận vô 
cùng, mới nện gót chân lên ngực vị đạo sĩ, rồi bỏ đi. Mặt quả 
địa cầu có sức chở nổi núi non, nhưng không chở ni tội lỗi 
của nhà vua, nên nứt làm đôi. Đức vua bị đất sụp chết, sanh 
vào A tỳ địa ngục. 

Sau khi vua ra đi, có một vị quan hầu vảo lau máu cho đạo 
sĩ và nói răng: “Bạch Ngài nếu Ngài có giận, xin Ngài giận 
nhà vua làm khổ Ngài, đừng phiền chúng tôi.” 

Đạo sĩ nói: “Nhà vua nào truyền chặt tay chân, cắt tai xẻo 
mũi ta, ta cầu xin Đức vua ấy được sống lâu. Vì người như 
ta không bao giờ biết giận.” 

Qui hóa thay, cao thượng thay, hạnh của vị đạo sĩ, mặc dù 
Ngài đã chết, nhưng hương lành cũng vẫn còn lưu lại đến 
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hôm nay. Ngài đã nêu gương quí báu về đức nhẫn nại. Người 
muốn biết rằng mình có tu hay không, là biết trong trường 
hợp phải sanh hận, tham lam v.v.. . Nếu muốn tu theo pháp 
nhẫn nại, phải có trí nhớ, nhớ rằng: Những trường hợp làm 
lung lạc ta, đó là những cơ hội thử thách lòng ta, xem ta tu 
đến mức độ nảo, ta nên nhớ dùng nhẫn nại để thắng những 
thử thách ấy. Người có đủ lòng nhẫn nại là người có đủ khí 
cụ thắng những người hung ác, như Đại đức Punna trong Túc 
sanh truyện. 

Có một người phú thương tên Punna ở xứ Sunäparanta đi 
đến kinh đô Savatthã (Thất La Phiệt), được vào hầu Phật và 
nghe pháp, ông phát tâm trong sạch muốn xuất gia, nên ông 
gọi người quản lý đến bảo y đem hết của cải của ông và trao 
lại cho em là Culapunna. Rồi ông xuất gia và học tham thiền 
với Đức Thế Tôn. Khi ông ở tại thành Thật La Phiệt không 
được kết quả tốt đẹp, ông mới nghĩ rằng, nơi đây phong thô 
không hạp với ông, ông muốn đi về xứ Sunãparanta, nên vào 
hầu Đức Phật xin đi về xứ đó. 

Đức Thế Tôn hỏi: “Thầy muốn đi ở nơi nào”? 

— Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin đi xứ Sunãparanta. 

Đức Thế Tôn biết rõ rằng, ông là người có rất nhiều đức 
nhẫn nại vô lượng vô biên. Nhưng Ngài hỏi để Ngài giải đức 
nhẫn nại cho chư vị Tỳ khưu nghe và cho thiện tín được thấy 
đức nhẫn nại của ông Punna. 

Tạng Kinh bộ MaJjhimanikäya, bài kinh Punnavädasutta 
thuật rằng Đức Thế Tôn hỏi: “Này Punna, người xứ 
Sunäparanta rất hung ác, thô lỗ. Punna, nêu người xứ ấy chửi 
ngươi, đọa nạt ngươi, thì ngươi có phương pháp chi đối phó 
với người xứ ấy? 

- Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sunãparanta chửi 
mắng, dọa nạt đệ tử, đệ tử nghĩ rằng, những người xứ 
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Sunãaparanta tử tế quá, thật là tử tế, vì họ không đánh đệ tử 
băng tay. Bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp này đệ tử 
nghĩ như vậy. 

— Này Punna. Nếu người xứ Sunãparanta đánh ngươi bằng 
tay, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nảo? 

- Bạch Đức Thế Tôn, người xứ Sunäparanta đánh đệ tử 
bằng tay, đệ tử sẽ nghĩ rằng, người xứ Sunãparanta thật là tử 
tế, vì những người ấy chưa chọi đệ tử băng đá. Bạch Đức 
Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. 

— Này Punna, nêu người xứ Sunäãparanta chọi ngươi băng 
đá, trong trường hợp nảy, ngươi mới đối phó thế nào? 

— Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta chọi đệ tử 
bằng gạch đá đệ tử cũng vẫn nghĩ răng, những người xứ 
Sunäparanta thật là tử tế, vì họ chưa đánh đệ tử bằng cây. Bạch 
Đức Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. 

— Này Punna, nêu những người xứ Sunãparanta họ sẽ đánh 
ngươi bằng cây, trong trường hợp này nhà ngươi đối phó thế 
nào? 

— Bạch Đức Thế Tôn, nếu người xứ Sunäparanta đánh đệ 
tử băng cây, thì đệ tử nghĩ răng, những người xứ Sunäãpa- 
ranta vẫn còn tử tế, vì họ chưa đâm đệ tử bằng kiếm, chém 
bằng dao. Bạch Đức Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử 
nghĩ như thế. 

— Này Punna, nếu người xứ Sunãparanta đâm ngươi bằng 
kiếm, chém ngươi băng dao, trong trường hợp này ngươi đối 
phó bằng cách nào? 

— Bạch đức Thế Tôn, nếu những người Sunäparanta đâm đệ 
tử bằng kiếm, chém đệ tử bằng dao, đệ tử nghĩ răng những 
người xứ Sunäparanta thật là tử tế, vì họ chưa giết đệ tử. Bạch 
Đức Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử nghĩ như vậy. 
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— Này Punna, nếu những người xứ Sunãparanta họ sẽ giết 
ngươi, trong trường hợp này ngươi đối phó thế nào? 

- Bạch Đức Thế Tôn, nếu những người Sunãparanta họ 
sẽ giết đệ tử, đệ tử sẽ nghĩ rằng, chư Thinh văn đệ tử Phật, 
chán nản gớm ghê thân này, các Ngài hằng muốn trừ nó, 
riêng phần đệ tử không kiếm nhưng may lại được. Bạch Đức 
Thế Tôn trong trường hợp này đệ tử lại nghĩ như thế. 

Đức Thế Tôn tỏ lời hoan hỷ rằng: “Lành thay! Lành thay! 
Punna ngươi là người có tâm thanh tịnh, là sự nén lòng, 
ngươi có thê đi đến ở xứ Sunãparanta được. Vậy ngươi hãy 
tùy tiện đi”. 

Theo tích này ta thấy Ngài Punna nhẫn nại trong bảy 
trường hợp: chửi, dọa nạt mắng nhiếc, đánh bằng tay, chọi 
bằng đá gạch, đáng bằng cây, chém bằng dao, đâm băng 
kiếm, giết chết. 

Nhẫn nại cao cả như thê mới đáng gọi là Phật tử. Nhờ đức 
nhẫn nại ấy mà Ngài Punna chính phục được tất cả lòng 
người trong xứ ấy, những người chửi măng Ngài đều trở nên 
tín đồ của Ngài. Riêng Ngài, nhờ đức nhẫn nại ấy nên Ngài 
đắc quả A-la-hán tại xứ Sunãparanta. Chúng ta hãy noi theo 
gương Ngài mà vâng giữ hành theo nhẫn nại. 

Hạnh nhẫn nại mà được hoàn toàn cao quí, cũng nhờ có 
hạng quí báu ta, ta nhẫn nại được mới kết quả, chớ nếu ta ở 
chung với bậc thiện nhân, thì có ai làm cho ta buồn giận mà 
có nhẫn nại. Nói vậy, không có nghĩa là xúi giục quí vị thân 
với người ác, mà là để quí vị nhớ, khi nào gặp quỷ thì găng 
mà nhẫn nại, đừng chồng đối với nó, một là mất sự nhãn nại, 
hai là gây thêm nhiều oan trái oán thù, thật là phiền lắm vậy. 

Người mà có đủ đức nhẫn nại như Đại đức Punna mới là 
người đáng làm hướng đạo về phương diện nhẫn nại, đáng 
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làm gương lành cho chúng ta soi và hành theo. Gương nhẫn 
nại của Ngài có hai điều đặc sắc: 

l. Ngài là bậc hy sinh cho lẽ đạo, mặc dù biết rằng 
Sunaparania là nơi khó khăn nhiều rắc rối. 

2. Một khi Ngài đã xuất gia cố tâm giải thoát, thì Ngài 
không nài lao khổ miễn được giải thoát là toại lòng mà 
nhờ ây mà ngài truyền bá được pháp mẫu cho người 
trong xứ ây. 

Chú giải của bài kinh Sangitisuttua có dạy rằng: Sự nhẫn 
nại là sự nhịn nhục chịu đựng mọi sự việc, không hề làm hại 
kẻ khác, không làm cho kẻ khác rơi lụy buồn khổ. Tika của 
bài kinh này là dạy rằng: Sự nhẫn nại là sự nhịn chịu với sự 
làm ác, nói ác của kẻ ác đối với mình và hơn nữa không hề 
oán giận. Vì phần đông nhịn được những sự bực tức vẫn còn 
trong tâm. Vậy ta cân phải có trí nhớ đề quan sát lòng ta, 
xem lòng ta có sự bực tức không, nếu còn thì ta biết rằng ta 
chưa đủ đức tính nhẫn nại, chỉ mới học được sự im hơi lặng 
tiếng thôi. Vì lòng oán hận là mầm oan trái hãy còn trong 
tâm, đây là phiền não ngủ ngầm trong tâm. Nếu ta thấy lòng 
ta mát mẻ vui vẻ thì ấy mới thật là nhẫn nại. Người làm chủ 
tâm mình được, thì ngoài mặt như trong lòng, không chút 
giận hờn oán ghét và trái lại vui vẻ như thường, nhất là rất 
hải lòng vì thấy sự tu tập của mình được tiến hóa, không bị 
trần cảnh chế ngự, như thế mới là người làm chủ tâm. 

Tika của bài kinh Sabbhsävasutta trong bộ Mullapañña- 
saka có dạy rằng: Nhẫn nại gọi là nhịn nhục, ý nói sự nhịn 
chịu với những điều (sỉ nhục) của kẻ khác (đối với mình) mà 
mình không oán giận... Chú giải bộ kinh Sabbävasutta dạy: 
Nhẫn nại là sự nhịn chịu với cả sự khó khăn, như hai vị Đại 
đức trong hai tích sau đây: 
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a) Có vị Đại đức tên là Lomasanagathora, ở hành đạo tại 
hang tên Piyangu núi Cetiyapappata. Khi ây nhằm mùa năng, 
trời thật nóng, nhưng Ngài vân tự nhiên ngôi tham thiền giữa 
nơi trống trải, mồ hôi đồ ra. Chư đệ tử thấy Ngài như vậy 
nóng lòng nên đến bạch xin Ngài vào ngôi trong mát. 

Ngài đáp: “Vì ta sợ nóng nên mới ngôi đây” . Rồi ngài mới 
quan sát đến cái nóng ở địa ngục còn cao gấp không biết bao 
nhiêu tỷ tỷ lần của sự nóng này, nhờ vậy nên đắc A-la-hán 
quả tại chỗ ấy. Đây là gương lành mà chúng ta nên noi theo. 

b) Lại có tích của vị Đại đức khác. Khi vị Đại đức này đi 
khất thực thiếu cơm ăn cả ba ngày, sự đói khát làm cho Ngài 
rất khô, nhưng không vì lẽ ấy mà làm cho Ngài ngã lòng, 
Ngài càng quan tâm suy nghĩ đến cái khổ như vây: Khi ta 
còn luân hồi trong cõi sa bà này, thì đã biết là bao nhiêu lần 
ta sanh làm ngạ quỷ (quỷ đói) phải bị đói khát hơn đây vô 
lượng vô biên. 

Khi ấy tâm ngài rất kinh sợ vì sự luân hồi. Ngài dùng 
Minh sát tuệ quan sát vô thường, khổ não và vô ngã nên đắc 
A-la-hán quả. 

Tích sau này ngụ ý khuyên ta không nên để những sự khổ 
bên ngoài như đói, khát, nóng, lạnh v.v... chi phối mà bỏ đở 
sự tu hành, mà làm mất lòng nhẫn nại cao quí của ta. 

Những thành tích vẻ vang của các bậc Đại đức ấy giúp 
cho ta thấy rằng: Các vị tiền nhân của chúng ta đã làm được 
lợi ích cho họ là nhờ đức nhẫn nại. Vì vậy nên Đức Phật dạy 
nhẫn nại là một hạnh phúc mả toàn thể chúng sanh đều phải 
mong ước. 

Trong Túc sanh truyện tên Sarabhanga nói rằng: 

Có một vị đạo sĩ tên Sarabhanga bạch với Đức Đề Thích 
rằng: “Người dứt được lòng sân hận thì không bao giờ có sự 
than van. Các vị đạo sĩ hằng khen tặng kẻ không quên ơn 
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người. Những người nhịn chịu được chê bai khinh bỉ của kẻ 
khác, các bậc trí thức gọi là nhẫn nại cao thượng.” 

Đạo sĩ Sarabhanga cũng có dạy rằng: “Người nhận chịu 
được những lời rầy la của người lớn hơn mình là vì lẽ sợ, 
nhịn chịu được lời nói của người ngang hàng mình là vì sợ 
oan trái oán thù, chỉ có người chịu nhịn được với những lời 
lẽ của kẻ nhỏ hơn mình, hèn kém hơn mình, các bậc trí thức 
mới hằng ca tụng ngợi khen người ấy là người nhẫn nại cao 
thượng.” 

Vậy nhận chịu được những lời nói và hành động của 
người nhỏ hơn mình mới gọi là nhẫn nại. 

Khi xưa thường có trận giặc giữa A tu la vương và Chư 
thiên. Lúc nọ Đức Đề Thích thắng trận bắt được A tu la 
vương tên là Vepacitta đem về trói tại cột cờ. A tu la vương 
chửi mắng Đức Đề Thích rằng: “Ngươi là kẻ cướp, là kẻ 
hung ác, ngươi là bò, là lừa, là lạc đà, là loài địa ngục, là súc 
sanh, ngươi không còn đường sanh về cõi trời nữa, chỉ còn 
sanh vào ác đạo thôi. Không phải ngươi thắng hoài đâu, ngày 
nảo A tu la thăng, khi ấy ta sẽ cột ngươi như thế này, để 
ngươi nằm trước thành A tu la và sẽ đánh ngươi.” 

Khi ấy có một vị Chư thiên tên MatalT hỏi Đức Đề Thích 
rằng: “Đại vương nhẫn nại để cho bọn A tu la chửi mắng như 
thế này, vì sợ hay vì nhẫn nại?” 

— Không phải ta sợ Vepacitta mà nín đâu, mà chỉ vì sự nhẫn 
nại, nhẫn nại mới là cao quí tuyệt đối. Kẻ nảo có sức mạnh (các 
thứ thế lực) mà lại nhẫn nại đối với kẻ dưới tay mình, yêu thế 
hơn mình mới là cao quí. Vì kẻ yêu hơn mình, mình có thê hiếp 
đáp được trong mọi trường hợp (nêu ta muốn). 

Ý Đức Đề Thích nói rằng: A tu la vương trong tay ngải 
muốn hành hạ cách nào cũng được, nhưng đây là sự nhẫn nại 
của ngài. Chú giải có dạy răng: Làm lợi ích cho ai cũng 
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không bằng làm lợi ích cho mình, mà những phương pháp 
làm lợi ích cho mình cao quí nhất là nhẫn nại. 

Đức Phật dạy trong Pháp Cú kinh rằng: Người không làm 
hại kẻ khác chửi măng mình, đánh đập mình và bắt mình, 
người mà nhẫn nại được như vậy, Như Lai gọi người ấy là 
người có sức mạnh, có một đạo binh hùng mạnh (là nhẫn 
nại), gọi người ấy là Bà La Môn. 

Chú giải của câu Phật ngôn này dạy răng: Người nhịn 
nhục được với tất cả sự khổ nhục vì bị người khác đưa đến 
người ấy không, buồn giận, vì có nhiều lòng nhẫn nại. Đức 
Phật gọi người ấy có một đạo quân tinh nhuệ (là nhẫn nại) 
đánh đuôi được tội lỗi một cách dễ dàng. Chú giải bài kinh 
Vasettha rằng: người không giận trả lại người sân hận là 
người thắng được trận giặc mà khó có người thắng được. 
Theo câu này cho ta thấy răng: Sự giận trả lại người sân hận 
là sự rất hèn. Người muôn có sự nhẫn nại, trước hết nên tập 
trí nhớ để kềm chế tâm và quan sát tâm, đừng để tâm đi quá 
phạm vi của nó là nhẫn nại. 

Nhờ có trí nhớ nên ta không quên mình, không bị bên 
ngoài chỉ phối. Nên nhớ rằng người đang giận dữ là người 
thiếu cả lương tri, nên mới la lỗi hay làm những gì mà khi 
họ không thể làm, khi chưa giận dữ. Như thế họ không khác 
nào người điên. 

Đức Phật có dạy: Sự nhẫn nại sẽ thắng được các sự khó 
khăn trên đời. Sự nhẫn nại ví như lưỡi gươm rất bén, cắt đứt 
được tất cả trở ngại trên đường đời như trong đường đạo. 

Xin nhắc lại nhẫn nại có 5 điều quả báo: 

1. Piyomanäpo: người có nhẫn nại là người có rất nhiều 

người thương yêu quý mến. 

2. Naverabahulo: người có nhẫn nại là người không có 

nhiều oan trái. 
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3. Navajjabahulo: người có nhẫn nại là người không có 

nhiều tội lỗi. 

4. Asamulho: người có nhẫn nại là người không kinh sợ, 

si mê trong khi sắp lâm chung. 

5. S9ugafim: người có nhẫn nại là người được sanh về cõi 

Trời sau khi chết. 

Có rất nhiều Phật ngôn nhắc nhở người không nên sân hận 
và nên nhẫn nại. Tôi xin nhắc lại đôi câu để quí vị làm tài 
liệu: 

Akkodham vadhabandhaca aduttho yo tiikkhati 

Khantibalam balanikam tamaham brumi brahmanam. 

Nghĩa là: người nào không làm hại người chửi mắng, đánh 
đập, bắt bớ (mình), người có sự. nhẫn nại (với những thái độ 
vừa kể) như thế, ta gọi người ấy là người có sức mạnh, là 
nhẫn nại, có đoàn quân tinh nhuệ, là người thả trôi hết các 
tội lỗi. 

Sadafthaparama aftha khantya bhiyyo na VỤj]afi y0 nave 
balavasamo  dubbalassa tiHRphaflL tamahu paramam 
khamtim niccam khipati dubbalo. 

Nghĩa là tất cả sự lợi ích, chỉ có sự lợi ích của ta là quý 
nhất, không có sự lợi ích nào cao quý bằng sự lợi ích của 
nhẫn nại. Kẻ nào có uy quyền sức mạnh mà nhịn chịu người 
yếu hèn hơn mình, các bậc trí thức hằng ngợi khen sự nhẫn 
nại cao quý tuyệt đối; và người yếu thế thường hay luôn quấy 
rầy luôn. 

Sự nhẫn nại làm cho người được hạnh phúc là: 

1. Là phước vĩ đại. 

2. Tạo nên sự đoàn kết. 

3. Có rất nhiều người thương mến. 

4. Không có sự kinh khủng là oan trái oán thù. 

5. Được hưởng cao quý. 
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6. Được ba điều lợi ích. 

7. Được đồ trang điểm rất quý giá. 

8. Gọi là bậc Trí thức. 

9. Là người làm cho tâm mình an trụ. 
10. Là người ôn hòa. 

11. Là người có Tứ vô lượng tâm. 

12. Là người chắc chắn sẽ đến Niết Bản. 


HẠNH PHÚC 28 
$ovacassafä - Nết hạnh người dễ dạy 

Nết hạnh người đễ dạy sẽ giảng về ba điểm: 

1- Hạng người dễ dạy. 

2- Phương pháp hành cho ra người dễ dạy. 

3- Hạnh phúc sanh lên do sự dễ dạy. 

1) Hạng người dễ dạy: Đó là hạng người có tính cách, khi 
có ai dạy điều hay lẽ phải, không tỏ vẻ buồn giận hay làm 
như không nghe, trái lại, tỏ vẻ hết lòng biết ơn người chỉ bảo 
lỗi của mình. 

Người đời không ai tránh khỏi sự lỗi lầm, may có người 
nhắc nhở thì nên ráng ăn năn hồi cải, mới mong được an vui. 

Các bậc Trí thức nói về người dễ dạy rằng: Người ấy có 
một bửu vật để nương nhờ, vì Phật có dạy trong bài kinh 
Sattamasutta, bộ Anguttaranikäya rằng: “Này các thầy Tỳ 
khưu, các thầy nên dễ dạy, có nhẫn nại vui lòng vâng giữ lời 
chỉ dạy, hạnh này mà hạnh mà các thầy nương nhờ”. Trong 
câu Phật ngôn này nói nhẫn nại theo chú giải có dạy. Trong 
lúc đã phạm vào điều quấy, bị người chỉ trích không bao giờ 
buồn, hơn nữa nếu làm phải mà có người chỉ trích cũng 
không cãi lại. Như thế mới hoàn toàn. 

Trong bài kinh Ammãnasutta, Đại đức Mục Kiền Liên có 
dạy rằng: Nếu có vị Tỳ khưu nảo trình bảy răng: Xin quý 
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Ngài vui lòng chỉ bảo những điều sai lầm để lánh, điều chánh 
để tôi hành, ngoài miệng nói vậy, nhưng khi có người chỉ 
bảo thì không tuân theo, đây không gọi là dễ dạy. Người dễ 
dạy không yêu cầu các bậc trí thức chỉ dạy, nhưng khi nghe 
thấy điều xấu của kẻ khác thì cố xa lánh những điều xấu ấy, 
cô hành điều lành, người ấy cũng gọi là người đễ dạy.” 

Người dễ dạy có hai hạng: một hạng đáng khen và một 
hạng đáng chê. Phật ngôn dạy trong bài kinh Kakacupama- 
sutta rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nảo là người 
dễ dạy, có tính dễ dạy vì lẽ là được lợi lộc như y phục, vật 
thực, chỗ ở, thuốc, Như Lai không gọi vị ấy là người dễ dạy. 
Này các thầy Tỳ khưu! vì nếu các vị ấy không được y phục, 
vật thực, chỗ ở và thuốc, thì sẽ không dễ dạy.” 

Đây ý Đức Phật dạy răng: Người làm bộ vâng lời để được 
kẻ khác thương cho đồ, chứ không thực tâm hành theo. Có 
câu Phật ngôn dạy: Này các thầy Tỳ khưu, các thầy Tỳ khưu 
nào không vì lẽ được lợi lộc cúng dường, nhưng vì lẽ đạo mà 
dễ dạy, Như Lai mới gọi là người có tánh dễ dạy.” 

Vậy các thầy Tỳ khưu nên nhớ răng: Chúng ta chỉ cúng 
dường (sự hành đạo) do Pháp bảo, kính trọng Pháp làm ra 
người dễ dạy, chớ không phải vì lợi lộc mà vâng lời làm như 
người dễ dạy. 

Người hết lòng cung kính giáo pháp, không ỷ mình giàu 
có, sang trọng, quyên chức, niên cao, kỷ trưởng mà dễ dạy, 
những người ấy gọi là người biết hành theo pháp giải thoát, 
như trong tích của ngài Radha sau đây: 

Ngài Rãdha trước kia là Bà La Môn, nhưng sau xuất gia 
theo Phật giáo, nhưng vì giả không đủ trí nhớ để hành theo 
phạm hạnh. Vì ông già nên thường nghĩ đời sống thừa của 
ông còn rất ít, nên ông cố hết sức hành và vâng lời dạy bảo 
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của ngài Đại đức Xá Lợi Phất, nên sau ba tháng xuất gia ngài 
đặc A-la-hán quả. 

Đức Xá Lợi Phất dẫn Ngài về lễ Phật. Đức Thế Tôn hỏi: 
“Xá Lợi Phất, đệ tử của thầy có dễ dạy không?” 

— Bạch Đức Thế Tôn, thầy Rãdha thật là dễ dạy, một khi 
đệ tử chỉ bảo điều nảo thì vâng giữ hành theo không buồn 
giận hay tỏ vẻ bất bình.” 

Nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn mới dạy rằng: Này các thầy 
Tỳ khưu, lẽ cố nhiên khi làm một vị Tỳ khưu, nên dễ dạy 
như Rãdha, mặc dù chỉ trích cũng không buôn. Này các thầy 
Tỳ khưu, người dạy bảo ta không khác nào người chỉ mỏ 
vàng cho ta”. 

Trong câu này Đức Phật ngụ ý dạy rằng: Có người nghèo 
bị người mắng chửi, song lại chỉ cho một hầm vàng, người 
nghèo ây không bao giờ buồn giận, trái lại còn mang ơn vì 
được hầm vàng. Cũng như khi ta làm tội, có người trông thấy 
chỉ dạy ta, ta bỏ ác về thiện, thì sẽ được an vui trong hiện tại 
và hạnh phúc trong vị lai, khác nào ta được mỏ vàng vô giá, 
thì ta có lý gì mà giận. 

Những người dễ dạy hằng gặp được sự hạnh phúc, nhất là 
khỏi khổ và được an vui hay giải thoát khỏi luân hồi, như sự 
tích trong Túc sanh truyện tên Vatipalatha trong 
Dutiyavagga Ekanrräta: 

Có năm trăm người lái buôn, săm các vật liệu đề đi buôn xa, 
vì phải trải qua những biển to và đi ngang qua một hòn đảo tên 
Tambapämni là nơi nhiều Dạ Xoa cái. Khi có ghe thuyền bị 
đắm, Dạ Xoa vớt người lên đem về, trước là thỏa mãn tình dục, 
sau ăn thịt. Đi đến hòn đảo ấy, ghe của năm trăm người lái buôn 
bị đắm. Dạ Xoa vớt cả về đảo. Dạ Xoa ấy nói: “Hôm nay thật 
là may mà tôi vớt được các người về, chỗng chúng tôi cũng là 
lái buôn, trước đây ba tháng, đi buôn bị đắm ghe chết hết, 
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chúng tôi ở đây thiếu người bầu bạn, vậy các người ở lại với 
chúng tôi”. Những người ây vì ham mê sắc đẹp, nên không 
ngân ngại, nhận chịu liền. Trong số ấy có ông thuyền trưởng 
lấy làm lạ, vì mỗi đêm vợ ông đều đi vắng một lúc mới về. Ông 
sanh nghỉ mới rình xem thì bắt gặp vợ ông hiện nguyên hình là 
Dạ Xoa ăn thịt người. 

Ông mới thừa dịp kêu các người kia trốn, chỉ có 250 người 
nghe lời ông trốn thôi, còn những người kia vì ham mê theo 
trần dục nên không nghe lời. Trong khi ấy có con ngựa tên 
Velãhaka ở tại rừng Tuyết Lãnh có thần thông bay đi đến hòn 
đảo ấy và gặp 250 người kia hỏi có muôn vê quê hương 
không. Những người ây xin về. Ngựa cho lên lưng bay đi, đưa 
những người ây về tới quê hương được an vui. 

Sau khi thuyết tích này cho chư vị Tỳ khưu trong dịp ngài 
Xá Lợi Phất dắt đệ tử Rãdha về lễ Phật, Đức Thế Tôn mới 
dạy rằng: Này các thầy Tỳ khưu! những người lái buôn vì 
say đăm sắc đẹp của Dạ Xoa nên bị hại, những người kia biết 
nghe lời mới khỏi chết và được hạnh phúc. Nếu hàng Tứ 
Chúng không nghe lời giáo huấn của Như Lai thì sẽ bị khổ 
trong bốn đường ác đạo (vì làm những việc ác). Nếu biết 
vâng giữ và thực hành theo lời của Như Lai, thì sẽ được ba 
điều lợi ích là: được sanh về cõi trời, cõi Phạm thiên và Niết 
Bàn. Rồi Đức Thế Tôn mới dạy câu kệ: Kẻ nào không thành 
thật hành theo lời của Như Lai, kẻ ấy bị tai hại như những 
người đi buôn kia vậy. Còn kẻ nảo biết vâng lời thì sẽ đến 
nƠI an VUI. 

Trong lời dạy trên đây Đức Phật nói đến hàng tứ chúng, 
chứ không chỉ nói đến người xuất gia. Bài kinh Chattasutta 
trong bộ Anguttara Nikãya có dạy rằng: Các thầy Tỳ khưu 
khó dạy, hành theo phương pháp trở nên người khó dạy, 
không nhẫn nại, không nghe lời giảng dạy. Hai điều này làm 
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cho Phật giáo suy đôi. Những vị Tỳ khưu nào dễ dạy, chính 
những vị ây là những người trọng Pháp Bảo, thật sự những 
người ây gọi là người dễ dạy. 

Nếu ta muốn biết ai là người dễ dạy thật sự thì hãy coi sự 

hành động của họ: 

- Nghe lời giáo huấn một cách kính trọng. 

- Vâng giữ hành theo thiện pháp. Ý nói khi hiểu rằng mình 
quấy rồi, cố dứt bỏ cái quấy và có hành theo điều thiện, 
không nghĩ rằng mình hành đề người khen tặng. 

- Biết ơn người chỉ bảo. Ý nói ngoài ra sự hành theo lời 
dạy bảo của các bậc trí thức, còn biết ơn không luận 
người dạy mình ấy trẻ hay già, hoặc hạng người nào, 
miễn là chỉ đường giải thoát cho mình là mình biết ơn. 

2) Làm thể nào mới trở nên người dễ dạy. 

Nếu muốn trở nên người dễ dạy thì phải dứt bỏ 16 điều 
phiền não trong tâm mình. 16 điều phiền não ấy Đức Thế Tôn 
có dạy trong bộ kinh Majjhimanikäya Mullapaññäsaka. 

16 điều ây là: 

1. Pãpiccha: Tham muốn đê tiện. 

2. Attukkamsakh hori: Không tự cao mà chê kẻ khác. 

3. Kodhena hoti kodhabhibhuío: Không sân hận, không 

bị để sân hận. 

. Kodhahefu upanahi: Không oán hận. 

. Kodhahetu abhisante: Không chửi mắng kẻ khác. 

. Kodhasamantam vacam niccharenfi: Không cãi lại. 

. Cudiko codakena pafippayari: Không cãi lại khi bị cáo. 

. Cụudiko codakena codakam apasadefi: Tiên cảo cũng 
chăng cáo bị cáo. 

9. Cudipo codakena codakamissa paccaro pefi: Người bị 

cáo cũng không thưa lại tiên cáo. 
10. Người bị cáo không dấu lỗi, nếu có và cũng không chối. 
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11. Người bị cáo cũng chăng đôi co hỏi chứng cứ. 

12. Không nên quên ơn các bậc có ơn, vì nhắc nhở sự lỗi lầm. 

13. Không ganh tỊ. 

14. Không khoe mình. 

15. Không cứng đầu. 

16. Không tà kiến, nghĩa là chưa thấy bằng mắt thì không 
tin. 

Mười sáu điều này có được trong tâm những ai là người 

có thê đi đến nơi an lạc. 

Người dễ dạy có I1 thái độ: 

1. Avikkhepo: Không lân tránh khi mình phải bị các bậc 
trí thức răn dạy. 

2. Atunhibhavo: Không yên lặng, nghĩa là không phải chỉ 
nghe mà thôi, còn phải thực hành theo lời dạy. 

3. Gunadosa acimano: Không bao giờ để tâm oán hận, 
hay ghét các bậc trí thức dạy mình. 

4. Ativiya adaro: Vui lòng với những lời giảng dạy. 

5 Ativiya gãravo: Hết sức kính trọng lời giảng dạy, nghĩa 
là khi nghe rất cung kính. 

6. Afiviya nicamanatam: Tỏ ra lễ phép. 

7. Sãdhũti vacanakaranafa: Có lòng phân khởi và thỏa 
thích khi được nghe lời giáo hóa. 

8. Auipparikilagsaro: Không hề hành trái với lời giảng dạy. 

9. Avippaccamikasafo: Thích sự hành đúng theo chánh pháp. 

10. Padakkhinaggahi: Hằng thọ lãnh lời giáo huấn một 
cách rất cung kính. 

11. Khamo: Là người nhẫn nại. 

Dễ dạy đem sự hạnh phúc đến. như: 

1. Là pháp mà mình nương nhờ được. 

2. Là người mà các bậc trí thức rất vui lòng dạy bảo. 
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3. Là nguyên nhân dứt bỏ được tội lỗi và làm cho phước 
thiện tăng trưởng. 

4. Là nguyên nhân làm cho người khác thương mến chỉ 
dạy Chánh pháp. 

5. Là người ở gần với sự đắc đạo quả. 

6. Là nguyên nhân đắc được ba điều an lạc. 


HẠNH PHÚC 29 
Samanaänañca dassanarm — Nết hạnh được thấy, được 
gặp các vị Sa môn 

Vấn đề Sa môn xin giảng về ba điểm: 

1. Người thế nào gọi là Sa môn. 

2. Sự được thấy được gặp các bậc Sa môn. 

3. Khi được thấy được gặp các bậc Sa môn sẽ được gì? 

Phạn ngữ Sœmana tạm dịch là Sa môn có nghĩa là thanh 
tịnh hay trong sạch. Thầy Sa môn là người xa thập ác, không 
làm hại người hay vật, không ganh tị, là người có thân, khâu, 
ý lành. 

Tóm lại Sa môn nghĩa là không có phiền não, hay phiền 
não đã vắng lặng rồi. 

Thầy Sa môn là người thường hay quán tưởng, suy xét để 
sưu tầm chân lý, là người đang hành trình trên con đường 
của các bậc thánh nhân. 

Những người tự xưng mình là Sa môn, nhưng không có 
những pháp của vị Sa môn, những người ấy ví như kẻ cướp, 
rất lợi hại, mà nhà chức trách không biết để bắt. Vì tướng 
cướp ấy không có khí giới trong tay mà chỉ có lớp áo nhà tu 
bên ngoài. 

Nơi đây tôi xin đem mắy câu Phật ngôn dạy trong bộ kinh 
Pháp Cú hầu quí vị làm tài liệu. 


224lMaha ThongKhamMedhivongs 


Na mundake samano abbato vahkam bhanam iccha 
lobhasamapanno kim bhivisafi: Người không phải thành vị 
Sa môn vì đầu trọc, chỉ nói rỗng, không lo làm phận sự, có 
đầy sự ganh tỊ, tham lam thì gọi là Sa môn sao được. 

Lại có câu: Yo ca sametfi papani anum thulani sabbaso 
Samitatahi papanam samanofi pavuccafi: người mà Như Lai 
gọi là Sa môn, phải là người dứt bỏ sự làm tội lỗi nhỏ lớn. 

Đây là pháp để chúng ta nhận định vị Sa môn: 

1. Upasamifakileso: các phiền não trong lòng đều vắng lặng. 

2. Bhavitakayavacrcittappanno: Thân, khâu, ý và trí tuệ 

đã được tiễn hóa. 

3. Uttamasamathasamannagafo: Có sự dạy mình rất hoàn 

toàn. 

VỊ Sa môn có những thái độ sau đây: 

1. Không làm hại nhân vật nào cả, nghĩa là nếu còn làm 
hại nhân vật nào, hay xúi dục kẻ khác làm hại nhân vật khác, 
thì người Ấy, không gọi là Sa môn. Sa môn là người diệt bỏ 
những sự giết hại nhau và mặc dù lời nói hơi bất khiếm nhã 
cũng không bao giờ dùng đến. 

2. Không vì tư lợi. Thầy Sa môn tự thấy, nếu còn sông 
ngày nào, dùng những ngày sông ấy để lo tu hành hầu mau 
giải thoát thôi, không hè làm việc gì ngoài việc tu. Thầy Sa 
môn không hề làm øì, nói gì đến sự lợi lộc cho mình, ít nhất 
là sự mơ ước tư lợi cho mình cũng không bao giờ nghĩ đến 
và nêu có, thì cố gắng diệt trừ. 

3. Hành theo pháp Sa môn. Thầy Sa môn là người xa hắn 
thế tục, nên không có phận sự gì có dính dáng với thế tục, 
chỉ có phận sự là dạy minh, nghĩa là luôn luôn lánh phiền 
não, cũng như người thợ bạc luôn luôn lọc lẫy vàng nguyên 
chất, vứt bỏ cặn bã đơ trong vàng. 
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4. Hành theo pháp /apa. Tapa nghĩa là lửa hay là nóng, ý nói 
rằng thầy Sa môn luôn luôn lo diệt trừ phiên não bằng các 
phương pháp như trì giới, nhẫn nại tham thiền Minh sát tuệ. 

Sa môn xét trong nghĩa Thanh Tịnh thì là thân thanh tịnh, 
không lẫn phiền não như đánh đập hay giết hại người hay 
thú. Thầy Sa môn ở nơi nào, không bao giờ làm hại nơi ấy, 
khi đứng dưới cây cũng không làm rụng một lá cây. 

Đức Thế Tôn có khen Đức Mục Kiền Liên rằng: “Ngài là 
bậc có thần thông mà không bao giờ làm phiền lòng một 
chúng sanh nào”. 

Khẩu thanh tịnh nghĩa là không bao giờ phạm vào một 
tiếng nói vô ích trong ác khẩu. 

Tâm thanh tịnh nghĩa là tâm đi ngoài vòng tội lỗi, nghĩa 
là không để phiền não xâm nhập vào vả nếu chưa đắc quả 
cao thượng thì rất có tâm diệt trừ phiền não bên trong. 

Phật ngôn còn có dạy thêm pháp để ta nhận biết vị Sa 
môn: Ónodaro yo sahefu Jjigaccham danta tapasĩ mifapana- 
bhoJano qharahetu nakarofi tam ve na ram samanamahu 
loke. Nghĩa là: Người nào có nhẫn nại với sự đói khát, dạy 
mình, hành theo pháp apa (pháp nóng), biết độ lượng về vật 
thực và không vì miếng ăn mà làm tội, thì Như Lai gọi người 
ấy là Sa môn. 

Vị Sa môn nào có đủ bốn pháp trên nên gọi là Sa môn. 

Sa môn đối với bậc xuất gia và Tỳ khưu thế nào? 

Xuất gia là tiếng nói chung, chỉ các bậc trí thức trông thấy 
người còn có gia đình là còn khổ, nên dứt bỏ gia đình hoặc 
thọ bát quan trai ở trong rừng làm đạo sĩ, hay thọ thập giới, 
cũng ở trong rừng làm đạo sĩ để hành một hạnh nào theo ý 
của mình. 

Tỳ khưu, Phạn ngữ gọi là Bhikkhu, nghĩa là Khắt sĩ, hay 
nói dễ hiểu hơn, là xin ăn: còn có nghĩa cao hơn, là người 
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diệt trừ phiền não. Vị Tỳ khưu là một vị trong Phật giáo phải 
hành theo Tứ thanh tịnh giới (xin xem Luật Xuất Gia của Đại 
đức Hộ Tông). 

Chủ giải có dạy: Nếu người, được gặp các bậc Sa môn thì 
nên: 

1. Upasankamanam: Đến gần, ý nói đến hầu để học hỏi 
pháp giải thoát, ngoài ra nên giúp đỡ các Ngài những øì ta 
có thể giúp. 

2. Upatthãnam: cũng dường Tứ vật dụng đến các ngài. 

3. Anũsãsanam: Nhớ đến các ngài, ý nói nhớ đến công 
đức của Ngài và các Pháp của các Ngài dạy ta. 

4. Savanam: Nghe lời dạy bảo của các Ngài, không dám 
để duôi. 

5. Dassanam: Thây, gặp, ý nói thấy và gặp bằng nhục 
nhãn, nghĩa là khi ta trông thấy các bậc có giới, đức trong 
sạch, thì tâm ta phát sanh lòng tôn kính và muốn vào hầu đê 
học pháp. Nhưng đây chỉ nói là sự thấy và gặp băng nhục 
nhãn khiến phát tâm trong sạch. Phát tâm như vậy vẫn được 
quả báo như trong sự tích sau đây. 

Ngày nọ Đức Thế Tôn ngự đến hang Indasalä, có một con 
chim cu đang đậu bên vệ đường, trông thấy Đức Thế Tôn có 
hảo quang sáng ngời, nó liền phát tâm trong sạch. Đến sáng 
ngày Đức Thế Tôn ngự đi khắt thực, chim cu lại bay theo, vì 
nó thấy Đức Thế Tôn trang nghiêm. Ngày khác, chim cu thấy 
Đức Thế Tôn ngự đi, có chư Tăng theo hầu, mỗi vị đều có 
lục căn thu thúc, càng làm cho Đức Thế Tôn thật là trang 
nghiêm không tả được. Chim cu phát tâm kính thành và rất 
trong sạch, không còn biết làm sao tỏ lòng kính thành, liền 
bay xuống đứng giữa đường đi, hai cánh chấp lên, đầu cúi 
xuông tỏ vẻ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thấy vậy 
biết ý định của chim cu nên Ngài mỉm cười và bảo Änanda 
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rằng: “Này Ãnanda, chim cu này có tâm trong sạch với Như 
Lai và chư Tăng là bậc có đức hạnh cao thượng, sau khi chết 
sẽ được sanh về cõi Trời và về sau sẽ đắc quả Độc Giác Phật, 
tên là Somanassa, đây là do nơi quả của sự được thấy gặp 
các bậc Sa môn”. 

Trong bộ kinh Bojjhangasamyutta Đức Thế Tôn có dạy 
rằng: Này các Thây Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào có giới, định, huệ 
giải thoát và giải thoát tri kiên đầy đủ, này các thây, Tỳ khưu, 
thì sự trông thấy, gặp các vị ấy, Như Lai gọi là sự thấy đem sự 
lợi ích; khi được vào hầu các vị ấy, được xuất gia theo các vị 
Ấy, thì Như Lai gọi là thấy và gặp sự lợi ích vĩ đại. 

Tại sao vậy? Các thầy Tỳ khưu khi người được nghe pháp 
của các vị ấy thì sẽ được hai điều là xa thân và xa khẩu (ý 
nói thân xa nơi đô thị, ở nơi thanh vắng, khẩu thanh tịnh, 
không nói lời vô ích). 

Khi các thầy Tỳ khưu xa hai điều ấy thì tâm hằng nhớ đến 
các thiện pháp và suy nghĩ các thiện pháp, hằng niệm tưởng 
các pháp gọi là Saífisambojjhanga: niệm giác chi nghĩa là 
nhờ sự niệm (nhớ) ấy mà giác ngộ. Niệm đây có ý nói niệm 
Tứ niệm xứ. 

Một khi được có trí nhớ đây đủ rồi, thì có trí tuệ thông 
hiểu các pháp. Khi có trí tuệ thông hiểu các pháp ráo rốt thì 
đắc được Dhammavicayasambojjhanga: Trạch giác chỉ 
nghĩa là sự suy nghĩ mà giác ngộ. 

Khi cô gắng suy nghĩ các pháp được chu đáo thì đắc được 
viryasambojjhanga: Tĩnh tẫn giác chi, nghĩa là nhờ sự tỉnh 
tấn mà giác ngộ. 

Khi sự cô gắng tinh tấn được hoàn toàn rồi, thì đắc được 
hỷ lạc; đây không phải hỷ lạc của tình dục, hỷ lạc này sanh 
lên do sự tinh tấn, gọi là pifisambojjhanga: hỉ giác chỉ, nghĩa 
là hỉ lạc là nhân giác ngộ. 
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Khi thầy Tỳ khưu cô gắng hành thêm hoản toàn, thì tâm 
sẽ được thanh tịnh. Khi thân tâm được thanh tịnh thì 
passadhisamboJJahanga: Trừ giác chị, nghĩa tâm thanh tịnh 
là nhân giác ngộ phát sanh. 

Khi thân, tâm được trong sạch an vui triệt để phát sanh 
chừng ấy samadhisarnbojjhanga: Định giác chỉ, nghĩa là sự 
an trụ của tâm là nhân sanh giác ngộ phát sanh. 

Này các thầy Tỳ khưu, khi mà tâm được hoàn toàn an trụ 
thì upekkhäsambojjhanga: xả giác chi, nghĩa là sự bỏ hết mọi 
việc còn có tính cách luân hồi trong tam giới, là nhân giác 
ngộ phát sanh. 

Theo bài kinh Sampaññasilasutta trong Pathamavagga, 
Đức Phật có dạy răng: Này các thầy Tỳ khưu, sự gặp sự thấy 
các vị Tỳ khưu ấy, sự vào hâu các vị Tỳ khưu ấy, sự vào ngồi 
gần các vị Tỳ khưu ấy, sự xuất gia theo các thầy Tỳ khưu ấy, 
Như Lai gọi là được nhiêu sự lợi ích. 

Tại sao vậy? Vì khi thầy Tỳ khưu thân thiện, vào hầu, vào 
ngôi gần các vị Tỳ khưu như thế (ý nói có đức hạnh thanh 
cao), thì làm cho giới đức của ta chưa trong sạch trở nên 
trong sạch, thiền định chưa trong sạch trở nên trong sạch, trí 
tuệ chưa được viên mãn hoàn toàn viên mãn, giải thoát chưa 
được hoàn toàn lại được hoàn toản, giải thoát tri kiến chưa 
được hoàn toàn thì lại được hoàn toàn mỹ mãn. 

Theo những lời giảng giải trên, ta thấy sự gặp thấy các bậc 
Sa môn như vậy mới cao thượng, mới gọi là nết hạnh được 
thấy, được gặp các bậc Sa môn. Được thấy và gặp các bậc 
Sa môn bằng tuệ nhãn như vậy mới hoản toàn cao thượng 
tuyệt đối. 

Thấy bằng tuệ nhãn có sáu điều thù thắng: 

1. Trông thấy Thánh pháp của các bậc Thánh nhân thấy 

là: Minh sát tuệ, đạo quả, thập nhị duyên khởi. 
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2. Sự thấy rõ đặc ân của Thánh pháp là giới, định, huệ và 
đạo quả. 

3. Đạt được các pháp mà các bậc Thánh nhân đã đắc, định, 
huệ và đạo quả. 

4. Đã thành thánh nhân bởi đắc Minh Sát Tuệ. 

5. Thấy biết rõ sự thật của Niết Bàn. 

6ó. Đắc đường Lục thông. 

Sự gặp thấy các bậc Sa môn được hạnh phúc là: 

. Được làm phước thiện. 

. Thất bồ đề phận phát sanh. 

. Được đắc giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 

. Được xuất gia theo các Ngài. 

Mắt không bị mây mù (vô minh) che án. 

Không dễ duôi. 

Được cúng dường Tam Bảo. 

Giải thoát khỏi phiền não. 

Được đến nơi vô sanh bất diệt. 





— 
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HẠNH PHÚC 30 
Kalena dhamnasakaccha — Tánh cách biện luận Phật 
pháp theo thời 
Sự biện luận Phật pháp theo thời làm cho trí tuệ tăng 
trưởng, làm cho tâm được an vui trở nên thấy xa hiểu rộng. 
Biện luận Phật pháp có mục đích giải cho rõ lý của Phật 
ngôn. Người biện luận luôn luôn không nên lấy ý kiến của 
mình. Tôi không nói rằng: ý kiến của con người là quấy, 
nhưng ý kiến ấ ây phải cho đầy đủ nhân quả, lý lẽ và hợp tình 
cảnh mới có thê chấp nhận được. Điều cần yếu muốn biện 
luận Phật pháp, trước hết ta nên dứt bỏ lòng ngã ái tự cao, 
cho răng ta đây là người thông hiểu hơn những người có mặt 
tại nơi đây, nhân vị ngã mạn như thế mình không chịu nghe 
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theo ý kiến hay lời nói đúng theo Phật pháp của người khác. 
Tám muôn bốn ngàn pháp môn của Phật di truyền không 
phải là ít, ta không nên ngã mạn khi học sơ qua ba chuyện 
Túc sanh truyện hay một ít pháp số, mà tự xem mình là bậc 
thông suốt lý lẽ của Phật ngôn. Khi người có tánh tự cao, ngã 
ái, thì không thể biện luận Phật pháp và không thể được an 
VUI. 

Sự biện luận Phật pháp chỉ có năm chi là: 

1. Aditthajotasakaccha: Biện luận để hiểu thêm pháp mà 
mình chưa thông hiểu. 

2. Dithasamsandanasä kaccha: Biện luận pháp để hiểu 
rõ thêm pháp mà mình đã hiểu rồi. Khi ấy lợi ích phát 
sanh đến ta. 

3. Vimatticchedanasakaccha: Biện luận pháp để giải sự 
nghi ngờ của mình. 

4. Anumaffisakhaccha: Biện luận pháp hầu tìm sự thật. 

5. Kathetuhamyatasakaccha: Biện luận pháp bằng cách 
vấn đáp với bạn hay tự vẫn đáp với mình. 

Tóm lại, sự biện luận Phật pháp là nhân đem lại hạnh phúc, 
là riêng dành cho người muốn tìm lấy con đường giải thoát 
cho mình, chớ không phải tranh biện đề giành sự khen lại cho 
mình. Nói đến sự biện luận Phật pháp, tôi không thê quên tích 
Đại đức Xá Lợi Phất khi còn là người cư sĩ. 

Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai người bạn rất thân, 
hai người đều là con của trưởng giả. Ngày nọ trong thành 
Vương xá có lễ, hai người rủ nhau đi xem. 

Ngày ấy là duyên lành của hai người đã đến, nên khi xem 
hát hai người đều có cảm tưởng răng: đời người không khác 
chỉ anh kép hát trong một vở tuồng, khi mang râu đội mão là 
vua chúa, có khi vợ chồng lại đóng làm mẹ, làm cha, làm 
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người thù nghịch, khi bỏ mão râu ra là anh kép hát. Cuộc đời 
thay đổi như thế có gì gọi là vui đẹp. 

Hai ông liền đem ý kiến ấy ra bàn với nhau, thì đồng có ý 
kiến là tìm đường giải thoát ra ngoài vòng giả dối này. Vì 
duyên lành chưa đến nên hai ông chưa gặp Phật. Hai ông mới 
vào học đạo với ông Sanjeyya. Vì nhờ thông minh, nên hai 
ông học trong mây ngày thông thấu triệt để giáo pháp của 
SanJeyya. Hai ông bảo nhau răng: “Đây không phải là đường 
giải thoát, vậy chúng ta chia nhau đi tìm pháp giải thoát, nếu 
ai tìm được phải cho nhau biết”. Rồi chia mỗi người đi một 
ngã. 

Trong khi ấy, Đức Thế Tôn đã thành đạo và đã có 61 vị 
đại A-la-hán của Ngài và Ngài cho mỗi vị đi mỗi nơi để 
truyền chánh pháp. Đại đức Assajji là một trong năm vị Kiều 
Trân Như đi về thành Vương xá. Ngài ở Trúc Lâm tịnh xá. 
Sáng ngày, Ngài đi khất thực, ông Xá Lợi Phất gặp được 
ngài và nghe ngài thuyết giảng (Đoạn này đã có giải ở đoạn 
trước). 

Sau khi nghe một câu kệ, ông Xá Lợi Phất đã đắc Tu-đà- 
hườn. Ông về thuật lại cho ông Mục Kiền Liên nghe, ông 
Mục Kiền Liên cũng đắc Tu-đảà-hườn, nên hai ông mới quyết 
định theo Phật giáo. 

Hai ông có tâm kính thành thầy cũ là Sanjeyya, nên vào 
khuyên ông xuất gia theo chánh pháp. Ông Sanjeyya không 
nghe theo và hỏi rằng: “Trong đời này người thông minh 
nhiều hay kẻ ngu dốt nhiều?” 

— Thưa thây, người thông minh ít. 

— Vậy hai ông đi theo thầy Cồ Đàm đi, để người ngu dốt 
cho ta. 

Biết rằng không thể nảo khuyên ông ta theo chánh pháp 
được nên hai ông về Trúc Lâm tịnh xá xuất gia theo Phật. 
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Sự tùy thời thính pháp có quả báo cao thượng như ngài 
Xá Lợi Phát. 

Sự biên luận Phật pháp được những hạnh phúc: 

1. Là đại phước. 

2. Là người rất giỏi về sự giải đáp sự nghi ngờ của người khác. 

3. Là người có nhiều trí nhớ và trí tuệ. 

4. Được nghe và được học các pháp mà mình chưa từng nghe. 

5. Pháp mà đã học rồi nhưng chưa hiểu làm cho ta hiểu. 

6. Diệt bớt sự nghi ngờ. 

7. Trở nên người chánh kiến. 

6. Tâm trong sạch khi nghe pháp. 

9. Là nguyên nhân cho người đắc quả cao thượng. 

10. Có thể giữ được pháp học, pháp hành và pháp thành. 

11. Có thê bố thí pháp được. 

12. Làm cho Phật giáo được thịnh hành. 

13. Giữ được dòng thánh nhân (là bậc thông Phật pháp có 
thê thuyết Pháp cho người đắc đạo quả được). 

14. Gọi là người đi theo thánh đạo. 
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KỆ NGÔN IX 
HẠNH PHÚC 31 
Tapa — Sự cô đoạn tuyệt điều ác 

Tapa: Tiếng này đã nói nhiều trong các đoạn trước, có 
nghĩa là thiêu đốt, nóng hoặc là lửa. 

Tôi xin nhắc lại rằng tiếng /zpa là tiếng đã có trước khi 
Đức Thế Tôn thành đạo, là một tiếng cỗ của đạo Bà La Môn 
thường dùng. Về sau Đức Thế Tôn truyền bá giáo pháp lại 
dùng tiếng /apa mà theo ý nghĩa khác hơn, để chỉ sự hành 
động khác hơn xa. Vì vậy tôi tưởng nên giải rõ thế nào là Bà 
La Môn giáo, thế nào là Phật đạo. 

Bà La Môn giáo là một tôn giáo có lẫn với giáo pháp cô 
truyền của người trong cõi Diêm Phù. Bà La Môn giáo thịnh 
hành về miền Bắc cõi Diêm Phù là từ sông Gangã và 
Bãrãanasï lên miền Bắc. Bà La Môn giáo thuộc về Đa thần 
giáo (Theism). Bà La Môn giáo tin răng: thế gian và chúng 
sanh mà có đây là do nơi Phạm thiên tạo ra và phải đặt dưới 
quyền điều khiến của Phạm thiên. Tín đồ muốn cho Phạm 
thiên sửa đôi định mạng của mình, thì phải có phương pháp 
cúng dường và cầu khẩn do các thầy Bà La Môn chủ trương 
cầu với Phạm thiên. 

Sau này có Phật giáo, Phật giáo truyền bá rất mau và rất 
mạnh trong dân chúng, số tín đồ theo Phật giáo càng ngày càng 
nhiều không kể xiết. Bà La Môn giáo lại đối lại là Hindu. 

Hindu giáo trộm lấy Phật ngôn đem về dạy tín đồ của 
mình. Tín đồ Phật giáo là một số của Bà La Môn giáo. Vì 
vậy nên khi cần giảng giải giáo pháp, Đức Phật lại dùng ngay 
tiếng của Bà La Môn để dạy, một là tiện cho người thời ây 
hiểu, hai là chỉ cho thấy sự khác biệt của triết lý hai tôn giáo. 
Như tiếng Yamna, Hindu giáo dạy ý là giết thú để cúng dường 
cho Phạm thiên, nhưng trái lại, Phật giáo dùng tiếng Yamna 
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với nghĩa là bó thí; tiếng Brahma (Phạm thiên) trong Hindu 
giáo là vị chúa tẾ tạo ra vũ trụ và chúng sanh, nhưng theo 
Phật giáo, là cha mẹ. Tiếng Brahma trong Hindu giáo chỉ là 
người hiểu thông kinh luật của Hindu, nhưng trong Phật 
giáo, là người diệt trừ phiền não. Còn rất nhiều tiếng như thế 
nhưng xin miễn giải. 

Nhờ Đức Thế Tôn đem những tiếng ấy lại dùng và chỉ cho 
thấy ý nghĩa khác nhau, nên rất nhiều người trí thức ở Bà La 
Môn giáo nhận thấy lẽ phải, nên trở theo giáo pháp của Đức 
Phật. 

Tiếng /apa của Bà La Môn giáo chỉ 16 điều là: 

1. GŒabbha Dhana: Sự mang thai bào, ý nói khi có thai 
người mẹ phải cho người trong gia đình biết và có cách 
thức cúng và hành theo phương pháp của Hindu. 

2. Punnusavan: Cách thức rước hồn của đứa trẻ vào thai. 

3. Sưnafayan: Cách chia tóc của người có thai ra có giới 
hạn, nghĩa là cách chải đầu của người có thai. 

4. .Jafakarasa: Cách thức sanh. 

5. Namakarana: Cách thức đặt tên. 

6. Annaparasa: Cách thức đút cơm. 

7. Cudakarana: Cách thức để tóc. 

S. Kannabeda: Cách thức xỏ tai. 

9. B//ãrambha: Cách thức bắt đầu học văn chương hay nghề. 

10. Yannoparira: Cách cầm chỉ để làm lễ. 

11. Bedarambha: Cách thức học kinh Phệ đà. 

12. Samapatii: Cách thức làm lễ khi học xong. 

13. Samãvantana: Cách thức khi học xong rồi về nhà. 

14. Bibah: Cách thức khi làm lễ đính hôn. 

15. Banaparasa: Cách hành Tapa. 

16. Sanyäsi: Xuất gia. 

Maranasankhära: Chết. 


36 Pháp Hạnh Phúc |235 


Trong 16 điều này, chỉ điều thứ 10 không phải là phận sự 
của người phụ nữ và điều 16 tùy ý người hành theo. 

Ta thấy 16 điều này đi từng bậc một. Pháp Hạnh phúc của 
Phật giáo cũng hành từng giai đoạn một. 

Hindu giáo dạy hành /apa rằng: đợi đến đúng ngọ, hành 
giả ngồi giữa trời rồi đốt lửa xung quanh mình, mới lần đầu 
thì lửa để xa hành giả chừng một sải tay, sau cảng ngày càng 
đem lại gần. 

Hành giả học tham thiền thế nào đạt đến một mức độ 
không còn thấy cảm xúc với sự nóng. Hành /apa như vậy Bà 
La Môn (Hindu) giáo gọi là đốt phiền não. 

Theo lịch sử Phật pháp, thì Đức Từ Phụ của chúng ta khi 
chưa đắc đạo, nghĩa là trong vòng sáu năm khổ hạnh, Ngài 
cũng hành /apa theo thể thức của Bà La Môn giáo. Sau lại 
Ngài mới tìm thấy Chánh đạo. 

Sau khi thành đạo được 9 tháng, Ngài thuyết câu này tại 
Vương Xá Thành: Khamti Paraman tapo ttikhã: Sự tỉnh tiễn 
nhẫn nại là pháp cao quí nhất của fapa. 

Trong câu này Đức Phật dùng tiếng rapa theo Phật giáo, 
chỉ pháp nhẫn nại, chớ không theo quan niệm của Bà La 
Môn, là hơ hay thiêu phiền não. 

Muốn giải rõ fapa tôi xin chia ra làm hai phần: định nghĩa 
tiếng /apa và cách hành fapa. 

Tapa có nghĩa là làm cho nóng, như nấu nước uống. Phạn 
ngữ là udakam fapdơfi - Nóng lòng là: Pacca tayafi dukaram: 
sự hành động tội lỗi làm nóng lòng (ăn năn) về sau. Ta có 
thê cắt nghĩa tiếng Zapa là hơ, nướng, nấu, nung, thiêu đốt. 

Theo Phật pháp, íapø ngụ ý chỉ sự làm cho nóng, nhưng 
làm cho nóng những phiền não trong tâm ta, vì những phiền 
não ấy thường nhiễu nhương tâm ta, không để tâm ta yên 
tịnh nên ta phải đốt nó. 
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Sự nhẫn nại là một pháp /apa. Có câu Phật ngôn dạy: 
Khamti tapo tapassino, nghĩa là nhẫn nại là tapa của người 
hành tỉnh tấn. 

Giới là một pháp /apa. Trong Túc sanh truyện Somasaka 
có nói rằng: Ta sẽ đứt bỏ những trần dục bằng /apa. Ý nói: 
Sự trì giới không cho phạm. 

Bát quan trai giới là /apa, vì bát quan trai giới là pháp 
ngăn ngừa không cho ác pháp sanh trong tâm và đánh đuổi 
ác pháp ấy ra khỏi tâm. 

Có 3 pháp /apa quan trọng: 

1- Yonisomanasikara: Dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm. 

2- Virya: Tinh tấn. 

3- Indriyasamvara: Sự thu thúc lục căn. 

1. Dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm: Bắt cứ trường hợp 
nào, đời hay đạo, ta cũng cần phải có trí nhớ và trí tuệ để 
quan sát chuyện làm càn và làm bướng. Trí nhớ và trí tuệ 
quan sát tâm là một pháp fapa có thể diệt trừ được các ác 
pháp trong tâm và ngăn ngừa không cho các phiền não bên 
ngoài xâm nhập vào. Đức Thế Tôn biết tâm chúng sinh hằng 
chạy theo trần, nên làm nô lệ cho phiền não, nên Ngài dạy 
phải dùng trí nhớ và trí tuệ quan sát tâm. 

Em của Đại đức Xá Lợi Phất là người có đủ trí nhớ và trí 
tuệ quan sát tâm, nên giải thoát được. 

Khi xuất gia, Đức Xá Lợi Phất còn một người em trai và 
một cô em gái ở nhà. Mẹ Ngài là người tà kiến, không tin 
theo Phật giáo, nên ngài mới yêu cầu chư Tăng, khi nào 'thấy 
em trai ngài có xin xuất gia, thì cứ tự tiện cho, không cần có 
sự ưng thuận của mẹ Ngài. 

Bà mẹ thấy con trai trưởng của bà là Đức Xá Lợi Phất 
xuất gia, bà sợ con trai út cũng xuất gia theo anh, nên bả lo 
cưới vợ cho con. Ngày rước dâu, theo phong tục người thời 
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ấy, thì phải chọn một người rất già mà còn đủ vợ chồng đến 
xối nước trên tay của cặp tân hôn, nên trong họ chọn được 
bà ngoại của cô dâu là người có đủ điều kiện. Khi làm lổ bà 
ngoại vợ đến nắm tay cặp tân hôn rồi xôi nước và nói rằng: 
“Bà cầu chúc cho hai cháu được như bà hôm nay” ' (Ý chúc 
rằng: Bà cầu xin hai cháu ăn ở với nhau cho đến răng long 
tóc bạc như bà đây vậy). 

Em của Đức Xá Lợi Phất nhìn vợ thì thật là đẹp, khi day 
qua trông thấy bà ngoại vợ già, miệng móm, da nhăn, tóc 
bạc, coi thật là xấu. Ông mới thầm nghĩ răng: “Bà ngoại vợ 
ta khi còn trẻ cũng đẹp như vợ ta hôm nay, sắc đẹp ây không 
còn nữa, chỉ còn một than hình thật đáng chán. Rồi đây vợ 
ta cũng phải chịu số phận như thế. 

Vậy sắc đẹp đâu còn tồn tại mãi được: Trên đời này không 
có chỉ trường tồn bền vững. Khi mà sắc đẹp của vợ ta phai 
lợt với thời gian, thì còn thú vị gì nữa? Thảo nào mà anh ta 
không đi tìm đường giải thoát”. 

Suy nghĩ đến đó, chàng phát tâm chán nãn mùi tục lụy, ý 
chảng muốn xuất gia theo gương của anh. Chàng mới nghĩ 
ra được một kế. Trên đường rước dâu, chàng giả bộ đau 
bụng, cứ đòi xuống đi sông mãi. 

Nhiều lần như vậy, bà mẹ tưởng con mình bị kiết ly, nên 
không đề ý, để cho chàng tự do và cho xe rước dâu về trước, 
để chàng đi sau. Dịp may đã đến, chàng bèn thắng vào chùa 
ở gần, xin chư Tăng cho xuất gia. 

Chư Tăng hỏi: “Ngươi có được phép của cha mẹ cho xuất 
g1a chăng?” 

— Bạch Đại đức, không! 

Chư Tăng không dám cho xuất gia, Đức Thế Tôn cắm 
không cho người xuất gia trong khi cha mẹ không cho phép. 
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Khi đã hết sức yêu cầu, mà chư Tăng không bằng lòng 
cho xuất gia, chàng mới la to rằng: “Bớ người ta! Ăn cướp 
đồ tôi đây!”. Chư Tăng lấy làm lạ hỏi rằng: “Gã kia! Ngươi 
đã điên rồi chăng? Tại sao ở giữa Tăng chúng mà ngươi lại 
la lên như thế? Ai cướp của ngươi?” 

— Bạch chư Tăng! Trong vòng sanh tử luân hồi đệ tử đã bị 
Ma vương cướp lây duyên lành của đệ tử rất nhiều rồi, và 
hơn nữa tử thần đã lấy sanh mạng của đệ tử cũng nhiều rồi 
và rồi đây tử thần sẽ cướp lấy sanh mạng này đi thì làm sao 
gặp được chân lý của Phật? 

Chư Tăng nghe nói có lý mới hỏi: Ngươi là con của a1? 

— Bạch chư Đại đức, đệ tử là em của ngài Xá Lợi Phất. 

Chư Tăng mới sực nhớ đến lời của Đức Xá Lợi Phất nên 
cho em Ngài xuất gia, rồi về sau, em Ngài Xá Lợi Phất đắc 
quả A-la-hán. 

Nhắc lại tích này để quí vị thấy rằng, trong lúc đám cưới 
Ngài đã trông thấy sự thay đổi của thân này, dùng trí tuệ quan 
sát thấy vô thường, khô não, và vô ngã, bỏ sự nghiệp giàu 
sang và vợ đẹp mả xuất gia. Nhờ vậy mà đắc được A-la-hán 
quả. 

Trí nhớ và trí tuệ có quả báo cao thượng vô cùng vô tận 
như thế: vậy ta nên áp dụng trí tuệ trong mỗi trường hợp, dù 
trong chuyện rất nhỏ. Có vậy, ta mới tránh khỏi tai nạn và tội 
lỗi, mà đó cũng là nguyên nhân làm cho ta đắc đạo quả. 

2. Tĩnh tấn: Trong bộ kinh Anguttaranikãya Đức Thế Tôn 
có dạy rằng: “Sự cô găng tiêu trừ tất cả sự lười biếng gọi là 
fapa. Vì nhờ sự cô gắng ấy mới tiêu trừ lười biếng và đắc 
được Minh sát tuệ, Đạo quả và Niết Bàn. Người đời cũng vì 
lười biếng mà không tu hành tinh tắn. Ta nên nhớ răng: Việc 
gì ta làm chưa xong là món nợ ta chưa trả hết.” 
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Trong bộ kinh ấy, Đức Thế Tôn dạy thêm rằng: “Không 
bao giờ Như Lai giải đãi, vì Như Lai nghĩ rằng: Mặc dù máu, 
thịt của ta khô đi, chỉ còn da gân và xương, ta cũng chẳng 
màng, nếu ta chưa đạt được quả Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác bằng sự tỉnh tấn”. 

“Này các thầy Tỳ khưu, Như Lai đắc được tuệ giác vì sự 
không dễ duôi. Pháp an vui tuyệt đối là sự giải thoát khỏi 
luân hồi. Như Lai đắc bằng sự không dễ duôi. Này các thầy 
Tỳ khưu, các thầy nên găng tỉnh tắn, đừng thối chuyền, nên 
cô phát nguyện răng: Máu thịt của ta có khô chăng cũng mặc, 
bao giờ ta không đến nơi giải thoát hoản toàn bằng sự tỉnh 
tấn của người nam, thì ta không thối chuyền. 

“Này các thầy Tỳ khưu, trong thời gian không lâu, các 
thầy sẽ đắc quả an vui tuyệt đối, sẽ đến nơi cùng tột của 
Phạm hạnh. Vì lẽ ấy các thầy nên học nằm lòng rằng: chúng 
ta là người có sự có tỉnh tắn, không giải đãi, ta phát nguyện 
rằng: Dầu máu thịt ....v.v...” 

Chú giải bài kinh Caturangaviriya có dạy rằng: Đức Thế 
Tôn dạy câu này ngụ ý rằng: Các thầy Tỳ khưu này, khi Như 
Lai chưa đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Như 
Lai cố hành theo pháp tinh tắn, không hè thối chuyên dù thân 
này có tiều tụy còn da bọc xương mà không đắc đạo quả cũng 
không bỏ sự tỉnh tấn diệt trừ phiền não. Nhờ vậy mà dưới 
cội bồ đề Như Lai toàn thăng Ma vương, diệt tận gốc phiền 
não. 

Vậy chúng ta không nên thối chí ngã lòng, nên cố gắng 
cho đến hơi thở cuối cùng, như thầy Tỳ khưu trẻ trong sự 
tích sau đây. 

Có một thầy Tỳ khưu trẻ tuổi, học thiền định ngay với Đức 
Thế Tôn. Ông vào rừng cố hết sức tham thiền ba tháng không 
hề dám giải đãi, nhưng không kết quả chi cả. Ông mới nghĩ 
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đến lời của Đức Thế Tôn dạy và cho rằng mình là một trong 
bốn hạng người không thể đắc quả trong kiếp này, vậy thì ở 
rừng rất là vô ích, nên ông trở về chiêm ngưỡng tôn nhan của 
Đức Từ Phụ và nghe pháp ở chùa Kỳ Viên. Có nhiều vị Tỳ 
khưu biết thầy Tỳ khưu trẻ tuổi ẫy chán nản sự hành đạo, nên 
mới vào hầu Phật và bạch chuyện ấy. 

Đức Thế Tôn mới dạy thầy Tỳ khưu trẻ tuổi ấy rằng: 
“Thầy Tỳ khưu, thầy là người xuất gia theo giáo lý của Như 
Lai, là con đường giải thoát, sao ngươi không làm ra con 
người để kẻ khác nhận biết người tri túc, ít tham vọng, người 
thanh tịnh, người không chung đụng với thiện tín, là vị Tỳ 
khưu có nhiều tỉnh tấn? 

“Kiếp trước rất nhiều ngươi nhờ sự cương quyết tỉnh tấn của 
một mình ngươi mà được uống nước trong khi ở giữa bãi sa 
mạc. Tại sao bây giờ ngươi lại thối chuyên bỏ tỉnh tấn?” 

Khi â ấy có nhiều vị Tỳ khưu muốn hiểu rõ chuyện quá khứ, 
nên cầu xin Đức Thế Tôn thuyết Túc sanh truyện ấy cho nghe. 

Lúc quá khứ, có một đoàn người đi buôn bằng xe, có 5 
trăm cỗ xe đi bán tại xứ Bãrãnas1, phải đi qua một bãi sa mạc 
60 do tuần (một do tuần là 1ó cây số ngàn). Vì vậy nên những 
người đi qua bãi sa mạc phải chuẩn bị đủ nước, ØạO, CỎ V.V... 
cho đủ dùng. Họ đi ngang qua sa mạc chỉ đi ban đêm, nên 
người dẫn đường hay mỏi mệt. Khi đoàn xe ấy đi được 59 
do tuần, người hướng đạo dạy phải bỏ bớt đồ cần thiết để 
nhẹ xe cho đỡ khổ bò. 

Vì đi đường nhiều đêm, người hướng đạo mỏi mệt ngủ 
quên, xe lại đi về chỗ cũ, khi xem sao mai mới biết là đi lạc, 
thì tình thế không còn cứu vãn được nữa, đành ngừng xe nghỉ. 
Vật tối cần cho người đi trong sa mạc là nước, mà lúc đó đoàn 
đã hết nước rồi. Người hướng đạo mới lo đi tìm nước. Đi cả 
ngày mới thấy có nơi nọ có cỏ mọc, y mới nghĩ rằng thế nào 
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ở dưới chỗ đó cũng có nước nên cỏ mới mọc được; ông liền 
gọi đoàn người đến đào. Khi đảo chỗ ấy sâu đến 60 hắc tay, 
mà không có nước, ai ai cũng ngã lòng. Người hướng đạo coi 
thấy phía dưới có một tảng đá to, y kê tai nghe có tiếng nước 
chảy, y mới gọi người phụ của y đến bảo rằng: “Này con, một 
khi mà ta bỏ sự trì chí, thì cả đoàn đều chết khát, vậy con lây 
khúc sắt này xuống đập cho bê tảng đá ấy, tức thì có nước”. 
Người phụ ấy vâng lời, xuống đập bê táng đá, tức thì thấy quả 
có một mội nước to bằng thân cây thốt nốt, nhờ đó mà cả đoàn 
khỏi bị chết khát. 

Khi nhắc tích này xong, Đức Thế Tôn thuyết rằng: Những 
người không nản chí đào giếng giữa sa mạc, cũng như các 
bậc trí thức kiên chí, không lười biếng, không để duôi, sẽ 
được sự yên lặng. 

Đức Thế Tôn thuyết thêm Pháp Tứ Đế. Vị Tỳ khưu ấy 
niệm về Minh sát tuệ đắc A-la-hán quả. Đức Phật mới dạy 
rằng: Người hướng đạo ấy là Như Lai, còn người đập tảng 
đá ấy chính là thầy Tỳ khưu trẻ tuôi nây. 

Tapa là sự tình tấn đem lại hạnh phúc như đã trình bày trên. 

3. Thu thúc lục căn (Indryasamvara): Chú giải bộ kinh 
Mangalasutta có giải rằng: Thu thúc lục căn gọi là /zpa, vì 
fapa là pháp thiêu hủy các ác pháp như tham lam, sân hận, 
s¡ mê. Hơn nữa fapa có nghĩa tông quát là ngăn ngừa, tiêu 
trừ các pháp ác. 

Sự để trí nhớ không cho tâm phóng túng theo cảnh trần 
gọi là thu thúc, vì thu thúc có nghĩa là chặn đứng (không cho 
lục căn tiếp xúc với lục trần). 

Biết chặn đứng không cho lục căn tiếp xúc với lục trần gọi 
là thiêu hủy các pháp ác. Đức Thế Tôn biết khi lục căn không 
thu thúc bị trần cảnh xâm chiếm, thì phiền não phát sanh, thì 
đạo hạnh phải bị hư hoại, như sự tích vị đạo sĩ sau đây: 
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Thời quá khứ có một vị đạo sĩ tên Lomassakassapa là tiền 
thân của Đức Phật. Ngài hành đạo tại rừng Tuyết Lãnh. Vì 
sự hành /zpa của ngài rất là tinh tắn, nên sức nóng xông lên 
đến Đức Đề Thích. Đức Đề Thích lấy làm lạ không biết vì 
nguyên nhân nào, Ngài xem lại mới biết rằng có vị đạo sĩ 
hành /zpa. Ngài mới nghĩ phương pháp để chặn đứng sự 
hành /apa của vị đạo sĩ Ây. 

Đêm khuya lại, ngài mới hiện đến long sảng của Đức Vua, 
phát hào quang sáng rực và gọi đức vua bảo răng: “Đại 
Vương hãy tỉnh dậy, trẫm đây là Đề Thích, đến mách cho 
Đại Vương biết rằng nếu Đại Vương muốn là chúa tế cả cõi 
Diêm Phù này thì hãy giao công chúa cho vị Quốc sư 
Seyyaha, bảo đem đến rừng Tuyết Lãnh cám dỗ cho được 
ông đạo sĩ tên Lomassakassapa. Rồi Đại Vương nhờ đạo sĩ 
ấy giết thú tế thần lửa, nhờ quả ấy Đại Vương sẽ không già, 
đau và chết, cũng như Thiên Vương Đề Thích, và làm chúa 
cõi Diêm Phù Đề”. 

(Ta thấy hành vi của Đức Đề Thích dường như thật ác, 
nhưng kỳ thật Ngài biết răng đã là Bồ Tát thì không bao giờ 
làm tội ác như thế; Chỉ muốn Đức Bồ Tát bớt sự hành đạo vì 
sự hành đạo của Ngài làm nóng nảy đến Đề Thích, bởi Đề 
Thích kém đức hạnh hơn). 

Sáng ngày, lâm triều Đức Vua thực hành theo lời của Đề 
Thích. Vị quốc sư đem công chứa Candadevi đến trêu ghẹo 
đạo sĩ. Vì không thu thúc, nên vị đạo sĩ bị sắc đẹp của công 
chúa làm lung lạc, bằng lòng theo quốc sư về thành làm lễ tế 
thần lửa. Người trong xứ tựu đến xem rất đông. Dân chúng 
thấy vị đạo sĩ mình còn mặc đồ đạo sĩ mà đi sát sanh, nên 
những người ấy mới la lên rằng: “Ông đạo sĩ, ông làm 
chuyện không hợp lẽ đạo”. Rồi họ mới nói câu kệ: 

Balam cando balam suriyo 
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Balam samana brahmana 

Balam velasamuddassa 

Balati balam IIthiyo. 
Nghĩa là mặt trăng có sức mạnh (làm cho sáng bầu trời ban 
đêm), mặt trời có sức mạnh. Sa môn và Bà La Môn có sức 
mạnh (là nhẫn nại). Nhưng chỉ có hàng phụ nữ có sức mạnh 
hơn tất cả các sức mạnh khác. 

Vì công chúa Candadevĩ cám dỗ được vị đạo sĩ 
Lomassakassapa là người đắc được pháp /apa, phải về làm 
lễ tế thần lửa. 

Ý câu nảy nói rằng: những sức mạnh nào trên thế gian này 
cũng không bằng sức mạnh của phụ nữ: các bậc xuất gia hành 
fapa đến đỗi làm cho Thiên Vương Đề Thích nóng nảy, mà 
vẫn còn bị cám dỗ vì sắc đẹp. Vì vậy các bậc trí thức nên biết 
rằng: chỉ có sắc đẹp của phụ nữ là mạnh nhất. 

Trong lúc người ta la như thế, vị đạo sĩ ấy đưa cây đao lên 
toan chặt đầu tượng. Trước cái chết ấ Ấy, tượng kinh sợ rỗng 
lên, kế đó những loại thú khác cũng rông la vang rèn. Vị đạo 
sĩ nghe tiếng la rồng của thú và tiếng than khóc của người, 
làm cho ông có thoạt nghĩ: “Chúng sanh đều kinh sợ chết, 
mà tự ta giết hằng bao nhiêu người đề đổi lẫy hạnh phúc của 
dục tình một mình ta thật là đáng thẹn với các bậc trí thức”. 

Ông lại tự dạy lấy mình răng: “Việc làm của ngươi thật là 
đê tiện”. Ông liền bỏ đao xuông, rồi ông niệm lại đề mục của 
ông khi còn ở rừng, ông đắc tứ thiền lại như trước. Ông liền 
bay lên hư không, dạy nhà vua hãy bỏ sự cúng dường không 
hợp theo lẽ đạo và nên phóng sanh. Nhà vua trông thấy sự 
phi thường như thế, liền vâng lời hành theo lời răn dạy của 
vị đạo sĩ. 
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Tích này chỉ cho ta thấy rằng nếu vị đạo sĩ ấy thu thúc lục 
căn, không nhìn sắc đẹp của công chứa, thì đâu phải bị sự 
chỉ trích của dân chúng và sự hối hận. 

Vì vậy nên trong bộ Chú giải Sabbavasutta có dạy rằng: 
Người tu hành phải có thu thúc lục căn và có trí nhớ quan sát 
tâm trong mọi trường hợp. Một khi thiếu trí nhớ, không thu 
thúc lục căn thì thật là khó sửa trỊ. 

Điều này có thể ví như nhà vua muốn cho dân chúng được 
an cư lạc nghiệp, thì một mặt phải tra xét kẻ bất lương cho 
nghiêm ngặt, còn một mặt phải tuần phòng và phải đóng cửa 
thành, không cho kẻ bất lương xâm nhập. 

Tapa có nhiều pháp khác nhau. Theo đây tôi xin kế những 
pháp có tên là /apa: 

1. Nhẫn nại. 

. Trì giới, ngũ giới, bát quan trai, tứ thanh tịnh giới. 
. Học thông kinh luật của Đức Thế Tôn dạy. 

. Hành hạnh đầu đà. 

. Hành thiền định. 

. Hành Minh sát tuệ. 

. Thu thúc lục căn, 

. Hành hạnh tinh tấn, 

Hành /apa được hạnh phúc là: 

. Là đại phước. 

. Là người không dễ duôi. 

. Là người vâng giữ hành theo Phật ngôn. 

. Là người thông hiểu phương pháp hành đạo. 
. Diệt bỏ được những điều xấu xa. 

. Không chung đụng với ác pháp. 

. Tự mình đi đến cõi trời. 

. Người có chánh tư duy. 

9. Thường được hưởng quả an vui. 
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10. Là người sẽ đắc đạo quả Niết Bàn. 


HẠNH PHÚC 32 
Brahmacariya - Hành Phạm hạnh 

Hành Phạm hạnh có nghĩa là hành theo pháp cao thượng, 
nghĩa là hành theo các pháp mà các bậc trí thức ngợi khen, 
như giới, định, huệ. 

Hành Phạm hạnh nghĩa là hành theo pháp Tứ vô lượng 
tâm là từ, bị, hỉ, xả. 

Người hành theo Phạm hạnh là người muốn sanh về cõi 
Phạm thiên, là ít nhất phải đắc sơ thiền. 

Hành theo Phạm hạnh là sửa chữa mình trở nên người trong 
sạch, thân, khẩu, ý xa lìa các tội ác, mặc dù tội ấy rất nhỏ. 

Hành theo Phạm hạnh là vâng giữ hành theo lời Phật dạy 
không dám dễ duôi. 

Quý vị xem đến đây là Hạnh phúc thứ 32, chắc quí vị nhận 
định mỗi hạnh phúc là một pháp mà người muốn được hạnh 
phúc phải vâng g1ữ hành theo thì sẽ được hạnh phúc, chớ không 
có thần thánh nào ban bố cho hạnh phúc cả. Và chắc quí vị 
cũng thấy rằng: Phật giáo không phải là thần thánh hóa, là con 
đường đi mà người muốn hạnh phúc phải noi theo đường ấy. 
Vậy 38 điều Hạnh phúc là con đường đưa người đi tới nơi giải 
thoát, hạnh phúc đi tuần tự. Vậy muốn giải thoát phải vâng giữ 
hành theo từng hạnh phúc một. 

Chú giải kinh Hạnh phúc có dạy rằng: Các bậc trí thức là 
hàng chánh kiến, hành theo hạnh cao thượng. Sự hành động 
cao thượng ấy gọi là Brahmacariya, nghĩa là Phạm hạnh. Vì 
những hành động ấy không có lẫn ác pháp, trái lại làm cho 
lòng từ bị tăng trưởng. 

Trong bộ Chú giải kinh Hạnh phúc, Đại đức Sirmangala 
có dạy rằng: Phạm hạnh có mười điều: 
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1. Dãna: Bồ thí. 

2. Veyyavacca: Sự cô gắng giúp đỡ trong các việc phước 

thiện của người khác. 

3. Pancasiia: Thọ trì ngũ giới. 

4. Appamanna: Niệm tứ vô lượng tâm. 

5. Methunavirai: Xa lãnh sự dâm dục. 

6. Sadãrasanusa: Sự tri túc đối vợ nhà (không ngoại tình). 

7. Viriya: Sự tình tấn. 

§. Uposatha: Thọ bát quan trai giới. 

9. Ariyamaøgga: Thánh đạo. 

10. SZsanã: Lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. 

1. Bồ thí là Phạm hạnh: Trong Túc sanh truyện có nói tiền 
thân của Đức Thích Ca sanh lại làm một vị trí thức tên 
Vidhura là người có đức hạnh. 

Ngài được mời đến cõi Long Vương tên Varuna. Trông 
thấy sự cao sang của Long vương, Ngài mới hỏi: “Tâu Đại 
Vương, ngài có nhiều oai lực, sức mạnh, hào quang chiếu rất 
sáng, vậy là nhờ quả của nghiệp chỉ?” 

— Trong hai người, Trẫm và Hoàng hậu, khi sanh làm 
người, là người có đức tin, làm chủ sự bồ thí, nhà của Trẫm 
ví như giếng nước, nghĩa là nơi hội họp của Bà La Môn và 
Sa môn, Trẫm lo phụng sự đây đủ. 

Khi ở trong cõi người, Trẫm hết lòng thành kính bố thí 
những tràng hoa, vật thơm, vật thoa, đến chỗ ngủ, nhất là 
nệm chiếu, chỗ cư ngụ (nhà), y phục, cơm nước, thuốc. Sự 
bó thí là Phạm hạnh của Trẫm. Tất cả những gì Trẫm được 
trong cõi này đều nhờ quả của Phạm hạnh của Trẫm đã tạo 
ra. Này thiện trí thức, đây là đền đài của trẫm”. 

Theo câu của vị Long Vương nói trên đây, bó thí là một 
Phạm hạnh. Bồ thí là nguyên nhân phát khởi làm cho ta có 
tác ý lành, có thể đem của cải ra cho người khác. 
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Người muốn cho sự bố thí phước báo được hoàn toàn 
trong sạch phải có đủ nguyên nhân. Trong Tam Tạng, bộ 
Anguttaranikãya, Đức Thế tôn có dạy: Lúc Đức Thế Tôn ngụ 
tại Kỳ Viên tịnh xá của trưởng giả Cấp Cô Độc, gần thành 
Thất La Phiệt, có một bà tín nữ bố thí đúng theo 6 pháp đến 
chư Tăng, trong ấy có Đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên. Đức Thế Tôn trong thấy bằng tuệ nhãn, nên Ngài gọi 
các thầy Tỳ khưu đến dạy răng: “Này các thầy Tỳ khưu, cô 
tín nữ tên Velukandakinadamatäã đang bố thí hợp theo 6 chỉ 
đến chư Tăng, có Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là tọa chủ. 
Vậy 6 chỉ ấy là gì? Là người thí chủ phải có 3 chỉ và người 
thọ thí phải có 3 ch1. 

Ba chi của thí chủ là: 

I- Thí chủ phải có tâm trong sạch trước khi bố thí. 

2- Lúc đang bồ thí tâm cũng phải trong sạch. 

3- Khi cho xong cũng làm cho tâm trong sạch. 

Ba chi của người thọ lãnh là: 

1- Người thọ lãnh hết tham ái hoặc đang hành đề diệt trừ 

lòng tham ái. 

2- Hết sân hoặc đề diệt trừ sân hận. 

3- Hết si mê hoặc đề diệt trừ si mê. 

Người bồ thí được quả báo là: 

I- Dãnam Saggasopanam: Bồ thí là cái thang đi đến cõi trời. 

2- Dãnamã Pãyassa channam: Bộ thí che được bốn 

đường ác, nghĩa là nhờ bố thí mà khỏi sanh vào ác đạo. 

3- Dãnam sahãya sambhitam: bỗ thí là người bạn đường 

ngảy vị lai. 

4- Patheyya muitãnam: Bộ thí là tư lương (vật thực riêng) 

Niết Bàn, rất cần yếu của người đi đường xa (là luân 
hôi). 
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5- Mokkhappathavanam: Bồ thí là con đường đi đến Niết 
Bàn. 

2. Sự găng giúp đỡ trong việc làm phước thiện của người 
khác: 

Bộ chú giải Hạnh phúc kinh có dạy tiếng veyyavaca đây 
nghĩa là gắng tìm kiếm giúp đỡ người trưởng thượng hay 
người có ơn hoặc các bậc xuất gia như Sa môn, Tỳ khưu, Bà 
La Môn, những gì mà các ngài cần ta giúp. 

3. Thọ trì ngũ giới: Ngũ giới là Phạm hạnh thứ ba. Ngũ 
giới là 5 điều luật. Chẳng phải khi Phật thành đạo mới có 5 
điều luật ấy: sự thật 5 điều này đã có từ trước. Nếu trong thế 
gian này, người không thọ trì ngũ giới, thì thế giới không tồn 
tại được vì nạn giết hại nhau. 

Ngũ giới là một trong Phạm hạnh. Nhờ có ngũ giới nên 
chúng sanh được an vui, trong Anguttaranikãäya Đức Thế 
Tôn có dạy: 

Yo param nafipaftefi 

Musavadam na bhasafi 

Kayassa bheda sappanno 

Sugdafm 1í vuccqfli. 
Nghĩa là: Người trong đời nảy, kẻ nào không sát sanh, không 
nói đối, không trộm của người, không tà dâm, không uống 
chất say, kẻ ấy gọi là người dứt được năm nghiệp chướng. 
Thiện trí thức gọi là người có giới đức, người có trí, sau khi 
quá vãng được sanh về cõi trời. 

Theo câu Phật ngôn thì ngũ giới là nhân đưa ta đến cõi 
trời, được an vui, không mất tiền mua. 

Trong bài kinh Mahaparinibbana bộ Dighanikäaya, Đức 
Thế Tôn có dạy rằng: Này các thầy Tỳ khưu, người có giới 
hạnh trong sạch được Š điều quả báo là: 
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I- Này Gahapati, người có giới hạnh tròn đủ sẽ được 
nhiều tài sản quí báu, nguyên nhân bởi không để duôi. 

2- Này Gahapati, một lẽ nữa, người có giới đức tròn sẽ 
được tiếng tốt đồn đi các nơi. 

3- Này Gahapati, hơn nữa, người có giới đức đầy đủ trong 
sạch, khi hội họp với dòng nào như vua, chúa, Bà La 
Môn v.v... cũng không kinh sợ gầm mặt xuống (nghĩa 
là không hồ thẹn vì có lỗi). Đây là quả thứ ba. 

4- Này Gahapati, một lẽ nữa là, người có giới đức đầy đủ, 
trong sạch là người không sĩ mê khi quá vãng. Đây là 
quả thứ tư. 

5- Này Gahapati, người có giới đức đầy đủ trong sạch, sau 
khi bỏ thân này, sẽ được sanh về cõi trời. Đây là quả 
thứ năm. 

Ngũ giới đã giải trên gọi là Phạm hạnh. 

4. Tứ vô lượng tám: Trong bài kinh Mahägovinda bộ 

Dighanikãya, Đức Thế Tôn có dạy rằng: 

Có lúc nọ Đức Thế Tôn ngụ tại núi Gijjhakũta, gần thành 
Vương Xá. Khi ấy có vị Càn thát bả tên Pãñcasikha từ cõi 
Trời đến hầu Đức Thế Tôn giữa đêm thanh văng. Ông 
Pãñcasikha mới hỏi Đức Thế Tôn về lời ông đã nghe vị Phạm 
thiên tên Samankumära dạy Chư thiên rằng: “Có thầy Bà La 
Môn tên Mahãgovinda là một trong 7 vị đại thần của vua 
Renura xuất gia, sau ấy có nhiều người xuất gia theo làm đệ 
tử ông, phần đông đều là dòng hoàng tộc. Thầy Bà La Môn 
Mahãgovinda tham thiền tứ vô lượng tâm, đắc được phi phi 
tưởng thiền, Ngài thường giảng giải giáo lý cho hàng đệ tử 
răng vị nào vâng giữ thực hành theo, đều được sanh về ít 
nhất là cõi trời. Sự xuất gia của các người ấy được kết quả 
tốt lành tùy theo Phạm hạnh của mình. Bạch Đức Thế Tôn 
Ngài còn nhớ chuyện ấy chăng?” 
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— “Này Pãncasikha, Như Lai biết rõ chuyện ấy lắm. Vì 
Mahãgovinda ấy là Như Lai đây. Như Lai có thuyết Pháp chỉ 
cõi trời Phạm thiên cho đệ tử. 

Nhưng Pãañcasikha này, những Phạm hạnh không phải 
pháp hành thoát khỏi luân hồi, không phải hành để xa lìa dục 
vọng trong luân hồi, không phải hành để hiểu rõ luân hồi, 
không phải hành để thức tỉnh khỏi luân hồi, không phải hành 
hầu đến Niết Bàn. Hành như thế chỉ đến cði Phạm thiên là 
cùng. 

Này Pãncasikha, nhưng Phạm hạnh là Bát Chánh Đạo, mới 
là pháp hành hầu đắc được chỉ quán, đặc đạo quả Niết Bàn”. 

Trong cuộc đối thoại trên đây Đức Thế Tôn dạy tứ vô 
lượng tâm là Phạm hạnh. Tứ vô lượng tâm theo Phật dạy, 
mỗi một chi có 11 điều quả báo. Nhưng mỗi chỉ có kết quả 
khác nhau. 

1- Sự dứt bỏ oán thù là quả của từ tâm. 

2- Sự dứt bỏ điều làm hại người là quả của tâm bi. 

3- Sự dứt bỏ điều bực tức hoặc không vừa lòng là quả của 

tâm hi. 

4- Sự tiêu diệt của tham ái là quả của tâm xả. 

Hơn nữa, tâm từ là phương pháp làm cho con người không 
oán thù; tâm bị là phương pháp làm cho người không có sự 
làm hại kẻ khác; tâm hỷ là phương pháp làm cho người 
không có nhiều bực tức, không vừa lòng: tâm xả là phương 
pháp làm cho người dút được lòng tham ái. 

Người muốn rải lòng từ, bi, hỉ, xả phải có những phương 
pháp. là: 

- Anodhiso pharana: rải không phần biệt nam nữ. 

- ÓQdhiso pharana: rải còn phân biệt nam nữ. 

- Disapharana: rải cùng các phương hướng. 
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se Phương pháp rải không phán biệt nam nữ. Có năm 
pháp: 

- Sgbba saftä avera abyapajjha amigha sukhi aitãnam 
parihãrantu: nghĩa là: tất cả chúng sanh đừng cột oan 
trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ 
mình cho được an vui. 

- $abbe pãnã averä: Tất cả loài có thức tánh đừng cột 
oan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ 
mình cho được an vui. 

- Sabbe bhữtã averä: Tất cả hàng Phu Ta (hạng đã sanh) 
đừng có cột oan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có 
khổ, hãy giữ mình cho được an vui. 

- Sabbe puggalã averã: Tất cả Puggalä (người) đừng cột 
oan trái nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ 
mình cho được an vui. 

- $abbe aftabhävapariyapannä: Tất cả Attabhäva (tất cả 
những người còn sống) đừng cột oan trái nhau, đừng 
oán thù nhau, đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an 
VUI. 

Dưới đây tôi xin chú giải những pháp nói trên. Saífa 
(chúng sanh) nghĩa là người còn dính, ý nói người còn ham 
mê tình dục, là người còn phiền não, còn dính trong luân hồi. 
Pãna nghĩa là hạng còn sống bằng hơi thở ra vào. hứa 
nghĩa là người sanh trong cảnh giới. Puøgala nghĩa là người 
ta. Af“abhãva nghĩa là thuộc hạng có thức tánh, hay biết rằng 
có thân này. 

Năm hạng kể trên chỉ khác nhau trong danh từ, nhưng 
chung qui đều cùng là chúng sanh, 

e - Rải còn phán biệt nam nữ. Có 7 pháp: 

- Sgabbe afthiyo avera abyapajJjha anigha sukhi aitãnam 

parihärantu: Tất cả hàng phụ nữ đừng cột oan trái với 
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nhau, đừng oán thù nhau, đừng có khổ, đừng làm hại 
nhau, hãy g1ữ mình cho được an vui. 

- $abbe purisã averã..: Tất cả người nam đừng cột oan 
trái nhau... 

- $abbe ariyã averã: TẤt cả các bậc Thánh nhân đừng cột 
oan trái nhau... (Sự thật thì các bậc Thánh nhân không 
bao giờ cột oan trái với nhau, nhưng đây bải kinh kế 
cho đủ các hạng và để tương đối với các câu sau thôi). 

- $abbe anariyä averä: Tất cả hạng không phải Thánh 
nhân (phàm) đừng cột oan trái nhau... 

- $abbe đevã averä: Tắt cả Chư thiên đừng cột oan trái 
nhau... 

- Sabbe manussä averä: Tất cả nhân loại đừng cột oan 
trái nhau... 

- Sabbe vinipätikä averä: Tất cả hạng sinh vào ác đạo 
đừng cột oan trái nhau... 

e_ Rải đi khắp các hướng. Có 10 pháp: 

- Sgbbe purafthimaya đisaya avera abyapaJjha, anigha 
sukhT attänam parihãraniu: Tất cả chúng sanh ở hướng 
Đông xIn đừng cột oan trái nhau, đừng oán thù nhau, 
đừng có khổ, hãy giữ mình cho được an vui. 

- Sabbe pacchimäãda disãya sadã averä..: Tất cả chúng 
sanh ở hướng Tây... 

- $abbe uftaraya disãya satfä avera..: Tất cả chúng sanh 
ở hướng Bắc... 

-%abbe dakkhinäya disãya..: Tất cả chúng sanh ở 
hướng Nam... 

- §abbe puratthimäya anudisãya satä averä...: Tất cả 
chúng sanh ở hướng Đông Nam... 

- §abbe dakkhinäya anudisäya sadiä...: Tất cả chúng 
sanh ở hướng Đông Bắc... 
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-§abbe pachimãya anudisäya saHä averä...: Tất cả 
chúng sanh ở hướng Tây Nam... 
- §abbe uftaräya anudisãya saftã averä... Tất cả chúng 
sanh ở hướng Tây Bắc... 
- Sabbe hetthimäya disãya sattã avera...: Tất cả chúng 
sanh ở hướng dưới... 
- §abbe uparimäya disãya sadã averäa: Tất cả chúng 
sanh ở hướng trên... 
Cách rải lòng bị, hỉ, xả cũng như rải lòng từ vậy. 
Tứ vô lượng tâm nếu muốn giải tóm tắt thì như vầy: 

- Tâm từ: Sabbe safftã averä honứu - Tất cả chúng sanh 
không nên cột oan trái nhau; 

- Tâmbi: Sabbe sattä dukkhã pamufñcantu - Tất cả chúng 
sanh khỏi khổ; 

- Tâm hỉ: Sabbe satfa laddhasampatfito mavigacchanfu 
- Tất cả chúng sanh đừng bị hư hoại tài sản là sự an vui 
thạnh lợi của mình; 

- Tâm xả: Sabbe sattã kamassaka kammadäyadä - Tất cả 
chúng sanh có nghiệp là của mình, nghiệp là sản nghiệp 
của mình (phải thâu nhận không thể từ chối được). 

Theo những lời giảng của những bậc trí thức, thì người 
muốn tải lòng từ phải nghĩ đến nổi khổ của chúng sanh làm 
đề mục. Đề mục của tâm bi là khi thấy chúng sanh đau khổ 
mà thương hại. Đề mục của tâm hi là nghĩ đến của cải mà 
người ta đã được để vui theo, chớ không ganh ty. Đề mục 
của xả là khi thấy chúng sanh được vui hay bị khổ đều nghĩ 
rằng: Đây là do nơi quả của nghiệp mà họ tạo ra từ kiếp trước 
nên không bị quan hay vui mừng. 

5. Sự xa tránh điều dâm dục: Tại sao ta lại xa tránh dâm 
dục? Vì pháp này là pháp của người còn ham mê trong vòng 
luân hồi, của người thế tục, không phải của các bậc xuất gia. 
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Người giết hại nhau một phần cũng vì còn lẫn với Pháp bất 
hảo ấy. Nên người xa lánh dâm dục là người hành phạm 
hạnh. 

6. Sự biết tri túc với vợ nhà, nghĩa là người đã có vợ chỉ 
biết thương yêu vợ nhà mà thôi, không tư tình với kẻ khác; 
phụ nữ cũng biết yêu thương chồng thôi không ngoại tình. 
Rất nhiều gia đình vì thiếu pháp này nên hằng bị xáo trộn 
nếu không nói là tan vỡ. Vậy nên sự biết tri túc trong tình 
dục là phạm hạnh đem an lành đến cho gia đình. 

7. Sự tinh tấn, nghĩa là không bỏ qua việc lành. Đây xin 
nhắc lại Phật ngôn để làm tải liệu. 

- ldha bhikkhave bhikkhunakammam kattabbam hoïi: Này 
các thầy Tỳ khưu, vị Tỳ khưu trong Phật giáo, khi nảo có 
phận sự cần phải làm không thể bỏ qua được, thây Tỳ khưu 
ây nghĩa rằng: Thế nào ta cũng làm chuyện này. Khi ta làm 
xong rôi chưa chắc ta có gì hành đạo được. Vậy ta phải cô 
găng hành tinh tấn trước, hầu được đặc ân mà ta chưa được. 
Thầy Tỳ khưu ấy liền cố tinh tấn. Đây là nguyên nhân sanh 
ra Sự siêng năng. 

- Puna caparam bhikkhave: Này các thầy Tỳ khưu, một 
lẽ nữa, khi thầy Tỳ khưu làm xong việc, mới nghĩ rằng: Ta 
đã làm việc ấy xong, trong khi ta làm việc, ta không cố gắng 
hành đạo. Vậy (bây giò) ta phải cố gắng hành, để được đặc 
ân mà ta chưa được. Đây là nguyên nhân sanh ra sự siêng 
năng. 

- Puna caparam bhikkhave: Này các thầy Tỳ khưu, thầy 
Tỳ khưu có việc cần đi xa, thầy Tỳ khưu nghĩ rằng: Thế nào 
ta cũng phải đi xa (trong khi) đi, ta không thể hành đạo được 
đầy đủ. Vậy trước hết ta phải cố găng hành (tròn phận sự) hầu 
được đặc ân mà ta chưa được. Thầy ấy cô tinh tấn. Đây là 
nguyên nhân thứ ba của sự phát sanh sự siêng năng. 
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- Puna capara bhikkave: Này các thầy Tỳ khưu, khi thầy 
Tỳ khưu nghĩ rằng: Ta đã đi đường xong rồi, trong khi đi, ta 
không thê chủ ý hành phận sự được. Vậy ta nên chủ ý cố tinh 
tấn hành đạo, hầu được đặc ân mà ta chưa được. Thầy Tỳ 
khưu ấy cố hành. Đây là nguyên nhân thứ tư của sự phát sanh 
siêng năng. 

- Puna caparam bhikkhave: Này các thầy Tỳ khưu, thầy 
Tỳ khưu vào xóm khất thực, không được vật thực nào mặc 
dù rất rẻ tiền, hoặc không đủ no, vị ấy nghĩ rằng: Ta khất 
thực vật thực không đủ no, thân ta được nhẹ nhàng vừa hành 
thiền định được. Vậy ta ráng có tinh tấn hành, hầu được đặc 
ân mà ta chưa được. Thầy Tỳ khưu ấy cô gắng hành. Đây là 
nguyên nhân thứ năm làm cho phát sanh sự siêng năng tỉnh 
tân. 

- Puna caparam bhikkhave: Này các thầy Tỳ khưu, hơn 
nữa có thầy Tỳ khưu vào xóm khất thực, khi được vật thực 
vừa đủ no, vị ây mới nghĩ rằng: Ta khất thực vật thực vừa đủ 
no, thân ta được an vui, vừa với sự hành thiền định. Vậy ta 
nên cố găng hành, hầu được đặc ân mà ta chưa có. Thầy Tỳ 
khưu ấy cô gắng hành. Đây là nguyên nhân phát sanh sự 
siêng năng thứ sáu. 

- Puna caparam bhikkhave: Này các thầy Tỳ khưu, thây 
Tỳ khưu có chút bịnh nghĩ rằng: Ta là người có bịnh, thế nào 
bịnh nảy cũng tăng thêm. Vậy ta nên găng tinh tấn hành đạo, 
hầu đắc được đặc ân mà ta chưa đắc. Thầy Tỳ khưu ấy cố 
hành theo. Đây là nguyên nhân thứ bảy của sự tỉnh tấn, siêng 
năng. 

- Puna caparam bhikkhave: Này các thầy Tỳ khưu, khi 
thầy Tỳ khưu vừa lành bịnh mới nghĩ rằng: Ta đã mạnh rồi, 
nhưng chừng bịnh â ấy cũng có thê trở lại được. Vậy ta phải 
ráng cô găng tinh tấn trước, hầu được đặc ân mà ta chưa 
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được. Thầy Tỳ khưu ấy cố hành. Đây là nguyên nhân sanh 
ra sự siêng năng thứ tám. 

Người cô tâm hành theo thiện pháp, khi biết nhân phát 
sanh sự lười biếng và siêng năng thì hãy có dứt sự lười biếng, 
không nên để thối chuyên. Đây là Phạm hạnh thứ 7. 

8. Bát quan trai giới là 8 điều răn cấm của Đức Thế Tôn, 
đã có giải ở đoạn trước. 

Trong bộ Mahãnipä ta có tích của đức vua Nimarãja răng: 

Đức vua NimaräJa trị vì tại xứ Mithala thành Vedeha, 
Ngài là một nhà vua rất nhân từ, trong những ngày bát quan 
trai giới, Ngài thọ bát quan trai xong, Ngài ngự đi bố thí. 
Ngày nọ nhằm ngày Bát quan trai giới, ngài thọ giới xong, 
đêm lại ngài tự hỏi răng: “Bồ thí và thọ bát quan trai giới, 
điều nào cao quí hơn?” Ngài không giải quyết được. Đức Đề 
Thích biết nên mới hiện xuống. Đức vua Nimaraja biết là 
Thiên Vương Đề Thích nên mới hỏi về sự nghi ngờ của 
mình. 

Thiên vương đáp bằng câu kệ: 

Himena barahmacariyena Ye kaye upama]Jhanf 
KhatHiyam upapaqJJati Anagara fapassino 

Nghĩa là: người nào được sanh vào dòng vua là do Phạm hạnh 
bậc thấp, sanh làm Chư thiên là do Phạm hạnh bậc trung, sanh 
vào Phạm thiên nhờ Phạm hạnh trong sạch. Người xuất gia 
nếu có /øpa, thì sẽ được sanh vào cõi Phạm thiên. Thí chủ 
không thê sanh vào cõi Phạm thiên được. 

Chú giải dạy rằng: Phạm hạnh bậc thấp là do nhờ sự trì 
giới của ngoại đạo, chỉ cô xa sự dâm dục mà thôi. Vì những 
hạng này, không hiểu phương pháp nào hơn Phạm hạnh bậc 
trung là thọ trì Bát quan trai giới có tham thiền được cận 
định, sau khi chết được sanh về cõi trời. 
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Đây là nói sự bố thí phước báu không cao thượng băng 
thọ trì Bát quan trai giới; quí vị muốn biết rõ hơn xin xem 
thời pháp Bát quan trai giới. 

9. Thánh đạo nghĩa là con đường của các bậc thánh nhân, 
con đường này đi đến nơi vô sanh bắt diệt là Niết Bản. 

Trong bài kinh Brahmacariya bộ Samyuttankaya Đức 
Thế Tôn có dạy về Thánh đạo như vầy: Một thuở nọ, Đức 
Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá. Khi ấy có một Tỳ khưu 
vào hầu Đức Thế Tôn và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, 
Đức Thế Tôn thuyết Phạm hạnh vậy Phạm hạnh là chi? Một 
lẽ nữa, đâu là nơi cùng tột của Phạm hạnh?” 

— “Này thầy Tỳ khưu, con đường có đủ tám chỉ là con 
đường cao thượng, gọi là Phạm hạnh; con đường có đầy đủ 
tám chi ấy là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Nơi hết tham ái, sân hận, si mê là nơi cùng tột của Phạm 
hạnh”. 

Theo bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy Thánh đạo là Phạm 
hạnh. Sau đây tôi xin nhắc lại một ít Phật ngôn dạy về Thánh 
đạo: 

“Này các thầy Tỳ khưu, thấy rõ điều khổ, thấy rõ ái dục 
là nguyên nhân sanh khổ, thấy rõ Niết Bàn là nơi diệt khổ, 
biết con đường đi đến Niết Bàn là nơi không có khổ. Các 
thầy Tỳ khưu nảy, Như Lai gọi cái thấy ấy là chánh kiến. 

Này các thầy Tỳ khưu, suy xét về việc xuất gia, suy nghĩ 
trong sự không oán thù, suy nghĩ trong sự không làm hại 
nhân vật nào khác, Như Lai gọi là chánh tư duy. 

Này các thầy Tỳ khưu, xa lánh sự nói dối, nói biếm, nói 
đâm thọc, măng nhiếc, chửi rủa, nói lời vô ích, Như Lai gọi 
là chánh ngữ. 
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Này các thầy Tỳ khưu, xa lánh sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, Như Lai gọi là chánh nghiệp. 

Này các thầy Tỳ khưu, các bậc Thánh nhân trong Phật 
đạo, dứt bỏ tà mạng, hành theo chánh mạng, Như Lai gọi là 
chánh mạng. 

Này các thầy Tỳ khưu, vị Tỷ khưu trong Phật giáo, thoả 
thích trong sự tỉnh tấn và cô tỉnh tấn gom tâm lại, làm cho 
tâm trụ lại một chỗ, hầu ngăn ngừa các pháp ác chưa phát 
sanh, không cho phát sanh. Thầy Tỳ khưu thỏa thích trong 
sự tỉnh tấn, làm cho tâm trụ vào một chỗ hầu dứt hết các pháp 
ác đã phát sanh rồi. Thây Tỳ khưu thỏa thích trong sự tỉnh 
tần cô tỉnh tấn gom tâm lại, cô làm cho tâm trụ vào một chỗ, 
hầu để vun trồng mầm phước thiện chưa phát sanh cho sanh 
lên. Thầy Tỳ khưu làm cho sự thỏa thích phát sanh là tinh 
tấn, có tinh tấn làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu làm cho 
phước thiện càng mạnh mẽ thêm. Này các thầy Tỳ khưu, bốn 
điều này gọi là chánh tinh tấn. 

Này các thầy Tỳ khưu, trong Phật giáo, hằng quan sát thân 
này là vật trược (niệm thân), cô tinh tấn tiêu trừ phiền não, 
là người không dễ duôi đứt bỏ tham, sân, si, không chấp rằng 
ngũ uân là của ta, Như Lai gọi là chánh niệm. 

Này các thầy Tỳ khưu, trong Phật giáo văng lặng (nghĩa 
là không say mê theo ngũ trần) đắc được sơ thiền, đến ngũ 
thiền, người có trí nhớ đầy đủ, Như Lai gọi là chánh định. 

10. Lời giáo huấn là lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Lời 
giáo huấn của Đức Phật là Tam Tạng Pháp bảo, có tám muôn 
bốn ngàn pháp môn. Tam Tạng Pháp bảo có thể nói tóm tắt 
là: 

1) Adhisilasikkha: giới, chỉ vỀ sự ngăn ngừa, chế ngự thân 

và khâu cho trong sạch. 
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2) Adhicittasikkha: tâm, chỉ về tham thiền theo chỉ quán 
và Minh sát. 

3) Adhipaññasikkha: tuệ, chỉ về Minh sát tuệ, quan sát 
thấy ba tướng là vô thường, khổ não và vô ngã. 

Hành Phạm hạnh được hạnh phúc là: 

1. Là việc làm đại công đức. 

2. Là người không dễ duôi. 

3. Là người hành theo Phật dạy. 

4. Các bậc trí thức ngợi khen. 

5. Tam học là giới, định, tuệ được phát triển. 

6. Làm cho mình được giải thoát. 

T 

8 

9 

Ị 





. Hoàn toàn an vuiI. 

. Bồi đắp Ba la mật. 

. Chắc chăn khỏi luân hồi. 

0. Diệt được phiền não hoàn toàn. 


HẠNH PHÚC 33 
Ariyasaccäna dassanarn — Nết hạnh thấy các pháp Diệu 
Đề 


Trước khi đắc quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, 
Đức Thế Tôn cũng là người như chúng ta, nhưng sở dĩ Ngài 
được giải thoát và chúng ta sùng kính Ngài, học theo lời 
giảng dạy của Ngài, là nhờ Ngài đắc được pháp gọi là Tứ 
Diệu Đé. Vì vậy nên thời Pháp Ngài thuyết đầu tiên tại vườn 
Lộc Giả ở Barãnasï là Tứ Diệu Đề, bởi Ngài nhận thấy rằng 
Tứ Diệu Đề là sự thật của các bậc Thánh nhân. Sự thật của 
Pháp này là xa hắn kẻ thù là phiền não, sự thật mà các bậc 
thánh nhân phải đắc. Tứ Diệu Đề như là cái ân chứng của 
Phật ngôn. Vì Tứ Diệu Đề làm cho người tu Phật đã hành 
theo chân chính thì đắc được đạo quả và không còn khổ nữa. 
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Phạn ngữ là Ariyasacca, ta cắt nghĩa là Diệu Đé, có bốn 
chi. Tiếng Ariyasacca, có thể chia ra làm hai phần: Ariya 
nghĩa là cao quí, Sacca nghĩa là thật, tóm hiệp lại thì: 

Tóm tắt lại như vây: 

- Tứ Diệu Đề là sự thật rất cao quí. 

- Tứ Diệu Đề làm cho người trở nên cao quí. 

1. Tứ Diệu Để là sự thật cao quí, vì là khuôn vàng thước 
ngọc, hay là một tiêu biểu có đầy đủ sự thật không ai sửa đổi 
được. Dù Đức Phật sau này có thuyết về pháp Tứ Diệu Đế 
cũng dạy đúng như Đức Phật hiện tại không sai một nét nào. 

Tứ Diệu Đề cao quí ví như kim cương. Kim cương là vật 
có màu sắc đẹp, cứng răn, không có gì làm hư hoại, sét không 
ăn, không bị nhiễm mùi vị của vật gì. Người trong thế gian 
này ai ai cũng chuộng kim cương. Không phải kim cương có 
1á frỊ cao quí vì sự quảng cáo của con người, mà chính mình 
kim cương có tính chất cao qui. 

2. Tứ Diệu Để làm cho con người trở nên cao quí, nghĩa là 
khi hành giả thấy rõ pháp Tứ Diệu Đề bằng tuệ nhãn, pháp 
mà vị hành giả ấy đắc, là làm cho hành giả trở nên cao quí. Ví 
như phòng khách của chúng ta chưng bày đồ quí giá, sơn màu 
tươi đẹp lộng lẫy, thì phòng ấy trở nên đẹp và trông nơi nào 
cũng vui mắt. Giờ cũng phòng ấy mà chúng ta sơn đen, đốt 
đèn leo lét, đồ không giá trị, chuột rút om sòm, thì phòng â ấy 
thật là đáng ghê và chắc chắn rằng không ai muốn ngồi một 
phút nào hết. Tâm ví như phòng ấy. Nếu tâm hành giả trang 
điểm băng pháp Tứ Diệu Đề thì sáng suốt, đẹp, cao quí, nhược 
lu các pháp như tham lam, sân hận, sĩ mê, tả kiến, oán thù 

.. thì tâm ây trở nên tồi tệ, không ai muốn gần và những 
người đã gần lại tìm thế đi cho xa. 

Sự thật của Tứ Đề là Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khi người bắt 
đầu thấy bằng tuệ nhãn thì phiền não cũng bắt đầu xa lần, rút 
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lui dần. Khi cảng ngày ta càng hiểu thông, thì phiền não cũng 
rút đi thật xa. Khi ta trông thây rõ triệt đề, thì không còn phiền 
não tí nào trong tâm: người ây đã trở nên người khác, mà Phật 
giáo gọi là Thánh nhân, nghĩa là người cao quí. 

Thông hiểu pháp Tứ Diệu Đề làm cho người cao quí trở 
nên Thánh nhân là vậy. 

Muốn thông hiểu pháp Tứ Đé, phải hiểu theo thứ tự gọi là 
hiểu Ba Luân và Mười Hai Thẻ, xin quí vị xem bảng dưới 




















đây: 
HIN Em _ BA LUẬN = 
DIỆU ¡ HIEU LÀN THỨ HIẾU LẦN THỨ NHỈ HIÊU LÀN THỨ 
ĐÈ NHẤT BA 
KHỎ . J) Khổ có thật | 5) Khổ cân phải ' 9) Ta đã hiểu 
hiểu khổ rồi 
TẬP '2) Ái dục 6) Ái dục phải diệt | 10) Ta diệt ái 
sanh khổ có dục rồi 
thiệt 
DIỆT | 3) Diệt có thật 7) Phải hành thấu . 11) Ta đã làm 
rõ diệt cho rõ rệt rồi 
ĐẠO 4) Đạo có thật ¡ 8) Phải hành cho 12) Ta đã 
rõ Đạo hành đạo đầy 
đủ rồi. 




















Trong bảng trên đây, hành giả thấy răng Tứ Diệu Đề gồm 
4 điều. Mỗi điều phải hiểu rõ đến 3 lần, 4 điều là 12 lần, vòng 
đi vòng lại, nên gọi là 12 thể. Ba vòng ấy gọi là Ba Luân. 

Điều đại khái là sự hiểu của Tứ Diệu Đề khác hơn tắt cả 
những sự hiểu biết thông thường, vì là hiểu bằng trí tuệ và 
diệt trừ được phiền não. 

Đối với Tứ Diệu Đé, biết và thực hành phải đi đôi. Nếu 
biết mà không thực hành là không đắc được. Quí vị hãy xem 
kỹ lại trên đây cột thứ 3 có đề: “Hiểu lần thứ 3”, “Ta đã hiểu 
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rõ rồi” (9). Nếu chưa rõ là chưa hiểu, nên chưa đắc đạo quả, 
chưa gọi là Thánh nhân được. Khi ta biết rằng ta đã hiểu rõ 
rỒi, đây mới là sự thật. 

Hiểu rõ khổ có thể ví như hiểu rõ thuốc, như vầy: 

1. Biết rằng: Đây là thuốc chữa bịnh. 

2. Biết răng thuốc này nên uống. 

3. Biết rằng đã uống thuốc rồi. 

Trong ba cái biết, biết quan trọng nhất là biết: Đã uống 
thuốc rồi. 

Giờ xin quí vị đem sự hiểu Tứ Diệu Đề của quí vị lại so 
với bảng trước, xem quí vị hiểu tới trình độ nào? Vị nào hiểu 
luân thứ nhất, chưa gọi là hiểu hoàn toàn, vì mới biết khổ do 
nơi nghe pháp; ta cũng có biết luân hồi là khổ, nhưng chỉ biết 
băng tâm chứ không bằng trí tuệ. 

e_ Diệu để thứ nhất - khỗ đề 

Diệu đề thứ nhất là Khổ. Khi ta nghe nói khổ, ta không 
nhận thấy có gì là quan trọng và tai hại của khổ. Vì ai ai cũng 
biết đời là khô cực đủ điều. Nhưng sự thật trong sự hiểu khổ 
của chúng sanh và thánh nhân có khác nhau, vì các bậc thánh 
nhân hiểu khổ, thấy khổ bằng tuệ; còn ta thấy bằng tâm trong 
cảnh ngộ, khi qua khỏi cảnh ngộ ta lại quên đi khổ cũng như 
khi lâm bịnh, chúng sanh thấy khổ, nhưng khi mạnh thì lại 
quên khổ. Trái lại thánh nhân dù bịnh hay không cũng thấy 
có thân này là khổ, là ô khô. 

Hơn nữa, chúng sanh chỉ biết khổ, nhưng không biết 
nguyên nhân sanh khổ, nên không sợ lắm. Riêng các bậc 
thánh nhân thấy rõ khổ, biết khổ và biết rõ nguyên nhân sanh 
khổ, nguồn gốc của khổ. Đây xm ví dụ sự biết bịnh của người 
bịnh và sự biết của vị bác sĩ. Người bịnh biết rằng: Ta bịnh 
nhưng không biết do đâu có bịnh. Vị bác sĩ biết bịnh và 
nguyên nhân sanh bịnh, mà còn biết thuốc để trị bịnh. 


36 Pháp Hạnh Phúc |263 


Vị bác sĩ tôi tạm ví như Đức Phật, vì Ngài biết khổ và 
nguyên nhân sanh khổ. Hơn thế nữa, Ngài lại biết phương 
pháp dập tắt khổ. Còn người bịnh là chúng ta đây, chỉ biết 
khổ nhưng chịu chết với khổ, chớ không có phương pháp 
nào chạy khỏi khổ. 

Đây tôi xin nhắc lại Phật ngôn trong bài kinh Chuyên 
Pháp Luân Đức Phật thuyết lần đầu tiên tại vườn Lộc Giả. 

Trước hết tôi xin nói có hai cái khô đề quí vị dễ nhận định. 

1. Sabbavadukkha: Khô theo liền với thân. Phật ngôn dạy 
trong bài Chuyển Pháp Luân rằng: Này các thầy Tỳ 
khưu, sanh khổ, già khổ, chết khô. (khổ này liền với 
thân vì khi có thân là có khổ này theo liền). 

2. Pakinnakadukkha: Khô nếu sau khi có thân này là: khổ 
vì sự trái ý nghịch lòng, khổ vì thất vọng, khổ vì bực 
tức, khô vì uất ức, khổ vì thân ái biệt ly, khổ vì oán thủ 
hội ngộ, khô vì sự ly biệt người yêu, khổ vì không được 
như ý (những khổ này đến sau khi có thân này). 

Khổ, nói chung lại, chỉ có một là Sankhiena Pan cupaíf- 

thanakkhandhadukkha: Tóm lại sự chấp lẫy thân ngũ uân là khổ. 

Chúng ta thấy khổ trên đây chia ra hai loại: 

Khổ do thân này và khổ mới đến sau. Còn câu chót Đức 
Thế Tôn dạy: Vì ta còn chấp lẫy thân này nên có khổ, nghĩa 
là còn có thân là có khổ. 

Lễ ra tôi phải giải hết mười hai cái khổ. Tôi không giải 
những cái khô ở phần nhì vì quí vị hiểu và chắc chắn gặp nó 
luôn luôn trên đường đời. Trong loại khổ đi chung với thân 
ngũ uẫn sanh, già, chết chắc quí vị thắc mắc tại sao tôi không 
kế đau, vì đúng theo Phạn ngữ không có đề cập đzu. Các bản 
chú giải có thêm vào nên tất cả có 13 thứ khổ, nên trong kinh 
nảo cũng liệt đzu vào Tứ khổ. 


264lMaha ThongKhamMedhivongs 


Sanh khổ: nghĩa là khi sanh ra có thân này giờ nào là khổ 
theo liền bên trong giờ ấy. 

Sanh khô có 3 điều: 

1- Khổ khi còn trong thai bảo. 

2- Khổ khi sanh. 

3- Khổ vì sự sanh. Ý nói vì có sanh, nên có những khổ 

khác theo bên. 

Như đã nói trên, khổ có 13 chi. Tôi xin ví dụ sanh như cái 
đùm cửa bánh xe và I1 cái khổ kia là căm xe. Bánh xe nảy 
lăn đi được là đo nơi bộ máy điều khiến là ái dục. 

Đề chứng minh sanh khổ, Đức Phật có dạy 10 điều sanh khổ: 

1) Biến tướng khổ: Là sự tuần tự biến chuyền của bào thaI, 
bắt đầu từ khi mới thọ thai, thay đổi mãi cho tới khi có 
đủ các bộ phận. Bắt đầu thọ khổ khi mới tượng lên cho 
tới lớn, có đủ bộ phận thì bị nhiều điều khổ, do vật thực 
của mẹ ăn vào. 

2) Kinh khủng khổ: Đứa bé chịu nhiều nỗi kinh sợ như khi 
bà mẹ làm việc nặng nhọc xóc xáo, hoặc trợt chân vấp 
tẾ V.V... 

3) Hoành sanh khổ: Cái khô khi thai bào xoay trở, lúc 
xoay đầu xuống hay xoay ngang hông mẹ, đứa bé kinh 
sợ không khác nào chim con bị bão lớn. 

4) Nạn sanh khổ: Trong lúc sanh nở gặp khó khăn. Đứa 
bé bị gió nghiệp chướng đây cho xoay đầu xuống để 
sanh, đứa nhỏ kinh sợ như người bị rớt từ trên cao 
xuống. Khi sanh ra, hài nhi phải bị cọ ép ví như tượng 
to chui ra kẻ đá nhỏ. Thực tế hơn chỉ có quí bà nào đã 
làm mẹ rồi mới hiểu. 

5) Hàn thống khổ: Khi vừa sanh ra, da còn non lại bị đem 
đi tắm, sự đau rát ấy có ai biết ra sao, chỉ có đứa bé ấy 
biết thôi. 
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6) Thọ nghiệp khổ: Sau khi sanh ra đến khôn lớn, tiền 
nghiệp lại đến trả quả. Nếu nghiệp ác thì chịu khổ sở 
đủ điều, nào là bị hiếp đáp đói khổ v.v... không sao kế 
hết. 

7) Quả báo khổ: Sau khi lớn lên, lại bị quả báo như bị kẻ 
khác phao vu, bị người làm hại, mặc dù là vô can, hoặc 
bị tai nạn chiến tranh. 

8) Duyên sanh khổ: Vì có sanh nên khổ; chúng sanh bị 
đọa vào ác đạo cũng do sanh ra mà có. 

9) Chúng sanh sanh vào cõi súc sanh bị hành hạ khô cũng 
là duyên sanh khổ. 

10) Chúng sanh bị đói khát trong cảnh quỷ đói cũng duyên 
sanh khổ. 

Mười khổ trên đây có thê chia ra làm hai loại: từ I đến 5 

thì sanh là khổ; từ 6 đến 10 thì sanh là nhân khô. 

Già: Giả là gì? Già nghĩa là mọi vật trong thân hình ta đều 
thay đôi như: tóc đen hóa trăng, mắt sáng hóa mờ, tai lại điếc 
v.v... Tóm lại vật gì trong thân ta khi trước tốt mạnh, nay đổi 
lại xấu, yếu, hư gọi là già. Đức Phật gọi đó là jarZ nhưng 
theo Phạn ngữ thì là cỡ. Ý nói rằng thân ta đây ví như cái xe, 
mà cái xe của người chủ rất tham lam, chở nhiều, làm việc 
suốt ngày đêm, nên mau hư, mau cũ. Cái xe cũ thì quí vị biết 
nó có trạng thái ra sao? Thân này cũng vậy, có một mình ta 
mà còn phải lo ăn uống v.v... mà còn chở thêm của cải, vợ 
con v.v... sự làm vả lo quá sức nên mau giả. Khi đã gọi là 
già, thì không có gì trong cơ thể không biến đổi thành tôi tệ. 

Đức Phật dạy có hai cái giả: 

1- Parjiinna: Sự già là sự thay đôi hình dáng, nghĩa là khi 
ta còn nhỏ từ từ lớn lên hình dáng thay đổi, sự tuần tự thay 
đổi của con người từ bé đến 30 tuổi, người ta không cho tuổi 
ấy già, mà gọi là trưởng thành hay lớn. 
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Vì trong tuổi ấy, càng lớn càng mạnh, đẹp, các cơ quan 
trong mình không thấy yếu mà trái lại lại mạnh thêm. Ai ai 
cũng ưa thích tuổi này. Vì vậy nên người ta không thấy Tứ 
Diệu Đề là vì vậy. Theo lời Phật dạy, cái gì thay đổi thì gọi 
là già. Nhưng cái già kế trên che án trí tuệ của con người. 

2- Paripakka: Già làm cho ta thấy rõ rệt là da nhăn, mắt 
mờ, tai điếc, răng rụng, tay chân run rây, chính mình không 
còn làm chủ cơ thể của mình được. Cái già mới là khổ thật 
sự, vì cái giả này làm giảm cả sức lực, đem lại cho ta nhiều 
bịnh hoạn. 

Bệnh: Bịnh là những gì phụ với già để tàn phá các bộ phận 
trong người của chúng ta, bịnh ấy làm chúng ta mau giả hơn, 
cũng như cái xe khi đã bị hư một bộ phận nào dù có sửa chữa 
lại, cũng vẫn không hoàn hảo bằng mới. 

Chết: Chết chỉ là sự hư hoại thân hình này. Vậy chết làm 
cho con người khổ cách nào? Khi ta chưa chết, ta chưa thây 
cái khô ấ ây, chỉ có người chết mới thấy rõ. Cái chết là khổ 
gồm tất cả các cái khổ khác dồn vào, như mến tiếc vợ, con, 
của cải, cái chết làm mất cả sự vui thích của mình trong đời 
này; khi chết lại lo sợ sẽ không được than này, vì chính mình 
không có làm øì lành. 

Thử nhằm mắt lại mà nghĩ rằng khi ta chết ta có đem gì 
theo? Khi thấy ta bỏ cả vạn vật thì hỏi ta có khổ không? Nếu 
khi ta nhận thấy rằng ta có đem theo được những việc làm 
lành như bồ thí, trì giới v.v... thì ta thấy lòng ta bớt lo sợ. 
Nhưng trái lại, nêu thấy có nhiều tội, thì ta càng kinh sợ hơn. 
Vậy xin quí vị tự nghĩ mà sửa chữa thân, khẩu, ý. 

Tứ Diệu Đề thứ nhất là khổ. Đức Phật dạy hãy biết khổ 
cho rõ rệt, như bác sĩ hiểu rõ bịnh của bịnh nhơn. 
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Khổ mà Đức Phật dạy có thê chia ra làm hai loại trạng thái: 
sanh, già, đau, chết là trạng thái của sắc uân, còn các khổ kia 
như sự uất ức, v.v... là trạng thái của tưởng, hành, thức. 

e_ Diệu đề thứ hai - tập đề 

Đức Thế Tôn đã dạy về khổ cho chúng sanh thây đề kinh 
sợ hầu tránh khỏi, chắng khác nào Đức Thế Tôn dạy rằng: 
cọp là thú ăn thịt người, rồi Đức Thế Tôn mới đem cọp ày 
về nhốt trong chuồng bằng sắt rất chắc, gọi chúng sanh đến 
xem cho biết cọp có những gì đáng sợ và nên nhớ hình dáng 
nó đề tránh xa, hay chống lại. 

Tập đề đây ví như sự hành động của cọp. Tứ Diệu Đề là 
pháp khó nhận thức cho hoàn toàn được. Đức Thế Tôn phải 
mắt 6 năm khổ hạnh mới giác ngộ và khi Ngài muốn đem ra 
thuyết, Ngài còn phải chọn xem ai là người có đủ trí tuệ nhận 
thức rõ được pháp ấy. 

Vậy nơi đây tôi xin cô hết sức sưu tầm những gì mà tôi 
biết để giải theo đây hầu quí vị là người muốn tìm đường 
giải thoát. 

Tập để là nguyên nhân sanh khổ, tức là nhân làm cho 
chúng ta khổ như đã giải ở trên. 

Đây là câu Phật ngôn trong bài kinh Chuyên Pháp Luân: 
Này các thầy Tỳ khưu, đây là nhân sanh khô thật sự, ái đực 
là nhân làm cho chúng sanh sanh vào cảnh giới nữa, rồi lẫn 
lộn ưa thích trong các cảnh giới như dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới. 

Nhân làm cho sanh khổ gọi là Tập đế, đó là ái dục. Tác 
động của ái dục là nhân làm cho con người phải sanh lại một 
cõi nảo trong ba cõi tùy theo sự thèm muốn của ái dục. 

Muốn cho dễ hiểu tôi xin chia ra bốn điều là: 

- Nhân làm cho sanh khổ. 
- Phận sự của ái dục. 
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- Ái dục có ba loại. 
- Phận sự của hai Diệu đế. 

1) Nhân làm cho sanh khổ: Sự khô thì ai ai cũng biết, 
nhưng Đức Phật lại dạy về khô, chăng qua để làm sáng thêm 
cái hiểu biết của con người. 

Chỉ có điều là nguyên nhân sanh khổ là một vấn đề mà 
không ai hiểu vả là một pháp tuyệt đối, chỉ có Phật mới nhận 
thấy thôi. Trong thời kỳ Đức Phật mới thành đạo, người 
trong cõi Diêm Phủ tin rằng chúng sanh phải bị khổ vì do 
nơi một đắng thiêng liêng hành phạt và còn tin rằng có loài 
phi nhân quấy nhiễu làm cho con người khổ. Vì vậy nên có 
những người tu khổ hạnh, để làm cảm động đến các đắng 
thiêng liêng mà ban phước cho. Họ tin tưởng rằng những khô 
mà ta phải chịu là vì thần thánh phạt, là do nhân bên ngoài, 
theo Đức Phật thì ái dục mới là nhân sanh khổ. Vì vậy nên 
Phật giáo là một giáo pháp tuyệt đối, khác hơn các tôn giáo 
khác trong thời kỳ ây, mà cho đến nay nữa. Vì lẽ này nên tôi 
mới đám nói rằng Đức Thế Tôn tìm thấy và dạy chúng ta 
một phương pháp tuyệt đối mới mẻ. Thời pháp đầu tiên mà 
Ngài thuyết tại vườn Lộc Giả về Tứ Diệu Đề đã làm cho 5 
vị Kiều Trần Như nhận thức rõ rệt rằng Ngài đã đắc quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác, vì các vị ây chưa từng nghe 
ai dạy rõ ràng như vậy và Tứ Diệu Đề vượt khỏi tầm hiểu 
biết của họ cũng như người ta thời ấy. 

Có điều đáng chú ý là: nhân làm cho sanh khổ. Khổ ấy 
không lựa một ai, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, kẻ có 
quyên cao chức lớn cũng khổ. Người ta thường nghĩ vì nghèo 
khó khổ, vì bị hung kiết v.v.... nhưng Đức Thế Tôn dạy 
nguyên nhân sanh khổ là ái dục. 

2) Phận sự của ải đục: 
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Sự thật ái dục ngụ ý chỉ sự tham muốn. Sự tham muốn ây 
là nền tảng của tâm và tất cả chúng sanh ai ai cũng không 
chạy khỏi, ngoại trừ bậc A-la-hán, Độc giác và Chánh đăng 
Chánh giác. Tôi xin ví dụ ái dục â ấy như trái xoài. Trái xoài 
ấy đã có tính chất của nó, là mùi vị, màu sắc và mộng (mầm). 
Ái dục trong tâm con người cũng như cái mộng (mầm) trong 
trái xoài, nó có thể mọc ra cây xoài khác; còn như màu sắc, 
mùi vị của trái xoài thì ví như tham lam, sân hận và si mê 
vậy. 

Nếu nói ái dục là lòng ham muốn, nhưng lòng muốn thành 
Phật, hay muốn độ đời, khi đã thành Phật rồi có phải là ái 
dục hay là tham muốn chăng? Ái dục có nghĩa là muốn có 
cái gì không có, có rồi muốn cho có thêm. Trái lại muốn 
thành Phật thì lại bỏ cái gì đã có và ngừa không cho những 
gì sanh ra. Khi thành Phật rồi lại dạy chúng sanh bỏ tất cả 
những gì đã có cho thật hết. 

Ái dục có 3 loại: 

- Kămatanhäã: Ái dục trong cõi dục: là muốn sanh làm con 
người giàu sang, quyền chức, xinh đẹp, nên khi làm một 
việc phước thiện nào như bó thí đều nguyện vảo cõi dục 
(đây kế cả 6 tầng trời Dục giới). 

- Bhavafanhã: Ái dục trong cõi sắc. Cõi này không có dục 
vọng như vợ chồng, quyền chức v.v... nhưng còn có sắc. 
Hành giả tham thiền tỉnh tấn để mau đắc một trong tứ 
thiền để sanh vào 16 cõi Trời sắc giới. Tuổi sống của cõi 
ấy lâu không nói năm được, chỉ có thể dùng trái đất này 
mới ví được. Cõi thấp nhất cũng bằng tuổi một phân ba 
trái đất. Và tuổi nhiều nhất là 16.000 kiếp trái đất. Vì 
sống quá lâu nên chư Phạm thiên trong cõi này là an vui 
nhất và thường bị vào thường kiến, nên gọi là ái dục 
trong Sắc giới. 
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- Vibhavatanhã: Ái dục trong cõi vô sắc. Sự thèm muốn 
sanh vào cõi vô sắc, nên hành giả cố hành cho đắc được 
thiền vô sắc, hầu sanh vào cõi vô sắc. Những người sanh 
vào cõi này nghĩ rằng vì có sắc nên còn luân hồi, khi 
không còn sắc nữa, chính là Niết Bàn rồi. Vì vậy người 
sanh vào cõi nảy thường là đoạn kiến. 

Để biết rằng ái dục tai hại đến bậc nào, tôi xin nhắc lại câu 

Phật dạy: Tanhaponobbhavika: Ái dục tạo tác hiện tại. 

Vì sự thèm khát ngũ trần lục đục trong cõi dục, hay thèm 
khát sanh vào cõi sắc hay vô sắc, cũng vẫn là còn ái dục, chỉ 
khác nhau ở chỗ thô thiên và vi tế thôi, nhưng chung qui vẫn 
cũng phải luân hồi. Tóm lại, khi lòng người còn ái dục dù là 
vi tế hay thô thiển gì, cũng vẫn còn phải luân hồi. 

Vì vậy nên Đức Thế Tôn dạy: Tập đề là nguyên nhân sanh 
khổ. Ta nên cô gắng dứt bỏ. 

Trong hai Diệu đề đầu, Khổ đề và Tập đề, Khổ đề là điều 
ta cần phải hiểu cho thật rõ, nhưng không có gì phải đối phó 
với nó, vì chỉ cần biết rõ thôi. Về Tập đế, điều ta cần phải 
biết cho rõ là vì nguyên nhân nào mới sanh khổ, vì đâu đưa 
đến, v.v... Ta biết cho thật rõ nguyên nhân đặng có diệt. Ví 
như người chữa lửa cần biết lửa bắt đầu cháy ở đâu, chữa 
ngay chỗ ấy chớ không chữa ở ngọn lửa (ngọn lửa ấy ví như 
khổ hiện tại). 

Về phương pháp diệt ái dục, xin xem Diệt đề và Đạo để 
sau đây. 

e_ Diệu đế thứ ba - diệt đế 

Diệt đế và Đạo để là hai phương pháp diệt khô, chỉ có 
mình Đức Thế Tôn giác ngộ trước nhất, là pháp rất huyền 
diệu mà người phải đạt bằng tuệ nhãn chớ không thê biết 
rằng tâm được. Ta có thê ví đó như hai vị thuốc để trừ hai 
thứ bịnh nan y là khổ và nguyên nhân sanh khổ. 


36 Pháp Hạnh Phúc |271 


Ở trên tôi ví Khổ và Tập với cọp, Đức Thế Tôn đem cọp 
ấy về nhốt, ta quan sát hình dáng, tính cách và nhược điểm 
của nó để ta trừ và tránh nó tùy trường hợp. Khi ta biết cọp 
có những nhược điểm øgì, hình dáng ra sao, thì ta tránh dễ 
dàng, mà trừ nó cũng không khó. 

Muốn diệt trừ Khô đề và Tập để ấy chỉ có Diệt đề và Đạo 
đề. 

Đây lời Phật dạy lời Diệt đề: 

Này các thầy Tỳ khưu, đây là pháp diệt khổ thật sự, sự 
diệt các điều thèm khát không có dư sót của ái dục, dứt bỏ 
không còn dính dáng với ái dục, không còn bận bịu, không 
còn nhớ tưởng. 

Lời Phật dạy cho ta thấy răng Diệt đề là dập tắt lửa ái dục, 
nhưng Phật nói nhiều cách khác nhau đề ta dễ hiểu. 

Trong Diệt để Đức Phật đề cập đến Niết Bàn là nơi dập 
tắt hắn mầm của ái dục 

Hạnh phúc 34 dạy về pháp làm cho thấy rõ Niết Bàn, tôi 
xin giải ở sau. 

e_ Diệu để thứ tư - đạo đề 

Phật giáo có đến tám muôn bốn ngàn pháp môn, nhưng 
chung qui chỉ có một cứu cánh là giải thoái. 

Đạo diệu đề là phương pháp diệt trừ ái dục. Trong kinh 
Chuyển Pháp Luân, Phật dạy muốn diệt ái dục phải hành 
theo Bát Chánh Đạo. 

Đây Phật ngôn dạy về Bát Chánh Đạo: 

1) Sammaditthi: Chánh kiến: Này các thầy Tỳ khưu, sự 
hành đến chỗ hết khổ là Bát Chánh Đạo, là chánh kiến v.v.. 

Trong bài kinh Maggavibhanga, Đức Phật dạy rằng: Này 
các thầy Tỳ khưu, chánh kiến là gì? Chánh kiến là: 

- Hiểu rõ khổ. 
- Biết rõ nhân khô. 
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- Biết rõ sự diệt khô. 
- Biết rõ phương pháp hành đề diệt khổ. 

Theo đây, chúng ta thấy chánh kiến là sự thấy chân chánh, 
nghĩa là thấy rõ pháp Tứ đề. 

2) SammasanRappa: Chánh tư duy. 

Này các thầy Tỳ khưu, chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là: 

- Suy nghĩ xuất thế gian khô. 
- Suy nghĩ không oán thù. 
- Suy nghĩ không làm hại người. 

Suy nghĩ xuất thế gian nghĩa là suy nghĩ về sự xuất gia. 
Đây có chỗ chú giải răng người tại gia cư sĩ không thê xuất 
gia được, thì thọ bát quan trai giới và cỗ niệm Phật, diệt trừ 
tội ác, khi mình suy nghĩ, thấy việc mình đã làm trong ngày. 

3) Sammavaca: Chánh ngữ 

Này các thầy Tỳ khưu, chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là: 

- Tác ý tránh xa sự nói dối. 
- Tác ý tránh xa sự nói đâm thọc. 
- Tác ý tránh xa sự nói hung dữ, độc ác, rủa, chửi. 
- Tác ý tránh xa nói lời vô ích. 
4) Sammakammania: Chánh nghiệp 
Này các thầy Tỳ khưu, chánh nghiệp là gì? Chánh nghiệp là: 
- Tác ý tránh xa sự sát sanh. 
- Tác ý tránh xa sự trộm cắp. 
- Tác ý tránh xa sự thông dâm. 

Chánh nghiệp là việc làm chân chính, không phạm vảo 
các điều ác. Đây có ý dạy ngay vào các hạng cư sĩ phải thọ 
trì ít nhất là ngũ giới, hơn nữa là Bát quan trai giới, hơn ấy 
nữa, là găng tham thiển trong ngày Bát quan trai giới. 

5) Samma đ/iva: Chánh mạng. 

Này các thầy Tỳ khưu, chánh mạng là gì? Cháng mạng là 
dút bỏ sự nuôi mạng tả ở bậc thánh nhân trong Phật giáo. 
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Nuôi mạng chân chánh ấy lả: 
- Không buôn thú, trái lại phóng sanh. 
- Không buôn người, trái lại, cứu người khi lâm nạn. 
- Không buôn ruợu, không cho người rượu, trái lại, lo 
phương pháp nảo có thể răn đời, như bồ thí pháp. 

6) Sammäväyama: Chánh tỉnh tấn. 

Này các thầy Tỳ khưu, chánh tỉnh tấn là gì? Chánh tinh 
tân là thầy Tỳ khưu trong Phật giáo cô vun trông sự tỉnh tấn 
không cho các pháp ác chưa phát sanh lên phát sanh lên 
được, giữ tâm vững chắc không rung động vì các hoàn cảnh 
bên ngoải, có găng diệt trừ các pháp ác đã có trong tâm cho 
cùng tận, cô găng làm cho các thiện pháp chưa phát sanh lên 
được, được sanh lên, cố găng vun trồng các thiện pháp đã có 
được tốt đẹp thêm. 

7) Sammasaii: Chánh niệm 

qNày các thầy Tỳ khưu, Chánh niệm là gì? Chánh niệm là 
thầy Tỳ khưu trong Phật giáo luôn luôn quán tưởng thấy thân 
trong thân, cô ý tính tấn thiêu đốt phiền não, có sự ghi nhớ 
và biết mình, diệt trừ sự vui, buồn, suy nghĩ thấy thọ trong 
thọ v.v... Nói tóm lại là suy nghĩ tứ niệm xứ. Hay nói cho dễ 
hiểu hơn, chánh niệm nghĩa là hành theo tứ niệm xứ (Xin 
xem quyền này của Đại đức Hộ Tông) 

6) Sammasamadhi: Chánh định 

qNày các thầy Tỳ khưu, chánh định là gì? Chánh định là 
thầy Tỳ khưu trong Phật giáo. văng lặng trần cảnh, vắng lặng 
các pháp ác, nhập vào sơ thiền có tầm, sát, hỉ, lạc, an, định. 
Sau khi đứt bỏ lần tầm, sát, thì đắc nhị thiền, từ từ dứt từng 
pháp thô siêng. Thầy Tỳ khưu cô tỉnh tấn hành như thế gọi 
là Chánh định. 
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Tóm lại, chánh định là phương pháp làm cho tâm người 
trở nên yên lặng khỏi ác pháp. Sự định tâm được do một 
trong 40 đề mục của Phật dạy gọi là chánh định. 

Bát Chánh Đạo ví như chìa khóa mở cửa Niết Bàn. 

Trong phẩm kinh Saccasamyutta Tativayagga bài kinh 
Gavampati, Đức Thế Tôn có dạy: Người nào biết Khô đề là 
người thấy rõ Tập đế, Diệt đề và Đạo đế. Người nào thấy rõ 
Tập đề thì thấy rõ Khổ diệt và Đạo Đề. Người nào thấy rõ 
Diệt đề là thấy rõ Khổ, Tập và Đạo đề. Người nào thấy rõ 
Đạo đề là thấy rõ Khổ, Tập và Diệt đề. 

Tóm lại, người mà giác ngộ được thánh quả không phải 
chỉ học hay nghe pháp, hay giải thông được pháp Tứ Diệu 
Đề, là được thánh quả, mà phải hiểu rõ băng trí tuệ, hay thấy 
rõ bằng tuệ nhãn. 

Đề chứng minh rõ sự thật là thế nào tôi xin đem lời Phật 
ví dụ để quí vị thấy rõ hơn: 

- _ Thí dụ thứ nhất: 

Khổ đề ví như chứng bịnh của chúng sanh 

Tập đề ví như căn bịnh của chúng sanh. 

Diệt đề ví như phương thuốc trị bịnh của chúng sanh. 

- - Thí dụ thứ hai: 

Khổ đề ví như món đồ nặng đang vác. 

Tập đề ví như nguyên nhân bắt buộc phải vác vật ấy. 

Diệt đề ví như sự liệng bỏ vật nặng ấy. 

Đạo đề ví như phương pháp liệng bỏ vật nặng ấy. 

- - Thí dụ thứ ba: 

Khổ đề ví như người có mối oán thù. 

Tập đề ví như nguyên nhân của sự oán thù. 

Diệt để ví như sự cởi mở của mối oán thù. 

Đạo đề ví như phương pháp cởi mở mối oán thù. 

- - Thí dụ thứ tư: 
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Khổ đề ví như cây có thuốc độc. 
Tập đề ví như rễ cây có chất độc. 
Diệt đề ví như sự đào bứng tận rễ của cây có chất độc. 
Đạo đề ví như phương pháp đào bứng hết rễ cây có chất độc. 
Muốn đắc được Tứ Diệu Đề thì chỉ có một phương pháp 
là hành Minh sát tuệ. Khi hành Minh sát thì có 16 Tuệ phát 
sanh là: 
1. Nãmaripaparicchedañäna: Trí tuệ thấy rõ danh và sắc 
và phân biệt được danh và sắc. 
2. Paccayaparikagahañana: Hiểu nhân, hiểu quả của 
danh và sắc (ý nói biết nguyên nhân của danh, sắc). 
3. Sammasanañana: Thấy danh và sắc là vô thường, khổ 
não và vô ngã. 
4. Udayabbayafñäna: Thấy rõ nhân sanh của danh sắc. 
5. Kangañäna: Thây rõ sự diệt của danh và sắc. 
6. Bhayañana: Thây danh và sắc là vật đáng kinh sợ. 
7. Ädinavafñäna: Thấy danh và sắc đầy tội lỗi, khổ đau. 
§. Nibbidäfñaäna: Chán nản danh sắc. 
9. Muncitukainyatañana: Muôn giải thoát khỏi danh và sắc. 
10. Pafisankhafñäna: Cô ý găng hành đề ngày vào Niết Bàn. 
11. Sankhãrupekkhäñaäna: Đề tâm vô tư trong danh và sắc. 
12. Saccãnulomikañäna: Thây rõ Tứ Diệu Đê. 
13. Gotabhiñaäna: Lẫy Niễt Bàn làm đề mục. 
14. Magganana: DIệt phiền não bằng Đạo tuệ. 
15. Phalañãna: Có Niết Bàn là đề mục. 
l6. Paccavekkhanafñäna: Quan sát lại những phiền não 
mà chính mình chưa diệt được. 
Phật dạy: Người còn luân hồi là vì chưa thấy Tứ Diệu Đề 
bằng tuệ nhãn. 
Sự thấy Tứ Diệu Đề được hạnh phúc là: 
1. Làm cho thấy rõ danh và sắc. 





276ÌMaha ThongKhamMedhivongs 


2. Không còn si mê trong phiền não và khổ nữa. 
3. Làm cho giải thoát khỏi bể luân hồi. 

4. Làm cho đắc được đạo quả. 

5. Đưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. 

6. Không còn trong tam giới. 


HẠNH PHÚC 34 
Nibbãnasacchikiriyä - Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết 
Bàn 


Niết Bàn có nghĩa là ra khỏi vòng cương tỏa của ái dục, ý 
nói ra khỏi nơi bị trói buộc, hay khỏi luân hồi. 

Niết Bản có nghĩa là dập tắt lửa tham lam, sân hận, si mê. 

Niết Bàn có nghĩa là không có sự trói buộc. Ý nói ra khỏi 
10 điều trói buộc. 

Niết Bàn có nghĩa là ra khỏi nơi bị cột dính hoài trong 
luân hồi 

Phạn ngữ Mibbãna và Bắc phạn là Niravana, đều nghĩa là 
Niết Bàn nhưng cần chiết tự đề dễ hiểu. 

Ni có nghĩa là ra, Vana có nghĩa là phiền não, là rừng. Theo 
thể thức văn phạm của Phạn ngữ, chữ V của Vana đôi lại B 
cho đễ đọc. Nếu đã đổi V thành B và chữ Ni đứng trước ta có 
thể thêm chữ Ø vào sau chữ M thành là Nibbãna, có nghĩa là 
“ra khỏi phiền não” hay “ra khỏi rừng”. 

Tại sao lại gọi là “ra khỏi rừng”? Vì rừng là nơi trú ấn các 
loại dã thú, đầy nguy hiểm đối với người lạc đường. Rừng ấy 
ví như cõi Sa bà thế giới, đầy sự nguy hiểm và dã thú, là người 
ác, mà ta là người đi lạc trong luân hồi. Vậy người đi đến Niết 
Bàn là người đi ra khỏi rừng, hay là khỏi luân hồi. 

Niết Bàn có những đặc điểm này là: 

1- Có sự hoàn toàn an tịnh là trạng thái. 

2- Có sự không chết là vị. 
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3- Có sự không giới hạn là hiện tượng. 

Niết Bàn có hai hạng là: 

I- Saupadisesanibbãäna: Hữu dư Niết Bàn. Niết Bàn này 
của vị Thánh Nhân đã tới bậc A-la-hán mà chưa nhập diệt, 
còn mang thân ngũ uẫn này. Vậy hữu dư Niết Bản (Niết Bàn 
còn dư) ngụ ý nói còn có ngũ uần. 

2- Anupädisesanibbãna: Vô dư Niết Bàn, nghĩa là khi vị A- 
la-hán dứt bỏ thân này nhập diệt, thì không còn dư sót gì hết. 

Hai hạng Niết Bàn ấy có chỗ cũng gọi là: 

I- Kilesanibbana: Phiền não Niết Bàn, ý nói Thánh nhân 

đã hoàn toàn diệt hết phiền não, nhưng chưa nhập diệt. 

2- Khandhanibbana: Ngũ uân Niết Bàn, nghĩa là A-la-hán 

đã bỏ thân ngũ uẫn này và đã nhập diệt. 

Đức Thế Tôn có dạy răng: Dve imã cakkhumata pakä- 
sửã: Hai Niết Bàn ấy, Như Lai là đắng có tuệ nhãn, người đã 
diệt được ái dục và tà kiến, đã thuyết rằng khi người đắc A- 
la-hán quả mà chưa nhập diệt thì gọi là hữu dư Niết Bản, còn 
đã nhập diệt thì gọi là vô dư Niết Bản. 

Đại ý câu này nói: Niết Bản của các bậc Tu-đà-hườn, Tư- 
đả-hàm, A-na-hàm gọi là Hữu dư Niết Bàn. Vì các vị nảy là 
Thánh nhân nhưng chưa đi đến nơi hoàn toàn giải thoát. Các 
Ngài phải tuần tự cố găng của mình hành để giải thoát. Còn 
vị nào đắc A-la-hán quả đời này rồi nhập diệt, thì gọi là Vô 
dư Niết Bàn, nghĩa là không còn ở trong Tam giới này nữa; 
nhưng khi vị A-la-hán chưa nhập diệt thì cũng gọi là Hữu dư 
Niết Bàn. 

Niết Bàn không có hình thê nên không có gì ví dụ được. 

Trong bộ kinh MI Lăn Đà vấn Đạo Đức Na Tiên Tỳ Khưu, 
Ngài Na Tiên có dạy đức vua Mi Lãn Đà răng: “Tâu Đại 
Vương, Niết Bàn không có chi sánh bằng, không thể chỉ hình 
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thức được và không thể nào đem ra nói bằng lời được, vì 
Niết Bàn tuyệt đối ngoài tất cả các sự vật. 

'““[âu Đại vương chỉ có người hành Minh sát tuệ thì càng 
ngảy càng hiểu rõ danh sắc, diệt trừ phiền não, tâm hoàn toàn 
không còn mê theo danh sắc, nghĩa là người hoản toàn đến 
Niết Bàn. 

“Người đắc Niết Bàn chỉ có riêng người ấy biết mà thôi, 
cũng như người bịnh, chính họ mới biết bịnh của họ đã thuyên 
giảm, vì khi bịnh hành thì thật khổ, mà chừng cái khô ấy từ từ 
mắt lần đi, thì người bịnh mới nhận thấy rõ rệt.” 

Vì vậy Đức Thế Tôn dạy pháp đắc trong tâm. 

Tôi có thấy trong bài kinh Nibbãnasutrapali có một thầy 
Bà La Môn Jambũkhãdaka hỏi Đại đức Xá Lợi Phất rằng: 
“Niết Bàn là gì?” 

Đại đức đáp: “Này thầy, sự không còn tham, sân, sĩ là Niết 
Bàn.” 

Lại chuyện nữa rằng, ngày nọ có thầy Tỳ khưu bạch hỏi 
Đức Thế Tôn về vẫn đề Niết Bàn. 

Đức Thế Tôn dạy: “Nếu có người đau nặng, sắp chết, 
bồng nhiên có một vị lương y đến chấn mạch và sau xem 
mạch xong mới bảo rằng: Bịnh tuy nặng nhưng ta có thê 
chữa được, uống đôi thang thuốc thì sẽ mạnh. Này các thầy 
Tỳ khưu, vậy người bịnh ấy có phải hỏi: Ngài tên gì? Từ đâu 
đến? Học với thầy nào? Đầu thang với bao nhiêu vị thuốc? 
Và tìm thuốc ở đâu? Sau khi mạnh sẽ ra sao?” 

- “Bạch Đức Thế Tôn, người bịnh ấy sẽ không bao giờ hỏi 
những điều vô lý ấy, mà chỉ có yêu cầu xin thuốc thôi”. 

Đức Phật kết luận: “Này các thầy Tỳ khưu, Như Lai là 
một vị lương y, mà các thầy là những bịnh nhân đang ở trong 
tình trạng nguy kịch, chỉ còn chờ chết. Thế mà các thầy còn 
nông nôi hạch hỏi Như Lai Niết Bản là gì? Làm sao chứng 
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Niết Bàn? Niết Bàn ở đâu? Như Lai chỉ thuốc cho các thầy, 
các thầy cứ uống theo toa của Như Lai, thì căn bịnh sẽ khỏi 
hăn, chừng ấy các thầy sẽ thấy và biết Niết Bàn là gì, ở đâu, 
ra sao v.v... Vả lại sự tranh thủ thời gian để sống và trị bịnh 
đừng cho bịnh càng nặng thêm, đó mới là điều trọng yếu, 
còn ngoài ra đều là vẫn đề phụ thuộc.” 

Căn cứ theo Phật ngôn trên đây, ta nhận thấy Đức Phật 
không dạy suông mặt lý thuyết, mà dạy chúng sanh thực 
hành rồi sẽ thấy kết quả và giá trị của việc làm. 

Để trở lại Hữu dư và Vô dư Niết Bàn, tôi xin nhắc lại câu 
Phật dạy trong phẩm Sattamasulla Dutivavagga ở bộ 
Iivuttaka rằng: “Này các thầy Tỳ khưu, trong kiếp hiện tại 
này, thầy Tỳ khưu nào là người xa phiền não, hết thụy miên 
phiền não, đã hoàn bị phạm hạnh, nhiệm vụ phải làm đã làm 
xong, quăng bỏ gánh nặng, đã làm xong điều lợi ích cho 
mình, đã cởi mở Kiết sử pháp là nhân tạo ra hiện hữu, đã 
giác ngộ và giải thoát, song còn có ngũ uần, thì đó gọi là Hữu 
dư Niết Bàn. 

Còn vị Tỳ khưu nào đã làm xong phận sự trên, đồng thời 
tịch diệt không còn ngũ uần nữa, gọi là Vô dư Niết Bàn”. 

Trong câu Phật ngôn trên đây, tiếng “Phiền não” là ngụ ý 
chỉ tham, sân, si; và “hết Thụy miên phiền não” là đứt được 
4 trầm nịch: 

1- Kãmãsavo: Trầm nịch trong tình dục. 

2- Bhavãsavo: Trầm nịch trong tam giới. 

3- Diithisavo: Trầm nịch trong tà kiến. 

4- Avijjasavo: Trầm nịch trong vô minh. 

Còn tiếng “đã hoàn bị phạm hạnh” nghĩa là đã tu hành 
đúng theo 10 pháp: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh tấn, chánh niệm, 
chánh định, chánh tuệ, chánh giải thoát. 
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Còn tiếng “nhiệm vụ phải làm, đã làm xong” ý nói các 
ngài đã diệt được hết phiền não bằng giới, định, tuệ. 

Tiếng “đã quăng gánh nặng” là các ngài đã bỏ ba gánh rất 
nặng là: 

I- Khandhabbaära: gánh nặng là ngũ uân. 

2- Kilesabbära: gánh nặng là phiền não. 

3- Abbidankhara bhara: gánh nặng là tạo nghiệp. 

Tiếng “đã làm xong điều lợi cho mình”, ý nói cố gắng 
hành đạo để được đắc quả A-la-hán. 

Tiếng “đã cởi mở Kiết sử pháp là nhân tạo hiện hữu” ý 
nói đoạn tuyệt I0 pháp trói buộc: 


1. Sakkãyaditthi: Thân kiến. 

2. Vicikiccha: Hoài nghi. 

3. Silabhattäparamäsa: Giới câm thủ. 

4. Kamacchanda: Thích thú trong trần dục. 
5. Byapada: Sân hận. 

6. Ruparaga: Thích thú trong cõi sắc. 

1. Aruparara: Thích thú trong cõi vô sắc. 
8. Mlano: Ngã chấp. 

9. Uddhacca: Phóng tâm. 

10. 4v7a: Vô minh. 


Tiếng “đã giác ngộ” ý nói không còn lầm lẫn cho rằng vạn 
vật thường tồn tại, vạn vật đem an vui cho ta và thân này là 
ta. 

Thấy rõ Niết Bàn được hạnh phúc là: 

1. Được an vui trong kiếp hiện tại. 

2. Không còn đọa vảo ác đạo. 

3. Giải thoát khỏi khổ và phiền não. 

4. Được sự an vui hoàn toàn, tuyệt đối. 

5. Không còn luân hồi. 
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KỆ NGÔN X 
HẠNH PHÚC 35 
Phufthassa lokqdhammehi 
Ciffatl yassa na kqmpdfi 
Tâm không xao động vì pháp thế gian 

Câu Phật ngôn này có ba yếu tô nên giải: 

1. Loka nghĩa là thế gian. Phạn ngữ Loka còn có nghĩa là 
hư hoại, tiêu diệt, tan rã. Ý nghĩa ấy rất đúng vì thế gian 
này có gì bền vững lâu dài đâu, mặc dù là núi non sông 
bề đều cũng có ngày thay đổi, hay tiêu diệt. 

2. Lokadhamma: nghĩa là pháp thế gian. Pháp thế gian có 
tám điều, thường ở trong thế gian hay là ở trong tâm 
của con người. Vì con người còn luân hồi trong thế 
gian, nên pháp ấy gọi là thế gian pháp hay là pháp thế 
gian. 

3. Kampaie: là rung động. Tâm người vì còn phiền não 
nên bị tám pháp ây làm rung động, xao xuyên, khó 
được hay mắt những pháp ây. Vì tâm rung động bởi các 
pháp ấy nên người rất lo chạy theo nó, hoặc tìm về vì 
chưa có, hay kiếm lại vì bị mất, hoặc vì sợ mất nên lo 
giữ. Đây là nguyên nhân sanh khổ vì khi được cũng 
khổ, khi mất cũng khổ. Thật vậy khi được thì mắt công 
gìn giữ sợ bị mất, khi bị mất thì khổ đã đành. Trong 
tám pháp ấy có những pháp mà mình không thích 
không ưa, nên mình lại không muốn cho nó đến với 
mình, nên hết sức cố ngăn không cho nó đến, mà nó 
vẫn đến. 

Tám pháp này ví như cái luới, còn chúng sanh ví như cá 

trong lưới thật là khó thoát khỏi. Đây tôi xin giải luôn tiếng 
“Chúng sanh”. Phạn ngữ Sz//a nghĩa là Chúng sanh, nhưng 
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còn có nghĩa là dính, ý nói dính trong pháp thế gian; ví như 
cá mắc dính trong lưới, hay căn phải câu vậy. 
Còn tám pháp thế gian ấy là: 
Thích Ghét 
1. Lãbho: Được lợi. 2. Alãbho: Mất lợi. 
3. Yaso: Được quyền chức. 4. Ayzso: Mất quyền chức. 
5. Pasarmmsa: Được khen. 6. Ninda: BỊ chê. 


7. Sukha: Được an vui. 8. Dukha: Bị khô 
Trong tám pháp này có bôn pháp người ưa thích, còn bôn 
pháp người chán ghét. 


Chúng ta ham mê hay ưa thích bốn pháp “được lợi, được 
quyền chức, được khen, được an vui”. Vì ưa thích nên ta 
chạy theo nó, đến nổi quên già. Chúng ta quên răng những 
gì mà ta ưa thích, ta chưa thỏa mãn, thì lại bị mất đi, hay ta 
lại bỏ nó ra đi, tôi muốn nói ta chết và không đem gì theo 
được. Vì con người chưa có trí tuệ, nên không nhận thức vô 
thường, khổ não, vô ngã, nên chi ta cứ chạy theo các pháp 
ấy. Ta lại thương tiếc buồn rầu vì những của cải không phải 
là ta mà không phải là của ta, cũng không trung thành với ta 
nữa. Đã gọi là Loka (Thế gian) nghĩa là tiêu hoại, thì khi nào 
ta tìm được một điều gì trung thành với ta được? Con người 
cũng vì tám pháp thế gian nên giết hại nhau. Vì tám pháp ấy 
mà cá nhân tranh với cá nhân, gia đình tranh với gia đình, 
xóm này tranh với xóm kia, xứ này tranh với xứ nọ, nên thế 
gian thường bị chiến tranh tiêu diệt. Xét kỹ, không có gì gây 
thảm họa cho chúng ta hơn là 8 pháp ấy. Vì vậy nên đức Thế 
Tôn dạy chúng ta không nên rung động vì pháp thế gian, ý 
nói không nên để bị pháp ấy ngự trị trong lòng ta. 

Khi chúng ta biết tám pháp ây gây thảm họa cho nhân loại, 
thì chúng ta cũng nên có tránh đi được phần nào hay phân ấy, 
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khi chúng ta cô tránh thì lợi ích trước nhất là chúng ta được 
an vui, mà người gần ta cũng được hạnh phúc. 

Muốn diệt trừ các pháp ấy, phải cần có các pháp này là: 

1. Lokapaladhamma: pháp hộ trì loka (thế gian), gôm hai 
pháp: hiri: hỗ thẹn tội lỗi; và orappa: ghê sợ tội lỗi. 

Như ta biết /oka hư hoại, tiêu hoại, mà pháp này gọi là 
pháp giữ (hộ trì), thì rõ ràng là pháp tương đối, hay đối trị 
với pháp tiêu hoại. Hai pháp này có ý dạy răng khi người đời 
biết thẹn và sợ tội lỗi, thì không bao giờ dám làm tội, thì 
không khi nào ác pháp đến gần, thì tất nhiên được hạnh phúc 
vậy. 

2. Sari: trí nhớ và sapajjanna: biết mình. 

Hành giả phải có trí nhớ để quan sát những đề mục mà 
tâm thâu lẫy, trí nhớ ví như người giữ cửa thành (khi xưa) 
biết rõ rằng người nảo nên cho vào, người nào không nên 
cho vảo. Trí nhớ cũng vậy, không cho các ác pháp xâm nhập 
vào, mà cho các thiện pháp nhập vào. Biết mình là khi biết 
pháp ác đã xâm nhập vào rồi, nên cố diệt trừ nó bằng mỗi 
phương cách. 

3. Yonisomanasikara: có trí tuệ suy xét cho chu đáo. 

Ý nói khi ta muốn làm việc gì nên dùng trí tuệ suy nghĩ 
cho kỹ và biết đâu là hại, đâu là lợi để thực hành. 

Trong Chú giải bài kinh Hạnh phúc có dạy răng: Vì chúng 
sanh còn nhiều phiền não nên bị tám pháp ấy chi phối, nên 
khi được lợi thì vui, khi mắt lợi thì buồn, tức sanh ra oán thù, 
cột oan trái làm hại kẻ khác, đó là nhân làm cho người luân 
hồi và phải khổ mãi mãi, chung quy là ta không diệt bỏ được 
tám pháp thế gian. 

Riêng về các bậc trí thức, khi được lợi lộc, quyền chức 
v.v... cũng như khi bị mắt, các ngài không lẫy đó làm vui hay 
buôn, vì các ngài thấy rõ rằng dầu các món làm ta ưa thích, 
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có ở vĩnh viễn với ta chăng nữa, thì ngày kia ta phải bị một 
lượt với xác thân này ra đi. Trong lúc đó thế thường thì 
những gì ta yêu thương lắm, thích thú lắm, khi cái ấy hư hay 
mắt vì nguyên nhân nào, thì ta càng buồn nhiều. Mà nếu ta 
có nhiều vật mà ta yêu thương nhiêu mỗi ngày mất đi một 
món thì cái khổ ấy sẽ càng gia tăng. 

Tâm không rung động vì pháp thế gian là tâm của các bậc 
thánh nhân, ta còn phàm nhân, không sao tránh khỏi, nhưng 
ta cũng phải gắng diệt lần đi, ngày nào duyên ta đến, ta cũng 
đắc được Thánh quả vậy. 

Có hai pháp làm cho tâm không rung động vì pháp thế gian: 

1. Bước đầu tiên học và hành Minh sát tuệ, để trí nhớ quan 

sát từng mọi việc, dùng trí tuệ phán đoán việc làm, làm 
cho trí tuệ và trí nhớ cảng ngày càng tăng trưởng. Quan 
sát thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã nên bền 
công tu lập mãi mãi theo Minh sát tuệ. 

2. Hành theo Bát Chánh Đạo. 

Tâm không xao động vì pháp thế gian có hạnh phúc là: 

. Là người không bị nóng nảy. 

. Là phước lành. 

. Được an vuI. 

. Không để duôi. 

. Là người thực hành theo lời giáo huấn của Đức Từ Phụ. 

. Là người hành theo giới, định, tuệ. 

. Là người làm lợi ích cho mình trong kiếp hiện tại và vị 
la. 

. Là người đáng là gương mẫu cho hậu sanh. 

9, Là nhân làm cho Phật giáo được thịnh hành. 
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HẠNH PHÚC 36 
Asokam — Không có sự uất ức 

Asokam nghĩa là không uất ức. Phạn ngữ Asoka có thể 
chiết tự để giải cho đễ hiểu hơn: 

A có nghĩa là không, soka có nghĩa là thấp xuống, tâm khô 
héo, ưu phiền, dường như là tâm bị ghim vào một mũi tên. 

Khi ráp hai chữ lại thành asoka thì nghĩa chung là: Tâm 
không uất ức, không ưu phiền, không khô héo, không bị tên. 
Asoka còn có một nghĩa khác là văng lặng sự uất ỨC, Sự ưu 
phiền, bực tức, buồn rầu, nên zsoka có nghĩa cuối cùng là: 
Vô ưu hay Niết Bản và tóm lại là tâm không bị phiền não 
ngự trị. 

Sau đây tôi xin xét lại sự uất ức về hai phương diện: 

- Vật gì là tâm người bị uất ức. 

- Tại sao tâm đắc được Niết Bàn không có uất ức. 

Làm người không ai chạy khỏi sự uất ức, nên chi nơi đây 
tôi không giải trạng thái của sự uất Ức, VÌ ai ai cũng biết mà 
chỉ giải về nguyên nhân làm cho tâm uất ức. 

Có nhiều nguyên nhân làm cho tâm uất ức, theo câu Phật 
ngôn dạy trong Pháp Cú kinh rằng: 

Pemafto jãyqte soko 

Pemo jãyatebhayam 

Pemafo VvIDpamuffassa 

Natthisoko kuto bhayam 
Nghĩa là: Thương yêu sanh ra uất ức, thương yêu sanh ra lo sợ, 
dứt được thương yêu thì sự uất ức lo sợ không còn có nữa. 

Ý câu Phật ngôn này dạy rằng: Người bị uất ức hành hạ 
là do nơi sự thương yêu. Sự thương yêu càng nhiều, càng to, 
thì sự uất ức càng lớn, càng sâu đậm. Sự thương yêu ví như 
thủy triều, càng lên cao thì mọi vật nôi lên cao. Tâm thương 
yêu nhiều thì khổ lại cao. Khi tâm yêu thương vật gì mà vật 
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ấy bị mất, khi thất vọng thì có uất ức. Khi không có thương 
yêu, thì làm gì có uất ức hay thất vọng. 

Quý vị cũng từng biết trước sự sanh tử biệt ly là cảnh rất 
đỗi đau khổ, mà chúng ta ai ai cũng phải trải qua hoặc nhiều 
hay ít, vậy chúng ta ai ai cũng nhận thức cái khô â ấy và chắc 
chắn rằng ngày nào đây ta phải còn gặp cảnh â ấy nữa. Sự chắc 
thật không thể nào khỏi, là ta phải bỏ thân này ra đi với nghiệp 
mà ta đã làm, mặc dù ta giàu sang quyền chức, có nhiều thế 
lực, anh em vợ con, những nhân vật này không làm sao cho 
ta ở lại được, mặc dù họ rất thương tiếc ta. 

Đức Thế Tôn nhận rõ sự uất ức là tai hại khủng khiếp mà 
chúng sanh còn trong tam giới không sao tránh khỏi. Vì vậy 
Đức Thế Tôn dạy không nên để cho sự uất ức ngự trị lòng 
mình. 

Đức Thế Tôn có dạy hai phương pháp ngăn ngừa và diệt 
trừ sự uất ức ây: 

1. Hằng niệm về sự chết do Đức Bồ Tát dạy: 

- 9affanam ma ramadhuvam: Chắc chăn là chúng sanh 
phải chết. 

- Jivatam adhuvam: Sanh mạng của chúng sanh không 
chắc (nghĩa là không bền vững). 

- Sabbe sankhãrä aniccä: Tất cả các pháp hành đều vô thường. 

- Ratimca divãsa appamattä hotha: Tất cả các pháp 
hành không bên vững, hăng thay đối từng giờ phút, vậy 
các người không nên đề duôi. 

2. Hành theo lời Phật dạy là: 

- Adhuvam javatam: Đời sống không bền vững chắc chắn. 

- Dhuvam maranam: Sự chết rất chắc chắn (không ai 
chạy khỏ!). 

- Avassammaya maritabbam: Ta chắc phải chết. 
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- Marana pariyosanam me jiviam: Đời sông của ta có 
sự chết là nơi cuối cùng. 

- Jivtameva aniyatam: Đời sống thật là không bền vững. 

- Maranam niyatam: Cái chết thật bền vững (Ý nói cái 
chết không hè thay đổi, nó phải đến với ta). 

Đức Phật có dạy người nên niệm thêm 8 điều nữa là: 

1. Sự chết ví như đao thủ phủ đã đưa đao lên và chực hạ 
xuống nơi cổ ta. 

2. Sự chết của con người như tay nắm mọc từ dưới đất 
lên. Ý nói: khi tay nắm mọc ở dưới đất lên thì thế nào 
trên đầu nó cũng có dính đất, ví như con người khi vừa 
tượng thai vào lòng mẹ thì cái chết dính liên theo. 

3. Sự chết ví như mặt trời. Mặt trời mọc ở hướng Đông 
chắc chắn phải lặn về hướng Tây, từ cổ chí kim không 
bao giờ mặt trời lặn về hướng khác, mà cũng không bao 
giờ không lặn. Đời người cũng vậy, không bao giờ 
không chết, hễ đã sanh vào bào thai là tử thần đã kề liền 
vào cỔ rồi. 

4. Thân này là cái ô của các thứ vi trùng và các chứng bịnh. 

5. Thân này thường bị biến đổi từng giờ phút theo thời 
gian mà chúng sanh không biết. 

6ó. Thân nảy không có nơi nào gọi là nương tựa để tránh 
khỏi tay tử thần được. 

7. Thân này ta chấp là của ta, nhưng ta không thể nhất 
định thời giờ mà ta phải chết và chỗ ta chết được. 

8. Đời sông của con người chỉ trong một sát na thôi, ý nói 
đời sông của người rất ngắn. (Một sát na còn ngăn hơn 
một nháy mắt, ý câu này dạy răng, khi không còn thở 
là không còn có xác thân này rồi). 

Đức Phật là đẳng cao thượng hơn tắt cả các bậc trí tuệ. Ngài 

thường dạy chúng sanh cái nhân sanh ra quả để chúng sanh 
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tránh cái nhân đừng cho ra quả. Hay Ngài dạy khi bị quả, nên 
bỏ đi, không nên mến tiếc tham mê quả ấy mặc dù là quả 
ngon. Tóm lại, Ngài dạy ngăn cái nhân và bỏ cái quả, cũng 
như Ngài dạy không nên trồng cây. Khi chúng sanh đã lỡ 
trồng cây rồi, Ngài dạy đốn bỏ, hay lỡ cây có trái và trái đang 
hái, Ngài dạy quăng trái luôn không nên dùng nó. 

Người sở dĩ phải uất ức ưu phiên, vì người vẫn luyến tiếc 
nhân vật mà mình bị mất. Nếu ta không luyến tiếc thì ta 
không bị uất ức, tức nhiên không còn khô, đó là Niết Bản, là 
hạnh phúc. 

Đây tôi xin nhắc lại tích của gia đình nọ có 5 người và cô 
tớ gái không than khóc uất ức vì thương yêu, nên được hạnh 
phúc. 

Khi Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá, có một người tên 
Kutumbi có con chết. Ngài mới thuyết Túc sanh truyện này. 

Người Kutumbi có con chết than khóc thê thảm, bỏ cả công 
ăn việc làm. Đức Thế Tôn trông thấy duyên lành người ấy, nên 
ngài mới ngự đến nhà. Khi an vị xong, Nguời mới gọi Kutumbi 
ây đến và hỏi: “Người buồn khổ lắm phải không?” 

- Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con của đệ tử chết đến nay, 
đệ tử lây làm đau khổ, không sao kê siết được. 

- Này Kutumbi, lẽ có nhiên của các pháp hữu vi thì có sự 
tiêu diệt là lẽ thường, sự tiêu diệt ấy không phải để riêng cho 
một cá nhân, hay một gia đình, hoặc một xóm, hay một gia 
tộc nào, mà là của chung của chúng sanh. Hơn nữa pháp vô 
sanh bất diệt, người không thể tìm thấy trong vũ trụ này. 
Không có ai có quyên thế gì làm cho chúng sanh còn trong 
dòng sanh tử luân hồi này khỏi chết được. Tất cả các pháp 
hành không có một pháp nào bền vững. Tất cả chúng sanh 
đều phải chết là thường như vậy. Lẽ cố nhiên của các pháp 
hành, nếu có sanh thì có diệt không sao tránh khỏi được. 
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Nhưng riêng các bậc trí thức, không khi nào khóc khi con 
chết, bởi nghĩ rằng đó chẳng qua là pháp hành cấu tạo, rồi 
lại phải tiêu diệt, nó hằng có sự tiêu hoại là lẽ tự nhiên. 

Đức Thế Tôn chỉ thuyết chừng ấy xong, ông Kutumbi mới 
yêu cầu Đức Thế Tôn thuyết thêm. Đức Thế Tôn mới dạy 
rằng: 

“Lúc quá khứ, đức vua Brahmadatta trị vì tại kinh đô 
Bãranas. Đức Bồ tát sanh trong gia đình Bà La Môn, nhà ở 
gần cửa thành Bãrãnasĩ, nhà Ngài chỉ làm ruộng thôi. Khi ấy 
Đức Bồ tát mới cưới vợ cho con trai Ngài cũng dòng Bà La 
Môn cùng ở một làng. Tính cả người trong gia đình của Ngài 
có 6 người là: Ngài, vợ Ngài và con gái, con trai, dâu và 
người ở gái. Sáu người này đều hòa thuận và rất kính thương 
nhau. Đức Bồ tát thường dạy người nhà rằng: “Các người 
nên giữ thập thiện vả tùy sức mình mà bồ thí; hãy thọ ngũ 
giới và chuyên trì thêm bát quan trai giới, phải có trí nhớ và 
luôn luôn phải niệm tưởng răng: Ta sẽ chết là lẽ dĩ nhiên, đời 
sông của con người rất bấp bênh, không vững chắc, đời sống 
con người không bảo đảm, mà của cải của ta đã có cũng vậy. 
Cái chết chắc chắn có cho ta. Vậy các ngươi không nên để 
duôi”. Người nhà đều vâng lời của Ngài lo niệm z, không 
hề xao lãng. 

Ngày nọ, nhằm mùa ruộng, Đức Bồ tát và con trai ra đồng 
lo cày ruộng. Đức Bồ tát thì cảy, còn con trai thì gom rác lại 
đốt gân bên một cái gò mối, trong tò mối ây có một con rắn 
độc. Khi bị khói, rắn không chịu nôi nên bò ra, gặp người 
thanh niên đang đốt rác nó căn chết tại chỗ. Khi Đức Bồ tát 
hay thì con mình đã chết rồi. Ngài không buồn lo than khóc 
chỉ cả, bồng con lại để nằm dưới một tảng cây, còn Ngài vẫn 
đi cày như thường. Vì khi ấy Ngài nghĩ rằng sự thật khi các 
pháp hành đã cấu tạo ra, thì cũng có ngày tan rã là thường, 
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nên dù ta buồn thương cũng chăng ích lợi chi. Vật phải chết 
đã chết rồi, vật phải tiêu diệt, nay cũng đã tiêu diệt rồi. Tất 
cả các pháp hành không bền vững là thế, cái kết quả thảm 
khốc nhất đời, là ta phải dứt bỏ nó hay là nó bỏ ta. Không ai 
tránh khỏi chết. 

Trong khi ấy, Ngài trông thấy một người thanh niên cùng 
xóm ổi ngang qua, Ngài mới hỏi rằng: “Em ơi, em vê nhà 
em phải không?” 

— Dạ, thưa ông phải! 

— Nếu em vui lòng ghé ngang nhà tôi và bảo người nhà tôi 
rằng hôm nay, đừng đem ra hai phần cơm, mà chỉ đem ra 
một phần thôi. Mỗi ngày trước, người tớ gái đem cơm ra, 
hôm nay em bảo họ phải ra đây cả bốn người, mà phải sửa 
soạn cho sạch và phải có tràng hoa. 

— Dạ được. 

Người thanh niên ấy mới về nói cho người nhà của Đức 
Bồ tát hay. Bà vợ Đức Bồ tát mới hỏi: “Này em, ai là người 
nhắn tin này cho tôi?” 

— Thưa bà, ông nhăn về cho bà. 

Bà Bà La Môn biết con mình đã chết rồi, mặc dù bà biết 
thế chăng nữa, bà cũng không than khóc thương tiếc chỉ cả. 
Bà mới gọi con gái, dâu và người tớ gái đến và bảo hãy tắm 
cho sạch sẽ, sắm sửa tràng hoa cho tinh khiết và đem theo 
một phần cơm ra ruộng với bà. Khi bốn người ra đến ruộng, 
họ vẫn thấy Đức Bồ tát đi cày như thường, không tỏ vẻ gì bi 
ai cả. Họ đem cơm lại cho Ngài dùng, Ngài dùng cơm tự 
nhiên. Khi Ngài dùng cơm xong, năm người lo chất củi khô 
lại để làm hỏa đải, trong khi ây cũng không có ai tỏ vẻ gì 
buôn tiếc cả. Khi làm hỏa đải xong, họ để thi hài lên đốt lửa. 
Trong khi ấy cũng không có người nào than khóc, mỗi người 
ai lo phận sự nấy. 
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Lòng trong sạch của 5 người ấy làm cho nóng đến Đức Đề 
Thích. Ngài lẫy làm lạ không biết vì nguyên nhân gì, Ngài 
dùng thiên nhãn thông xem coi, thì mới thấy câu chuyện của 
5 người ấy. Ngài mới quyết định phải xuống hỏi rõ xem những 
người này hành Phạm hạnh gì mà không bị lụy giữa cảnh sanh 
tử biệt ly. Ngài liền hiện ra một thầy Bà La Môn đến hỏa đài 
và hỏi rằng: “Các người làm gì đây?” 

Đức Bồ tát đáp: “Tôi làm lễ hỏa táng”. 

Đức Đề Thích nói: “Theo tôi tưởng, thì không phải là hỏa 
táng, các người đang chuẩn bị nướng thịt chỉ đây?” 

Đức Bồ tát đáp”: “Thưa thầy Bà La Môn, chúng tôi không 
bao giờ biết nói dối, chúng tôi làm lễ hỏa táng thật!” 

Đức Đề Thích hỏi: “Nếu vậy các người làm lễ hỏa táng 
người thù của các người chăng?” 

— Thưa thây, người này không phải là người thù của chúng 
tôi, mà trái lại là người con chí thân của tôi. 

— Nếu là đứa con chí thân của ông, sao không thấy ông 
than khóc chi cả vậy? 

Đức Bồ tát muốn tỏ rằng sở dĩ mình không than khóc là 
vì lẽ đã quán tưởng nhiều về cái chết, nên nói câu kệ: 

Uragova tacam jinnam hiva gacchafi SanfAHMI. 

kvam Sarire nibbhoge pete kalakqte safi 

Dayhamano na jãnati nãinam paridevatam. 

Tasma efam na socdfI fafo so fassSqa yagqf. 
Nghĩa là: Một khi rắn đã lột da rồi, nó không còn mến tiếc da 
cũ. Cũng như con tôi bỏ xác than này rồi, đã sanh về cảnh giới 
khác như thế này, thì sự than bi lụy có cần và ích gì. Thân của 
con tôi hôm nay có đem đi đâm chém hoặc đang đốt đây cũng 
không biết đau nóng, cũng như con tôi đã chết rồi, nó còn thiết 
gì đến quyên thuộc mà thương tiếc khóc than? Vì vậy nên tôi 
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không thương tiếc khóc than uất ức với con tôi. Nhân như thế 
nảo thì được hay bị như thế ấy. 

Đức Đề Thích nghe thế mới dạy qua hỏi vợ của Đức Bồ 
tát rằng: “Thưa bà, còn người chết đây là chi của bà?” 

Bà đáp: “Người chết đây là con trai yêu quí của tôi”. 

— Ô! Phàm người cha thì thường có tâm cứng rắn, đó là 
lòng của người đàn ông, tôi không lấy làm lạ, còn tâm của 
người mẹ, thì rất là mềm mà tại sao bà lại không khóc. 

Bà muốn giải tại sao mà bả không khóc cho Đức Đề Thích 
nghe, bà mới nói câu kệ rằng: 

Anabbhito tato agã nănunafo I0 gato 

Yatha gato tatha gato tatha kã parivedana 

Dayhamano na jãnđfi năH1nam paridevatam 

Tasma efam na socdfi gafO S0 fasSaya gafi 
Nghĩa là: Con tôi đây tôi không mời nó từ cảnh giới khác đến, 
tự nó đến sanh vào nhà tôi. Đến khi ra đi khỏi cõi này, nó cũng 
không xin phép tôi. Một khi nó đến cũng tùy ý nó, một khi nó 
đi cũng tùy ý nó, thì sự than khóc thương tiếc cái xác thân của 
con tôi đây có ích lợi gì. Một khi con tôi bị lửa đốt cháy như 
thế này, mà nó cũng không biết vui hay khô, thì nó nảo có biết 
sự than khóc uất ức của thân thuộc đâu mà tôi khóc? Vì lẽ ấy 
nên tôi không than khóc thương tiếc con tôi. Con người làm 
nhân nào thì được quả ấy. 

Đề Thích mới hỏi cô con gái của Đức Bồ tát rằng: “Người 
này là chi của cô?” 

— Thưa ông, người này là anh ruột của tôi. 

— Lẽ cô nhiên cô là thiếu nữ hằng thương mến anh trai, tại 
sao cô lại không bi lụy giữa tình cảm biệt ly như thế này? 

Cô muốn giải lòng cô cho Đề Thích rõ nên nói câu kệ: 

Sace rode k1sa assam tfassa ne kim phalam siya 
NaHmiita suhajjanam bhiyo no arafti siyã 
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Deyhamano na janati naInam paridevatam 

Tasma etam na rocemi tafa so fassa yägdqfli. 
Nghĩa là: Một khi anh tôi đã chết, đù tôi có than khóc thì tôi 
chỉ chắc lấy cái ốm o gầy mòn, anh tôi cũng chẳng được sự 
lợi ích gì của sự than khóc của tôi, chỉ tôi là người bị thiệt 
hại thôi. Những sự khổ sở thương mến than khóc của những 
người bạn đang còn sanh tiền đây, anh tôi cũng không hay 
biết gì cả. Vì vậy tôi không than khóc làm gì vô ích. Người 
tạo ra duyên nghiệp thế nào thì sanh theo duyên nghiệp ây. 

Khi Đức Đề Thích hỏi cô em gái của người chết XOng, 
mới hỏi đến dâu của Đức Bồ tát rằng: “Cô, người chết ấy là 
chi của cô?” 

— Thưa ông, người chết ấy là chồng tôi. 

— Lẽ cô nhiên tình nghĩa vợ chồng thương yêu nhau lắm, 
phàm một người chết, thì cũng như người còn sông lại chết 
đi hết nửa người, người ấy gọi là người quả phụ. Tại sao cô 
lại không than khóc, khi mà cô trông thấy rằng trên đời này 
cô mắt tình thương đầm ấm nhất? 

Cô ấy muốn tỏ lòng không uất ức khóc than cho Đức Đề 
Thích biết nên nói câu kệ rằng: 

Yatha pi darako candam gacchanfam anurodafi 

Eyam sampademevedam yo petänanussocafi 

Deyhamano na janati nan am paridevatam 

Tasma efan naSOCđ11 gafOSO fdsSq yagdalfl. 
Nghĩa là: Đứa bé chưa hiểu sự đời, khi nó trông mặt trăng 
đang di chuyên trên không, nó cứ theo đòi (muốn đem về 
chơi), điều này cũng ví như người đời kêu khóc người đã quá 
vãng, thì thật là không có lợi ích gì cả. Chồng tôi một khi bị 
đốt trên hỏa đài mà cũng không hay biết gì cả, thì chồng tôi 
đâu biết rằng quyên thuộc vợ con đang than khóc. Vì cớ ấy 
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nên tôi không than khóc thương tiếc. Phàm người tạo nghiệp 
nào hưởng quả ấy. 

Đức Đề Thích day qua hỏi người tớ gái rằng: “Người chết 
này là chi của cô?” 

— Thưa ông người ấy là chủ tôi. 

— Có lẽ là cô thường bị người chủ hành hạ đánh đập khô 
SỞ lắm, nên khi người ấy chết, cô không than khóc thương 
tiếc chi cả, vì cô nghĩ rằng người này có chết đi chỉ là một 
chuyện may cho ta khỏi còn bị đòn, hành hạ khổ sở nữa. 

— Xin ông đừng nói thế, vì không đúng với sự thật của chủ 
tôi. Người chết đây là người đủ đức tánh tốt, nào là nhẫn nại, 
từ bi, đối với tôi không khác nào người cùng một cha mẹ. 

- Nếu vậy tại sao cô lại không khóc? 

Cô muốn cho Đức Đề Thích biết tại sao cô không khóc, 
cô mới nói câu kệ rằng: 

Yathapi udakakumbho bhinno appafisandiyo 

Evam sampadamevefam yo petan anussocaHl 

Deyhamano na janafi natfInam paridevanam 

Tasma emnad na socäal gafo s0 fasSa ya g1. 
Nghĩa là: Cái nồi đất đã bị bể, không thê ráp cho nó liền được 
như trước, cũng như người nảo than khóc người đã quá vãng, 
chỉ hoài công vô ích. Chủ tôi bị thiêu trên hỏa đài còn không 
biết gì thay, phương chi quyến thuộc than van khóc lóc thì 
có ích gì. Vì lẽ ấy nên tôi không than khóc chi cho vô ích, 
chúng sanh tạo những øì thì đi theo cái ấy. 

Ý cô này nói lẽ cô nhiên khi cái nồi đất bể, có lẽ có người 
làm lành lại được, nhưng người đã chết thì không làm sao 
sống lại được. 

Sau khi nghe 5 người nói xong lòng mình. Đức Đề Thích 
lây làm trong sạch, bảo rằng: “Vậy từ đây trở đi các người 
không dễ duôi với sự niệm đề mục chết. Vậy từ đây trở đi 
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các người khỏi làm lụng khó nhọc. Ta đây là Đề Thích, ta sẽ 
ban cho các người 7 thứ ngọc quí đầy nhà. Các người sẽ sống 
được nhàn, phải bố thí, trì giới”. 

Sau khi thuyết xong, Đức Thế Tôn dạy rằng người tớ gái 
ấy chính là nàng Khujjutarä. Hiện tại, người con gái là cô 
Upalavanan, người con trai là Ra hầu la, người mẹ là cô 
Khema. Còn vị Bà La Môn ấy là Như Lai đây. 

Tích nảy cho quí vị thấy răng: Không ai chạy khỏi chết, 
và khi người đã chết mà ta uất ức tiếc thương, không lợi ích 
gì cả. 

Khi người không uất ức. được hạnh phúc lả: 

1. Tâm đã được dạy niệm tử hăng ngày, nên không buồn 

phiền uất ức khi gặp cảnh sanh tử biệt ly. 
. Trí nhớ luôn luôn kiểm soát tâm và nhớ đến cái chết. 
. Năm điều chướng ngại sẽ được từ từ yên lặng. 
. Thiền định sẽ phát sanh. 
. Là người luôn luôn không dễ duôi, 
. Người chán trong cõi sanh tử luân hồi. 
. Bỏ sự yêu thương của đời sống. 
8. Là người hằng chỉ trích tội lỗi của mình. 
9. Người có nhiều phước thiện sẵn sàng để đem về cõi khác. 
10. Không còn bỏn sẻn. 
11. Thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã. 
12. Không kinh sợ trước tử thân. 
13. Là phước báu cao thượng. 
14. Không còn sanh vào ác đạo. 
15. Giải thoát khỏi phiền não. 
16. Đến nơi an vui tuyệt đối là Niết Bản. 
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HẠNH PHÚC 37 
Virajam„ - Dứt khỏi sự phiền não 

Phạn ngữ #4/zzn nghĩa là bụi nhơ, ngụ ý chỉ là phiền não, 
còn W7 nghĩa là ra khỏi, dứt bỏ. Hai tiếng ấy hiệp lại ngụ ý 
nói: Nếu phiền não sanh trong tâm của ai, làm cho tâm người 
ấy nhơ dục, như là bụi làm cho vật dụng dơ, khi ta thấy vật 
dụng dơ thì ta gớm, ta không muốn sờ mó đến, nếu phải cần 
sờ mó đến thì lật đật đi rửa. Tay chân ta bị dơ bân, ta có thể 
rửa được, chớ khi tâm nhơ đục thì làm cho thân này càng rất 
ghê gớm hơn và không có thứ nước nào rửa cho sạch. 

Phiền não là những gì? Phiền não nếu kể ra thì rất nhiều, 
nếu căn cứ vào những danh từ khác nhau mà Đức Thế Tôn 
đã dùng, nhưng chung qui, chỉ có ba điều gọi là tam độc là 
tham lam, sân hận và s1 mê. 

Nơi đây tôi xin nhắc câu Phật dạy ngài Đại đức 
Culapandaka trong bộ kinh Pháp Cú rằng: Rãgo rãjo na ca 
panarenu vuccaii... nghĩa là: Tiếng bụi nhơ đây ngụ ý nói là 
sự tham ái, chớ không phải là bụi thường, nên các thầy Tỳ 
khưu dứt bỏ bụi nhơ, tức là dứt bỏ tham ái, sẽ được an vui 
trong đạo hạnh thanh cao. 

(Câu thứ nhì và câu thứ ba có nghĩa khác nhau, nhưng chỉ 
khác tên của phiền não là đôi tham ái ra sân và si mê). 

Đây là nguyên nhân sanh phiền não: 

1. Nguyên nhân sanh ái dục có hai điều là: 

- Thích để ý đến lời ca tụng về sự giàu có và sắc đẹp. 

- Thích và đề ý đến sắc đẹp của mình hay người ngoài mình. 

Đây là nguyên nhân dập tắt tham ái: 

- Có tâm đề ý vào lời khuyên giải chỉ dạy và sự chỉ trích 

về tội của ngũ trần và sự tham lam, sắc đẹp. 

- Cố tâm quan sát suy nghĩ cái tội và hại của sắc đẹp và 

sự tham lam trong ngũ trần. 
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2. Đây là nguyên nhân sanh sân: 

Thích và đề ý đến lời nói làm cho mình sân, thích và để ý 
đến điều làm cho mình sân. 

Phương pháp diệt sân: 

- Cố ý nghe lời giảng dạy của các bậc thánh nhân về 

nguyên nhân sanh lòng từ (thương hại). 

- Vâng giữ hành theo niệm từ. 

3. Nguyên nhân sanh s1 mê: 

- Thích nghe lời nói xấu xa không lễ phép của những kẻ 

vô giáo dục. 

- Thích chú ý tới những lời ấy. 

Nguyên nhân diệt si mê: 

- Thích nghe những lời giáo huấn, cao thượng, ít nhất là 

lễ phép. 

- Cô ý và hành theo những pháp cao thượng đã nghe. 

Các phương pháp dạy trên đây là phương pháp dẹp yên 
phiền não nhất thời thôi, chớ không phải phương pháp giải 
thoát. Nếu muốn hoàn toàn giải thoát, thì chỉ có cách trì giới 
cho trong sạch, hành thiền định theo Minh sát tuệ, là dùng trí 
tuệ quan sát cho thấy rõ vô thường, khô não và vô ngã, như 
thế mới tận diệt được phiền não. 

Trong bộ kinh Anguttaranikãya Duttiyanipata, Đức Thế 
Tôn có dạy rằng: Này các thầy Tỳ khưu bụi nhơ là gì? Đức 
Thế Tôn tự đáp rằng: bụi nhơ là tham lam, sân hận và si mê. 

Nếu có người hỏi về những điểm dị đồng của các pháp ấy 
thì các thầy nên đáp răng: Tham lam tội tuy nhẹ, nhưng thật 
là khó dứt bỏ được. Sân hận, tội thật nặng, nhưng khi người 
thức tỉnh, dứt bỏ được dễ dàng. Si mê, tội nhiều nặng, nhưng 
trải lại, lại khó dứt bỏ được. 
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Theo câu Phật ngôn này, thì ta thấy rằng: Tham ái tội 
tương đối nhẹ, nhưng thật là khó dứt. Đây tôi xin nhắc lại 
tích để quý vị dễ nhận thức. 

Tại kinh đô SãvatthT (Thất La Phiệt) có người thợ cạo 
thường vảo làm râu tóc cho nhà vua và các phi tần. Ông là 
người có thọ trì tam qui ngũ giới rất trong sạch. 

Ngày nọ, ông đi làm râu tóc cho nhà vua, ông dẫn con trai 
theo vào cung nội. Con trai ông trông thấy một công nương 
trẻ đẹp trang diện lộng lẫy, anh chàng cảm sắc đẹp ấy. Khi 
về nhà anh vào phòng năm mãi không ra, cha anh hỏi, anh 
nói đã yêu công nương. Ông thợ cạo bảo: “Con ơi, những cô 
ấy toàn là những hạng cao quý; thuộc dòng vua chúa, còn ta 
là hàng thứ dân, thì biết làm sao? Vậy nÊu con ưng Tất cô 
nào môn đăng hộ đối, thì cha sẽ xin cưới về cho con” 

Con trai người thợ cạo đáp: “Nếu không được cô N. con 
không băng lòng cô nảo hết”. 

Người con không được toại nguyện, bỏ ăn bỏ ngủ chết 
trong tuyệt vọng. 

Chuyện này thấu tới tai của chư vị Tỳ khưu, chư vị Tỳ 
khưu mới hội nhau lại bàn rằng: vì yêu thương mà chết thật 
là không phải chút nào hết. Người ta, nên biết giá trị của gia 
đình mình ra sao đã chớ 2 

Đức Phật nghe chuyện ấy Ngài mới dạy chư Tỳ khưu đang 
bàn với nhau, rằng: Người dứt bỏ lòng tham ái và trong 
trường hợp phát sanh lòng tham ái, nên diệt lòng tham ái như 
giọt nước nhều trên lá sen vậy, (ý Đức Thế Tôn dạy đừng ‹ để 
lòng tham ái nhiễm vào tâm, cũng như là sen không nhiễm 
nước vậy). 

Người diệt được lòng sân hận, không sân hận trong trường 
hợp đáng sân hận. Người diệt trừ lòng sân hận như trái thốt 
nốt chín và rụng. (ý nói khi trái chín mùi và đã rụng thì không 
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bao giờ trái ấy trở lại với cảnh mà nó đã rụng, nghĩa là khi 
diệt được lòng sân hận thì không cho lòng sân hận sanh lại 
được). 

Người diệt được lòng sĩ mê, không bị sĩ mê theo trường 
hợp phải si mê, người ấy ví như mặt trời đã mọc. (ý nói khi 
mặt trời mọc thì xua đuôi được sự tối tăm, cũng như người 
xua đuôi được sự sĩ mê thì lòng mình tự nhiên sáng và không 
còn luân hồi nữa). 

Chung qui người đệ tử Phật muốn rửa sạch bụi trần nhơ 
thì phải tu theo Bát Chánh Đạo và Minh sát tuệ. 

Tâm không nhiễm bụi nhơ, được hạnh phúc là: 

1. Là đại phước cho bản thân mình. 

. Không bị những sự phiền lòng đến. 

. Được an vui trong đời này và vị lai. 

. Được nơi nương tựa rất cao quí. 

. Là người không dễ duôi. 

. Là người ráng hành cho giới, định, huệ được trọn lành. 

. Là người đáng gọi là cúng đường cao thượng đến Tam 

Bảo bằng cách hành đạo. 

8. Là người thoát khỏi phiền não trong kiếp này và sẽ đắc 
được đạo quả tùy theo sự hành của mình ngày vị lai. 

9. Là người sẽ đắc đạo quả trong kiếp này nêu duyên lành 
đầy đủ, bằng không chắc chắn sẽ đắc ngày vị lai. 
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HẠNH PHÚC 38 
Kheman — Lòng tự tại 
Phạn ngữ Kheman nghĩa là tự tại, lại còn có nghĩa khác 
nữa là không sợ sự kinh khủng, thoát khỏi sự kinh sợ, thoát 
khỏi tất cả nạn tai, trở ngại, không còn bận rộn, được có sự 
an vui, tiến hóa, đẹp vả cao quý, giải thoát khỏi bốn điều 
trằm nghịch, đến Niết Bàn. 
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Lông tự tại chia ra làm ba hạng: 

1. Lòng tự tại bậc thấp là tâm vắng lặng phiền não tạm 
thời trong khoảng thời gian lâu hay mau tùy theo sự đè 
nén tâm của hành giả có thể chịu đựng được, như trong 
khi nghe pháp, học pháp hay học tham thiền nhưng 
chưa chắc đắc thiền định, mà cũng chưa đắc Minh sát 
tuệ. 

2. Lòng tự tại bậc trung là tâm của hành giả đã đắc được thiền 
định và tâm của các vị đắc định do nhờ hành Minh sát tuệ. 

3. Lòng tự tại bậc thượng là tâm của các vị đắc được minh 
sát tuệ và một trong bốn quả. 

Tâm hồn của chúng sanh thật là phức tạp, lúc là bạn khi 
lại là thù, nghĩ kỹ không khác nào trên sân khấu, nhưng là 
sân khấu lớn vô lượng vô biên và ai ai cũng đóng tuông hết, 
nên không nhận thấy rõ chân tướng của mình hay của kẻ 
khác. Chỉ có bậc Thánh nhân mới là đẳng giải thoát nên các 
bậc ấy là khán giả trông thấy rõ rệt hành vi của ta vụng hay 
khéo thôi. 

Khi tâm thiện phát sanh thì lời nói cũng như việc làm hoàn 
toàn lành, bằng khi tâm ác sanh, thì nói hay việc làm đều 
đáng ghê tởm. 

Trong điều hạnh phúc chót này, Đức Phật chỉ rõ cái phức 
tạp, rắc rối trong tâm của chúng sanh, cùng phương pháp để 
trừ vả phòng bị những cái rắc rôi phức tạp trong tâm chúng 
sanh. 

Tâm của chúng sanh thường bị trầm nghịch trong bốn cái 
hầm, nên không được tự tại. Bốn hằm ẫây là: 

1. Kãmãsava: Hầm ái dục. 

2. Bhaväsava: Hầm tam giới. 

3. Di#hãsava: Hầằm tà kiến. 

4. Avijjãsava: Hầm vô minh. 
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Bồn cái hằm này rất là sâu rộng và tối tăm, nên chúng 
sanh không thấy đâu là bờ mà lội vảo. Hâm ấ ấy sâu, có sóng 
to gió lớn, nhận chìm chúng sanh xuống đáy của sự khổ, 
không sao trôi ra khỏi được. 

Hằm ấy rộng, nên chúng sanh khó lội vào bờ. Chúng sanh 
nảo giỏi lắm là vớ lẫy một miếng gỗ để lội tạm thời, đến khi 
bị trận gió lớn sóng to, lại sút tay chìm đắm lại nữa. Tôi muốn 
nói khúc gỗ mà ta vớ được tạm thời â ấy, là cõi trời hay cõi 
sắc giới hoặc vô sắc giới, ta chỉ tạm ở được một lúc thôi, rồi 
phải bị rớt trở lại nơi khô nữa. 

Những lượn sóng to ây ví như vậ¿ đục. Vật dục â ấy là sắc 
đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự cảm xúc mềm mại làm 
cho chúng ta mê theo, quên già, đau và chết. 

Những trận gió lớn ấy tức là phiền não dục, hay là tham 
lam, sân hận, si mê. Những phiền não dục này nhận chìm cả 
thuyền to, chớ chẳng phải chỉ ta mà thôi. 

Xin giải về bốn hầm ấy như dưới đây: 

1. Hầm ái dục là cái hằm thương yêu khó mà lội qua khỏi, 
vì cái hầm này to không phân biệt đâu là bờ bến. Thậm chí 
bậc Chư thiên vẫn còn sa vào, như đức vua Mahãsudassana 
trong sự tích sau đây: 

Đức vua Sudassana là vị Chuyển Luân Thánh Vương. 
Quanh thành của ngài có cây thốt nốt bằng bạc, lá vàng, trái 
ngọc hằng có các loại chim quý đến ca hót nghe thật vui tai. 

Ngày bát quan trai giới, đức vua mặc đồ trắng thọ bát quan 
trai giới xong, ra đứng giữa trời vỗ tay ba tiếng có mưa vàng 
ngọc đây đồng. Nhân dân nhờ đó mà sống một cách an nhàn 
sung túc thánh thơi. Thế mà đức vua vẫn còn thấy chưa đủ. 

Vì vua phước quá nhiều, nên các bậc thiên vương như Đề 
Thích cũng nề mặt, nhất là Đức Đề Thích nhường cho Ngài 
trị vì nửa cõi Đao Lợi. Nhưng không vì vậy mà toại nguyện, 
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Ngài còn muốn chiếm luôn trọn cả cõi Đao Lợi mới vừa 
lòng, nên Ngài đánh đuổi Đức Đề Thích đi để chiếm lấy hết. 
Nhưng không sao thắng nổi Đức Đề Thích, nên Ngài bị Đức 
Đề Thích đưa về cõi người. 

Câu chuyện trên đây để chúng ta thấy rằng: Người hay là 
Chư thiên cũng là nô lệ của ái dục, tham ái, không sao thoát 
khỏi hầm này. 

2. Hằm thứ hai là hầm tam giới tức là dục giới, sắc giới 
và vô sắc giới. Khi người chưa ra khỏi ba hầm này là còn ở 
dưới quyền thống trị của ngũ ma. Khi muốn chạy hay đánh 
ngã được ngũ ma thì phải dùng khí cụ tối tân của Đức Thế 
Tôn, là Bát Chánh Đạo. 

Dục giới còn khổ hơn sắc giới và vô sắc giới. Mặc dù hai 
cõi này có phân an vui hơn, nhưng cũng không khỏi luân hồi. 
Vì vậy hành giả nào có kinh sợ luân hồi mới giải thoát được 
khỏi tam giới. Muốn thoát khỏi luân hồi, chỉ có một con 
đường, là đạo có đủ tám chi, hay tám điều. 

3. Hầm thứ ba là hầm tà kiến, còn đáng sợ hơn hai hằm 
trên rất nhiều. Vì người đã sa vào hầm tà kiến thì không còn 
ai thuyết phục được. Vì vậy nên phương pháp của Đức Phật 
đạy, muốn giải thoát, phải đi theo Bát Chánh Đạo, mà trong 
ấy, chánh kiến đi đầu, thế thì ta thấy rằng tà kiến quan hệ tới 
chừng nảo. 

4. Hầm thứ tư là hầm vô minh. Nói đến vô minh thì ai 
cũng lầm tưởng răng là tối tăm, mờ ám, không thấy đường 
đi, chúng sanh vì ở nơi tối tăm nên không thấy đường ra nên 
chịu khổ mãi. 

Nói thế có thể tạm gọi là trúng một phần, nhưng sự thật 
vô minh làm cho ta không thấy rõ ba tướng là vô thường, 
khổ não và vô ngã, làm cho ta không tìm và thấy được phiền 
não, nhất là ái dục, là động cơ chính yếu, làm cho chúng ta 
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không tìm thấy Niết Bàn là nơi giải thoát khỏi luân hồi. Vì 
vậy nên chúng ta không tiến hành theo đường chánh được. 

Tóm lại, vì vô minh nên không giải thoát khỏi luân hồi, vì 
vậy, diệt vô minh là một điều rất quan trọng. Quí vị hãy hình 
dung một đêm giữa biển rộng mưa bão, phần thì thuyền nhỏ 
mà chở khăm, thì quý vị sẽ thấy kinh sợ dường nảo. Đời 
người cũng vậy, quanh ta đầy những tai nạn hãi hùng, cái 
chết gần bên ta trong một sợi tóc mà thôi, mà ta không thấy, 
tại sao ta không nhìn thấy? Hỏi tức trả lời, chắc quí vị thây 
tại vì vô minh che đậy mọi việc, nên thấy xấu cho là đẹp, 
thấy trái với sự thật mà Đức Phật đã dạy. Đó là vô minh vậy. 

Tối và gió bão cùng những con cá đang chực thịt ta, ví 
như nạn tai đợi chờ ta trong tam giới. Đối với sóng to gió lớn 
mà lại vô phương chống chọi, thật là kinh khủng phi thường. 
Vậy tại sao ta không tìm lấy một vật gì để nương tựa vảo. 
Đức Thế Tôn có dạy còn có con thuyền vượt qua khỏi biển 
rộng sóng to gió lớn và đầy loài cá dữ ấy, đó là Bát Chánh 
Đạo. 

Tóm lại bề sâu của vô minh làm cho chúng sanh tối tăm 
không nhận thấy ba tướng trong luân hồi khổ... Bề rộng của 
vô minh là cái che lắp đường tiến thủ của chúng ta. 

Vì vậy trong Bát Chánh Đạo có tám pháp mà tóm lại là 
giới, định, tuệ, không khác nào là chiếc thuyền có đủ tiện 
nghi cho ta vượt qua biển rộng. 

Tôi xin ví dụ: Chiếc thuyên ấy là giới, định ví như cột 
buồm, cánh buồm là tất cả những tiện nghỉ trên ghe. Còn huệ 
là vị thuyền trưởng thông hiểu phương hướng để đưa thuyền 
đến nơi đến chốn. Cũng có thê ví giới như là chiếc thuyền, 
định như sức mạnh đây thuyền vào bờ, huệ ví như đèn soi 
đường thấy bờ bến để thuyền vào được. 
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Khi ta có giới, định, huệ đầy đủ, dù hầm ái dục có sâu 
rộng và nhiều gian nguy, nhưng ta cũng có thê thoát ra được. 
Ta có thể tin như thế được, vì đã có nhiều vị đã giải thoát và 
có để lại phương pháp và họa đồ đề ta noi theo đây mà ra. 

Người có tâm tự tại được những hạnh phúc là: 
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` 
8. Là người tự tại ngoải bốn hầm to lớn ấy. 
9, 


. Là đại phước. 

. Là người không dê duôi. 

. Là người không xa chánh pháp. 

. Là người đã chuẩn bị sẵn sàng vật thực đề đi đường xa. 
. Là người đã xa ác đạo. 

. Là người đã cúng dường sự hành đạo giải thoát của 


mình đến Đức Phật. 
Là người có thân, khâu, ý trong sạch. 


Là người hành theo Phật ngôn. 


10. Là người được hưởng an vui trong mọi hoản cảnh. 
11. Là người Phật tử chân chánh. 

12. Là người hiểu rõ Pháp bảo. 

13. Là người có thể đem ra làm gương mẫu cho đàng hậu 


tân. 
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KINH HẠNH PHÚC 
(Mangalasutta) 

Evam me sutam: Ekam samayam bhagavä sävatthiyam 
viharati Jetavane anathapindikassa ärame. Atha kho aññatara 
devatäa abhikkantäya rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam Jetavanam obhãsetvä yena 
bhagavä tenupasankami upasaikamitvä bhagavantam 
abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thitã kho sã 
devatä bhagavantam gãthãya aJjhabhas1. 

Bahũ devã manussã ca 
Mangaläni acintayum 
Akankhamänä sotthãnam 
Brũhi mañgalamuttamam. 


1. Asevana ca balãnam 
Panditaänañca sevana 
PũJã ca pũJanTyanam 
Etam mañgalamuttamam. 

2. Patirũpadesavaso ca 
Pubbe ca katapuññata 
Attasammäpanidhi ca 
Etam mañgalamuttamam. 

3. Bahusaccañ ca sIppañca 
Vinayo ca susikkhito 
Subhãsitã ca yä vãcã 
Etam mañgalamuttamam. 

4. Mãtäpitu upatthaãnam 
Puttadãrassa sañgaho 
Anakula ca kammanftä 
Etam mañgalamuttamam. 
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Dãnañca dhammacarIyä ca 
Ñãtakãnañca sañgaho 
Anavajjani kammän1 
Etam mañgalamuttamam. 


. Arafi virafI papã 


MaJjapanã ca saññamo 
Appamado ca dhammesu 
Etam mañgalamuttamam. 


. Gãravo ca nIväfo ca 


Santutth1 ca kataññutã 
Kãlena dhammassavanam 
Etam magalamuttamam. 


. KhanfT ca sovacassatä 


Samananañca dassanam 
Kalena dhammasakacchã 
Etam mañgalamuttamam. 


.- Tapo ca brahmacarIyañca 


ArIyasaccanadassanam 
Nibbanasacchikiriyä ca 
Etam mañgalamuttamam. 


10. Phu{thassa lokadhammehi 


Cittam yassa na kampatI 
Asokam viraJjam khemam 
Etam mañgalamuttamam. 


Etadisani katvãäna 
SabbatthamaparäJItä 
Sabbattha sotthim gacchanti 
Tantesam mangalamuttamanti. 


